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PHẨM SU* TỬ HỐNG Bổ TÁT

Thứ hai mưcri ba

(*) Bấy giờ đức Phật bảo tất cả đại chúng : "Này 
các Thiện nam tử  ! Các ngirời nêu nghi là có Phật 
không Phật, có Pháp không Pháp, có Tăng không 
Tăng, có Khổ không Khổ, có Tập không Tập, có 
Diệt không Diệt, có Đạo không Đạo, có thiệt không 
thiệt, có ngã không ngã, có lạc không lạc, có tinh 
không tịnh, có thường không thường, có thứa không 
t h ừ a ,  c ó  t á n h  k h ô n g  t á n h ,  c ó  c h ú n g  s a n h  k h ô n g  

chúng sanh, có hữu không hữu, có chơn không 
chcm, có nhem không nhơn, có quả không quả, có 
tác không tác, có nghiệp không nghiệp, có báo không 
báo, giờ' đây tha hồ cho các người hỏi, ta sẽ phân 
biệt giải thuyết cho.

(*) H án bộ quyển  th ứ  27
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Ta thiệt chẳng thấy hoặc có Trời, Người, hoặc có 
Ma, Phạm, hoặc có Sa Môn hay Bà La Môn nào đên 
Iiỏi mà Ta không giải đáp đirợc".

Trong pháp hội có Bồ Tát hiệu Sư T ử Hông đứng 
dậy nghiêm chỉnh y phục đảnh lễ đức Phật chấp tay 
quì bạch rằng : "Thê" Tôn ! Tôi vứa muôn hỏi, đức 
Nhir Lai đại h r lại đã hứa cho".

Phật bảo đại chúng rằng : "Các người nên cung kính 
Bồ Tát này, cũng nên tôn trọng tán thán cùng đem các 
thứ  hoa hưưng, kỹ nhạc, anh lạc, phan, lọng, y phục, 
đồ uôiig ăn, đồ nằm, thuốc men, phòng nhà, điện đường 
để cúng dường Bồ Tát. Vì Bồ Tát này tử  quá khứ  chư- 
Phật đã sâu trồng thiện căn phước đức đã đầy đủ, vì 
th ế  nên muôn ở trước ta mà thưa hỏi :

Nhvr Sir T ử chúa tự  biết sức lực nanh răng nhọn 
bén, bôn chân chông đất đứng trong hang vẩy đuôi 
gầm ra tiêng. Nếu có ngưxH nào đủ những tướng 
như* vậy phải biết rằng có thê rông nhir Sir Tử, thiệt 
là Sir Tử chúa sáng sớm ra khỏi hang vưxm vai ngáp 
nhìn ngó bôii phircmg, câìt tiếng rông to. Làm nhir 
th ế  là vì mưtH một điều : Một là vì muôn phá dẹp 
những loài chẳng phải thiệt Sir Tử mà dôl làm Sư 
Tử; hai là vì muôn thử  sức mình; ba là vì muôn 
khiên chỗ ở  thanh tịnh; bôn là vì muôn bầy Sư Tử 
con biết chỗ nơi; năm là vì muôn đoàn Sư Tử không 
tâm kinh sợ; sáu là vì muôn kẻ ngủ được thức tỉnh; 
bảy là vì muôn tất cả những thú phóng dật đưxỵc
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siêng năng chẳng phóng dật; tám là vì muôn những 
thú khác đến chầu hầu; chín là vì muôn điều phục 
đại hưtmg tượng; m ưm  là vì muôn dạy bảo các con 
Cã.iỵ mircri mot lâ. vì muôn trang nghiêm quyến thuộc 
của mình.

Tất cả loài cầm thú nghe tiêng rông của Sư Tử, 
loài lội dưới nước liền lặn xuông virc sâu, loài chạy 
trên bờ  thời nép trôn trong hang, loài chim bay thời 
rơ-i rớt, các đại hương hrợng kinh hãi chạy té phẩn.

N hư loài chồn cáo kia dầu đi theo Sư- T ử trọn 
trăm năm nhưng chẳng thể rông lên tiêng như  Sxr 
Tử. Nêu là con Sư Tử, mới đầy ba năm thời có thể 
kêu rông nhir Sir T ử chúa.

Này Thiện nam tử  ! N hư Lai Chánh đẳng giác, 
Trí huệ là nanh vuôít, bôn N hư ý túc là chân, đầy 
đủ sáu môn Ba la mật là thân, thập Trí lực hùng 
m ãnh là sức lực, đại Từ bi là đuôi an trụ, T ứ  Thiền 
là hang thanh tịnh, vì chúng sanh mà rông nhir Sir 
Tử, dẹp phá quân ma, hiện bày mười trí lực, mở 
mang chô đi của Phật, làm chỗ nuxrng về cho bọn 
tà kiên, vỗ về những chúng sợ sệt sanh tử, giác 
ngộ chúng sanh vô minh ngủ nghỉ, làm cho người 
tạo ác sanh tâm ăn năn, khai thị tà kiên cho tất cả 
chúng sanh, làm cho họ biết hàng lục sir chẳng phải 
là tiếng rông của Sư Tử, để phá lòng kiêu mạn của 
ngoại đạo Phú Lâu Na v.v... Làm cho hàng Nhị thừa 
sanh lòng hôì hận,, dạy bảo các Bồ Tát bự* ngũ trụ
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cho họ sanh tâm đại lực, làm cho bôn bộ chúng 
chánh kiếin chẳng sợ sệt những đồ chúng tà kiên, 
nên từ  nơi Thánh hạnh, Phạm hạnh, Thiên hạnh, 
V V T Ơ T I  vai mà ra. Muốín khiên các chúng sanh phá 
lòng kiêu mạn nên hà ngáp. Vì khiến chúng sanh 
thêm lớn pháp lành nên đoái ngó bô'n phương. Vì 
khiến chúng sanh đặng Tứ Vô ngại biện nên bôn 
chân chẵítn đất. Vì khiến chúng sanh đầy đủ Thi La 
Ba la mật nên rông như  Sư Tử.

Sư T ử rông gọi là quyết định thuyết : "Tất cả 
chúng sanh đều có Phật tánh, Nhir Lai thường trụ 
không có biếin đôi".

Này Thiện nam hr ! Hàng Thanh Văn, Duyên Giác 
dầu theo đức N hư Lai trong vô lưựng vô sô' kiếp 
nhưng trọn không thê làm Sư Tử rông. Thập trụ Bồ 
Tát nê'u có thê tu hành ba hạnh như  trên, nên biết 
rằng đó là Sư Tử rông.

Này đại chúng ! Bồ Tát Sư Tử- Hông đây, nay 
muôn làm đại Sư Tử rông, nên đại chúng phải nên 
thân tâm cúng dường cung kính tôn trọng tán thán".

Bây giờ Thê" Tốn bảo Sư Tử Hông Bồ Tát : "Này 
Thiện nam tứ  ! Nê'u ông muôn hỏi, giờ đây ông có 
the hỏ i'.

- Bạch T hế Tôn ! T hế nào là Phật tánh ? Do nghĩa 
gì nên gọi là Phật tánh ? Có gì lại gọi là thirờng, 
lạc, ngã, tịnh ? Nêu chúng sanh có Phật tánh, tại sao
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lại chẳng thấy được Phật tánh của tất cả chúng sanh ? 
Thập trụ Bồ Tát trụ những pháp gì mà chẳng thây 
Phật tánh rõ ràng ? Phật trụ những pháp gì mà thấy 
được rõ ràng ? Thập trụ Bồ Tát dùng con m ắt gì mà 
thây chẳng rõ ràng ? Phật dùng con mắt gì mà thây 
Phật tánh được rõ ràng ? .

Phật bảo : " Này Thiện nam tử  ! Lành thay ! Lành 
thay ! Nê"u có ai vì pháp mà thưa hỏi thời là đầy đủ 
hai th ứ  trang nghiêm : Một là trí huệ, hai là phước đirc. 
Nê"u có Bồ Tát đầy đủ hai thứ  trang nghiêm như  vậy 
thời biết Phật tánh, cũng lại rõ biết gọi là Phật tánh, 
nhẫn đến có thê biêt Thập trụ Bồ Tát dùng con mắt gì, 
chư Phật Thê" Tôn dùng con mắt gì".

Sư T ử HcTng Bồ Tát thưa : "Bạch Thê" Tôn ! Thê" 
nào gọi là trí huệ trang nghiêm ? Thê" nào gọi là 
phước đức trang nghiêm ?".

- Này Thiện nam tử  ! Trí huệ trang nghiêm chính 
là tứ  N hứt địa đếh Thập địa. Phước đức trang nghiêm 
chính là Đàn Ba la mât nhẫn đến Bát Nhã Ba la mât.

• •

Lại này Thiện nam tử  ! Huệ trang nghiêm là nói 
chư Phật và Bồ Tát. Phước đức trang nghiêm là nói 
Thanh Văn, Duyên Giác cùng cửu trụ Bồ Tát.

Lại này Thiện nam tứ  ! Phưức đức trang nghiêm là 
hữu vi hữu lậu có quả báo, có ngại chẳng phải thường, 
là pháp phàm phuẳ Trí huệ trang nghiêm là vô vi vô 
lậu không quả báo, không ngại là thường trụ.
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Này Thiện nam tử  ! Nay ông đầy đủ hai thứ  trang 
nghiêm này, nên ông có thê hỏi diệu nghĩa rất sâu. 
Phật cũng đầy đủ hai thứ  trang nghiêm này nên có 
thể giải đáp những nghĩa ấy.

- Bạch Thê Tôn ! Nê"u có Bồ Tát đầy đủ hai thứ* 
trang nghiêm nhir vậy thời chẳng nên hỏi một thứ, 
hai thứ. Tại sao đirc T hế Tôn nói rằng có thể đáp 
một thứ, hai thứ. Vì tất cả pháp không có một thứ, 
hai thứ ề Một thứ, hai thứ  là tưứng phàm phu.

-  Này Thiện nam tử  ! Nếu c ó  Bồ Tát k h ô n g  hai thứ  
trang nghiêm thòi chẳng phải biết một thứ, hai thứ. 
Phải là Bồ Tát đầy đủ hai thứ  trang nghiêm mới có thể 
rõ biết một thứ, hai thứ. Nêu có các pháp không một 
hai đó, thòi không đúng nghĩa. Vì nê"u không một hai 
thê nào nói là tất cả pháp không một không hai.

Này Thiện nam tử  ! Nê"u nói một hai là tưtýng 
phàm  phu, đây bèn gọi là bực Thập trụ Bồ Tát chẳng 
phải là phàm  phu vậy. Tại sao vậy ? Một đó gọi là 
Niết Bàn, hai đó gọi là sanh tử.

Tại sao một đó gọi là Niết Bàn ? Vì Niết Bàn là 
thường. Tại sa.o hãi đo lã sanh tir ? lâ. đ.1 Và. vo 
minh vậy.

Niết Bàn thường trụ đó chẳng phải là hrớng phàm 
phu. Sanh tử  là hai đó cũng chẳng phải tưtrng phàm  
phu. Do nghĩa này nên nguxri đủ hai thứ  trang nghiêm 
thời có thê hỏi có thê đáp.
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Ông hỏi thê" nào là Phật tánh đó ? Lóng nghe ! 
Ta sẽ phân biệt giải thuyết cho ông.

Này Thiện nam tử  ! Phật tánh đã gọi là đệ nhứ t 
nghĩa không, đệ nhứ t nghĩa không gọi là Trí huệ.

Không đây là chẳng thây không cùng bất không. 
Người trí thây không và bất không thường cùng vô 
thường, khổ với lạc, ngã cùng vô ngã. Không là nói tất 
cả sanh tử. Bất không là nói Đại Niết Bàn. Nhẫn đến 
vô ngã chính là sanh tử. Ngã đó chính là Đại Niết Bàn.

Thấy tất cả không mà chẳng thấy bẫít không thời 
chẳng gọi là Trung đạo. Nhẫn đến thấy tất cả vô ngã 
mà chẳng thây ngã thòi chẳng gọi là Trung đạo. Trung 
đạo đó gọi là Phật tánh. Do nghĩa này nên Phật tánh 
là thường hằng không biên đôi, vì vô minh che đậy 
làm cho chúng sanh chẳng thây đtrcrc. Hàng Thanh Văn, 
Duyên Giác thây tất cả không mà chẳng thây bất không, 
nhẫn đến thấy tất cả vô ngã mà chẳng thây ngã, do đây 
nên chẳng được đệ nhứt nghĩa không. Vì chẳng đặng 
đệ nhứt nghĩa không nên chẳng đi được ncri Trung đạoẽ 
Vì không trung đạo nên chẳng thây Phật tánh.

Này Thiện nam tứ  ! Phàm có ba hạng chẳng thấy 
Trung đạo. Một là định lạc hành, hai là định khổ 
hành, ba là khô lạc hành.

Đ ịnh lạc hành chính là Đại Bồ Tát vì thircmg xót 
tâìt cả chúng sanh, nên dầu ở địa ngục A Tỳ nhưng 
an vui như- đệ Tam thiền.
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Định khổ hành là nói hàng phàm phu.
Khô lạc hành là nói Thanh Văn, Duyên Giác. Thanh 

Văn, Duyên Giác hành nơi khô lạc mà hrỏng là trung 
đạo, do đây nên dầu có Phật tánh mà chẳng thấy đưtỵc.

N hư  ông hỏi nghĩa gì gọi là Phật tánh ?
Này Thiện nam tứ  ! Phật tánh chính là Vô Thượng 

Bồ Đề của tất cả chư P hật là chủng tử  của trung đạo.
Lại này Thiện nam tử  ! Đạo có ba : Thượng, trung 

và hạ.

Đạo bực hạ là Phạm thiên vô thường nhận lầm 
là thưd-ngề Đạo bực t h i T Ợ T i g  là sanh tử  vô thường 
nhận lầm là thirờng, Tam Bảo là thirÒTig chấp là vô 
thường. Cớ gì gọi là bực thirợng ? Vì có thể đặng 
Vô Thượng Bồ Đề.

Đạo bực trung gọi là Đệ nhứt nghĩa không : Vô 
thường thầy là vô thường, thường thây là thường. 
Đệ nhứt nghĩa không chẳng gọi là hạ, vì tâít cả phàm  
phu không thể đưtỵc, lại chẳng gọi là bực thưọ-ng, 
vì chính đây là thirợ-ng. Đạo của chư Phật, Bồ Tát 
tu hành chẳng phải thượng chẳng phải hạ nên gọi 
là Trung đạo.

Này Thiện nam tử  ! Bờ mé sanh tử  phàm  có hai 
thứ  cội gồc : Một là vô minh, hai là hữu áiề Chặng 
giữa hai thứ  này thời có quả khô, sanh, già, bịnh, 
chết, đây gọi là Trung đạoế Trung đạo như- đây có 
the phá sanh tử  nên gọi là Trung. Do nghĩa này nên
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pháp trung đạo gọi là Phật tánh. Vì thê" nên Phật 
tánh là thircrng, lạc, ngã, tịnhề Bởi chúng sanh chẳng 
thây được Phật tánh nên là vô thường, vô lạc, vô 
ngã, vô tinh. Phật tánh thiệt chẳng phải là vô thường, 
vô lạc, vô ngã, vô tinh.

Ví như  người nghèo trong nhà có kho châu báu 
vì người này chẳng thấy nên không đirợc sung sướng 
h r tại. Có người trí dùng phưxrng tiện chỉ bảo cho 
được thây. Nhờ thây có châu báu ngưtH này hết khô 
đặng sung sướng tự  tạiẵ

Cũng vậy, vì chúng sanh chẳng thấy Phật tánh 
nên là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnhẵ Do Thiện 
tri thức, chư Phật và Bồ Tát dùng nhiều phương tiện 
dạy bảo mà chúng sanh thấy Phật tánh. Do thấy Phật 
tánh nên chúng sanh đirợ-c thuxrng, lạc, ngã, tịnh.

Kiến chấp của chúng sanh phàm có hai : Thường 
kiên và đoạn kiên. Hai thứ  kiên châp này chẳng gọi 
là Trung đạo. Không thường, không đoạn mới gọi là 
Trung đạo, không thường, không đoạn, tức là trí 
quán chiêu mười hai nhơn duyên. Quán trí này gọi 
là Phật tánhề Hàng Nhị thửa dầu quán nhơn duyên 
nhưng còn chẳng đưực gọi là Phật tánh. Phật tánh 
dầu là thường bởi chúng sanh bị vô minh che đậy 
nên không thấy đưtrcế Lội chưa qua đirợc sông mười 
hai nhữ-n duyên, dụ như  thỏ và ngựa kia, vì chẳng 
thây Phật tánh.
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Này Thiện nam tử  ! Trí huệ quán chiêu mười hai 
nhơn duyên đây chính là chủng tir của Vô Thircrng 
Bồ Đề. Do nghĩa này nên mười hai nhơn duyên gọi 
là Phật tánh.

Ví n h ư  dưa hâu gọi là bịnh nhiệt, vì dưa này có 
thể làm nhơn duyên bịnh n h iệ t Mirời hai nhơn duyên 
cũng nhir vậy.

Này Thiện nam tử  I Phật tánh có nhơn, có nhơn 
nhơn, có quả, có quả quả.

Có nhơn đó chính là mười hai Nhem duyên. Nhơn 
nhơn đó chính là Trí huệ. Có quả chính là Vô Thượng 
Bô Đề. Quả quả đó chính là Vô Thượng Đại Niết 
Bàn.

Này Thiện nam tử  ! N hư vô minh là nhơn, hành là 
quả; hành là nhơn, thirc là quảễ Do nghĩa này nên thể 
vô minh kia cũng là nhơ-n, cũng lá nhơn nhơn : Thút: 
cũng là quả, cũng là quả quả. Phật tánh cũng như* vậy.

Này Thiện nam tử  ! Do nghĩa này nên mười hai 
nhơn duyên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng thiròng, 
chẳng đoạn, chẳng một, chẳng hai, chẳng đên, chẳng 
đi, chẳng nhtrn, chẳng quả.

Là nhơn mà chẳng phải quả nhir Phật tánh.
Là quả mà chẳng phải nhơn n h ư  Đại Niết Bàn.
Là nhơn cũng là quả như  những pháp do mười 

hai nhơn duyên sanh.
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Chẳng phải nhỡn, chẳng phải quả gọi là Phật 
tánh. Vì chẳng phải nhơn quả nên thường hằng 
không biên đổi.

Do nghĩa này nên trong kinh Phật nói rnưm hai 
nhơn duyên ý nghĩ rất sâu không thê biết, không 
thê thây, chẳng thê nghĩ bàn, là cảnh giới của chir 
Phật và Bồ Tát, chẳng phải hàng Thanh Văn, Duyên 
Giác đến được.

Do nghĩa gì mà là rất sâu ? Nghiệp hạnh của 
chúng sanh chẳng thường chẳng đoạn mà có quả báo 
dầu niệm niệm diệt mà không mất, dầu không tác 
giả mà có tác nghiệp, dầu không thọ giả mà có quả 
báo. Thọ giả, dầu diệt mà quả chẳng hư*. Không có 
lự- tri nhưng hòa hiệp mà có. Tất cả chúng sanh dầu 
cùng đi với nuròi hai nhơn duyên mà chẳng thấy, 
chẳng biết. Vì chẳng thây biết nên không có chung 
thỉ. Birc Thập trụ Bồ Tát chỉ thây chung mà chẳng 
thấy thỉ. Chư Phật thây thỉ thấy chung. Do nghĩa này 
nên chư- Phật thây Phật tánh đưực rõ ràng. Tất cả 
chúng sanh vì chẳng thây được mưtH hai nhơn duyên 
nên phải luân chuyên.

N hư tằm làm kén tự  sôìng, hr chết. Tất cả chúng 
sanh cũng như  vậy, vì chẳng thầy Phật tánh nên tự  
tạo nghiệp mà lưu chuyên sanh tử, dường n h ư  đánh 
trái cầu.
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Vì thê" nên trong các Kinh Phật nói : Nêu có người 
thây đưtỵc mười hai nhơn duyên thời là thây pháp, 
thây pháp đó chính là thây Phật. Phật đó chính là 
Phật tánh, vì tất cả chư Phật dùng đây làm tánh.

Này Thiện nam tử  ! Trí quán m ưdi hai nhơn 
duyên có bôĩi hạng : Một là hạ, hai là trung, bạ là 
thượng, bôn là thượng thượng.

Quán trí bực hạ chẳng thây Phật tánh, vì chẳng 
thây nên chứng được đạo Thanh Văn. Trí quán bực 
trung chẳng thây Phật tánh, vì chẳng thây nên chứng 
đặng đạo Duyên Giác. Trí quán birc thirợng thấy 
Phật tánh chẳng rõ ràng, vì thây chẳng rõ ràng nên 
trụ bực Thập trụ. Trí quán bực thượng thượng thây 
Phật tánh rõ ràng nên chứng được Vô Thircrng Bồ 
Đề. Do nghĩa đây nên mười hai nhem duyên gọi là 
Phật tánh. Phật tánh chính là đệ nhứt nghĩa không. 
Đệ nhứt nghĩa không gọi là Trung đạo. Trung đạo 
đó gọi là Phật. Phật đây là Niết Bàn".

Sư Tử Hôìng Bồ Tát bạch Phật : "Thê" Tôn ! Nếu 
Phật GÙng Phật tánh không sai khác, thò-i tất cả chúng 
sanh cần gì tu hành ?".

Phật bảo : "Này Thiện nam hr ! Lời ông hỏi không 
đúng. Phật cùng Phật tánh dầu không sai khác, nhưng 
chúng sanh đều chưa đầy đủ. Ví như  có ngưtH ác 
tâm muôn hại mẹ, hại rồi sanh lòng ăn năn, ba 
nghiệp dầu lành, nhưng ngircH này vẫn gọi là ngirỏ-i
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đia ngục, vì ngirò-i này quyết đinh sẽ đọa đia ngục 
vậy. Hiện tại người này dầu không thân địa ngục 
nhim g vẫn gọi là người địa ngục.

Do đây nên trong các kinh Phật nói nêu thây có 
người tu hành hạnh lành thời gọi là thây người trài. 
Thây người tạo ác thời gọi là thấy địa ngục. Vi quyết 
định sẽ thọ quả báo.

Này Thiện nam tử  ! Vì tẩt cả chúng sanh quyết định 
được Vô Thưựng Bồ Đề nên Phật nói tất cả chúng sanh 
đều có Phật tánh. Nhưng thật ra tẩt cả chúng sanh chua 
có ba mưxri hai tirớng tô\, tám mươi vẻ đẹp. Do nghĩa 
đây nên nơi kinh này Phật nói kệ rằng :

Trưức có nay không 
Trước không nay có 
Ba đời có pháp 
Nghĩa này không đúng.

Này Thiện nam tử  ! Có ba thứ  có : Một là vi lai 
có, hai là hiện tại có, ba là quá khứ  có.

Tất cả chúng sanh vị lai sẽ có Vô Thượng Bồ Đề, 
đây gọi là Phật tánh. Tất cả chúng sanh hiện tại đều 
có phiền não, nên hiện tại không có ba muxri hai 
tưtxng tôìt, tám mươi vẻ đẹp. Tâìt cả chúng sanh quá 
k h ứ  có dứt phiền não nên hiện tại đirợ-c thây Phât 
tánh. Do nghĩa này Phật thường tuyên nói : Tất cả 
chúng sanh đều có Phật tánh, nhẫn đên nhứ t xiển 
đề cũng có Phật tánh.
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N hứt xiển đề không có pháp lành. Phật tánh là pháp 
lành vị lai họ sẽ có. Nhứt xiên đề đều có Phật tánh, vì 
họ quyết định sẽ đặng thành Vô Thirợ-ng Bồ Đề.

Ví n h ư  có ngưửi trong nhà có sữa lạc. Có người 
hỏi : Ong có tô không ? Đáp rằng tôi có. Lạc thiệt 
chẳng phải tô, do phưtmg tiện khéo, chắc sẽ đặng 
tô, nên đáp rằng có tô.

Chúng sanh cũng như  vậy tất cả đều có tâm. Phàm 
người có tâm sẽ đưxrc thành Vô Thượng Bồ Đề. Do 
nghĩa đây nên Phật thường tuyên nói : Tâìt cả chúng 
sanh đều có Phật tánh.

Này Thiện nam tử  ! Tâìt cánh có hai thứ  : Một là 
trang nghiêm tâít cánh, hai là cứu cánh tất cánh. Và 
một là thê' gian tất cánh, hai là xuất thê" tất cánh.

Trang nghiêm tât cánh là sáu môn Ba la mật. Cứu 
cánh tâlt cánh là N hứt thừa của tất cả chúng sanh 
chứng được. N hứt thửa đó gọi là Phật tánh. Do nghĩa 
đây nên Phật nói tâlt cả chúng sanh đều có Phật tánh, 
tấit cả chúng sanh đều có N hứt thửa, vì vô minh che 
đậy nên chẳng thây đưtỵcế

Như- Châu Uất Đơn Việt, Đao Lợi Thiên, vì quả 
báo che ngăn nên chúng sanh ở đây chẳng thây đưtỵc.

Phật tánh cũng như- vậy, do các phiền não kiêìt 
sứ  che ngăn nên chúng sanh chẳng thấy đưực.

Này Thiện nam tử  ! Phật tánh chính là Thủ Lăng 
Nghiêm Tam muội, tánh như  đề hồ, chính là mẹ của
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tất cả chir Phật. Do sức của Thủ Lăng Nghiêm Tam 
muôi mà chir Phật đuxrc thường, lạc, ngã, tịnh. Tất 
cả chúng sanh đều có Thủ Lăng Nghiêm Tam muội 
vì chẳng tu hành nên không được thây, vì th ế  nên 
không thể được thành Vô Thưựng Bồ Đề.

Này Thiện nam tử  ! Thủ Lăng Nghiêm Tam muội 
có năm tên : Một là Thủ Lăng Nghiêm Tam muội, hai 

*là Bát Nhã Ba la mật, ba là Kim Cang Tam muội, bôn 
là Sư T ử Hôítig Tam muội, năm là Phật tánh. Tùy theo 
năng lực chỗ làm của tam muội mà có tên khác nhau.

Này Thiện nam tử  ! Nhir một tam muội có nhiều 
tên, n h ư  thiền gọi là Tứ thiền, căn gọi là Đ ịnh căn, 
lirc gọi là Đ inh lực, giác gọi là Đ inh giác, chánh gọi 
là Chánh đinh, Bát đại nhơn giác gọi là Đ inh giác, 
Thủ Lăng Nghiêm Tam muội cũng như  vậy.

Này Thiện nam tử  ! Tất cả chúng sanh đầy đủ 
ba môn định : Thưựng, Trung và Hạ. Thượng là nói 
Phật tánh, do đây nên nói tãt cả chúng sanh đều có 
Phật tánh. Trung là tất cả chúng sanh đầy đủ Scr 
thiền, lúc có nhơn duyên thời có thể tu tập, nêu 
không nhem duyên thời chẳng thê tu tập. Nhem duyên 
đây có hai thứ  : Một là hỏa tai, hai là phá kiết sử  
cõi Dục, do đây nên nói rằng tât cả chúng sanh đều 
đầy đủ Đ ịnh bực trung.

Hạ đinh là Đinh tâm sở trong mưtH đại đia, do đây 
nên nói tâít cả chúng sanh đều đầy đủ Định bực hạ.
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Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh vì phiền não 
che đậy nên chẳng đuxrc thây. Thập trụ Bồ Tát dầu 
thây N hứt thửa nhưng chẳng biết N hư Lai là pháp 
thường trụ, do đây nên nói rằng Thập trụ Bồ Tát 
dầu thây Phật tánh mà chẳng rõ ràng.

Này Thiện nam tử  ! Thủ Lăng gọi là nhứt thiết 
sự  tấít cánh, "Nghiêm" là kiên, nhứ t thiết sự  tất cánh 
mà đặng kiên cô" gọi là Thủ Lăng Nghiêm. Do đây 
nên nói rằng Thủ Lăng Nghiêm định gọi là Phật 
tánh.

Này Thiện nam tử  ! Một lúc nọ ta ở bên sông 
Ni Liên Thiền, bảo A Nan rằng : Nay ta muôn tắm 
rửa, ông nên lấy y và đem tháo đậuế Ta vào trong 
nước, tâít cả loài chim cùng những loài ở trên đất, ở  
dưới nước đều tụ đến xem ngó ta. Lúc đó lại có năm 
trăm vị Phạm Chí đi đến bô- sông bảo nhau rằng : 
Thê" nào mà được thân Kim Circrng ? Nêu giả sứ  ông 
Cù Đàm chẳng nói đoạn kiên, ta sẽ theo ông đê thỉnh 
thọ trai pháp.

Này Thiện nam tử  ! Lúc đó ta dùng Tha tâm trí 
b iết tâm niệm của các Phạm Chí, bèn bảo họ rằng : 
Tại sao cho rằng Ta nói đoạn kiến ? - Các Phạm Chí 
đáp : Lúc trước ở trong các kinh Cù Đàm nói tâìt cả 
chúng sanh đều không có ngã, đã nói không ngã sao 
ỉại chẳng phải đoạn kiêVi ? Nê"u không ngã thời ai 
trì giới ? Ai phá giớ-i ?
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- Này các Phạm Chí ! Ta nói tất cả chúng sanh 
đều không ngã. Ta cũng thường tuyên nói tâlt cả 
chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh đó há chẳng 
phải là ngã ir ? Do nghĩa này nên ta chẳng nói đoạn 
kiên. Vi tất cả chúng sanh chẳng thây Phật tánh nên 
là vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh, đây thời gọi 
là nói đoạn kiên vậy.

Lúc đó các Phạm Chí nghe nói Phật tánh chính là 
ngã, liền phát tầm Vô Thircrng Bồ Đề, đồng thời xuấìt 
gia tu đạo Bồ Đề. Tâ't cả những loài chim bay, cá lội, 
thú chạy cũng đều phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, đã phát 
tâm rồi chúng nó liền đuxrc bỏ thân chim thúế

Này Thiện nam tử  ! Phật tánh đây thiệt chẳng 
phải ngã, vì chúng sanh nên nói là ngã. Vì có nhơn 
duyên nên N hư Lai nói vồ ngã là ngã, mà thật là 
vô ngã. Dầu nói như- vậy nhưng khồng hir vọng. Vì 
có nhơn duyên, N hư Lai nói ngã là vô ngã mà thiệt 
là có ngã. Vì thê' giới chúng sanh nên dầu nói vô 
ngã mà không h ư  vọng. Phật tánh vô ngã N hư Lai 
nói là ngã, vì Phật tánh là thường. N hư Lai là ngã 
mà nói là vô ngã, vì được hr tại"ẻ

Sir Tử Hôrig Bồ Tát bạch rằng : "Thê" Tôn ! Nếu tâí 
cả chúng sanh đều có Phật tánh như  kim cang lực sĩ, 
do cớ gì mà tất cả chúng sanh chẳng đircrc thây ?".

Phật nói : "Này Thiện nam tử  ! N hư sắc pháp 
dầu có màu xanh, vàng, đỏ, trắng, hình chất dài ngắn,
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mà kẻ mù chẳng thấy. Dầu chẳng thấy nhưng cũng 
chẳng thê nói rằng không có xanh, vàng, đỏ, trắng 
hình chât dài ngắn. Vì dầu rằng ngirời mù chẳng 
thây, nhim g nguxri mắt sáng thòi đirợc thâyệ

Phật tánh cũng như  vậy, tất cả chúng sanh dầu 
chẳng được thây, nhưng Thập trụ Bồ Tát thây đưực 
một ít phần, đirc Như* Lai thời thây rõ hoàn toàn. 
Thập trụ Bồ Tát thây Phật tánh nhir đêm tôi thây 
hình sắc, đức N hư Lai thây Phật tánh như- giữa ban 
ngày thây hình sắc.

Nhir người mắt lòa thây hình sắc chẳng rõ ràng, 
lircrng y điều trị, do công dụng của thuốc nên đưxrc 
rõ ràng. Thập Trụ Bồ Tát cũng nhir vậy, dầu thây 
Phật tánh nhưng chẳng được rõ ràng, nhờ  năng lực 
của Thủ Lăng Nghiêm tam muội mà đirợc thây rõ 
ràng.

Này Thiện nam hr ! Nêu có ngircri thây tầíị cả pháp 
là vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tinh, thấy chẳng phải 
tất cả pháp cũng là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh, 
người như- vậy thò-i chẳng thây Phật tánh.

Trên đây nói tất cả pháp đó là nói sanh tử. Còn 
chẳng phải tăt cả pháp đó là nói Tam Bảo.

Hàng Thanh Văn, Duyên Giác thây tât cả pháp 
là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh; thây chẳng 
phải tât cả pháp cũng là vô thường, vô ngã, vô lạc, 
vồ tịnh, vì thê" nên chẳng thây Phật tánhẻ
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Thập Trụ Bồ Tát thấy tất cả pháp là vô thường, 
vô lạc, vô ngã, vô tịnh, còn chẳng phải tất cả pháp 
thời phần ít là thường, lạc, ngã, tịnh do đây nên 
trong mười phần thây đirợc một phần.

Chir Phật Thê" Tôn thây tất cả pháp là vô thirờng, 
vô lạc, vô ngã, vô tịnh, thây chẳng phải tất cả pháp 
là thường, lạc, ngã, tịnh. Vì thê' nên N hư Lai thây 
Phật tánh nhir xem trái A Ma Lặc trong bàn tay. Do 
nghĩa này nên Thủ Lăng Nghiêín định gọi là tất cánh.

Này Thiện nam tử  ! Như- đêm m ủng một dầu 
chẳng thây mặt trăng nhưng chẳng được nói là 
không. Phật tánh cũng như* vậy, tất cả phàm  phu 
dầu chẳng đưtrc thây, cũng chẳng được nói rằng 
không có Phật tánhề

Này Thiện nam tử  ! Phật tánh là mười trí lực, 
bôri vô sở úy, đại bi tam niệm. Tất cả chúng sanh 
thời có bá thứ  ấy, vì sau khi phá trừ  phiền não thời 
đirợ-c thây. Hàng nhứt xiển đề sau khi phá trử  nhứt 
xiên đề thời có thể được ba thứ  ây. Do nghĩa này 
nên Phật thường tuyên nói tất cả chúng sanh đều có 
Phật tánh.

Này Thiện nam tứ  ! Tầít cả chúng sanh đều đồng 
có miròi hai nhơn duyên, cũng có nội, cũng có ngoại.

N hũng gì là mười hai ?
Phiền não quá khứ  gọi là "Vô minh". Nghiệp quá 

khứ  gọi là "Hành". Trong đời hiện tại, lúc sơ  khởi
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thọ thai gọi là "Thức". Năm phần nhập thai chưa đủ 
bôn căn gọi là "Danh sắc". Đầy đủ bôn căn gọi là 
"Lục nhập"ẻ Chưa phân biệt khổ vui gọi là "Xúc". 
Nhiễm tập một ái gọi là "Thọ". Quen gần ngũ dục 
thà i gọi là "Ái". Tham cầu trong và ngoài thời gọi 
là "Thủ". Vì sự  trong ngoài mà khởi nghiệp thân, 
khẩu, ý, đây gọi là "Hữu". Thức đời hiện tại gọi là 
vị lai "Sanh". Hiện tại danh sắc, lục nhập, xúc, thọ 
thời gọi là vị lai "Lão, Bịnh, Tử" vậyẳ Đây gọi là 
mười hai nhơn duyên.

Này Thiện nam tử  ! Tất cả chúng sanh dầu có 
mười hai nhơn duyên như  vậy, hoặc có kẻ chưa đủ 
n h ư  lúc Ca La Lã chêìt thời không có m ười hai. Tứ 
sanh đên lão tử  thời đủ mười hai.

Chúng sanh cõi sắc không có ba thứ  thọ, ba thứ  
xúc, ba thứ  ái, không có già bịnh, nhưng cũng đircrc 
gọi là đầy đủ miròi hai.

Chúng sanh cõi Vô sắc thời không có sắc nhẫn đên 
không lão bịnh, nhưng cũng được gọi là đủ mirời hai, 
vì quyết định được vậy. Vì thê" nên nói rằng chúng sanh 
đồng đầy đủ có miròi hai nhơn duyên.

Phật tánh cũng như  vậy, tâlt cả chúng sanh quyết 
định sẽ đặng thành Vô Thirợ-ng Bồ Đề. Do đây nên 
Phật nói tất cả chóng sanh đều có Phật tánh.

Này Thiện nam tứ  ! Núi Tuyết có thứ  cỏ tên nhẫn 
nhục, nêu bò ăn cỏ này thời sanh châìt đề hồ. Trên
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núi ấy lại có thứ  cỏ khác, nê"u bò ăn thứ  cỏ ây thời 
không sanh chất đề hồ. Dầu không sanh châlt đề hồ 
nhim g chẳng thê nói rằng trong núi Tuyết không có 
cỏ nhẫn nhục.

Phật tánh cũng như  vậy. Núi Tuyết là nói Như* Lai, 
cỏ nhẫn nhục là nói Đại Niếit Bàn, những cỏ khác là 
nói mười hai bộ kinh. Chúng sanh nếu có thê được 
nghe, được học hỏi Đại Niết Bàn thời thây được Phật 
tánh. Trong mircri hai bộ kinh dầu chẳng nghe có, 
nhưng chẳng thê nói rằng không có P hậ t tánh.

Này Thiện nam tứ  ! Phật tánh đây cũng là sắc, 
cũng là chẳng phải sắc, chẳng phải sắc chẳng phải 
là chẳng phải sắc; cũng là hrứng cũng là chẳng phải 
tướng, chẳng phải tướng chẳng phải là chẳng phải 
tướng; cũng là một cũng là chẳng phải một, chẳng 
phải một chẳng phải là chẳng phải một; chẳng phải 
thường chẳng phải đoạn; chẳng phải chẳng phải 
thirò-ng chẳng phải chẳng phải đoạn; cũng là có cũng 
là không, chẳng phải có chẳng phải không; cũng là 
tận cũng là chẳng phải tận, chẳng phải tận chẳng 
phải là chẳng phải tận; cũng là nhơn cũng là quả, 
chẳng phải nhcrn chẳng phải quả; cũng là nghĩa 
cũng là chẳng phải nghĩa, chẳng phải nghĩa chẳng 
phải là chẳng phải nghĩa; cũng là danh tir cũng là 
chẳng phải danh tự, chẳng phải danh hr chẳng phải 
là chẳng phải danh tự; cũng là khô cũng là lạc, 
chẳng phải khô chẳng phải lạc; cũng là ngã cũng
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là chẳng phải ngã, chẳng phải ngã chẳng phải ỉà 
chẳng phải ngã; cũng là không cũng là chẳng phải 
không, chẳng phải là không chẳng phải là chẳng 
phải không.

Thê nào là sắc ? Vì là thân kim cang. Thê" nào là 
phi sắc ? Vì mircri tám pháp bâìt cộng chẳng phải là 
sắc pháp. Thê nào là chẳng phải sắc chẳng phải là 
chẳng phải sắc ? Vì sắc cũng chẳng phải sắc không 
có tướng quyết định.

Thê nào là tircrng ? Vì là ba muxri hai tirớng. T hế 
nào là chăng phải tướng ? Vì tât cả chúng sanh chẳng 
hiện đircrc tưtýng tôtề Thê nào là chẳng phấi hrớng 
chăng phải là chăng phải tưtxng ? Vì tướng cùng 
chẳng phải tướng không quyết định vậy.

Thê nào là một ? Vì tât cả chúng sanh đều ỉà
(H thửa. Thê' nào là chẳng phải một ? Vì nói ba 

thừa vậy. T hế  nào là chẳng phải một chẳng phải là 
chẳng phải một ? Vì vô sô' pháp vậy.

Thê' nào là chẳng phải thirò-ng ? Vì từ  nơi duyên
mà thây.

Thê nào là chăng phải đoạn ? Vì lìa đoạn kiên vậy.
Thê nào chẳng phải là chẳng phải thường, chẳng 

phải là chẳng phải đoạn ? Vì không chung không 
thỉ vậy.

Thê nào là có ? Vì tất cả chúng sanh đều có. Thê" 
nào là không ? Vì tứ  phircrng tiện khéo mà đặng
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thây vậy. Thê" nào là chẳng phải có, chẳng phải 
không ? Vì hư- không tánh vậy.

Thê" nào gọi là tận ? Vì đặng Thủ Lăng Nghiêm 
tam muôi. Thê" nào là chẳng phải tận ? Vì là thường 
vậy. Thê" nào là chẳng phải tận, chẳng phải là chẳng 
phải tận ? Vì tâlt cả tvrớng tận dứt hết vậyẽ

Thê" nào là nhơn ? Vì liễu nhơn vậy. Thê" nào là 
quả ? Vì quả quyết định vậyễ Thê" nào là chẳng phải 
nhơn chẳng phải quả ? Vì là thường vậy.

Thê" nào là nghĩa ? Vì đều có thê nhiếp lây nghĩa 
không ngạiể

Thê" nào là chẳng phải nghĩa ? Vì chẳng thể nói 
vậy. Thê" nào là chẳng phải nghĩa chẳng phải là chẳng 
phải nghĩa ? Vì TÔ \  ráo không vậy.

Thê" nào là danh tự  ? Vì có tên gọi vậy. Thê' nào 
là chẳng phải danh tự  ? Vì có tên mà thiệt không 
tên vậy. Thê" nào là chẳng phải danh tự  chẳng phải 
là chẳng phải danh tự  ? Vì dứt tất cả danh tự  vậy.

T hế  nào là cũng khô cũng lạc ? Vì các thọ duyên 
khởi vậy. T hế nào là chẳng phải khô chẳng phải 
lạc ? Vì dứt tất cả thọ vậyể

Thê' nào là chẳng phải ngã ? Vì chưa đầy đủ được 
tám th ứ  tự  tại vậy. Thê" nào là chẳng phải chẳng phải 
ngã ? Vì. là thường vậy. Thê" nào là chẳng phải ngã 
chẳng phải là chẳng phải ngã ? Vì chẳng tạo tác 
chẳng lãnh thọ vậy.
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T hế nào là không ? Vì là đệ nhứt nghĩa không. Thế 
nào là chẳng phải không ? Vì là thường vậy. Thê" nào 
là chẳng phải không chẳng phải là chẳng phải không ? 
Vì có thê là chủng tử  cho pháp lành vậy.

Này Thiện nam tử  ! Nếu có người h r duy hiểu 
rõ đuxrc kinh Đại Niết Bàn những nghĩa n h ư  vậy, 
nên biết rằng người này thây được Phật tánh. Phật 
tánh đó chẳng thê nghĩ bàn, là cảnh giới của chư 
Phật, chẳng phải Thanh Văn, Duyên Giác biết được.

Này Thiện nam tứ  ! Phật tánh chẳng phải là ấm, 
giới, nhập, chẳng phải trước không nay có, chẳng 
phải đã có rồi trở lại không, tứ  nơi nhơn duyên lành 
mà chúng sanh đặng thây.

Ví như- khôi sắt đen đê vào lửa đôít thời đỏ, lây 
ra nguội thời trở lại đen. Dầu vậy nhưng màu đen 
này chẳng phải trong chẳng phải ngoài, do nhơn 
duyên mà có.

Phật tánh cũng như  vậy, lửa phiền não tắt dứt 
thời chúng sanh đirợc nghe đirợc thây.

Này Thiện nam tử  ! N hư hột giôrig biến diệt thời 
mầm mộng mọc lên, nhưng tánh mầm mộng này 
chẳng phải trong chẳng phải ngoàiẳ Nhẫn đến, bông 
trái cũng như  vậy, đều theo nơi duyên mà có.

Kinh Đại Niết Bàn vi diệu này thành tựu đầy đủ 
vô lượng công đirc. Phật tánh cũng như- vậy đều là 
vô lượng vô biên công đức kêìt hợp mà thành tựu".
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Sư- Tử Hông Bồ Tát bạch rằng : "Thế Tôn ! Bồ Tát 
thành tựu đầy đủ bao nhiêu phấp thời đặng thấy Phật 
tánh mà chẳng rõ ràng ? Chir Phật Thê Tôn thành tựu 
bao nhiêu pháp mà được thây rõ ràng ?".

Phật bảo : "Này Thiện nam tử  ! Bồ Tát thành tựu 
đầy đủ m ười pháp dầu đirợc thây Phật tánh mà chẳng 
rõ ràng : Một là thiểu dục, hai là tri túc, ba là tịch 
tịnh, bốn là tinh tấh, năm là chánh niệm, sáu là 
chánh định, bảy là chánh huệ, tám là giải thoát, chín 
là tán thán giải thoát, mưtri là dùng Đại Niết Bàn 
giáo hóa chúng sanh"ẳ

Sư Tử Hông Bồ Tát bạch rằng : "Thê" Tôn ! Thiểu 
dục cùng tri túc có gì sai khác ?"ễ ^

Phật bảo : "Này Thiện nam tử  ! Thiểu dục là 
chẳng cầu chẳng lây. Tri túc là lúc đặng ít, lòng 
không hôl hận. Thiêu dục là ít có mong muôn. Tri 
túc là chỉ vì pháp sự  lòng chẳng sầu não.

Này Thiện nam tử  ! Dục đó có ba : Một là ác 
dục, hai là đại dục, ba là dục dục.

Ác dục là nê"u có Tỳ Kheo sanh lòng tham dục 
mucm làm thượng thủ của tất cả đại chúng, muôĩi 
cho tất cả chúng Tăng thuận theo phía sau ta, khiến 
bốn bô chúng thảy đều cúng duxrng, cung kính, tán 
thán, tôn trọng ta. Khiên ta vì chúng thuyết pháp 
trưức nhứt, đều muôn cho tâlt cả tin thọ lời của taế 
Cũng khiên Quôc Vircrng, quan lớn, Trưởng giả đều
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cung kính ta. Khiến ta được nhiều y phục, đồ uôíig 
ăn, đồ nằm, thuôc men, nhà cửa tô't đẹpỂ Đây là cầu 
muôn sanh tử  nên gọi là ác dục.

Đại dục là thê" nào ? Nê"u có Tỳ Kheo sanh lòng 
cầu muôn làm thê' nào cho bô'n bộ chúng thảy đều 
biết ta được bực Sơ trụ những đên Thập trụ, đưực 
Vô Thirợ-ng Bồ Đề, được quả A La Hán nhẫn đếh 
quả Tu Đà Hoàn, ta được Tứ thiền nhẫn đến bôiì 
Trí vô ngại. Đây là vì lợi dưỡng nên gọi là đại 
dục.

Dục dục là nê"u có Tỳ Kheo muôn sanh Phạm 
thiên, Ma thiên, Tự Tại thiên, Chuyển Luân Thánh 
Vương, hoặc Sát Đê' Lợi, Cư Sĩ, Bà La Môn, đều 
được tự  tạiễ Vì lợi dưỡng nên gọi là dục dục.

Nêu chẳng bị ba thứ  ác dục này làm hại thời gọi 
là thiêu dục.

Dục đó gọi là hai mươi lăm ái, không có hai 
mircri lăm ái nhir vậy thời gọi là thiêu dục. Chẳng 
cần những sự  mong muôn vị lai thời gọi là thiểu 
dục. Được mà chẳng tham đắm thời gọi là tri túc. 
Chăng cầu cung kính gọi là thiêu dục, được mà chẳng 
chứa nhóm gọi là tri túc.

Này Thiện nam tử  ! Có lúc thiêu dục chẳng gọi 
là tri túc, cũng có tri túc chẳng gọi là thiêu dục, cũng 
có thiểu dục mà cũng tri túc, QŨng có chẳng tri túc 
chẳng thiểu dục.
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Thiểu dục đó là nói bực Tu Đà Hoàn. Tri túc 
đó là nói Bích Chi Phật. Thiêu dục tri túc đó ỉà 
nói A La Hán. Chẳng thiểu dục chẳng tri túc đó là 
nói Bồ Tátế

Này Thiện nam tử  ! Thiêu dục tri túc lại có hai 
thứ  : Một là thiện, hai là bât thiện. Bât thiện là nói 
phàm  phu. Thiện là nói Thánh nhơn và Bồ Tát. Tất 
cả Thánh nhơn dầu chứng đirạc đạo quả mà chẳng 
hr ximg nói vì chẳng tự  ximg nói nên trong lòng 
chăng não hận, đây gọi là tri túcẳ

Này Thiện nam tử  ! Đại Bồ Tát tu tập kinh Đại Niê"t 
Bàn vì muôn thây Phật tánh nên tu tập thiểu dục tri túc.

Thê nào là tich tinh ? Tich tinh có hai : Một là 
tâm tịnh, hai là thân tịnh. Thân tịch tịnh thời trọn

• • « • • 

chẳng gây tạo ba điều ác nơi thân. Tâm tịch tịnh 
cũng chẳng gây tạo ba điềụ ác nơi ý, đây gọi là thân 
tâm tịch tịnh.

Thân tịch tịnh trọn chẳng gần gũi bôn chúng, 
chẳng dự  việc của bôn chúng. Tâm tịch tịnh là chẳng 
quen tập tham dục, sân khuể, ngu si. Đây gọi là thân 
tâm tịch tịnh. Hoặc có Tỳ Kheo thân dầu tịch tịnh 
mà tâm chẳng tịch tịnh. Có Tỳ Kheo thân chẳng tịch 
tịnh mà tâm tịch tịnh. Có Tỳ Kheo thân tâm đều tịch 
tinh. Lại có Tỳ Kheo thân tâm đều chẳng tich tịnh.

Người thân tịch tinh mà tâm chẳng tich tinh, như- 
có Tỳ Kheo ngồi thiền chỗ vắng vẻ xa lìa bốn chúng
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mà trong lòng luôn chứa nhóm tham dục, sân khuể, 
ngu si.

NguxH tâm tịch tịnh mà thân chẳng tịch tịnh, nhir 
có Tỳ Kheo gần gũi bốn chúng cùng Quô"c Virơng, 
đại thần mà trong lòng dứt tham, sân, si. NgưtH thân 
tâm đều tịch tịnh, chính là chư Phật và Bồ Tát.

• • •  •

Người thần tâm đều chẳng tịch tịnh chính là các 
phàm  phu, vì phàm phu thân tâm dầu yên tịnh nhưng 
không thê quán sát sâu xa lý vô thuxrng, vô lạc, vô 
ngã, vô tinh, do đây nên phàm phu không thể tich 
tịnh đurợc thân, khẩu, ý ba nghiệp.

Hạng nhứt xiên đề phạm bôn tội nặng, tạo năm 
tội nghịch cũng chẳng gọi là thân tâm tịch tịnh.

Thê nào là tinh tân ? Nê"u có Tỳ Kheo muôn cho 
thân, khâu, ý ba nghiệp thanh tịnh nên xa lìa tất cả 
hạnh nghiệp bâìt thiện mà tu tập tât cả nghiệp lành, 
đây gọi là tinh tân.

Siêng năng tinh tâii nhir đây thời chuyên niệm 
tưởng nơi sáu chỗ, chính là Phật, Pháp, Tăng, Giới, 
Thí và Thiên, đây gọi là chánh niệm.

Người có chánh niệm thời đirợ-c tam muội, đây 
gọi là chánh định.

Ngưừi có chánh định, quán sát thấy các pháp 
dường như- hư* không, đây gọi là chánh huệ. Ngưtri 
có chánh huệ xa lìa tât cả kiết sử  phiền não, đây gọi 
là Giải thoát.
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Người được giải thoát vì chúng sanh mà khen 
ngợi giải thoát, nói rằng giải thoát là thường hằng 
chẳng biên đổi đây gọi là tán thán giải thoát. Giải 
thoát chính là Vô Thượng Đại Bát Niết Bàn. Niết 
Bàn chính là lửa phiền não kiết sử  đã tắt mất. Lại 
Niết Bàn gọi là nhà cửa, vì có thể ngăn mưa gió 
phiền nãoệ Lại Niết Bàn gọi là quy y, vì có thể qua 
khỏi tất cả những sự  bô' úyề Lại Niết Bàn gọi là cồn 
bãi, vì bôn con sông lớn hung bạo chẳng thể chảy 
trôi. N hững gì là bôn ? Một là dục bạo, hai là hữu 
bạo, ba là kiên bạo, bôn là vô minh bạo. Do đây 
nên Niết Bàn gọi là cồn bãi. Lại Niết Bàn gọi là rô"t 
ráo về, vì có thê đirợc tất cả sự  an lạc rôlt ráo.

Nê"u có đại Bồ Tát thành tựu đầy đủ mười pháp 
n h ư  vậy, thời dầu đirợc thây Phật tánh mà chẳng 
rõ ràng.

Lại này Thiện nam tứ  ! Người xuất gia có bôn 
th ứ  bịnh nên chẳng chứng đirợc bôn quả Sa Môn.

N hững gì là bôii bịnh ? Chính là bốn ác dục : 
Một là y phục dục, hai là thực dục, ba là ngọa cụ 
dục, bôri là hữu dục.

Bịnh xuâìt gia này, có bôìti thứ  lircrng dirợc trị lành 
được : Phấn tảo y trị đưtrc bịnh y dục của Tỳ Kheo; 
khất thực trị đưxrc bịnh vì thực dục; thọ hạ trị đirợc• • • •  • I

binh  ngọa cụ dục; Thân tâm tịch tịnh phá đirạc hữu 
dục của Tỳ Kheo.
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Đây gọi là bốh thứ  thuốc trị bôìti thứ  bịnh, gọi 
đó là Thánh hạnh. Thánh hạnh này được gọi thiểu 
dục tri túcẵ

Người tịch tịnh có bốh điều vui : Một là xuất gia 
vui, hai là tịch tịnh vui, ba là vĩnh diệt vui, bôn là 
tất cánh vui. Đưực bôii điều vui này gọi là tị che tịnh.

Đủ bôn hạnh tinh tân nên gọi là Tinh tân. Đủ 
h r Niệm xir nên gọi là chánh Níiệm. Đủ tứ  Thiền 
nên gọi là chánh Định. Thây bôii điều chơ-n thật của 
Thánh nên gọi là chánh Huệ.

Dứt hẳn tâlt cả phiền não kiết sử  gọi là giải thoát. 
Quở trách lỗi của tâít cả phiền não gọi là tán thán 
giải thoát.

Đại Bồ Tát đầy đủ mười pháp như- vậy, dầu được 
thây Phật tánh mà chẳng rõ ràng.

Này Thiện nam tử  ! Đại Bồ Tát nghe kinh này 
rồi gần gũi tu tập, xa lìa tất cả việc thê' gian, đây 
gọi là thiểu dục. Đã xuất gia rồi chẳng sanh lòng 
hôl hận, đây gọi là tri túc. Đã tri túc rồi gần ở nơi 
chỗ vắng vẻ rảnh rang xa lìa chỗ ồn ào thời gọi là 
tịch tịnh.

Người chẳng tri túc chẳng thích chỗ vắng vẻ rảnh 
rang. Luận về người tri túc thời thirò-ng thích ở chỗ 
vắng vẻ. ơ  chỗ vắng vẻ rồi thường suy nghĩ rằng : 
Tât cả thê gian đều gọi tôi đặng đạo quả Sa Môn, 
nhưng nay thiệt ra tôi chưa đặng, nay tôi sao lại
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phỉnh gạt mọi ngưxH, nghĩ nhir vậy rồi siêng năng 
tu tập đạo quả Sa Môn, đây gọi là tinh tấhẵ

Gân gũi tu tập Đại Niêt Bàn, đây gọi là chánh 
Niệm. Tùy thuận Thiên hạnh gọi là chánh Đinh. An 
trụ trong định này có chánh kiên chánh tri, đây gọi 
là chánh Huệ. Ngiròi chánh tri kiên có thể xa lìa 
được kiết sử  phiền não, đây gọi là Giải thoát.

Thập trụ Bồ Tát vì chúng sanh mà khen ngợi Niêìt 
Bàn, đây gọi là tán thán Giải thoát.

Đại Bồ Tát đầy đủ miròi pháp như- vậy, dầu được 
thây Phật tánh mà chẳng rõ ràngế

Lại này Thiện nam hr ! Luận về ngirờ-i thiểu dục 
n h ư  có Tỳ Kheo ở chỗ vắng vẻ ngồi ngay thẳng 
chẳng nằm, hoặc ả  dưới cội cây, hoặc ở  trong gò mả, 
hoặc ở chỗ trông, tùy chỗ có cỏ mà ngồi trên đó, 
khât thực mà ăn đặng gì cũng là đủ cả. Hoặc một 
lần ngồi ăn, chẳng quá một lần ăn. Chỉ chứa ba y, 
y phấn tảo, y bố, đây gọi là thiêu dục. Đã thật hành 
việc này trong lòng chẳng ăn năn, đây gọi là tri túc. 
Tu không tam muội, đây gọi, là tịch tịnh. Đặng bôn 
quả Sa Môn rồi đôì với Vô Thượng Bồ Đề tâm chẳng 
thôi dứt, đây gọi là tinh tấn. Chuyên tâm h r duy 
tánh Nhir Lai là thường không có biến đôi đây gọi 
là chánh niệm. Tu bát giải thoát đây gọi là chánh 
định. Đặng tứ  vô ngại đây gọi là chánh huệ. Xa lìa 
bảy thứ  lậu, đây gọi là giải thoát. Khen ngợi Niết
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Bàn không có mười tưtýng, gọi là tán thán giải thoát. 
Mưtỳi tướng là : Sanh, già, binh, chết, sắc, thinh, 
hircmg, vị, xúc và vô thường. Xa lìa mười tướng này 
thời gọi là Đại Niết Bàn. Đây gọi là Đại Bồ Tát đầy 
đủ mười pháp nhir vậy, dầu được thây Phật tánh mà 
chẳng rõ ràng.

Này Thiện nam tử  ! Vì đa dục nên gần gũi Quốc 
vuxmg, Quan lớn, Trưởng giả, Sát Đê' Lợi, Bà La 
Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà, tự  xưng là tôi đặng quả Tu 
Đà Hoàn nhẫn đến quả A La Hán.

Vì lợi dưỡng nên đi, đứng, ngồi, nằm nhẫn đên 
đại tiện, tiểu tiện, nê"u thây đàn việt vẫn chào hỏi 
tiếp đãi chuyện vãn.

Người phá ác dục gọi là thiêu dục, dầu người 
này chưa có thể phá hoại phiền não kiết sử, nhưng 
có thể đồng hành vi với Nhir Lai, đây gọi là tri túc.

Này Thiện nam tử  ! Hai pháp như  vậy bèn là 
nhcrn duyên gần của chánh niệm, chánh định, thường 
đirợc Sư trưởng bạn học khen ngợi. Trong các kinh 
Phật cũng thưừng ngợi khen tán thán tôn trọng pháp 
n h ư  vậy. Nê"u có thể đầy đủ hai pháp này thời được 
gần mồn Đại Niết Bàn và năm điều vui, đây gọi là 
tịch tịnh. Người giữ giói bền chắc gọi là tinh tân. 
NgưtH có tàm quí gọi là chánh niệm, chẳng thây tâm 
tuxrng gọi là chánh định, chẳng cầu tánh tưứng nhơn 
duyên của các pháp thời gọi là chánh huệ. Vì không
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CÓ tirứng nên phiền não dứt, đây gọi là giải thoát. 
Khen ngợi kinh Đại Niết Bàn này thời gọi là tán 
thán giải thoát.

Đây gọi là Đại Bồ Tát an trụ mười pháp dầu 
được thấy Phật tánh mà chẳng rõ ràng.

Này Thiện nam tử  ! N hư ông hỏi Thập trụ Bồ 
Tát dùng con mắt gì thây được Phật tánh mà chẳng 
rõ ràng, chư* Phật dùng con mắt gì mà thây được 
Phật tánh rõ ràng ?

Này Thiện nam tử  ! Do huệ nhãn mà thây Phật tánh 
thời chẳng được rõ ràng, dùng Phật nhãn mà thấy thời 
được rõ ràng. Vì hạnh Bồ Đề thòi chẳng rõ ràng, nếu 
vô hành vô tác thời đưực rõ ràng. Trụ nơi Thập trụ 
thời dầu thây mà chẳủg rõ ràng, nêu chẳng trụ chẳng 
đi thời thây được rõ ràng. Đại Bồ Tát vì nhơn trí huệ 
nên thây chẳng rõ ràng, chư Phật vì dứt nhơn quả nên 
thấy rõ ràng. Birc nhứt thiết giác gọi là Phật tánh. Thập 
trụ Bồ Tát chẳng đưtrc gọi là nhứt thiết giác, nên dầu 
thấy mà chẳng rõ ràng.

Này Thiện nam tử ! Thây có hai thứ : Một là con 
mắt thây, hai là nghe thây.

Chir Phật con mắt thấy Phật tánh như" xem trái 
cây trong bàn tay. Thập trụ .Bồ Tát nghe thây Phật 
tánh nên chẳng rõ ràng. Thập trụ Bồ Tát dầu có thể 
tự  biết quyết đinh đặng Vô .Thượng Bồ Đề, mà chẳng 
biết được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh.
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Nạy Thiện nam tử  ! Lại có con mắt ngó thây : 
N hư chư* Phật cùng Thập trụ Bồ Tát, con mắt thây 
Phật tánh. Lại có nghe thấy : Như- tất cả chúng sanh 
nhẫn đến c ử u  trụ Bồ Tát nghe thấy Phật tánh.

Bồ Tát nêu nghe tất cả chúng sanh đều có Phật 
tánh, chẳng sanh lòng tin thời chẳng gọi là nghe 
thây.

Nêu có Thiện nam tử, thiện n ữ  nhơn m uôn thây 
Nhir Lai, nên phải tu tập mười hai bộ kinh thọ trì, 
đọc tụng, biên chép, giải thuyết".

Sư T ử Hôrig Bồ Tát bạch rằng : "Thê" Tôn ! Tầít 
cả chúng sanh chẳng biết đirợ-c tâm tirớng của Như* 
Lai, phải quán tưởng thê' nào đê được biết ?".

Phật bảo : "Này Thiện nam tử  ! Tất cả chúng sanh 
thật ra chẳng biết được tâm tướng của N hư Lai. Nê'u 
muôii quan sát đê đirợc biết thời có hai nhơn duyên : 
Một là con mắt thây, hai là nghe thây. Nêu thây thân 
nghiệp của Nhir Lai, nên biết rằng đây là Như- Lai, 
đây gọi là con mắt thấy. Nê"u xem thây khẩu nghiệp 
của N hư Lai, nên biết rằng đây là N hư Lai, đây gọi 
là nghe thây. Nêu thây sắc mạo mà tất cả chúng sanh 
không sánh bằng được, nên biêít rằng đây là Như* 
Lai, đây là con mắt thấy. Nêu nghe tiếng tâm vi diệu 
tôi thắng chẳng đổng với tiếng tâm của chúng sanh, 
nên biết rằng đây là N hư Lai, đây gọi là nghe thây. 
Nếu thấy thần thông của Nhir Lai hiện, thần thông
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này là vì chúng sanh hay là vì lại dưỡng ? Nêu là 
vì chúng sanh mà chẳng vì lợi dưỡng, nên biết rằng 
đây ỉà Nhir Lai, đây là con mắt ngó thây. Nêu xem 
thây N hư Lai lúc dùng Tha tâm trí quán sát chúng 
sanh, vì lợi dưỡng thuyết pháp hay vì chúng sanh 
thuyết pháp ?

Nếu vì chúng sanh mà chẳng vì lợi dưỡng, nên 
biết rằng đây là Nhir Lai, đây gọi là nghe thây.

Tại sao N hư Lai thọ thân này ? Có- gì thọ thân ? 
Vì ai mà thọ thân ? Đây gọi là con mắt ngó thấy.

Nê"u quan sát N hư Lai thuyêít pháp thê" nào ? 
Cớ gì thuyết pháp ? Vì ai mà thuyết pháp ? Đây 
gọi là nghe thây. Dùng nghiệp ác nơi thân gia hại 
đó mà chẳng sân hận, nên biêìt rằng đây là Nhir 
Lai vậy, đây gọi là con mắt thấyệ Dùng nghiệp ác 
nơi miệng gia hại đó mà chẳng giận, nên biếit rằng 
đây là N hư Lai, đây gọi là nghe thây.

Nê"u thấy Bồ Tát lúc mới sanh, ở  bôln phương 
đều đi bảy bưức, các Thiên thần cầm phan lọng, 
chấh đông vô lirợng vô biên thê" giới, ánh sáng vàng 
chói rực khắp h ư  không, Lòng Vương dùng thần 
lực phun nưtrc tắm rứa cho Bồ Tát, chư Thiên hiện 
hình tiếp đỡ đảnh lễ, tiên A Tư Đà chấp tay cung 
kính, lớn khôn vứt bỏ ngũ dục như- bỏ nirớc miếng, 
nước mũi, chẳng bi sự  vui trong đời cám dỗ, xuât 
gia tu hành, thích ở chỗ vắng lặng, vì phá tà kiên
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nên khô hạnh sáu năm, đôì với chúng sanh bình 
đẳng không sai khác, tâm thường ở  trong chánh 
định không bao giờ tán loạn, tướng hảo trang nghiêm 
nơi thân, đi đến chỗ nào những gò nông đều bằng, 
y phục cách rời noi thân bôii tấc chẳng sa xuông, 
lúc đi nhìn thẳng chẳng ngó hai bên, vật thực của 
Phật ẵn không có lỗi chẳng hoàn toàn, chỗ Phật 
ngồi đứng cỏ chẳng động ỉoạn, vì điều phục chúng 
sanh nên qua thuyết pháp mà tâm không kiêu mạn, 
đây gọi là con mắt thây.

Nêu nghe Bồ Tát đi bảy birớ-c rồi xưứng rằng : 
Nay thân này của ta là thân rốt sau cả. A Tư Đà 
Tiên chấp tay nói rằng :

- Tâu Đại Vircrng ! Thái hr Tất Đạt Đa quyết định 
sẽ thành Vô Thirợ-ng Bồ Đề, trọn chẳng ở nhà làm 
Chuyên Luân Virơttg, vì Chuyên Luân Vuxrng thân 
hrớng chẳng rõ ràng, còn Thái Tử Tất Đạt Đa tất cả 
tirớng tôít nơi thần đều sáng rỡ, do đây quyết chắc 
sẽ được Vô Thirợng Bồ Đề. Lúc thây ngưtxi già binh 
chết, Bồ Tát nói rằng : Tâìt cả chúng sanh thật đáng 
xót thutrng, thtrừng ở- trong sanh, già, bịnh, chết, mà 
chẳng biết quan sát, ta sẽ dứt trừ  sự  khô ây. Theo 
học đinh vô hrở-ng với Ngũ thông tiên nhơ-n là ông 
A La Lã, đã thành tựu rồi Bồ Tát bèn nói lỗi của 
môn Đ ịnh ây. Lại theo học Định Phi Phi Tưởng với 
tiên nhơn Uất Đà Dà, đã thành tựu rồi bèn nói định 
nây chẳng phải Niết Bàn, chính là pháp sanh tử. Sáu
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năm khổ hạnh không có kết quả : Tu khổ hạnh 
luông vô ích, nếu là hay thời ta đã đưxrc kết quả 
tôìt, vì là hư- vọng nên ta không được gì, đây gọi là 
tà thuật, chẳng phải là đạo chon chánh.

Lúc đã thành đạo, Phạm Thiên thỉnh : "Ngữa 
mong đức N hư Lai vì chúng sanh mà thuyết pháp 
cam lộ vô thượng".

Phật bảo : "Này Phạm Vircmg ! Tất cả chúng sanh 
thường bị phiền não che đậy chẳng thể lãnh thọ lời 
dạy về pháp chcrn chánh của Phật".

Phạm Vưtmg lại bạch : "Thê" Tôn ! Tất cả chúng 
sanh phàm có ba hạng : lợi căn, trung căn và hạ căn. 
Hạng lợi căn có thể lãnh thọ chánh pháp. Xin đức 
Thê" Tôn vì họ mà thuyết pháp".

Phật nói : "Này Phạm Vircrng ! Lóng nghe ! Lóng 
nghe ! Nay Phật sẽ vì tất cả chúng sanh mở cira 
cam lộ".

Ở  thành Ba La Nại, chuyên chánh pháp luân, 
tuyên nói trung đạo, vì tất cả chúng sanh chẳng phá 
trử  các kiết sử, chẳng phải là không thê trừ, chẳng 
phải phá chẳng phải là chẳng phá, nên gọi là trung 
đạo.

Chẳng độ chúng sanh, chẳng phải là không độ 
đưtrc nên gọi là trung đạo.

Chẳng phải tâìt cả thành tựu, chẳng phải là chẳng 
thành tựu nên gọi là trung đạo.
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Phàm có lời nói dạy ra, chẳng tự  nói là thầy, 
chẳng nói ỉà đệ tử, nên gọi là trung đạo.

Thuyết pháp chẳng vì lợi, chẳng phải là không 
đirợc quả lành nên gọi là trung đạo.

Lời Phật là chánh ngữ, thiệt ngữ, thời ngữ, chcm 
ngữ, chẳng hư- vọng, là vi diệu đệ nhứt.

Đây gọi là nghe thây.
Này Thiện nam Tử ! Tâm tưứng của Nhir Lai thiệt 

ra không thê thây. Nê"u Thiện nam hr, Thiện n ữ  nhem 
nào muôli đirợ-c thây N hư Lai, phải nên y theo hai 
nhơn duyên như  vậy"ệ

Sư T ử Hốíng Bồ Tát bạch rằng : "Thế Tôn ! 
Nhir trước kia nói điều dụ trái Am Ma La bôn hạng 
nginM v.v... Có hạng nguxH việc làm kỹ mà tâm chẳng 
chánh thiệt. Có hạng người tâm kỹ mà việc làm chẳng 
chánh thiệt. Có hạng người tâm kỹ mà việc làm cũng 
chánh thiệt. Có hạng ngirờ-i tâm chẳng kỹ việc làm 
cũng chẳng chánh thiệt.

Thê Tôn ! Hai hạng đầu, làm th ế  nào biết đirợc ? 
Nhir lời Phật nói, dầu y theo hai nhơn duyên ây, 
cũng chẳng thê biết được".

Phật nói : "Lành thay ! Lành thay ! Này Thiện 
nam tử  ! Điều dụ trái Am Ma La, hai hạng người 
này thiệt khó biết được. Vì khó biếit, nên trong kỉnh 
Phật nói phải cùng họ ở chung. Ở  chung nêu chẳng
(*) Hán bộ quyển  th ứ  28
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biêt đưtrc thời phải ở  lâu. Ở  lâu nê"u chẳng biết được 
thời nên dùng trí huệ. Dùng trí mà chẳng biết thời 
nên quán sát suy gẫm kỹ. Do quán sát suy gẫm thời 
biết là trì giới cùng phá giới.

Này Thiện nam hr ! Đầy đủ bôín điều : Ớ  chung, 
ở  lâu, trí huệ, quán sát rồi sau mới biết là trì giới 
cùng phá giới.

Này Thiện nam tử  ! Giới có hai thứ, trì giới 
cũng hai : Một là giới cứu cánh, hai là giới chẳng 
cứu cánh.

Có ngirời do nhơn duyên nên thọ trì câm giới. 
Người trí phải quán sát người này trì giới là vì lợi 
dưỡng hay là vì cứu cánhệ

Giới của đức N hư Lai không có nhơn duyên, vì 
thê" nên đircrc gọi là giới cứu cánh.

Do nghĩa này nên Bồ Tát dầu bị chúng sanh ác làm 
tổn hại mà chẳng có lòng giận hờn. Do đây nên N hư 
Lai đặng gọi là thành hru trì giới cứu cánhế

Này Thiện nam hr ! Xưa kia có một lúc ta cùng 
Xá Lợi Phất và năm trăm đệ tử  đồng ở  nơi nước Ma 
Dà Đà trong thành Chiêm Bà. Có thợ săn đuổi theo 
một con bồ câuễ Bồ câu này sợ hãi đếh nơi bóng 
của Xá Lợi Phất vẫn còn run sợ, nó chạy đếh trong 
bong của ta thời thân tâm an ôn hết kinh sợ. Do 
đây nên biết đức N hư Lai trì giới rôìt ráo, nhẫn đếh 
bóng của thân còn có năng lực như  vậyế
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Này Thiện nam tử  ! Giới chẳng cứu cánh còn 
chẳng được quả Thanh Văn, Duyên Giác, huông là 
có thể đirợc quả Vô Thượng Bồ Đề.

Lại có hai thứ  : Một là vì lợi dưỡng, hai là vì 
chánh pháp. Vì lợi dưỡng mà thọ trì câm giới, nên 
biết giới này chẳng thây được Phật tánh củng N hư 
Lai. Dầu nghe Phật tánh và danh tự  N hư Lai nhưng 
vẫn chẳng đirợc gọi là nghe thây.

Nếu vì chánh pháp mà thọ trì cấm giới, nên biết 
giới này có thê thây được Phật tánh cùng N hư Lai, 
đây gọi là con mắt thây cũng gọi là nghe thây.

Lại có hai thứ  : Một là căn sâu khó lay, khó nhổ, 
hai là căn cạn dễ đông. Nếu có thê tu tập không, vô 
hrớng, vô nguyện, đây gọi là căn sâu. Nêu chẳng tu 
tập ba môn tam muội này, hoặc dầu tu tập mà vì 
hai mưm lăm cõi, đây gọi là căn cạn.

Lại có hai thứ  : Một là vì thân mình, hai là vì 
ehúng sanh. NgưtH vì chúng sanh thời có thể thấy 
Phật tánh và N hư Lai.

Người trì giói lại có hai hạng, một là tánh h r hay 
trì giới, hai là cần phải người khác dạy bảo. Nêu đã 
thọ giới trải qua vô lưtrng đời không sai phạm, hoặc 
ở  nhằm nirớc ác, gặp bạn ác, thời kỳ ác, đời ác, gặp 
pháp ác gian tà, ở chung với kẻ tà kiên, dầu như  
vậy, nhưng người này vẫn giữ gìn giới pháp như  cũ 
không có hủy phạm, đây gọi là tánh hr hay trì giới.
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Nêu là ngưtH gặp Sư Tăng bạch Tứ yết ma mà đắc 
giới, thời cần phải nirơ-ng nhờ Hòa Thượng, các Sư 
Tăng, bạn lành dạy bảo, mói biết oai nghi cử chỉ 
đúng pháp, đây gọi là hạng người cần nhờ  sự  dạy 
bảo.

Người tánh tự  hay trì giới thời con mắt thấy Phật 
tánh và thây N hư Lai, cùng gọi là nghe thây.

Giới lại có hai : Một là giới Thanh Văn, hai là giới 
Bồ Tát từ  so* phát tâm nhẫn đếíì đặng Vô Thưtrng Bồ 
Đề, đây gọi là giới Bồ Tát. Nê"u quán bạch cốt nhẫn 
đến chứng quả A La Hán đây gọi là giới Thanh Văn.

Nêu có người trì giới Thanh Văn, nên biết rằng 
ngirời này chẳng thây Phật tánh và N hư Lai. Nêu có 
người trì giới Bồ Tát, nên biêít rằng người này được 
Vô Thirợng Bồ Đề, thây được Phật tánh và N hư Lai 
Niết Bàn".

Sư Từ Hông Bồ Tát bạch rằng : "Thế Tôn ! Do 
nhem duyên gì mà thọ trì câin giới ?".

Phật nói : "Này Thiện nam tử  ! Vì tâm chẳng hôi 
hận. Cớ* gì chẳng hôì hận ? Vì hirở-ng thọ an lạc. Cớ 
gì hưửng thọ an lạc ? Vì xa lìa. Cớ gì xa lìa ? Vì an 
ôn. Cớ gì an ôn ? Vì Thiền định. Cớ gì Thiền định ? 
Vì tri kiên chơn thậtệ Cớ gì tri kiên chơn thật ? Vì 
thây những lỗi họa của sanh tử. Cớ gì thây lỗi sanh 
tử  ? Vì tâm chẳng tham đắm. Cớ gì tâm chẳng tham 
đắm ? Vì được giải thoát. Cớ gì được giải thoát ? Vì
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được VÔ Thượng Đại Niết Bàn. Cớ gì đirợc Đại Niết 
Bàn ? Vì được thirờng, lạc, ngã, tịnh. Cớ gì được 
thường, lạc, ngã, tịnh ? Vì được bất sanh, bất diệt. Cớ 
gì được bất sanh, bất diệt ? Vì thấy Phật tánh. Do đây 
nên Bồ Tát tánh tự  hay trì giới cứu cánh.

Này Thiện nam tử  ! Tỳ Kheo trì giới dầu chẳng 
phát nguyện cầu tâm chẳng hôl hận, mà tự  nhiên 
đuxỵc, vì pháp tánh nhir vậy. Dầu chẳng cầu vui, xa 
lìa, an ổn, tri kiên chcrn thật, thây lỗi sanh tử, tâm 
chẳng tham đắm, giải thoát, Niết Bàn, thường, lạc, 
ngã, tịnh, bâìt sanh, bất diệt, cùng thây Phật tánh, 
nhim g tự  nhiên được tấí: cả, vì pháp tánh nhir vậy".

Sư Tư- Hông Bồ Tát bạch rằng : "Thê" Tôn ! Nê"u 
do trì giới mà đặng quả chẳng ăn năn, nhơn nơi giải 
thoát mà đặng quả Niết Bàn, thời giới là không nhem, 
Niêt Bàn là không quả. Giới nê"u không nhơn thời 
gọi là thuxrng, Niêt Bàn có nhơn thời là vô thường. 
Nêu nhir vậy, thời Niêt Bàn là trước không mà nay 
có. Nêu trước không mà nay có thò-i là vô thường, 
như  thắp ngọn đèn. Niết Bàn nếu như  vậy thời thê" 
nào đirợc gọi là ngã, lạc, tịnh ir ?".

Phật nói : "Này Thiện nam tử  ! Lành thay ! Lành 
thay ! Ông đã từng ở nơi vô lưxrng chư Phật trồng những 
thiện căn, mới có thê hỏi Nhir Lai thâm nghĩa như  vậy.

Này Thiện nam tử  ! Ông chẳng mất bổn niệm  
mới hỏi như* vậy ư  ?
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Ta nhớ thuở* xưa, cách đây vô lưtrng kiếp, nơi 
thành Ba La Nại có âức Phật ra đời hiệu là Thiện 
Đức. Đứt: Phật đó diễn nói kinh Đại Niết Bàn này, 
trong ba ÚT năm. Lúc đó ta cùng ông đều ỏ* trong 
pháp hội đó. Ta đem việc này để hỏi đức Phật 
Thiện Đức. Lúc ây đứt: Phật Thiện Đức vì chúng 
sanh mà nhập chánh đinh nên chira đáp nghĩa này.

Lành thay ! Ong bèn có thê nhớ  đirợc việc cũ. 
Lóng nghe ! Lóng nghe ! Ta sẽ vì ông giải nóiẵ

Này Thiện nam tử  ! Giới cũng có nhơn, chính ỉà 
nghe chánh pháp. Nghe chánh pháp cũng có nhơn, 
chính là gần bạn lànhể Gần bạn lành cũng có nhơn, 
chính là tín tâm. Ngircri có tín tâm cũng có nhem, chính 
là nghe pháp và tư  duy ý nghĩa. Tín tâm nhem noi nghe 
pháp, nghe pháp nhơn ncri tín tâm, hai pháp này cũng 
là nhơn mà cũng là nhơn nhơn, cũng là quả, mà cũng 
là quả quả. Nhir Ni Kiền Tử dựng ba cây tréo đê bình 
tròn, làm nhơn quả cho nhau chẳng rời được.

Này Thiện nam tử  ! N hư vô minh duyên hành, 
hành duyên vô minh, vô minh và hành này cũng là 
nhơn mà cũng là nhem nhơ-n, cũng là quả mà cũng 
là quả quả. Sanh duyên lão tir, lão tử  duyên sanh, 
sanh cùng lão tử  này cũng là nhơn mà cũng là nhon 
nhơn, cũng là quả mà cũng là quả quả.

Này Thiện nam tử  ! Pháp sanh có thể sanh ra 
pháp mà chẳng thê tự  sanh, vì chẳng tự  sanh nên
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do sanh và sanh sanh. Sanh sanh chẳng tự  sanh lại 
nhờ sanh mà sanh, vì th ế  nên hai th ứ  sanh này 
cũng là nhơn mà cũng là nhơn nhơn, cũng là quả 
mà cũng là quả quảệ

Này Thiện nam tử  ! Tín tâm và nghe pháp cũng 
như  vậy.

Là quả mà chẳng phải nhơn chính là Đại Niết Bàn.
Cớ gì gọi là quả ? Vì là quả Vô thượng, là quả 

Sa Môn, là quả Ba La Môn, vì dứt sanh hr, vì phá 
phiền não, do đây nên gọi là quả. Vì bị các phiền 
não quở trách nên Niết Bàn gọi là quả. Phiền não

• 1 \ 1 Ã • 1 Ẩ ẵ A 1 Ã » 1 Ẩ___gọi là lôi lâm trên lôi lâm.
Này Thiện nam tử  ! Niết Bàn không có nhơn mà 

thể của nó là quả. Vì nó không sanh diệt, vì không chỗ 
tạo tác, vì chẳng phải hữu vi, vì là vô vi, vì thường 
chẳng biên đổi, vì không chỗ nói, vì không thỉ chung.

Này Thiện nam tử  ! Nếu Niết Bàn có nhơn thời 
chẳng đặng gọi là Niết Bàn. Bàn là nói nhơn, Niết 
là nói không, không có nhcrn nên gọi là Niết Bàn".

Sư Tử Hông Bồ Tát bạch rằng : "Nhir lời Phật 
nói Niết Bàn là không nhơn. Lời này không đúng. 
Nêu nói là không thời hiệp sáu nghĩa : Một là tâít 
cánh không nên gọi là không, như  tâít cả pháp không 
có ngã không có ngã sở. Hai là có lúc không nên 
gọi là không, như  người đời nói sông ao không có 
nước, không có mặt trời mặt trăng. Ba là vì ít nên
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hói là không, như  người đời nói trong đồ ăn ít mặn 
thời gọi là không mặn, nước ngọt ít ngọt thời gọi ỉà 
không ngọt. Bốn là không lãnh thọ nên gọi rằng 
không, n h ư  Chiên Đà La không thể thọ trì pháp Bà 
La Môn, nên gọi là không Bà La Môn. Năm là vì 
thọ pháp ác nên gọi là không, như  người đời nói 
ngirtH thọ pháp ác chẳng gọi là Sa Môn, chẳng gọi 
là Bà La Môn, nên nói không có Sa Môn và Bà La 
Môn. Sáu là vì đôì đãi mà gọi là không, nhir không 
trắng gọi đó là đen, không sáng gọi đó là vô m inhễ

Thê" Tôn ! Niết Bàn cũng như  vậy, có lúc không 
nhem nên gọi là Niết Bàn"ẵ

Phật nói : "Này Thiện nam tử  ! Nay ông nói sáu 
nghĩa như- vậy, cớ sao ông không dẫn rôìt ráo không 
để dụ cho Niết Bàn, mà ông lại lây có lúc không, 
đê lệ cho Niết Bàn như  vậy.

Này Thiện nam hr ! Thê của Niết Bàn rôt ráo 
không nhơn, cũng như  không ngã và không ngã sở.

Này Thiện nam tử  ! Pháp th ế  gian cùng Niết Bàn 
trọn chẳng tương đôi nhau, vì thê" nên sáu việc của 
ông dẫn ra chẳng làm ví dụ được.

Này Thiện nam tử  ! Tâít cả pháp đều không có 
ngã, mà Niết Bàn này thiệt khồng có ngã, do nghĩa 
này nên Niết Bàn không nhơn mà thể của nó là quả. 
Là nhơn mà chẳng phải quả gội là Phật tánh, vì 
chẳng phải do nhơn sanh, vì chẳng phải quả của Sa
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Môn nên gọi là chẳng phải quả. Cớ gì gọi là nhem, 
vì là liễu nhơn vậy.

Này Thiện nam tứ  ! Nhơn có hai th ứ  : Một là 
sanh nhơn, hai là liễu nhơn. Hay sanh ra pháp thời 
gọi là sanh nhơn. Đèn hay chiêu rõ đồ vật, nên gọi 
là liễu nhcmẳ Phiền não kiết sử  thời gọi là sanh 
nhơn. Cha mẹ của chúng sanh thời gọi là liễu nhem. 
N hư hột lúa v.v... thời gọi là sanh nhơn. Đất nước 
phân tro v.v... thời gọi là liễu nhem. Lại có sanh 
nhơn, chính là sáu môn Ba la mật, Vô Thượng Bồ 
Đề. Lại có liễu nhơn, chính là Phật tánh Vô Thượng 
Bồ Đề. Lại có liễu nhơn, chính là sáu môn Ba la 
mật, Phật tánh. Lại có sanh nhơn, chính là Thủ Lăng 
Nghiêm Tam muội Vô Thirợ-ng Bồ Đề. Lại có liễu 
nhơn, chính là Bát chánh đạo Vô Thượng Bồ Đề. Lại 
có sanh nhơn, chính là tín tâm sáu môn Ba la mật.

r  •

Sir Tử Hông Bồ Tát bạch rằng : "Thê" Tôn ! Nhir 
Phật nói : Thây N hư Lai và Phật tánh, ý nghĩa đó 
nhir thê" nào ?

Bạch Thê" Tôn ! Thân N hư Lai không có tirớng 
mạo, chẳng phải dài, ngắn, trắng, đen, không có 
phương sở, chẳng ở trong tam giới, chẳng phải tướng 
hữu vi, chẳng phải nhãn thức thây được, n h ư  thê" 
thời làm sao có thể thây được, Phật tánh cũng vậy".

Phật nói : "Này Thiện nam tử  ! Thân của Phật có 
hai thứ  : Một là thường, hai là vô thường. Thân vô
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thưtxng chính là vì muôn độ thoát tât cả chúng sanh 
nên phưxmg tiện thị hiện, thân này con m ắt thây 
đưtrc. Thân thường trụ chính là thân giải thoát của 
Như* Lai, thân này cũng gọi là con mắt thây, cũng 
gọi là nghe thây.

Phật tánh cũng có hai thứ  : Một là có thể thây, 
hai là chẳng thể thây. Có thể thây là nói 'bực Thập 
trụ Bồ Tát và chir Phật. Chẳng thê' thây là nói tat 
cả chúng sanh. Con mắt có thây, chính là Thập trụ 
Bồ Tát và chư Phật con mắt ngó thây Phật tánh của 
chúng sanh. Có nghe thây, là tất cả chúng sanh và 
Cửu trụ Bồ Tát nghe có Phật tánh.

Thân của Phật lại có hai thứ  : Một là sắc, hai 
là chẳng phải sắc. Là sắc chính là thân giải thoát 
của Như- Lai. Là chẳng phải sắc vì đức Nhir Lai đã 
dứt hẳn sắc căn.

Phật tánh lại có hai thứ  : Một là sắc, hai là 
chẳng phải sắc. Là sắc chính là Vô Thượng Bồ Đề. 
Là chẳng phải sắc chính là phàm phu nhẫn đến 
Thập trụ Bồ Tát. Vì Thập trụ Bồ Tát thây chẳng rõ 
ràng nên gọi là chẳng phải sắc. Phật tánh lại có hai 
thứ  : Một là sắc, hai là chẳng phải sắcế Là sắc chính 
là chư Phật và Bồ Tát. Là chẳng phải sắc chính là 
tâ't cả chúng sanh. Là sắc gọi rằng con mắt thây. Là 
phi sắc gọi rằng nghe thây.
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Phật tánh chẳng phải trong chẳng phải ngoài, dầu 
chẳng phải trong ngoài nhimg chẳng phải là hư* mâ't, 
nên gọi rằng chúng sanh đều có Phật tánh".

Sư- T ứ  Hông Bồ Tát bạch rằng : "Thê" Tôn ! Nhir 
Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhir trong 
sữa có chất lạc. Kim Cang lực sĩ, chư Phật, Phật tánh 
nhir đề hồ trong sạch. Cớ sao đức Nhir Lai nói rằng 
Phật tánh chẳng phải trong chẳng phải ngoài ?"Ể

Phật nói : "Này Thiện nam tử  ! Ta cũng chẳng 
nói rằng trong sữa có chât lạc. Vì chất lạc từ" sữa 
sanh ra nên nói rằng có chất lạc".

- T hế Tồn ! Tất cả sanh pháp đều có thời tiết.
- Này Thiện nam tử  ! Lúc là sữa thời không có 

chất lạc, cũng không có các châìt sanh tô, thục tô, 
đề hồ. Tất cả chúng sanh cũng gọi đó là sữa. Vì 
th ế  nên ta nói rằng trong sữa khồng có chất lạc. 
N hư trong sữa đồng thời có chấí lạc, cớ sao chẳng 
đồng thời có hai thứ  tên. N hư người có hai nghề 
thời gọi rằng thợ vàng sắt. Lúc là chất lạc không 
có sữa cũng như  không có sanh tô, thục tô và đề 
hồ. Chúng sanh cũng gọi là chất lạc chẳng phải sữa, 
sanh tô, thục tô và đề hồ.

Này Thiện nam tử  ! Nhem có hai t h ứ : Một là chánh 
nhơn, hai là duyên nhcrnễ Chánh nhem là như- sữa sanh 
châìt lạc. Duyên nhơn lă như  ủ ấm. Vì từ  sữa sanh nên 
gọi là trong sữa có tánh chất lạc.
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Sư Tử Hông Bồ Tát bạch rằng : "Thế Tôn ! Nêu 
sữa không tánh chât lạc, trong sirng bò cũng không 
có, cớ* sao chẳng từ  trong sừng bò mà sanh ?".

- Này Thiện nam tử  ! Sừng bò cũng sanh chất 
lạc. Vì ta nói rằng duyên nhem có hai th ứ  : Một là 
ủ, hai là âm. Tánh sừng bò là ấin nên cũng có thể 
làm duyên sanh chất lạc.

- Bạch Thê Tôn ! Nêu sửng bò có thể sanh chất 
lạc, ngirdi tìm chât lạc cớ sao lại tìm nơi sữa mà 
chẳng dùng sửng.

- Này Thiện nam tử  ! Do cớ đó nên ta nói có 
chánh nhơn có duyên nhcrn.

- Thê" Tôn ! Nê"u trong sữa VÔII không tánh của 
chất lạc nay mới có, trong sữa vốh không tánh cây 
Am Ma La, cớ sao chẳng sanh cây Am Ma La, vì 
trong sữa cả hai tánh đều không.

- Này Thiện nam tử  ! Sữa cũng có thê sanh cây 
Am Ma La, nêu dùng sữa tirới trong một đêm, cây 
Am Ma La cao thêm năm thưtxc. Do nghĩa này nên 
ta nói có hai thứ  nhơnế

I

Này Thiện nam tử  ! Nê"u tâìt cả pháp chỉ có một 
nhơn sanh ra thời mới có thê vân nạn như- lời của 
ông vửa hỏi.

Này Thiện nam tử  ! N hư tứ  đại làm nhơn duyên 
có ra tâìt cả sắc pháp. Nhưng sắc pháp mỗi mỗi riêng 
khác chẳng đồng nhau, do nghĩa này nên trong sữa 
chẳng sanh cây Am Ma La.
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- Bach Thê" Tôn ! Nhir Phât nói có hai nhơn là
• • 

chánh nhơn và duyên nhơn, Phật tánh của chúng 
sanh thuộc về nhơn nào ?

- Này Thiện nam tử  ! Phật tánh của chúng sanh 
cũng hai thứ  nhơn : Một là chánh nhơn, hai là 
duyên nhơn. Chánh nhem đó chính là các chúng 
sanh. Duyên nhơn đó chính là sáu môn Ba la mật.

- Bạch Thê" Tồn ! Nay tôi quyết định biết rằng 
trong sữa có tánh của châlt lạc. VI tôi thây trong đời 
những ngirời tìm chất lạc chỉ lấy nơi trong sữa mà 
trọn chẳng lây trong những vật khác. Do đây nên 
biết rằng trong sữa có tánh của chất lạc.

- Này Thiện nam tử  ! N hư lời của ông hỏi, theo 
nghĩa thời chẳng đúng. Ví như  có người muôn soi 
thây hình bóng của mặt mình bèn lấy con dao sángề

- Bạch Thê" Tôn ! Do nghĩa này nên trong sữa có 
tánh của châìt lạc, vì nê"u trong dao không có hình 
bóng của gircrng mặt, cớ gì lại lây dao.

- Này Thiện nam tử  ! Nếu trong con dao này 
quyết định có hình bóng của gưxmg mặt, cớ sao lại 
điên đảo : Dựng đứrig thời thây hình dài, cầm ngang 
thời thây bóng rộng. Nê"u là mặt của mình cớ sao 
lại thây dài ? Nê"u là mặt người khác thời đâu được 
gọi rằng là hình bóng của mặt mình. Nê"u nhem mặt 
mình mà thây mặt người khác, cớ sao chẳng thây 
bóng mặt của lừa của ngựa ?
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- Bạch Thê Tôn ! Nhãn quang đê"n nơi kia nên 
thây bóng mặt.

- Này Thiện nam tử  ! Thật ra nhãn quang này 
chẳng đến nơi kia, vì xa gần đồng một thời đều được 
thấy cả, vì chẳng thây những vật ở  chặng giữa vậy.

Nhãn quang nêu đên nơi kia mà được thây, thời 
tất cả chúng sanh đều thây lửa cớ sao chẳng bị cháy ? 
N hư ngiròi thây vật trắng ở xa thời chẳng nên nghỉ 
rằng đó là chim hạc ? Là phan ? Là người ? Là cây ? 
Nêu nhãn quang đếh nơi kia th ế  nào thây được vật 
ở  trong bình thủy tinh, cá cùng đá ở dưới vực sâu. 
Nê"u nhãn quang chẳng đến mà thây cớ sao thây được 
vật trong bình thủy tinh, mà chẳng thấy được vật ở  
ngoài vách. Do lẽ này nên nêu nói rằng nhãn quang 
đến ncri kia mà được thây đó là không đúng.

Này Thiện nam tứ  ! N hư ông vừa nói trong sữa 
có tánh của chất lạc, cớ sao ngiròi bán sữa chỉ lây 
giá tiền sữa mà chẳng đòi tiền châì: lạc. Người bán 
ngựa cái cớ sao chỉ lấy tiền ngựa mà chẳng đòi tiền 
ngựa con.

Này Thiện nam tử  ! Người đời vì không con cái 
nên cầu cưứi vợ. Vợ nêu có thai nghén thời chẳng 
được gọi là con gái. Nêu nói là con gái có tánh của 
con cái nên phải cưới hỏi, thời không đúngệ Vì nêu 
có tánh của con cái lẽ ra cũng phải có tánh của cháuễ 
Nê"u có tánh của cháu thời thành ra anh em, vì đồng
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một bụng sanh ra vậy. Do đây nên ta nói rằng nơi 
ngiròi con gái không có tánh của con cái.

Nếu trong sữa kia có tánh của chất lạc, cớ sao 
chẳng thây cả năm vị đồng một thời. Nêu trong hột 
cây có tánh chất của cây Ni Câu Đà cao năm  trượng, 
cớ sao chẳng thây mộng cây, nhánh lá, bông trái, 
hình sắc sai khác của cây đổng một thời.

Này Thiện nam tử  ! Lúc là sữa thời màu khác, 
vị khác công dụng khác, nhẫn đên đề hồ cũng lại 
n h ư  vậy. Làm sao có thể nói được rằng trong sữa có 
tánh của châlt lạc.

Này Thiện nam hr ! N hư có ngưửi sáng ngày sẽ 
uốhg chấít tô, giờ đây đã sợ hôi. Nêu nói rằng quyêìt 
định trong sữa có tánh của chất lạc thời cũng như- 
vậy.

Ví n h ư  có người dùng viết giấy mực hòa hiệp 
thành chữ, mà trong giây này vcm không có chữ, vì 
vôn không có nên nhờ duyên mà thành có, nêu vốh 
đã có thời cần gì các duyên.

Nhir xanh vàng hợp lại thành màu lục, nên biết 
hai màu này vốh không có tánh của màu lục, nêu 
vôn đã cố cần gì phải hiệp lại mới thành.

N hư chúng sanh do ăn mà được sông. N hư trong 
vật thực này thiệt không có mạng sốíng. Nêu vốh đã 
có mạng sông, thời lúc chưa ăn lẽ ra vật thựx: này 
là mạng sông.
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Này Thiện nam tử  ! Tấì cả các pháp vốh không 
có tánh, do nghĩa này nên ta nói kệ rằng :

Trước không nay có 
Trưtrc có nay không 
Ba đời có pháp 
Không có lẽ đó.

Này Thiện nam h r ! Tất cả pháp do nhơn duyên 
mà sanh cũng do nhem duyên mà diệt.

Nếu chúng sanh có Phật tánh, thời tất cả chúng 
sanh lẽ ra có thân Phật như  ta hôm nayệ

Phật tánh của chúng sanh chẳng hư, chẳng hoại, 
chẳng bị kéo, bị bắt, chẳng bị trói, bị buộc. N hư 
trong chúng sanh có h ư  không, vì tất cả chúng sanh 
đều có hư- không chẳng chướng ngại, chúng sanh 
đều chẳng tự  thây mình có h ư  không này. Giả sử  
nêu chúng sanh chẳng có hir khô.ng thời không có 

. những sự  đến, đi, đứng, ngồi, nằm, chẳng sông chẳng 
lớn. Do nghĩa này nên trong kinh ta nói tất cả chúng 
sanh đều có h ư  không giới, h ư  không giới đây gọi 
là h ư  không. Phật tánh của chúng sanh cũng như  
vậy. Bực Thập trụ Bồ Tát thây được phần ít nhir 
châu kim cưtmg.

Này Thiện nam tứ  ! Phật tánh của chúng sanh ỉà 
cảnh giới của chir Phật, chẳng phải là hàng Thanh Văn, 
Duyên Giác biết được. Tất cả chúng sanh vì chắng thây 
Phật tánh nên thường bi phiền não trói buộc mà phải
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lưu chuyển trong sanh tử. Chir Phật vì thấy Phật tánh 
nên phiền não kiết sử  chẳng trói buộc đưtrc, do đây 
giải thoát sanh tứ  đặng Đại Niết Bàn.

Sư- T ử Hông Bồ Tát bạch rằng : "Thế Tôn ! Tất 
cả chúng sanh có tánh của Phật tánh nhir tánh chất 
lạc trong sữa. Nêu sữa không tánh châìt lạc, tại sao 
Phật nói có hai thứ  nhơn : Chánh nhơn và duyên 
nhơn. Duyên nhơn có hai : ủ  và Âm. H ư không vì 
là không tánh nên không có duyên nhơn.

- Này Thiện nam tử  ! Giả sử  trong sữa quyết 
định có tánh chất lạc, cần gì đếh duyên nhơn ?

- Bạch Thê Tôn ! Vi có tánh nên phải cần duyên 
nhơn. Vì muôn thây rõ vậy. Duyên nhơn đó chính 
là liêu nhơn. Như* trong nhà tôì đã trircrc có những 
đồ vật, vì muôn thâ'y rõ nên dùng đèn soi sáng. Nêu 
vtm không đồ vật thò-i đèn soi sáng những gì ? Nhir 
trong đât sét có bình, nên cần nhcrn công, nước, vòng 
dây, gậy v.v... mà làm liễu nhơn. Nhir hột Ni Câu 
Đà cần đên đất, nưức, phân mà làm liễu nhem. Trong 
sữa cũng vậy, phải nhờ ủ â'm làm liễu nhem. Vì thê' 
nên dầu trirức đã có tánh phải nhờ  liễu nhơn rồi 
sau mới được thây. Do nghĩa này nên quyết định 
b iết trong sữa trưức có tánh của chất lạc.

- Này Thiện nam hr ! Giả sir nếu trong sữa quyết 
định có tánh của chất lạc thời tánh này chính ỉà liễu 
nhơn. Nêu đã là liễu nhơn lại cần gì phải dùng liễuẵ
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- Này Thiện nam tử  ! Nê"u liễu nhơn đây tánh 
nó là liễu thời lẽ ra phải thường tự  liễu. Nẽu chẳng 
h r liễu thời đâu có thê liễu cái khác.

Nêu nói liễu nhem có hai thứ  tánh : Một là tự  
liễu, hai là liễu tha, thời không đúng nghĩa. Vì một 
pháp liễu nhơn làm sao lại có hai thứ  tánh ? Nêu 
có hai tánh thời sữa lẽ ra cũng có hai thứ. Giả sử  
trong sữa không có hai thứ, tại sao liễu nhơn lại 
riêng có hai tánh ?

- Bạch Thê" Tôn ! N hư người đời nói rằng chúng 
tôi cộng có tám ngưtM : Liễu nhơn cũng như- vậy : 
h r liễu và liễu thaề

- Này Thiện nam tử  ! Liễu nhơn nêu n h ư  vậy 
thời chẳng phải là liễu nhcrn, vì là sô", có thể đếm, 
sắc của mình sắc của ngưrH nên được nói là tám, 
mà sắc tánh này tự  nó không có liễu tiró-ng, vì không 
liễu tướng, phải nhờ  trí tánh mới đếm được tự  và 
tha. Do đây nên liễu nhem chẳng thê tự- liễu cũng 
chẳng liễu được tha. >

Này Thiện nam tử  ! Tất cả chúng sanh đã có Phật 
tánh cớ gì lại phải tu tập vô lirtrng công đức ? Nê"u 
nói tu tập là liễu nhơn thờ-i đã đồng hư  hoại nhir 
chất lạc.

Nê"u nói trong nhcrn quyết định có quả thời giới, 
định, huệ lẽ ra không tăng trưởng. Nhưng người đời 
trirớc kia không giới, định, huệ, theo Sư truxrng học
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tập thời lần lần đtrợc có giới, đinh, huệ. Nếu cho 
rằng Sir trirởng dạy dỗ là liễu nhơn, chính lúc dạy 
dỗ thời chưa có giới, định, huệ, nêu là liễu đó, lẽ 
ra là liễu thứ  chưa có, sao lại gọi rằng liễu giới, 
định, Ịiuệ làm cho đircrc tặng trirảng.

Sư Tử Hông Bồ Tát bạch rằng : "Thê" Tôn ! Nêu liễu 
nhem là không, sao lại được gọi là có sữa có lạc ?".

- Này Thiện nam hr ! Sự đáp nạn của thê" gian 
có ba : Một là chuyên đáp, như  trirớc kia nói cớ gì 
gọi là giới ? Do vì chẳng ăn năn nhẫn đến vì được 
Đại Niết Bàn. Hai là nín lặng mà đáp, như  có Phạm 
Chí đến hỏi ta rằng : Ngã là thường ir ? Lúc đó ta 
nín lặng. Ba là nghi đáp, như  trong kinh đây nói : 
Nêu liễu nhcrn có hai tánh cớ gì trong sữa chẳng 
được có hai thứ  ?

Này Thiện nam hr ! Nay ta chuyển đáp, như  người 
đời nói rằng có sữa có lạc, vì quyết định đưxrc, nên 
được gọi rằng có sữa có lạc. Phật tánh cũng như* vậy 
có chúng sanh, có Phật tánh do vì sẽ đutỵc thây.

- Bạch Thê Tôn ! N hư lò-i Phật vừa nói không 
đutrc đúng nghĩa. Quá khứ  đã diệt, vị lai chưa đên 
thê nào gọi là có ? Nêu cho rằng sẽ có mà gọi là có 
đó, thời không đúng. N hư người đời thây không con 
cái bèn nói không con. Tất cả chúng sanh không có 
Phật tánh, tại sao nói rằng tất cả chúng sanh đều có 
Phât tánh.

. •
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- Này Thiện nam tử  ! Quá khứ  gọi rằng có. Ví 
n h ư  trồng quít mộng mọc lên thời hột hir mất. T ừ 
mồng lên cây nhánh lá nhẫn đếín kết trái, lúc trái 
chín bèn có vị ngọt.

Này Thiện nam tử  ! VỊ ngọt này đều không tứ  
ncri hột, mộng, cây, nhánh, bông v.v... lúc trái chín 
thời sanh vị ngọt, vị ngọt này trước không nay có. 
Dầu triró-c không nay có mà chẳng phải là chẳng do 
nơi hột lúc truxrc. Thê" nên hột lúc trưức dầu đã quá 
k h ứ  nhưng đưực gọi là có. Do nghĩa này nên quá 
k h ứ  gọi rằng có.

Thê" nào lại gọi rằng vị lai là có ? Ví như  có 
ngirời gieo trồng cây mè. Có kẻ hỏi cớ* gì trồng thứ  
này ? - Đáp rằng vì có dầu.

Thiệt ra thời chưa có dầu, khi cây mè đã già lây 
hột hẩp xôi giã, ép 'Tồi sau mới có dầu chảy ra. Nên 
biết rằng người này trả lời như  vậy chẳng phải là 
hư* vọng. Do nghĩa này nên gọi rằng vị lai có.

Lại thê" nào gọi rằng quá khứ  có ư  ? Ví như  có 
ngưtH lén mắng nhà Vua trải qua nhiều năm. Lúc 
sau Vua nghe được đòi đến hỏi cớ sao mắng ta ?
- Tâu Đại Vircrng ! Tôi chẳng mắng, vì người mắng 
đó mất. - Vua bảo : Kẻ mắng cùng thân ta cả hai 
đều còn tại sao lại nói rằng mât ? Người kia không 
trả lời được nên phải bị tội chết.
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Này Thiện nam tử  ! Hai tánh ầíy thiệt không mà 
quả chẳng mất, đây gọi là quá k h ứ  có.

Thê' nào lại gọi rằng vị lai có ? N hư có ngưdi đên 
nhà thợ* gồin hỏi có bình không ? Đáp rằng có. Thiệt 
ra thợ gôm này chira có bình, vì có đất sét nên đáp 
rằng có bình, phải biết rằng thợ gôm này chẳng phải 
vọng ngữ. Trong sữa có chất lạc, chúng sanh có Phật 
tánh cũng nhvr vậy, muôn thây Phật tánh phải nên quán 
sát thời tiết, hình sắc. Do đây nên ta nói rằng tâìt cả 
chúng sanh đều có Phật tánh thiệt chẳng h ư  vọng.

Sư T ử Hông Bồ Tát bạch rằng : "Thế* Tôn ! Tất 
cả chúng sanh không có Phật tánh, làm sao mà được 
Vô Thượng Bồ Đề ?".

- Do chánh nhơn, nên khiên chúng sanh được Vô 
Thưựng Bồ Đề. Gì là chánh nhơn ? Chính là Phật tánh.

- Bạch T hế Tôn ! Nê"u hột Ni Câu Đà không có 
cây Ni Câu Đà, tại sao gọi là hột Ni Câu Đà mà 
chẳng gọi là hột Khư Đà La ?

Bạch Thê' Tôn ! N hư họ Cù Đàm chẳng đưtrc gọi 
là họ A Kỳ Da. Họ A Kỳ Da lại cũng chẳng được 
gọi là họ Cù Đàm. Hột Ni Câu Đà chẳng được gọi 
là hột Khư Đà La, còn hột Khư Đà La cũng chẳng 
đirợc gọi là hột Ni Cầu Đà. Cũng như  đirc Thê" Tôn 
chẳng được bỏ lìa họ Cù Đàm. Phật tánh của chúng 
sanh cũng như- vậy. Do nghĩa này nên biết rằng chúng 
sanh đều có Phật tánh.
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Phật bảo : "Này Thiện nam hỉr ! Nếu nói rằng 
trong hột có cây Ni Câu Đà thời không đúng/ vì nêu 
là có cớ sao chẳng thây ?

Này Thiện Jiam tử  ! N hư những vật trong đời vì 
có nhơn duyên nên chẳng thây được. Ớ  xa chẳng thây 
đưtỵc nhir dâu chim bay giữa h ư  không. Vì gần nên 
chẳng thây đirợc n h ư  lông nheo rớt vào mắt. Vì hir 
hoại nên chẳng thây như  ngũ căn đã hư. Vì loạn tưởng 
nên chẳng thây như  tâm chẳng chuyên nhứt. Vì nhỏ 
nên chẳng thây như* vi trần. Vì bị che nên chẳng thây 
n h ư  tinh tú bị mây phủ. Vì nhiều nên chẳng thây n h ư  
hột mè trên đông lúa. Vì tuxmg tợ nên chẳng thây như- 
hột đậu trong đồng đậu. Cây Ni Câu Đà chẳng đồng 
tám thứ  nhem duyên nhir vậy, nêii nó là có tại sao 
chẳng thấy ? Nê"u cho rằng vì nhỏ bị che nên chẳng 
thây thời không đúng, vì tướng cây to thô. Nêu cho 
rằng tánh vi tê" thời thê" nào lại thành cây lớn. Nêu 
cho rằng bị che ngăn thời lẽ ra luôn luôn chẳng được 
thấy. Cây trước kia không có tuxrng thô to, nay thòi 
thấy cây to, nên biết rằng hrớng to này vốh không có 
tánh. Trước kia không có tánh thây nay thời thấy 
được, nên biết rằng sự  thấy này cũng vôn không có 
tánh. Hột cũng như  vậy : Trước không có cây nay thời 
có đó, như  thê" có lỗi gì ?

- Bạch Thê" Tôn ! N hư lòi Phật nói có hai thứ  nhem : 
Chánh nhơn và liễu nhơn. Hột Ni Câu Đà do 'đãi, nirớc, 
phân làm liễu nhơn khiên nhỏ được thành to.
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- Này Thiện nam hr ! Nê"u trước đã có thời cần gì 
đếh liễu nhơn ? Nê"u trước là không thời liễu nhơn 
là liễu cái gì. Nêu trong hột Ni Câu Đà VÔI1 không có 
tướng to, do liễu nhơn bèn sanh to, cớ sao chẳng sanh 
cây Khir Đà La, vì rằng hai thứ  đều là không cả.

Này Thiện nam tử  ! Nếu như  nhỏ chẳng thây 
được, thài lẽ ra to có thể thây. N hư một vi trần thời 
chẳng thây được, nhiều vi trần hòa hiệp thời thây 
đưtrc. Trong hột lẽ ra cũng như  vậy, to thời có thể 
thây, vì trong đó đã có mộng cây bồng trái, trong 
mỗi mỗi trái có vô lirợng hột, trong mỗi mỗi hột có 
vô lượng cây cho nên gọi là thô, vì là thô nên lẽ ra 
có thể thây.

Nê"u hột Ni Câu Đà có tánh cây Ni Câu Đà mà 
mọc lên cây, con mắt thây hột này bị lửa đôìt cháy 
thời lẽ ra tánh đôít cháy này cũng là đã có trước. 
Nêu tánh cháy vốn đã có thời lẽ ra cây chẳng mọc 
lênể Nêu tâìt cả pháp vôn đã có sanh d iệ t cớ sao 
trước sanh rồi sau diệt mà chẳng đồng một thời ir ? 
Dữ nghĩa này nên biết là không có tánh.

- Bạch Thê" Tôn ! Nê"u hột Ni Câu Đà vôn không 
tánh cây mà sanh ra cây, thời hột này cớ gì chẳng 
sanh ra dầu, vì cả hai tánh đều là không cả ?

- Này Thiện nam tử  ! Hột ấy cũng có thể sanh 
ra dầu, dầu vốh không có tánh dầu, nhưng do nhơn 
duyên mà có.
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- Bạch Thê' Tôn ! Cớ sao không gọi là dầu mè ư  ?
- Này Thiện nam tử  ! Vì chẳng p h ả i  là mè.
N hư duyên lứa sanh ra lửa, duyên nước sanh ra 

nirớc. Dầu hai th ứ  lửa và nưức đều tứ  nơi duyên, 
nhim g chẳng thể có lẫn nhau đưtrc. Hột Ni Câu Đà 
và dầu mè cũng như  vậy, tuy cả hai đều tử  nơi 
duyên mà đều chẳng sanh ỉẫn nhauẾ

Tánh chất của hột Ni Câu Đà hay trị b ịnh hàn 
lãnhỀ Tánh chất của dầu mè hay trị đircrc b ịnh phong.

N hư cây mía, do nhơn duyên mà thành các thứ  
đường : đường phèn, đirò-ng đen. Dầu cả hai thứ  
đường đều tử  nơi chất mía, nhưng sắc tướng khác 
nhau, đircrng phèn trị bịnh n h iệ t đường đen tri hàn 
lãnh.

- Bạch Thê" Tôn ! N hư trong sữa không tánh lạc, 
trong mè không tánh dầu, trong hột Ni Câu Đà không 
tánh cây, trong đất sét không tánh bình, tất cả chúng 
sanh không tánh Phật, cứ theo đây thời n h ư  trước 
kia đức Phật nói : Tất cả chúng sanh đều có Phật 
tánh vì thê' nên được Vô Thượng Bồ Đề. Nghĩa này 
xét ra không đưtỵc đúng, vì Trời và ngưtxi đều vô 
tánh. Vì vô tánh nên ngircri có thê sanh làm trời, trời 
có thể sanh làm nguxriẵ Đều là do nhơn duyên cùa 
nghiệp, không phải do nơì tánh.

Đại Bồ Tát do nhơn duyên của nghiệp nên được 
Vô Thirợng Bồ Đề.
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Nêu các chúng sanh có Phật tánh thời do nhơn 
duyên gì mà nhứt xiên đề dứt căn lành phải đọa địa 
ngục ? Nếu Bồ Đề tâm là Phật tánh, thời nhirt xiển 
đề lẽ ra chẳng dứt. Nê"u là có thể dirt đưxrc, sao lại 
được nói rằng Phật tánh là thường ? Còn nê"u chẳng 
phải là thường thời không gọi là Phật tánh.

Nêu chúng sanh có Phật tánh, cớ sao gọi là sơ 
phát tâm ir ? Tại sao lại gọi là bực thôi chuyển, bực 
bất thôi chuyển ? Nêu là bực thôi chuyển thời nên 
biết rằng người này không có Phật tánh.

Bạch Thê'T ôn ! Đại Bồ Tát nhứt tâm hưứng đến 
Vô Thượng Bồ Đề, đại từ  đại bi, thây tội lỗi của 
phiền não sanh tứ. Quán sát Đại Niết Bàn không có 
các lỗi sanh tứ  phiền não. Tin ngôi Tam Bảo và 
nghiệp nhem quả báo, thọ trì giới câin. Những tâm 
hạnh nhir vậy gọi là Phật tánh.

Nê"u rời lìa những tâm hạnh này mà có Phật tánh, 
thời cần gì dùng những tâm hạnh này để làm nhơn 
duyên.

Bạch Thê" Tôn ! N hư sữa chẳng chờ duyên tất sẽ 
thành lạc, nhưng thành tô thời phải chờ đủ duyên : 
Nhơn công, nưức, bình, dây, khuây.

Cũng vậy, những chúng sanh có Phật tánh lẽ ra 
không cần nhem duyên cũng được Vô Thượng Bồ Đề.

Nê"u là quyết đinh có Phật tánh, cá sao ngưtH tu 
hành thây sự  khô của ba ác đạo, sanh, già, bịnh,
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chêìt mà thôi tâm ? Nêu quyêìt định có Phật tánh, 
cũng chẳng cần tu sáu môn Ba la mật, lẽ ra được Vô 
Thượng Bồ Đề, n h ư  sữa chẳng cần duyên mà thành 
lạc. Nhưng thật ra phải nhờ  tu sáu môn Ba la mật 
mới được Vô Thưtrng Bồ Đề.

Do những nghĩa này nên biết rằng chúng sanh 
đều không có Phật tánh.

Như- trirớc kia đức Phật nói Tăng Bảo là thường 
trụ. Đã là thường thời tất chẳng phải là vô thưtỳng. 
Đã chăng phải vô thường, tại sao Tăng Bảo được 
thành Vô Thirợng Bồ Đề.

Tăng nêu là thường, sao lại nói rằng tất cả chúng 
sanh đều có Phật tánh ?

Bạch Thê Tôn ! Giả sử  nê"u chúng sanh từ  trước 
đến nay không tâm Bồ Đề, cũng không tâm Vô 
Thượng Bồ Đề, về sau mới có, thời Phật tánh của 
chúng sanh cũng lẽ ra trưức không, sau mới có.

Do nghĩa trên đây nên tất cả chúng sanh lẽ ra 
không có Phật tánh.

Phật nói : "Lành thay ! Lành thay ! Ông tứ  lâu 
đã biết rõ nghĩa Phật tánh. Nay ông vì chúng sanh 
mà thỉnh hỏi như- vậy.

Tất cả chúng sanh thiệt có Phật tánh.
Này Thiện nam tử  ! Ông nói rằng nêu chúng 

sanh có Phật tánh lẽ ra chăng nên có người so* phát
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tâm. Phải biết rằng tâm không phải là Phật tánh, 
vì tâm vôn vô thtròng, còn Phật tánh là thường.

Ông nói c& sao có người thôi tâm. Thật ra không 
có thôi tâm. Nếu tâm có thôi thời tất là trọn chẳng 
thể được Vô Thưxrng Bồ Đề, vì đirợc chậm nên gọi 
đó là thôi.

Tâm Bồ Đề này thiệt chẳng phải là Phật tánh, vì 
nhứ t xiển đề dứt căn lành đọa địa ngục.

Nêu tâm Bồ Đề là Phật tánh thời hạng nhứt xiển 
đề, chẳng đircrc gọi là nhứ t xiên đề. Tâm Bồ Đề cũng 
chẳng được gọi là vô thướng. Do đây nên biết rằng 
tâm Bồ Đề thiệt chẳng phải là Phật tánh.

Này Thiện nam tử  fễ Ông nói nêu chúng sanh 
có Phật tánh thời lẽ ra chẳng cần nhờ nhơn duyên 
mới được Vô Thượng Bồ Đề, như  sữa thành lạc. 
Lời này không đúng nghĩa. Vì ông đã nói phải có 
năm  duyên mới thành sanh tô, nên biết rằng Phật 
tánh cũng n h ư  vậy.

Nhir trong các thứ  đá có vàng, có bạc, có đồng, 
có s ắ t  Bôn th ứ  đá đều bổn thọ châìt tứ  đại, đồng 
tên là đá, đồng là vật có thiệt, nhưng mỗi th ứ  đá 
sản xuấít mỗi chất không đồng nhau, phải cân nhờ  
đủ các duyên mới sản xuất ra chất vàng, bạc, đồng, 
sắt. Do đây nên biết rằng trưức vôn không có, chờ* 
đủ duyên mà sau m ái có.
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Phật tánh của chúng sanh chẳng gọi là Phật. Phải 
do công đức được thầy Phật tánh, rồi sau chúng sanh 
mới thành Phật.

Ông nói chúng sanh đều có Phật tánh tại sao lại 
không thây. Lời này không đúng nghĩa. Vì các duyên 
công đức chưa đầy đủ nên không được thây.

Do nghĩa này nên ta nói có hai nhơn : Chánh 
nhem và duyên nhơn.

Chánh nhơn gọi là Phật tánh, duyên nhơn là phát 
tâm Bồ Đề. Do hai nhcrn duyên này mà được Vô 
Thượng Bồ Đề, n h ư  đủ duyên thời sản xuất vàng.

Ông nói Tăng Bảo thirờ-ng trụ thời lẽ ra chúng 
sanh không có Phật tánh đó. Phải biết rằng Tăng gọi 
là hòa hiệp. Hòa hiệp này có hai : Thê' gian hòa hiệp 
và đệ nhứt nghĩa hòa hiệp.

T hê 'hòa hiệp gọi là Thanh Văn Tăngệ Nghĩa hòa 
hiệp gọi là Bồ Tát Tăng.

Thê Tăng là vô thường. Phât tánh là thường trụ. 
Như- Phật tánh, nghĩa Tăng cũng là thường trụ.

Lại có Tăng gọi là pháp hòa hiệp, chính là nói 
mười hai bộ kinh. Mười hai bộ kinh là thường, nên 
ta nói Pháp và Tăng là thường trụ.

Này Thiện nam tử  ! Tăng gọi là hòa hiệp. Hòa 
hiệp đây chính là nói mưtH hai nhơn duyên. Trong 
mười hai nhơn duyên cũng có Phật tánh. Mười hai
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nhơn duyên là thường, Phật tánh cũng vậy. Do đây 
nên Ta nói Tăng có Phật tánh.

Ông nói : Nếii chúng sanh có Phật tánh, tại sao 
có kẻ thôi, ngưtri không thôi ?

Này Thiện nam tử  ! Lóng nghe ! Lóng nghe ! Ta 
sẽ phân biệt giải thuyết cho.

Có m ười ba điều làm cho Bồ Tát thôi chuyển đạo 
Vô Thượng Bồ Đề : Mọt là tâm chẳng tin; hai là tâm 
chẳng cô' làm; ba là tâm nghi; bôn là tham tiếc thân 
mạng và của cải; năm là có quan niệm quá sợ sệt 
đôì với Niết Bàn : "Thê' nào làm cho chúng sanh diệt 
độ hẳn ?" ; sáu là tâm chẳng kham nhẫn; bảy là tâm 
chẳng điều nhu; tám là sầu não; chín là chẳng thích 
vui; mirời là phóng dật; mưừi một là tự  khinh thân 
mình; mười hai tự  thấy phiền não không thể phá; 
mười ba là không 'th ích  những pháp môn tiên đến 
Bồ Đề.

Trên đây là mười ba điều làm cho Bồ Tát thôi 
chuyển đạo Bồ Đề Vô Thirợng.

Lại có sáu điều làm hir tâm Bồ Đề : Một là bỏn 
xẻn pháp,Ể hai là có tâm chẳng lành chẳng đôì với 
chúng sanh; ba là gần gũi bạn ác; bôn là chẳng siêng 
năng tinh tiên; năm là quá tự  kiêu mạn; sáu là kinh 
doanh’ nghề nghiệp thê' gian.

Này Thiện nam tử  ! Có người được nghe chư 
Phật là bực thầy của cõi Trời và nhơn gian, là đấng
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tôi thircrng trong tất cả chúng sanh, hơn tất cả hàng 
Thanh Văn, Duyên Giác, là bực có pháp nhãn sáng 
suôít thấy rõ tất cả pháp, có thê đưa chúng sanh qua 
khỏi biển khổ lớnẾ Nghe như  vậy rồi, ngưtri này 
phát nguyện lớn : Nêu trong đời có đấng Vô Thượng 
nhir vậy, tôi cũng sẽ đirợc. Do đầy nên người này 
phát tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Hoặc có ngirò-i nhờ người khác khuyên dạy mà 
phát tâm Bồ Đề.

Hoặc có người nghe nói Bồ Tát trải qua vô sô' 
kiếp thật hành những khô hạnh rồi sau mới được 
Vô Thưxrng Bồ Đề. Nghe rồi hr nghĩ rằng : Nay tôi 
không thể kham nổi những khổ hạnh như  vậy, thời 
làm sao đirợ-c Vô Thượng Bồ Đ ềẵ Do đây nên có 
thôi tâm.

Lại còn có năm điều thôi tâm Bồ Đề : Một là 
thích xuâ't gia theo ngoại đạo; hai là chẳng tu tâm 
đại tứ,ễ ba là ưa tìm lỗi Pháp sư; bôn là thường thích 
ở  trong vòng sanh tử; năm là không thích thọ trì, 
đọc tụng, biên chép, giải thuyết mười hai bộ kinh.

Lại cũng có hai pháp làm thôi tâm Bồ Đề : Một 
là tham ưa ngũ dục; hai là chẳng thể cung kính tôn 
trọng ngôi Tam Bảo.

Này Thiện nam tử  ! Do những nhơn duyên n h ư  
vậy làm cho Bồ Tát thôi tâm Bồ Đề.
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T hế nào gọi là tâm bâít thôi ? Có ngưtxi nghe 
rằng đức Phật có thê đô chúng sanh khỏi sanh, lão, 
bịnh, tứ. Là đấhg chẳng học với Thầy, tự  tu tập 
đirạc Vô Thượng Bồ Đề. Nêu đạo Bồ Đề là quả có 
thể đưực, tôi cũng tu tập quyết được quả ây. Do 
đây nên người này phát tâm Bồ Đề. Bao nhiêu công 
đức tu tập không luận nhiều ít đều hồi hướng cả 
về Vô Thưxrng Bồ Đề.

Người này thệ nguyện thường được gặp Phật 
cùng đệ hr Phật, thường đưực nghe pháp Đại thửa 
thâm  diệu, nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt cả năm căn đều hoàn 
cụ, nếu gặp cảnh khô nạn cũng quyết không mất 
tâm Bồ Đề này.

Lại nguyện rằng : Mong chư Phật, chư Bồ Tát 
ỉuôn có lòng hoan hỷ đôì với tôi, nguyện tôi đủ năm 
căn lành. Nê"u có chúng sanh nào chặt, chém, đánh 
đập giết hại tôi, đôì với kẻ này, tôi khởi lòng đại 
íừv lòng vui mừng, vì nhò' họ mà tôi đircrc thêm lớn 
công hạnh Bồ Đề. Nê"u không có họ, tôi làm sao 
được quả Vô Thượng Bồ Đề.

Lại nguyện rằng : Đời đời tôi được khỏi những 
thân nữ, thân hai căn, không căn; không bị làm nô 
lệ; không gặp chủ hung ác; không thuộc dưới quyền 
vua chúa ác; chẳng sanh vào nước ác.

Nếu được thân xinh tôít, dòng họ cao sang, giàu 
có, nguyện tôi không có lòng kiêu mạn.
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Nguyện tôi thưừng đircxc nghe mười hai bô kinh và 
thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải thuyết. Lúc tôi giảng 
thuyết cho chúng sanh, nguyện cho thính giả đều kính 
tin không nghi, chẳng sanh ác tâm đôì với tôi.

Nguyện cho tôi thà nghe pháp ít mà hiểu được 
nhiều nghĩa vị, chẳng muôn nghe nhiều mà chẳng 
rõ nghĩa lý.

Nguyện là Thầy của tâm mình, chớ chẳng bị tâm 
sai sử. Thân, khâu, ý, ba nghiệp chẳng giao tỉêp với 
kẻ ác, đỉều ác. Có thê làm cho tất cả chúng sanh được 
an lạc. Giới hạnh ncri thân cũng như  trí huệ nơi tâm 
đều vững chắc n h ư  núi không bị lay độngỄ Vì muôn 
thọ trì Chánh pháp Vô thưtỵng nên chẳng lẫn tiếc thân 
mạng và tài sản. Chẳng đem vật bất tinh làm phước 
nghiệp. Tâm không tà vạy, hr sông với chánh mạng. 
Nêu thọ ơn thời nhớ mãi, trả nhiều hơn thọ. Biết rành 
những sự  nghiệp thê gian; hiểu rành ngôn ngữ  của 
các địa phircrng, của mọi loài chúng sanh.

Đọc tụng, biên chép mưừi hai bộ kinh không hề 
nhàm  mỏi biếíng lirò-i.

Nêu có chúng sanh không thích nghe kinh, thời 
tôi tìm phircmg tiện tiếp dẫn cho họ ưa nghe kinh.

Tôi thường nói lời dịu hòa, miệng không tuyên 
điều xâu ác.

Chúng bâ't hòa, tôi làm cho họ hòa hiệp.
Người lo sợ, tôi làm cho họ đirợ-c vững lòng.
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Thơi kỳ đói kém, tôi làm cho mọi người được 
no đủ. Đời tật bịnh thời tôi sẽ làm vi đại hrơng y 
tự  có đủ tài bảo cũng nhir thuôc men, làm cho người 
b inh đều đưtrc lành mạnh.

• • •

Kiếp binh đao, tôi sẽ có thê" lực lơn trứ  dứt hết 
sự  hrơ-ng tàn hrơng hại.

Tôi sẽ làm cho chúng sanh khỏi các điều k inh 
sợ nhir bị giết, bị bắt, giam nhôlt, đánh đập, những 
nạn về nưức lụt, hỏa hoạn, nạn vua chúa, nạn giặc 
cướp, sự  nghèo khôn, phá giới, danh xâu, ác đạoế

Với cha mẹ, Sư truxrng, tôi rât kính mến, với kẻ 
thù nghịch, tôi khởi lòng tử ẵ

Tôi thường tu tập sáu chánh niệm, môn không 
tam muội, mircri hai nhơn duyên, quán sanh diệt 
vô thường, sổ tức, Thiên hạnh, Phạm hạnh, Thánh 
hạnh, Kim Cang Tam muội, Thủ Lăng Nghiêm định.

Nơi không có ngôi Tam Bảo, nguyện tôi đirợc tâm 
tịch tịnhẵ

Nếu lúc thân tôi bị phải sự  râìt khổ, nguyện không 
hư- mất tâm Bồ Đề Vô Thượng. Chẳng sanh lòng tri 
túc đôi với Thanh Văn, Bích Chi Phật.

Chỗ không ngôi Tam Bảo tôi thường xuất gia 
trong hàng ngoại đạo đê phá tà kiên của họ, đặng 
pháp tự  tại, đặng tâm tự  tại, nơi pháp hữu vi thây 
rõ sự  lỗi lầm.
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Nguyện tôi sợ sệt đạo quả Nhị thửa nhir người 
tiếc thân sơ chêìtễ

Nguyện tôi vì chúng sanh nến thích ở  trong ba 
ác đạo n h ư  chúng sanh thích ở cõi trời Đao Lợi.

Nguyện tôi vì mỗi mỗi chúng sanh mà chịu khổ địa 
ngục trong vô lượng kiếp chẳng sanh lòng hôi hận.

Nguyện tôi thây người khác đưực lợi ích chẳng 
sanh lòng ganh ghét, thướng có lòng tùy hỷ n h ư  
chính mình được.

Nêu gặp ngôi Tam Bảo, nguyện tôi sẽ đem y phục, 
đồ uôrig ăn, thuốc men, đồ nằm, nhà cửa, đèn sáng/ 
hoa hưtmg, kỹ nhạc, phan lọng, bảy báu cúng dường.

Nê"u thọ giới pháp của Phật nguyện tôi giữ gìn 
bền chắc trọn chẳng sanh lòng hủy phạm. Nêu nghe 
khổ hạnh khó làm của Bồ Tát, trong lòng vui m ừng 
chẳng hôi hận. Tự biết những việc đời trước trọn 
chẳng gây nghiệp tham, sân, si. Chẳng vì quả báo 
mà chứa nhóm nghiệp nhcrnế Đôi với sự  vui hiện tại 
chẳng sanh lòng tham đắm.

Này Thiện nam hr ! Nếu có người phát được 
những nguyện như  vậy thời gọi là Bồ Tát trọn chẳng 
thôi thất tâm Bồ Đề, cũng gọi là thí chủ, có thể 
thây đức N hư Lai, thây rõ Phật tánh, có thể điều 
phục chúng sanh độ khỏi sanh tử, có thể hộ trì 
chánh pháp vô thượng, có thể được đầy đủ sáu 
môn Ba la mật.
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Này Thiện nam tứ  ! Do nghĩa này nên tâm bất 
thôi chẳng gọi là Phật tánh !

n  Này Thiện nam tử  ! Ông chẳng nên vì tâm có 
thôi chuyển mà cho rằng các chúng sanh không có Phật 
tánh. Thí như  có hai người đều nghe phircmg khác có 
núi thất bảo, trong núi có suôi rnrcrc trong vị ngọt. Nêu 
ai đên đưực núi â"y thòi vĩnh viễn khỏi sự  nghèo khôii. 
Ai uống được suôi ầíy thời sông lâu muôn tuổi. Chỉ vì 
đường sá xa xôi hiểm trở nhiều tai nạn. Hai người ây 
đều muôn cùng nhau đi. Một người sắm sửa các thứ* 
vật cần dùng đi đưừng, một người thời đi tay không, 
cùng nhau đồng tiến về hiró-ng núi báu. Dọc đường 
gặp một người mang nhiều của báu đi ngirợc chiều. 
Hai người hỏi rằng : Xin hỏi ông xứ đó thiệt có núi 
bảy báu ir ? Đáp rằng : Thiệt có núi báu, chính tôi đã 
đirợc bảo vật và đirợc ucmg nước suôi ngọt. Chỉ lo rằng 
đường xa hiểm trở, trộm ctrớp quá nhiều, hầm hô" gai 
chông, lại thêm thiêu nước, thiêu cỏ. Muôn ngàn ngưm  
đi ít người đếh được.

Nghe khách nói, một ngirờ-i ăn năn cho rằng 
đirò-ng sá gian nan khem khô như  vậy, vô lượng 
người đi không mây người đirợ-c đến, tôi làm th ế  
nào có thê đến đirợc núi báu. Hiện tại sản nghiệp 
của tôi cũng tạm đủ dùng. Nêu gắng gượng đi hoặc 
có thể chẳng toàn thân mạng. Thân mạng đã chẳng 
toàn còn mong gì được trường thọ.

(*) Hán bộ quyến  th ứ  29
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Một người nói rằng : Có người đến đircrc thời tôi 
cũng có thê đếh đirợc. Tôi quyết đến núi báu lượm 
lây bảo vật cùng uôìng nước suôi ngọt, nếu chẳng 
toại nguyện có chết cũng cam lòng.

Lúc đó hai ngưtri, một thời ăn năn trở về, một 
thời tiến đên núi báu. Người sau này đến được núi 
kia, uôiig nirớc suôi ngọt, mang nhiều bảo vật trở 
về nhà, dùng của ấy phụng dirỡ-ng cha mẹ, cung cấp 
họ hàng thân thuộc.

Bấy giờ người ăn năn thôi về trước kia thây kết 
quả tôt đẹp của người này trong lòng phát phẫn : 
Anh ấy mang đuxrc bảo vật về nhà, tại sao ta cứ ở 
mãi bên đây mà chẳng dám đi ? Liền sắm sửa hành 
trang thẳng đên núi báu.

Này Thiện nam tử  ! Núi báu kia dụ cho Đại Niết 
Bànẵ Nước suỏì ngọt dụ cho Phật tánh. Hai ngưừi 
kia dụ cho hai vị Bồ Tát so* phát tâm. Con đường 
hiêm ác dụ cho sanh hrế Ngiròi đi ngược chiều gặp 
dọc đường dụ cho đức Phật Thê Tôn. Trộm cướp dụ 
cho tứ  ma. Hầm hô gai chông dụ cho các phiền não. 
Không nước khồng cỏ dụ chẳng tu tập đạo Bồ Đề. 
Người nghe khó ăn năn trở về dụ cho Bồ Tát thôi 
chuyển. Ngirời dũng mãnh thẳng tiên dụ cho Bồ Tát 
bất thôi.

J  # am tư- • của chúng sanh
thirờng trụ chẳng biên đổi. Nhir con đường hiểm
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trở  kia, không ai có thể bảo rằng vì có ngưm  ăn 
năn trở  lại mà làm cho con đuxrng thành vô thường. 
Phật tánh cũng như  vậy, trong đạo Bồ Đề trọn không 
có sự  thôi thất. N hư người ăn năn kia thây bạn 
m ình đặng của báu mang về nhà, giàu có tir tại, 
cúng dường cha mẹ, cung C ã p  thân thuộc, an vui 
sung sướng.

Do đó bèn phát tâm thẳng đến núi báu chẳng 
tiêc thân mạng. Bồ Tát thôi chuyển cũng như- vậy.

Này Thiện nam tử  ! Tất cả chúng sanh quyết định 
sẽ đirợc thành Vô Thưựng Bồ Đề. Do nghĩa này nên 
trong kinh Phật nói tất cả chúng sanh nhẫn đến kẻ 
tạo tội ngũ nghịch, phạm tứ  trọng và nhứt xiển đề 
đều có Phật tánh.

Sir T ử  Hông Bồ Tát bạch rằng : "Thê' Tôn ! Bồ 
Tát thê" nào có thôi cùng chẳng thôi ?".

- Này Thiện nam hr ! Nê"u có Bồ Tát tu tập nghiệp 
nhơn ba mirơi hai tướng tcft của Như- Lai thời được 
gọi là bực bâìt thôi, thời đirợc gọi là đại Bồ Tát, cũng 
gọi là bực bất động chuyển, là thuxmg xót tâìt cả 
chúng sanh, gọi là hcm tất cả hàng Thanh Văn, Duyên 
Giác, là birc A Bê Bạt Trí.• • • •

Này Thiện nam tử  ! Nê"u đại Bồ Tát trì giới chẳng 
lay động, tâm bô" thí chẳng dời đôi, lời nói chcrn thật 
nhir núi Tu Di, nghiệp duyên trên đây đượ-c tướng 
tôt dưới bàn chân đầy bằng.
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Nêu đại Bồ Tát ở  nơi cha mẹ, Hòa thượng, Sư 
trưởng, nhẫn đến các loài súc sanh, đem của cải đúng 
pháp cúng dường cung cấp, do nghiệp duyên này được 
tướng tốt dưới lòng bàn chân có hrứng Thiên Bức Luân.

Nê"u đại Bồ Tát chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, 
đôì với cha mẹ Sir trưởng thvrờng có lòng hoan hỷ, 
do nghiệp duyên này được thành ba tưứng tô't : Một 
là ngón tay dài vót, hai là gót chân dài, b a 'là  thân 
mình vuông thẳng, ba là tướng tôlt này đồng do một 
nghiệp duyên.

Nếu đại Bồ Tát tu tập Tứ nhiếp pháp để nhiếp 
thủ chúng sanh, do nghiệp duyên này đưtỵc tướng 
tôít ngón tay có màn lưới như  ngỗng chúa trắng.

Nêu đại Bồ Tát lúc cha mẹ, Sir trưởng có bịnh 
khổ, tự  tay tắm rửa, lau chùi, dắt đỡ, thoa bóp, do 
nghiệp duyên này đưtrc tướng tôít, tay chân dịu  dàng.

Nê'u đại Bồ Tát trì giới, nghe pháp, cùng bô' thí 
không nhàm chán, do nghiệp duyên này được tưứng 
tô't mắt cá lóng đôlt đều no đủ, lông trong thân đều 
xoắn lên trên.

Nếu đại Bồ Tát chuyên tâm nghe pháp và diễn 
thuyêt chánh pháp, do nghiệp duyên này đưxỵc tướng 
tốt đùi vê" n h ư  nai chúa.

Nêu đại Bồ Tát đôì với chúng sanh chẳng có lòng 
tổn hại, ăn uồrig biết đủ, thướng ưa bô' th í khám 
bịnh, cung cấp thuôc men, do nghiệp duyên này đuxrc
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tirớng tôít thân hình tròn đủ như  cây Ni Câu Đà, lúc 
đứng hai tay dài quá đầu gôi, đỉnh đầu có nhục k ế  
Vô kiên đảnh hrớng.

Nếu đại Bồ Tát thây ngưtỳi gặp sự  kinh sợ  liền cứu 
hộ cho, thây người lõa lồ rách ruxri thời bô" th í y phục, 
do nghiệp duyên này đirợ-c tưứng tốt mã âm tàng.

Nêu đại Bồ Tát gần gũi ngutỳi trí, xa lìa kẻ ngu, vui 
vẻ hỏi đáp, quét dọn đircrng đi, do nghiệp duyên này 
da thưa mịn màng, lông trên thân xoay về phía hữu.

Nêu đại Bồ Tát thường dùng y phục, đồ uông 
ăn, đồ nằm, thuốc men, hương hoa, đèn đuô"c bô" th í 
cho người, do nghiệp duyên này đặng thân màu vàng 
ròng, thường có ánh sáng chói rỡ.

Nê"u đại Bồ Tát lúc bô" thí, những vật báu quí có 
thể đem cho chẳng tiếc chẳng nghĩ là phước điền 
hay chẳng phải phưức điền, do nghiệp duyên này 
được tướng tôìt bảy chỗ trên thân được no đủ.

Nêu đại Bồ tát lúc bô" thí lòng chẳng nghi ngờ, 
do nghiệp duyên này đưxrc tiêng nói dịu dàngề

Nêu đại Bồ Tát đúng như  pháp làm ra của cải 
đem bô" thí, do nghiệp duyên này được tướng tốt ncri 
thân chỗ xương thiêu đều đầy đủ, thân như- Sư Tử 
Vương, cánh tay thon dài.

Nêu đại Bồ Tát xa lìa lưtrng thiệt, ác khẩu và tâm 
giận hờn, do nghiệp duyên này được tưứng tôìt đủ bôn 
mưoi cái răng trong trắng sạch sẽ, bằng thẳng khít khao.
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Nếu đại Bồ Tát có lòng đại tứ  bi đôi với chúng sanh, 
do nghiệp duyên này đưực hró-ng hai răng nanh tôír.

Nếu đại Bồ Tát thường phát nguyện : Có ngirời 
đến cầu xin thời cấp cho theo ỷ của họ xin, do nghiệp 
duyên này đirợc gò má như- sư- tư.

Nêu đại Bồ Tát cung cấp đồ uông ăn theo sở thích 
của chúng sanh, do nghiệp duyên này được tướng tốt 
trong cổ họng thướng rịn chất cam lộ thượng vị.

Nếu đại Bồ Tát tir thật hành nurời điều lành cùng 
giáo hóa người, do nghiệp duyên này được tướng 
tôít lưỡi rộng dài.

Nêu đại Bồ Tát chẳng rao nói lỗi xấu của ngirừi, 
chăng.hủy báng chánh pháp, do nghiệp duyên này 
đặng tướng tôìt tiêng Phạm âm.

Nêu đại Bồ Tát thây kẻ thù nghịch thời sanh lòng 
hoan hỷ, do nhơn duyên này được tướng tô't, tròng 
mắt màu xanh biếc.

Neu đại Bô Tát chăng ân che tài đức của người 
mà phô duxrng điều hay của mình, do nghiệp duyên 
này đưtrc tirớrig tôìt bạch hào.

Này Thiện nam hr ! Nêu đại Bồ Tát tu tập nghiệp 
duyên ba mirơi hai tưứng tôt như  vậy tiiời được 
chẳng thôi chuyên tâm Bồ Đề.

Này Thiện nam tử  ! Tất cả chúng sanh chẳng thể 
nghĩ bàn. cản h  giới và nghiệp quả của chir Phật
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củng Phật tánh cũng chẳng thể nghĩ bàn. Vì bôn 
pháp này đều là thircrng, vì thường trụ nên chẳng 
thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sanh vì phiền não che 
đậy nên gọi là thường. Vì dứt phiền não thường nên 
gọi là vô thirờng. Nếu nói rằng tâìt eả chúng sanh là 
thirờng, cớ gì lại tu tập tám Thánh đạo ? Tu tập đê 
dirt các sự  khổ, các sự  khô nếu đã dứí thời gọi là 
vô thường, sự  vui đưtrc hưởng thọ thời gọi là thirờngế 
Do đây nên ta nói tất cả chúng sanh bị phiền não 
che đậy mà chẳng thây được Phật tánh, vì chẳng thây 
nên chẳng được Niết Bàn.

Sir Tử Hông Bồ Tát bạch rằng : "Thê" Tôn ! Nhir 
lời Phật nói tâlt cả các pháp có hai thứ  nhơn là chánh 
nhơn và duyên nhơn. Do hai nhơn này lẽ ra không 
có trói buộc, không có giải thoát : Thân ngũ ấin này 
niệm niệm sanh diệt, nó đã sanh diệt thời có gì là 
trói buộc và giải thoát.

Bạch Thê" Tôn ! Nhơn thân ngũ âm này mà sanh 
thân ngũ ẩm sau. Thân này tự  diệt chẳng đến thân 
kia, dầu chẳng đến kia nhưng có thê sinh ngũ âm 
kia. N hư do hột sanh mộng, hột chẳng đến mộng, 
dầu hột chẳng đến mộng mà có thê sanh mộng. Chúng 
sanh cũng như  vậy, thê" nào có trói buộc và giải 
thoát ?"ễ

Phật nói : "Này Thiện nam tử  ! Lóng nghe ! Lóng 
nghe ! Ta sẽ vì ông phân biệt giải thuyết. Như- người 
lúc chết râlt khổ, quyên thuộc bao quanh kêu khóc
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than thờ, ngiròi này sợ  hãi chẳng biết cầu cứu với 
ai, dầu có năm giác quan mà không hay, không biết, 
tay chơ-n run giựt, không thể tir chủ, thân thể lành 
ỉạnh sắp hết hơi nóng, thây những tướng nghiệp báo 
thiện ác đã tạo h r trướcề N hư mặt trời sắp lặn, thời 
bóng của núi gò ngã về hướng Đông, không bao giờ 
trở  qua Tây. Nghiệp quả của chúng sanh cũng n h ư  
vậy, lúc thân ngũ âm này diệt thời ngũ ấm kia liền 
nôi sanh. Nhir đèn cháy lên thời bóng tôi mâ't, đèn 
tắt thời bóng tôi hiện ra. Nhir ân sáp in vào đất sét, 
ân cùng đất sét hiệp, ân rã, lằn chữ nổi lên, mà ân 
sáp này chẳng biên nơi đât sét, lằn chữ chẳng phải 
tứ  đất sét ra, cũng chẳng phải chỗ khác đến, do ân 
làm nhơn duyên mà sanh lằn chữ. Ngũ âm hiện tại 
diệt, thân trung âm liền sanh. Ngũ â'm hiện tại này 
trọn chăng biên làm thân trung ấm, thân trung âm 
cũng chẳng phải tự  sanh, cũng chẳng tứ  nơi khác 
đếin, do thân hiện tại mà sanh thân trung ầm. Nhir 
ấn sáp in nơi đâVsét, ấin rã lằn chữ thành, danh từ- 
dầu không sai khác mà thời tiết đều riêng khác. Do 
đay nên ta nói thân trung âm chăng phải nhuc nhãn 
thây đirợc, thiên nhãn mới ngó thầy. Thân trung âm 
này có ba cách ăn : Tư thực, xúc thực, ý thin:. Thân 
trung âm có hai thứ  : Một là nghiệp quả lành, hai 
là nghiệp quả ác. Do nghiệp lành nên được giác 
quán lành, do nghiệp ác nên được giác quán ác. Lúc 
cha mẹ giao hội phán hiệp, theo nhơn duyên của
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nghiệp mà đến chỗ thọ sanh. ĐÔI với mẹ sanh lòng 
thirơttg, đôi vái cha sanh lòng sân. Lúc tinh của cha 
chảy ra cho rằng là của mình, sanh lòng vui mừng. 
Do nhơn duyên của ba th ứ  phiền não này, thân trung 
âm diệt mà sanh thân ngũ âm sau. Như- ấn sáp in 
vào đất sét, ấn h ư  lằn chữ thành.

Lúc sanh ra những căn thân có đầy đủ cùng chẳng 
đủ. Người căn đầy đủ thây sắc thời sanh lòng tham, vì 
tham nên gọi là ái. Do h ư  dôì mà sanh lòng tham, đây 
gọi là vô minh. Do hai nhơn duyên tham ái và vô minh 
nên những cảnh giới xem thây thảy đều điên đảo : Vô 
thường thây là thường, vô ngã thấy là ngã, vô lạc thây 
là lạc, bất tịnh thấy là tịnh. Do bốn thứ  điên đảo này 
nên gây tạo những hạnh nghiệp thiện ác. Phiền não gây 
ra nghiệp, nghiệp sanh ra phiền não, đây gọi là hệ 
phưực. Do nghĩa này nên gọi là ngũ âm sanh.

Người này nếu được gần gũi chư Phật, đệ tử  của 
Phật cùng những Thiện tri thức thời được nghe, đưtrc 
học mười hai bô kinh. Do nghe pháp nên quán những 
cảnh giới lànhẳ Do quán cảnh giới lành nên được trí 
huệ lớn, đây gọi là chánh tri kiên. Vì đirợc chánh 
tri kiên nên sanh lòng hôì hận đôì với sanh tử. Do 
tâm hôi hận này nên chẳng ưa thích sanh tử, vì chẳng 
ira thích nên phá đưực lòng tham, vì phá lòng tham 
nên tu tám Thánh đạo, do tu tám Thánh đạo nên 
được không sanh tử, vì không sanh hr nên gọi là 
đưtrc giải thoát như  lửa chẳng gặp củi gọi đó là tắt.
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Vì tăt diệt sanh tử  nên gọi là diêt độ. Do nghĩa này 
nên gọi là thân ngũ ấm diệt".

Sir Tử Hông Bồ Tát bạch rằng : "Trong h ư  không 
chẳng có gai thê' nào nói rằng nhổ ? Ngũ ấm không 
cột trói thê" nào gọi rằng hệ phược ?".

Phật nói : "Này Thiện nam tử  ! Vì xiềng xích 
phiền não trói buộc ngũ âm, lìa ngũ âm rồi thời 
không có phiền não riêng, lìa phiền não rồi thời 
không có ngũ âm riêng.

Nhir cột chông đ ã  nóc nhà, lìa nhà thời không 
cột, lìa cột thời không nhà. Thân ngũ ârn của chúng 
sanh cũng n h ư  vậy : Vì có phiền não gọi là hệ phược, 
vì không phiền não gọi là giải thoát.

N hư nắm tay, châp tay, cột gút, ba th ứ  hiệp tan 
sanh diệt không có thứ  gì riêng. Ngũ âm của chúng 
sanh cũng n h ư  vậy : Vì có phiền não gọi là hệ phược 
vì không phiền não gọi là giải thoát.

N hư  nói danh sắc hệ phirợ-c chúng sanh. Nêu 
danh săc diệt thời không chúng sanhễ Lìa danh sắc 
không có chúng sanh riêng, lìa chúng sanh không có 
danh sắc riêng, cũng gọi là danh sắc hệ phược chung 
sanh, cũng gọi là chúng sanh hệ phuxỵc danh sắc".

Sư Tử Hông Bồ Tát bạch rằng : "Thê'Tôn ! Nhir 
con mắt chẳng tự  thây, ngón tay chẳng hr chạm, dao 
chẳng tự  cắt, thọ chẳng tự  thọ, sao đirc T hế Tôn nói 
rằng danh sắc hệ phirợc danh sắc ? Vì nói danh sắc
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thời chính là chúng sanh, còn nói chúng sanh thời 
chính là danh sắc. Nếu nói danh sắc hệ phược chúng 
sanh thời là danh sắc hệ phirợc danh sắc".

Phật nói : "Này Thiện nam tứ  ! N hư lúc hai tay 
chấp lại, thời không có cái gì khác đến chấp. Danh 
cùng sắc cũng như  vậy. Do đây nên ta nói danh săc 
hê phược chúng sanh. Nêu rời danh săc thời đưtxc 
giải thoát. Vì thê' nên ta nói chúng sanh giải thoát".

Sư T ử Hông Bồ Tát bạch rằng : "Thê' Tôn ! Nêu 
có danh sắc là hệ phirợc, các vị A La Hán chưa rời 
danh sắc, lẽ ra cũng là hệ phirxrc !".

Phật nói : "Này Thiện nam tử  ! Có hai thứ  giải 
thoát : Một là tử  đoạn, hai là quả đoạn.

T ứ đoạn là dứt phiền não. Các vị A La Hán đã 
dứt phiền não, các kiết sử  đã phá hư, nên tứ  kiết 
sử  dứt chẳng hệ phưtrc được. Vì A La Hán chưa dứt 
quả nên gọi là quả hệ phirợc. Các vị A La Hán chăng 
thây Phật tánh. Vì chẳng thây nên chẳng được Vô 
Thượng Bồ Đề. Do đây nên có thể gọi là quả hệ 
phiTCTC mà chẳng đirợc gọi là danh săc hệ phược.

Này Thiện nam tử  ! N hư thắp đèn, lúc dầu chưa 
hết thời ánh lửa chẳng tắt. Nêu đã hết dầu, thời lửa 
quyết phải tắt. Dầu là dụ cho phiền nãoề Đèn là dụ 
cho chúng sanh. Vì dầu phiền não nên chúng sanh 
chẳng nhập Niết Bàn. Nêu dứt hết phiền não, thời 
tấit nhập Niết Bàn".
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- Bạch T hế  Tôn ! Đèn cùng dầu tánh cách riêng 
khác. Còn chúng sanh và phiền não thời không phải 
như- v ậ y  : C h ú n g  sa n h  là  p h iề n  n ão , c ũ n g  n h i r  p h iề n  
não là chúng sanh. Chúng sanh gọi là ngũ ấín, chính 
ngũ âm gọi là chúng sanh. Ngũ âm gọi là phiền não, 
cũng như- phiền não gọi là ngũ âin. Sao đức N hư 
Lai lại dụ như* đèn ?

- Này Thiện nam tử  ! Có tám th ứ  ví dụ : Một là 
thuận dụ, hai là nghich dụ, ba là hiện dụ, bốh là 
phi dụ, năm  là tiên dụ, sáu là hậu dụ, bảy là tiên 
hậu dụ, tám là biên dụ.

Thê" nào là thuận dụ ?

Nhir trong kinh nói : Trài mưa lớn mương rãnh 
đều đầy nước; vì nurơng rãnh đầy nirớc nên hô' nhỏ 
đầy, vì hô nhỏ đầy nên hô" lớn đầy; vì hô" lớn đầy; 
n ê n  SUÔI n h ỏ  đ ầ y  ; v ì  s u ô i  n h ỏ  đ ầ y  n ê n  SUÔI l ớ n  

đầy ,Ệ vì SUÔI lớn đầy nên ao nhỏ đầy; vì ao nhỏ đầy 
nên ao lớn đầy; vì ao lớn đầy nên sông nhỏ đầy; vì 
sông nhỏ đầy nên sông lớn đầy vì sông lớn đầy nên 
biển lớn đầy.

Pháp võ của đirc Nhir Lai cũng nhir vậy, làm cho 
chúng sanh đầy đủ giới hạnh; vì giới đầy đủ nên 
tâm chẳng hôi hận được đầy đủ; vì tâm chẳng hôi 
hận đầy nên lòng hoan hỷ đầy đủ vì lòng hoan hỷ 
đầy nên sự  viễn ly đầy đủ; vì sự  viễn ly đầy nên 
sự  an ổn được đầy đủ; vì sự  an ổn đầy nên chánh
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định đầy đủ; vì chánh định đầy nên chánh tri kiên 
đầy đủ; vì chánh trì kiến đầy nên sự  nhàm  lìa đầy 
đủ,ề vì yểm ly đầy nên sự  quở trách đầy đủ; vì sự  
quở trách đầy nên giải thoát đầy đủ; vì giải thoát 
đầy nên Niết Bàn đầy đủ. Đây gọi là thuận dụ vậy.

Thê" nào là nghịch dụ ?
Biển lớn có nguồn chính là sông lớn; sông lớn 

có nguồn cliính là sông nhỏ; sông nhỏ có nguồn 
chính là ao lớn; ao lớn có nguồn chính là ao nhỏ; 
ao nhỏ có nguồn chính ỉà S U Ô I  lớn; S U Ô I  lớn có nguồn 
chính là S U Ô I  nhỏ; S U Ô I  nhỏ có nguồn chính là hô" 
lớn; hô" lớn có nguồn chính là hô" nhỏ; hô nhỏ có 
nguồn chính là muxrng rãnh; mircmg rãnh có nguồn 
chính là mưa to.

Cũng vậy, Niết Bàn có nguồn chính là giải thoát; 
giải thoát từ  quở trách; quở* trách từ  yểm ly; yểm ly 
từ  chánh tri kiến; chánh tri kiến từ  chánh đinh; chánh 
định từ  an ổn; an ôn từ  viễn ly; viễn ly tứ  hoan hỷ; 
hoan hỷ tử  chẳng hôl hận; chẳng hôi hận tứ  trì giới; 
sir trì giới bắt nguồn tữ  ncri pháp võ của đức Như- 
Lai. Đây gọi là nghịch dụ vậy.

T hế nào là hiên du ?• •

Như- nói tâm tánh của chúng sanh như  khỉ, vượn. 
Tánh của khỉ, vượn bỏ cái này liền bắt cái kia. Cũng 
vậy, tâm tánh của chúng sanh bắt lấy lục trần không 
lúc nào tạm dừng. Đây gọi là hiện dụ vậy.
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Thê" nào là phi dụ ?
N hư xưa kia ta bảo vua Ba Tư Nặc : Đại vưtmg ! 

Có ngiròi thân tín tứ  bôín phircrng đếh báo với nhà 
vua răng có bôn hòn núi lớn từ  bồn phuxmg đên 
muôn hại nhơn dân. Nêu nghe như1 vậy Đại vuxmg 
sẽ lập kê" gì ?

- Vua đáp : Bạch Thê Tôn ! Nêu có nhir vậy thời 
không còn có chỗ trôn tránh, chỉ phải chuyên tâm 
trì giới, bô" thí.

- Ta khen rằng : Lành thay ! Đại virtmg ! Ta nói 
bôn hòn núi là sanh, lão, binh, tủ' của chúng sanh. 
Bôn sự  khô đó thường đên birc não chúng sanh, sao 
Đại vuxmg chẳng trì giới, bô' thí ? - Vua đáp : Bạch 
Thê'Tôn ! Trì giới b ô 'th í đirợc quả báo gì ? Ta nói : 
Trì giới bô th í sẽ đirợ-c hưởng sự  vui sướng ở cõi 
Trời, cõi người. - Vua nói : Bạch Thê' Tôn cây Ni 
Câu Đà trì giới bô thí cũng đirợc hưởng phước ir ?
- Ta nói cây Ni Câu Đà chẳng thể trì giới bô' thí, 
nêu nó có thê làm được thời cũng được hirởng phước 
nhir người. Đây gọi là phi dụ.

Thê' nào là tiện dụ ?

Trong kinh nói : N hứ có người ira thích hoa đẹp, 
lúc  h á i lây  b ị  n ư ớ c  CUÔII trô i. C h ú n g  sa n h  c ũ n g  v ậy  v ì 
tham ái ngũ dục mà bị sanh tứ. Đây gọi là tiên dụ.

Thê nào là hậu dụ ?
Như* kinh Pháp Cú nói :
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Chớ* khinh tội nhỏ,
Cho là không hại,
Giọt mrcrc dầu ít,
Lần đầy lu lớn.

Đây gọi là hậu dụ.
Thê" nào là tiên hậu dụ ?
Ví n h ư  cây chuôi có trái thời chết. Người ngu 

được lợi dưỡng cũng nhir vậy. Như- con la có thai 
thời mạng sôlng chẳng còn lâu. Đây là tiên hậu dụ.

T hế nào là biên dụ ?
Như* trong kinh nói trời Đao Lợi có cây Ba Lợi 

Chất Đa, gốé nó sâu năm do diên, cao một trăm do 
diên, nhánh lá bủa ra bôn phía năm mưxri do diên, 
lúc lá chín thời màu vàng, chư- Thiên £em thấy sanh 
lòng vui mừng. Lá này chẳng bao lâu sẽ rơi rụng, 
chư Thiên thây lá rụng lại sanh lòng vui mừng. 
Nhánh cây chẳng bao lâu sẽ đôi sắc, chư- Thiên thấy 
nhánh đổi sắc lại sanh lòng vui mừng. N hánh này 
chẳng bao lâu sẽ sanh nụ tròn, chir Thiên thây nụ 
sanh lòng vui mừng. Những nụ này chẳng bao lâu 
sẽ dài nhọn, chư Thiên lại sanh lòng vui mừng. 
Những nụ dài nhọn này chẳng bao lâu sẽ nở  ra, lúc 
nụ nở* hơi thcrm khắp năm mưtri do diên, chiêu sáng 
tám mươi do diênẻ Lúc đó chir Thiên ba tháng mùa 
hạ chơi vui dưới cây nàyế
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Này Thiện nam tứ  ! Hàng đệ tử  của ta cũng như- 
vậy. Lá sắc vàng dụ cho đệ tử  của ta có tâm niệm muôn 
xuâít gia. Lá rụng dụ cho đệ tứ  của ta cạo bỏ râu tóc. 
Nhánh cây đổi sắc dụ cho đệ tử  của ta bạch tứ  yết ma 
thọ giới cụ túc. Mới sanh nụ tròn dụ cho đệ tử  của ta 
phát tâm Bồ Đề, nụ nhọn dài dụ cho Thập trụ Bồ Tát 
thây được Phật tánh. Nở xòe ra dụ cho Bồ Tát được 
Vô Thưtỵng Bồ Đề. Mùi thcrm dụ cho vô lượng chúng 
sanh thọ trì cấítn giới, chiêu sáng dụ cho Nhvr Lai danh 
hiệu vô ngại cùng khắp mưm phircmg. Ba tháng mùa 
hạ dụ cho ba môn chánh định. Chư- Thiên chơi vui dụ

• • • • 
cho chư Phật ở  nơi Đại Niết Bàn đưực thường, lạc, 
ngã, tịnh. Đây gọi là biến dụ.

Này Thiện nam tử  ! Phàm dẫn ví dụ bầít tất phải 
lây trọn hêít, hoặc lây phần ít, hoặc lây phần nhiều, 
hoặc lây hoàn toàn. N hư nói guxrng mặt của Phật 
n h ư  mặt trăng tròn, đây gọi là lây phần ít.

Ví như- có người chưa bao giỏ* thây sữa, hỏi ngựời 
khác rằng : Sữa là giông gì ? Đáp : Như- nưức, mật, 
vỏ Ốc; nưtxc thời là tướng ướt, mật thời vị ngọt, vỏ 
ôc thời là màu sắc. Dầu dẫu ba thứ* dụ nhưng chira 
phải thiệt là sữa. Ta nói ví dụ cái đèn đem dụ cho 
chúng sanh cũng như  vậy. Ta nói lìa nirớc thời không 
có con sông, chúng sanh cũng vậy lìa năm âm thời 
không còn là chúng sanh. N hư ngoài thùng, gọng, 
trục, bánh, căm thời không còn có cái xeề Chúng sanh 
cũng n h ư  vậy.
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Này Thiện nam tử  ! Nê"u muôĩi đem pháp hiệp 
với ví dụ cái đèn kia, thời nên lóng nghe : Tim đèn 
dụ cho hai mircri lăm cõi; dầu dụ cho tham ái; ánh 
sáng dụ cho trí huệ trữ  bóng tôi dụ cho phá vô minh; 
hơi nóng dụ cho Thánh đạo. N hư đèn hết dầu thời 
ngọn lửa tắt, chúng sanh hết tham ái thời thây Phật 
tánh, tuy có danh sắc nhưng chẳng hệ phưxrc đirợc, 
tuy ở trong hai mircri lăm cõi nhirng chẳng bị các 
cõi làm nhiễm  ô.

Bạch Thê'Tôn ! Ngũ âm của chúng sanh rỗng không 
c h ẳ n g  có gì, ai lã n h  th ọ  g iáo  p h á p  tu  tậ p  đ ạo  h ạ n h  ?

Này Thiện nam tử  ! Tâìt cả chúng sanh đều có 
niệm tâm, huệ tâm, phát tâm, tinh tấn tâm, tín tâm, 
định tâm. Những tâm này như  vậy dầu niệm niệm 
diệt nhưng vẫn tưtmg tợ, tưtrng tục chẳng dứt nên 
gọi là tu hành.

- Bạch Thê" Tôn ! Những tâm như  vậy đều niệm 
niệm  diệt, niệm niệm diệt này cũng là tương tợ, 
tuxrng tục, thời thê" nào có sự tu tập ?

- Này Thiện nam tứ  ! N hư ngọn đèn dầu niệm niệm 
diệt mà có ánh sáng trừ  bóng tôl. N hư chúng sanh ăn 
uôi\g dầu niệm niệm diệt nhưng cũng làm cho người 
đói đặng no. N hư thuốc hay dầu niệm niệm diệt nhưng 
cũng có thê làm cho bịnh đirợc lành. N hư ánh sáng mặt 
trời mặt trăng dầu niệm niệm diệt nhimg cũng có thê 
làm cho cỏ cây sanh sông.
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Ồng nói niệm niệm diệt thê" nào tu tập ?
Này Thiện nam tử  ! Vì tâm nôi luôn chẳng dứt nên 

gọi là tu tập thêm lên. N hư người đọc tụng kinh sách, 
những chữ những câu đọc tụng chẳng đồng một thời 
gian : Chữ trước chẳng đến giữa, chữ giữa chẳng đến 
sau, người đọc cùng với chữ và tâm hrứng tất cả đều 
niệm niệm diệt, do vì tập lâu mà được thông thuộc.

Này Thiện nam tử  ! Như* thợ kim hoàn tử  lúc 
ban đầu tập nghề nhẫn đên đầu bạc, dầu niệm niệm 
diệt trước chẳng đến sau, nhưng do tích tập nghề 
giỏi khéo, do đây đirợ-c gọi là thợ kim hoàn khéo. 
Đọc tụng kinh sách cũng như  vậy.

Nhir hột giông kia, đât chẳng bảo rằng ngưxri phải 
sanh mầm, vì tánh tự  nhiên nên mầm tir mọc lên, 
nhẫn đếh bông cũng chẳng bảo nguxri nên thành trái, 
vì tánh tự  nhiên mà trái hr thành. Chúng sanh tu 
hành cũng nhir vậyễ

Ví như  đêm sô 'm ột chẳng đến hai, hai chẳng đến 
ba, dầu niệm niệm diệt mà đếm đên ngàn muôn 
chúng sanh tu hành cũng như  vậy.

N hư  ngọn đèn niệm niệm diệt, ngọn trước diệt 
chẳng bảo ngọn sau sanh. N hư con nghé sanh ra bèn 
tìm sữa bú, trí khôn tìm sữa thiệt không ai dạy, dầu 
niệm  niệm diệt mà trước thời đói lúc sau được noễ 
Do đây nên biêt rằng triró-c và sau chẳng giông nhau, 
nêu giông nhau thời lẽ ra chẳng sai khác.
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Chúng sanh tu hành cũng như  vậy, lúc mới tu 
dầu chưa tăng tiên nhưng vì tu tập lâu thòi có thê 
phá hoại tâìt cả phiền não".

Sư Tử Hông Bồ Tát bạch rằng : "Thế Tôn ! Như- 
lời Phật nói ngirời đirọ-c chứng quả Tu Đà Hoàn rồi, 
dầu thác sanh cõi nước hung ác, vẫn trì giới chẳng 
sát sanh, trộm cướp, dâm dật, vọng ngữ, uông rượu. 
Thân ngũ âin của Tu Đà Hoàn đã diệt chết ở  đây 
chẳng qua đến nơi cõi nước hung ác. NgưtH tu hành 
cũng chẳng đến cõi nước hung ác, nêu là tircmg tợ  
thời có- sao chẳng sanh nơi cõi nước tịnh diệu ? Nêu 
thân ngũ ấm ỏ* cõi nutrc hung ác chẳng phải là ngũ 
âm của Tu Đà Hoàn, do đâu mà đưực chẳng gây tạo 
nghiệp ác ?".

- Này Thiện nam tử  ! Vi Tu Đà Hoàn dầu thác 
sanh cõi nirớc hung ác, nhưiig vẫn chẳng mấìt danh 
hiệu Tu Đà Hoàn, thân ngũ âm thời chẳng tương tợ, 
nên ta dẫn con nghé làm dụ. Vị Tu Đà Hoàn dầu 
thác sanh cõi nước hung ác, do đạo lực nên chẳng 
gây tạo nghiệp ác.

N hư núi Hircmg Sơn có Sư Tử chúa, do đây nên 
tất cả loài phi cầm tẩu thú không dám đến gần núi 
này. Có lúc Sư T ử chúa đây đên trong núi Tuyết, 
tất cả chim thú cũng vẫn chẳng đến gần núi Hưtmg 
Sơn. VỊ Tu Đà Hoàn cũng như  vậy, dầu chẳng tu 
hành nhưng do đạo lực nên chẳng gây tạo nghiệp 
ác.
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Ví như- có ngưtH uôiig châít cam lộ, chất cam lộ 
này dầu đã tiêu hóa mất, nhưng thê" lụt: có thể làm 
cho người uông chẳng già chẳng chết.

Như- núi Tu Di có vị thuốc thượng diệu tên là 
Lăng Già Lợi, người uông vị thuôc này dầu niệm 
niệm diệt, nhim g do năng lực của thuôc làm cho 
người uôiig chẳng bao giờ phải bịnh khô’ẵ

N hư chỗ ngir của Chuyển Luân Vuxmg, dầu vua 
chẳng ngự  nơi đó nhưng không ai dám đên gần, đây 
là do oai lực của vua. Vị Tu Đà Hoàn cũng n h ư  vậy, 
dầu sanh nơi cõi nưức hung ác, chẳng tu hành nhim g 
do đạo lirc nên chẳng gây tạo nghiệp ác.

Thân ngũ ấín Tu Đà Hoàn chết mất ở đây, dầu 
sanh ngũ ấm khác, nhưng vẫn chẳng mất ngũ ấítn Tu 
Đà Hoàn.

Ví nhir chúng sanh vì muôn đưực trái đưxỵc hột nên 
đôì với hột giông ra công săn sóc vun phân, bón tưới, 
chưa gặp đirợc trái được hột mà hột giông lại đã hir 
diệt, dầu vậy nhưng cũng đirợc gọi là nhơn hột giông 
mà được trái. Ngũ ấím của Tu Đà Hoàn cũng nhir vậy.

N hư có ngtrò-i sản nghiệp to tát, chỉ có một đứa 
con trai chết sớm, người con này cũng có một đứa 
con trai ở xứ khác. Lúc người giàu có này qua đời 
đứa cháu nội nghe tin trở về lãnh lây sản nghiệp, 
dầu mọi người đều biết tài sản đó chẳng phải của 
nó làm, ra, nhim g không ai ngăn trở, vì nó là một
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họ, cháu ruột của phú ông. Ngũ âm của Tu Đà Hoàn 
c ũ n g  n h ư  vậy.

Svr Tử Hốíng Bồ Tát bạch rằng : "Thế Tôn ! Nhir 
bài kê của Phât nói :

• •

Tỳ Kheo nêu tu tập 
Giới định và trí huệ 
Nên biết là bất thôi 
Gần đến Đại Niết Bàn.

Bạch T hế Tôn ! Thê" nào là tu giới ? Thê" riào là 
tu định ? Thê' nào là tu huệ ?".

Phật nói : "Này Thiện nam tử  ! Nêu có ngưtri trì 
giới chỉ vì muôn tự  lợi hưửng thọ sự  vui cõi Trời, 
cõi người, mà chẳng vì độ thoát tâìt cả chúng sanh, 
chẳng vì ủng hộ chánh pháp vô thượng, chỉ vì lợi 
dirỡ-ng, sợ ba ác đạo, vì sông lâu, sắc đẹp, sức mạnh, 
an ổn, vô ngại biện, vì sợ luật pháp của vua, vì sợ 
tiêng xâ"u, vì sự  nghiệp thê" gian, vì những việc nhir 
trên mà hộ trì giới luật thời chẳng đưtrc gọi là tu 
tập giới luậtế

T hế nào gọi là chcm thiệt tu tập giới luật ? Lúc 
trì giới nê"u vì độ thoát tất cả chúng sanh, vì hộ trì 
chánh pháp để độ người chưa được độ, khai ngộ 
người chưa tỏ ngộ, quy y người chưa quy y, ngirời 
chưa nhập Niết Bàn làm cho được nhập, lúc tu tập 
như  vậy chẳng thây giới, chẳng thấy giới tướng, 
chẳng thây ngirờ-i trì, chẳng thây quả báo, chẳng tìm
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xem hủy phạm. Nếu có thể được nhir vậy thời mới 
gọi là tu tập giới luật.

Thê nào gọi là tu tập chánh định ? Lúc tu tam 
muội, vì tự  độ, vì lạ i dưững, mà chẳng vì chúng 
sanh, chẳng vì hộ pháp, vì thây những lỗi tham dục 
ăn uông, vì thây những căn nam nữ  chín lỗ bấẽ tịnh, 
vì tranh đâu cãi cọ đánh đâm, giết hại lẫn nhau. Nêu 
vì những việc nặy mà tu tam muội, đây thời chẳng 
gọi là tu tập tam muội.

Thê" nào gọi là chcrn thật tu tam muội ? Nêu tu 
tập tam muội là vì chúng sanh, đôì với chúng sanh 
có tâm bình đẳng, vì làm cho chúng sanh được pháp 
bấé thôi, được Thánh tâm, được Đại thửa, vì muôn 
hộ trì pháp vô thirợrig, khiến cho chúng sanh chẳng 
thôi tâm Bồ Đề, làm cho chúng sanh đừợc Thủ Lăng 
Nghiêm tam muội, được Kim Cang tam muôi, được 

đuxỵc tu* vô ngại, được thầy Phật tánh. Lúc 
thật hành chẳng thây tam muội, chẳng thây tưứng 
tam muội, chăng thây ngircri tu, chẳng thây quả báo. 
Nêu có thể n h ư  vậy thời gọi là tu tập chánh định.

T hế nào gọi là tu tập trí huệ ? Nếu có ngưdi tu 
hành suy nghĩ như  vầy : Nêu tôi tu tập trí huệ này 
thời được thoát khỏi ba ác đạo ? Ai co thể làm lợi 
ích cho tất cả chúng sanh ? Ai có thể ở  trong đường 
sanh tử  mà độ mọi người ? Phật xuât hiện ra đời 
khó gặp như- hoa ưu Đàm, nay tôi có thể dứ t phiền 
não kiê't sử  được quả giải thoát, nên tôi phải siêng
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năng tu hành trí huệ, để sớm dứt phiền não mau 
được giải thoát. Tu tập như  vậy chẳng được gọi là 
tu tập trí huệ.

T hế  nào gọi là chơn thật tu tập trí huệ ? Người 
trí nêu quan sát SIT khổ, sanh, lão, bịnh, tử, tât cả 
chúng sanh bị vô minh che đậy, chẳng biết tu tập 
đạo vô thượng. Nguyện thân tôi nhận lây sự  khô 
não thay thê' chúng sanh. Bao nhiêu những sự  bần 
cùng hạ tiện phá giới, những nghiệp tham, sân, si 
của chúng sanh, nguyện tất cả đều nhóm chất trên 
thân tôi. Nguyện cho chúng sanh chẳng tham đắm, 
chẳng bị danh sắc trói buộc mau thoát khỏi sanh tử, 
chỉ để một thân tôi ở nơi sanh tử  chẳng mỏi nhàm. 
Nguyện cho tất cả chúng sanh đều đưực Vô Thirợng 
Bồ Đề. Lúc tu tập như  vậy chẳng thây trí huệ, chẳng 
thây tướng trí huệ, chẳng thây ngirôi tu, chẳng thây 
quả báo, đây thời gọi là tu tập trí huệ.

Này Thiện nam tử  ! Người tu tập giới, định, huệ 
như  vậy thời gọi là Bồ Tát. Người không thê tu tập 
giới, định, huệ nhir vậy thời gọi là Thanh Văn.

Thê" nào lại gọi là tu tập giới hạnh ? Nếu có thể 
phá hoại mirời sáu ác luật nghi của tât cả chúng 
sanh : Một là vì lợi mà nuôi dê, trừu cho mập đê 
bán, hai là vì lợi mua dê trừu để làm thịt, ba là vì 
lợi nuôi heo cho mập để bán, bôn là vì lợi mua heo 
để làm thịt, năm là vì lợi nuôi bò con cho mập để 
bán, sáu là vì lợi mua bò để làm thịt, bảy là vì lợi
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nuôi gà cho mập để bán, tám là vì lợi mua gà để 
làm thịt, chín là câu cá, miròi là thợ  săn, miròi một 
là cướp giựt, mưởi hai là thái thịt, m ười ba là lưứi 
chim, muxH bôn là lưỡng thiệt, mười lăm là lính giữ 
ngục, mười sáu là bùa chú bắt rồng. Có thể vì chúng 
sanh mà dứ t hẳn mười sáu nghiệp ác như  vậy thơi 
gọi là tu tập giới hạnh.

Thê nào ỉà tu định ? Có thê dứt tât cả tam muội 
thê'gian, nhir vô thân tam muội có thể làm cho chúng 
sanh có tâm điên đảo cho là Niết Bàn, cùng những 
tam muội hữu biên tâm, vô biên tâm, tịnh tu, thê' 
biên, thê đoạn, thê tánh, thê" trượng phu, phi tưởng, 
phi phi tưởng, những môn định này có thể làm chúng 
sanh có tâm điên đảo cho là Niết Bàn. Nêu có thể 
dứt hẳn những tam muội như  vậy thời gọi là tu tập 
chánh định.

T hế nào gọi là tu tập trí huệ ? Có thể phá những 
ác kiên của thê" gian.

Tất cả chúng sanh đều có ác kiến : Chấp sắc là 
ngã là ngã sở, trong sắc có ngã, trong ngã có sắc, 
nhẫn đến châp thức cũng như  vậy. Thirò-ng tức la 
ngã, sắc diệt ngã cònệ sắc tức là ngã sắc diệt ngã 
cũng d iệ t Lại có ngirời cho rằng : Tác giả la nga, 
•thọ giả là sắc. Lại có người nói : Không tác giả, 
không thọ giả, tự  sanh, tự  diệt đều chẳng phải nhơn 
duyên. Lại có người nói : Không tác giả, không thọ 
gia, đeu là tự* tại thiên chô tạo ra. Lại có nguữi nói :
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Không tác giả, không thọ giả, tất cả đều do thời tiết 
làm ra. Lại có người nói : Không tác giả, không thọ 
giả. Địa, thủy, hỏa, phong, không, năm đại này gọi 
là chúng sanh.

Nêu có thể phá hoại những ác kiên của chúng 
sanh n h ư  vậy thời gọi là tu tập Trí huệ.

Này Thiện nam tử  ! Tu tập giới hạnh để cho thân 
đưtrc tịch tịnh. Tu tập chánh định đê cho tâm được 
tịch tịnh. Tu tập trí huệ để phá trứ  lòng nghi. Phá trừ  
lòng nghi là để tu tập Phật đạo. Người tu tập Phật đạo 
là để được thấy Phật tánh. Thây Phật tánh để được Vô 
Thượng Bồ Đề. Được Vô Thượng Bồ Đề thời được Vô 
Thượng Đại Niết Bàn. Đưxỵc Đại Niết Bàn để dứt tất 
cả sanh tử, tâ't cả phiền não, tất cả cõi, tâ't cả đê của tất 
cả chúng sanh. Dứt sanh tử  nhẫn đến dứt tất cả đê' là 
để đirợc thường, lạc, ngã, tịnh vậy".

Sư Tử Hông Bồ Tát bạch rằng : "Thê' Tôn ! N hư 
lời Phật nói nếu bâit sanh bâ't diệt gọi là Đại Niết 
Bàn, tliời sanh cũng là bất sanh bất diệt như  vậy, 
cớ sao chẳng đuxrc gọi là Niêt Bàn ?".

Này Thiện nam tử  ! Đúng như  lời của ông nói. Sanh 
dầu cũng là bất sanh bất diệt nhưng có thỉ có chung.

- Bạch T hế Tôn ! Pháp sanh tử  này cũng là vô 
thỉ vô chung. Nêu là vô thỉ vô chung thời gọi là 
thường, thường trụ tức là Niêt Bàn, cớ sao chăng gọi 
sanh tử* ià  Niết Bàn ?
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- Này Thiện nam tử  ! Pháp sanh tử  này đều có 
nhơn có quả, vì có nhơn quả nên chẳng đirợe gọi 
ỉà Niết Bàn. Thể tánh của Niết Bàn vôn không nhon 
quả.

- Bạch T hế Tôn ! Luận về Niết Bàn cũng có nhơn 
quả như* bài kệ của Phật nói :

T ứ  nhơn nên sanh cõi Trời,
T ứ  nhem mà đoa ác đao,

« I /

T ứ nhơn nên được Niết Bàn,
Do đây nên đều có nhơn.

Xira kia Phật bảo các Tỳ Kheo : Nay ta sẽ nói đạo 
quả của Sa Môn. Nói là Sa Môn đó nghĩa .là người 
có thể tu tập hoàn toàn đạo hạnh giới, định, huệ, 
đạo hạnh này là bát Thánh đạo. Quả của Sa Môn 
chính là Niết Bàn.

Bạch Thê' Tôn ! Niết Bàn như  vậy há chẳng phải 
là quả ư  ? Cớ sao hôm nay đức Phật nói rằng thể 
của Niết Bàn không nhơn, không quả ?

Này Thiện nam tứ  ! Ta tuyên nói nhơn của Niết 
Bàn chính là Phật tánh, tánh của Phật tánh chẳng 
sanh Niết Bàn, nên ta nói Niết Bàn không có nhơn. 
Vì có thể phá phiền não nên gọi ỉà quả Đại Niết 
Bàn, Niết Bàn này chẳng tứ  nơi đạo hạnh sanh ra 
kên gọi là không có quả. Do đây nên Niết Bàn là 
không nhơn, không quả.
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- Bạch Thê' Tôn ! Phật tárih của chúng sanh ỉà 
chung có hay là riêng có ? Nê"u là chung có thời một 
người lúc được Vô Thượng Bồ Đề lẽ ra tất cả chúng 
sanh cũng đồng đirợc. N hư hai nurơi ngưtri đồng có 
một kẻ oán thù, nêu một người trừ  đưtrc kẻ thù, 
thời mười chín ngưxH kia cũng đồng hết người thù. 
Phật tánh cũng như  vậy, lúc một người đặng thời lẽ 
ra những ngưtỳi khác cũng đồng đặng.

Nêu mỗi chúng sanh riêng có Phật tánh thời Phật 
tánh là vô thường, vì có thể tính đêm được. Nhưng 
Phật nói : Phật tánh của chúng sanh chẳng phải một 
chẳng phải hai. Nếu là riêng có, thời lẽ ra chẳng nên 
nói rằng chư Phật bình đẳng, cũng chẳng nên nói 
rằng Phật tánh như  h ư  không.

- Này Thiện nam tử  ! Phật tánh của chúng sanh 
chẳng một chẳng hai. Chư Phật bình đẳng dường 
như  h ư  khôngễ

Tất cả chúng sanh đồng chung có đó. Nêu người 
có thể tu bát Thánh đạo, nên biết người này đưực 
thây rõ.

Này Thiện nam tử  ! Trên núi Tuyết có thứ  cỏ tên 
nhẫn nhục, nếu bò ăn cỏ này thời sanh ra chất đề 
hồ, Phật tánh của chúng sanh cũng như  vậy.

- Bạch Thê' Tôn ! cỏ  nhẫn nhục -đó là một hay là 
nhiều ? N hư là một, bò ăn thời hết. Nê"u là nhiều sao 
Phật lại nói Phật tánh của chúng sanh cũng như  vậy ?
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Nhir Phật nói : Nêu có người tu tập bát Thánh 
đạo thời được thây Phật tánh. Lời đây chẳng đúng 
nghĩa, vì Thánh đạo nê"u là một như  cỏ nhẫn nhục 
thời lẽ ra phải hết. Nêu Thánh đạo có hết, thời một 
người tu xong những người khác không có phần. 
Thánh đạo nêu là nhiều, thời th ế  nào nói rằng tu 
tập đầy đủ, cũng chẳng được gọi là Tác Bà Nhã trí.

- Này Thiện nam tử  ! N hư đường bằng thẳng, tất 
cả chúng sanh đồng đi trên đường không chướng 
ngại nhau. Giữa đường có cây to bóng mát, người 
đi đường nghỉ ngơi dưới bóng cây. Bóng cây này 
vân thường như  vậy, chẳng biên đổi, chẳng h ư  mất, 
cũng không ai mang đi.

Đ ường bằng thẳng dụ cho chánh đạo, bóng mát 
dụ cho Phật tánh.

Ví như  thành lớn chỉ có một cứa, dầu đông người 
đồng do một cửa này ra vào nhưng đều không chướng 
ngại, cũng không ai phá hoại hoặc mang đem đi.

Ví như  cây cầu nhiều người đi trên đó cũng không 
chướng ngại không ai phá hoại mang đi.

Ví nhir lương y trị đủ các chứng bịnh, không ai 
câm ngăn lưxmg y này trị người đây bỏ ngưtxi kia.

Thánh đạo và Phât tánh cũng nhir vậy.
Bạch Thê Tôn ! Những điều dụ của Phật dẫn ra 

đây, theo nghĩa thời chẳng phải. Vì người trước ở 
trên đường thời trở ngại cho ngưtM đi sau, sao lại
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nói là không chướng ngại. Những điều dụ khác cũng 
n h ư  vậy.

Thánh đạo cùng Phật tánh nêu là như  vậy, thời lúc 
một ngưtH tu hành lẽ ra trở ngại những người khác.

Này Thiện nam tử  ! N hư lời ông vứa gạn hỏi, 
xét nơi nghĩa thời chẳng tirơĩig ưng. N hững điều 
dụ của ta dẫn ra là dụ phần ít chẳng phải dụ tất 
cả.

Này Thiện nam tử  ! Con đường ở đời thường 
có chướng ngại, kia khác với đây, không có bình 
đẳng. Đạo vô lậu thời chẳng như  vậy, có thể làm 
cho chúng sanh không có chướng ngại, luôn bình 
đẳng không hai, không có kia đây sai khác. Thánh 
đạo như  vậy có thê làm liễu nhcrn cho Phật tánh 
của tâìt cả chúng sanh, mà chẳng làm sanh nhơn. 
Nhir ngọn đèn sáng, soi rõ các đồ vật.

Này Thiện nam tử  ! Tất cả chúng sanh đều đồng 
vô minh làm nhem duyên cho hành nghiệp. Không 
thê nói rằng một người vô minh làm nhem duyên 
cho hành nghiệp rồi những người khác lẽ ra không 
có. Tất cả chúng sanh đều có vô minh làm nhơn 
duyên cho hành nghiệp, do đây nên nói rằng mười 
hai nhem duyên tâít cả đều bình đẳng.

Chúng sanh tu hành đạo vô lậu cũng n h ư  vậy, 
đồng dứt phiền não tứ  sanh, các cõi các đường, do 
nghia này nên gọi là bình đẳng. Những ngưtH đã
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chứng được, kia đây thây biết không có chướng ngại, 
nên đirợc gọi là Tát Bà Nhã trí.

- Bạch T hế Tôn ! Tất cả chúng sanh chẳng phải 
đồng một thân : hoặc là thân ngirời, thân súc sanh, 
thân ngạ quỉ, thân địa ngục, những thân sai khác 
n h ư  vậy tại sao nói rằng Phật tánh là một ?

- Này Thiện nam tử  ! Như- có người để chất độc 
trong sữa, sữa thành ỉạc nhẫn đến thành đề hồ, danh 
tir dầu biên đổi nhưng chấit độc chẳng mất, nếii uông 
đề hồ cũng có thể bị độc mà chết, thật ra chẳng đê 
độc trong đề hồể

Phật tánh của chúng sanh cũng nhir vậy dầu ở  
trong thân sai khác của năm loài, nhim g Phật tánh 
này vẫn thường trụ duy nhứt không biên đổi.

- Bạch T hế  Tôn ! Trong mười sáu nước lớn, có 
sáu thành lớn : thành Xá Bà Đề, thành Bà Chỉ Đa, 
thành Chiêm Bà, thành Tỳ Xá Ly, thành Ba La Nại, 
thành Vưtrng Xá, tại sao đức Như- Lai bỏ những 
thành lớn ấy mà đếh nơi thành Câu Thi Na nhỏ hẹp 
xâu xa này đê nhập Niết Bàn ?

- Này Thiện nam tử  ! Ông chẳng nên nói rằng 
thành Câu Thi Na là nhỏ hẹp xâ"u xa, mà nên nói 
rằng thành này có nhiều công đức trang nghiêm tốt 
đẹp, vì chỗ này là chỗ mà chư Phật và Bồ Tát thirờĩìg 
đi đến. N hư nhà của ngưtH dân hèn, nê"u có vua đi 
qua, thời nên tán thán nhà này là phuxrc chíx: trang 
nghiêm, nên nhà vua mới ngự giá đến.
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Nhir người b ịnh nặng uông chất thuốc dơ xâu, 
uống xong bịnh liền ỉành, thời nên vui m ừng khen 
ngợi thuôc này là rất hay, rât tôt, chữa lành được 
b ịnh của tôi.

N hư ngircri đi ghe ở trong biển lớn, bị ghe hir 
chìm nhơn ôm tử  thi mà đuxrc vào bờ, đã đên bờ  
rồi thời nên vui mừng khen ngợi rằng tôi nhờ tử  
thi này mà được an ổn.

Thành Câu Thi Na này cũng như  vậy, ỉà chỗ đi 
của chư Phật, Bồ Tát, sao ông lại nói rằng là chỗ 
nhỏ hẹp xâu xa.

Này Thiện nam tử  ! Ta nhớ thuở xa xưa cách đây 
hằng h |  sa kiếp. Kiếp ấy hiệu là Thiện Giác. Lúc đó 
có vị Thánh vưxmg họ Kiều Thi Ca, bảy báu, ngàn 
con đều đầy đủ. Vua này là người ban đầu xây dựng 
thành trì ncri đây, ngang rông đều mưừi hai do diên, 
bảy báu trang nghiêm, có nhiều con sông, nước sông 
trong sạch nhu nhuyễn ngon ngọt : Sông Ni Liên 
Thiền, sông Y La Bạt Đề, sông Hy Liên Thiền, sông 
Y Sưu Mạc Hoàn, sông Tỳ Bà Xá Na. Tãt cả có năm 
trăm con sông như* vậy. Hai bên bò- sông cây côi rậm 
rạp, hoa trái sum suê. Người thời ấy sông lâu vô 
lượng. Vua Chuyển Luân Thánh Vircmg qua khỏi 
trăm năm bèn xirớng lên rằng : N hư lời Phật nói tất 
cả pháp đều vô thường, nêu ai có thể tu tập mười 
pháp lành thời dứt đưtỵc sự  vô thirc-ng khổ não ây. 
Toàn thể nhơn dân nghe Thánh Vưxrng truyền rao
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n h ư  vậy, đều phụng trì mười pháp lành. Thuở đó 
ta nghe danh hiệu của Phật, suy nghĩ tu tập mười 
pháp lành, ban đầu phát tâm Vô Thượng Bồ Đề. Ta 
phát Bồ Đề tâm rồi lại đem pháp lành này chỉ dạy 
vô lirợ-ng vô biên chúng sanh, giảng nói tất cả pháp 
đều vô thường biên hoại.

Do cớ* trên đây nên hôm nay ta ở  ncrĩ chỗ này 
tiêp tục giảng nói các pháp đều vô thường biên hoại, 
chỉ có thân của Phật là pháp thường trụ. Ta nhớ  việc 
đời trước nên đên nơi đây để nhập Niết Bàn, cũng 
là muôn đền đáp ơn đời trước chính tại chỗ này ta 
thật hành pháp lành phát tâm Bồ Đề. Vì thê' nên 
trong kinh ta nói : Quyên thuộc của ta thọ ơn đều 
có thể báo đáp.

Này Thiện nam tứ  ! Thuở xưa lúc chúng sanh tuổi 
thọ vô lượng, thời thành này hiệu là Câu Xá Bạt Đề, 
ngang rộng năm mircri do diên. Thuở ây trong Diêm 
Phù Đề người ở  khít nhau. Có vua Chuyển Luân 
Thánh Vuxrng hiệu là Thiện Kiên, thất bảo và ngàn 
con đều đầy đủ, cai trị khắp bô'n cõi. Vị Thái T ử  thứ  
nhứ t xuất gia tu hành được thành Bích Chi P h ậ t Thánh 
Vircrng thây Thái Tử của mình thành Bích Chi Phật 
oai đức trang nghiêm, thần thông hi hữu, liền vất bỏ 
ngôi vua như* nhổ bỏ nước mũi dãi, xuât gia ở  ncri 
nrng Ta La này, trải qua tám muôn năm tu tập từ  tâm, 
tám muôn năm tu tập bi tâm, tám muôn năm tu tập 
hỷ tâm, tám muôn nấm tu tập xả tâm.
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Này Thiện nam tử  ! Nên biết rằng Thánh Vưtmg 
Thiện Kiên thuở xưa chính là thân của ta. Do đây 
nên ngày nay ta thường ưa thích thật hành bôn 
pháp này, bôn pháp này gọi là chánh định. Do 
nghĩa này nên thân N hư Lai là thường, lạc, ngã, 
tịnh.

Này Thiện nam tử  ! Vì cớ trên đây hôm nay ta 
đên nơi thành Câu Thi Na này ở  trong rừng Ta La 
Song Thọ mà nhập tam muôi chánh định.

Này Thiện nam tử  ! Ta nhớ thuở xưa cách đây 
vô lirợng kiêp, thành này hiệu là Ca Tỳ La Vệ trong 
thành có vua hiệu là Bạch Tịnh, Phu nhơn hiệu là 
Ma Da, vua chỉ có môt Thái Tử tên là Tất Đat Đa. /  • ♦

Lúc đó Thái Tử chẳng học với Thầy, tự  mình tư  duy 
tu tập chứng được Vô Thirợng Bồ Đề. Có hai ngưừi 
đệ tứ  : Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên. Đệ tử  
thị giả tên là A Nan. Đức Thê" Tôn ấy ở trong rừng 
Song Thọ diễn nói Kinh Đại Niết Bàn.

Lúc đó ta đượ-c dự  Pháp hội/ nghe Phật nói 
chúng sanh đều có Phật tánh. Nghe xong ta liền 
được bực bất thôi chuyển, liền phát nguyện rằng : 
Nguyện đời vị lai lúc tôi đirực thành Phật, cha, mẹ, 
cõi nước, danh hiệu, đệ tử, thị giả, thuyết pháp 
giáo hóa, tất cả đều đồng như  đức Thê" Tôn. Do 
nhơn duyên phát nguyện thuở xira, nên hôm nay 
ta đến nơi đây diễn nói Kinh Đại Niết Bàn.
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Này Thiện nam tử  ! Lúc ta mới xuất gia chưa 
đưxrc Vô Thượng Bồ Đề, Vua Tần Bà Ta La sai sứ  
đếín thưa với ta rằng : Thái Tử Tất Đạt Đa nếu làm 
Thánh Vưtmg thời tôi sẽ là hạng thần thuộc. Nếu 
Thái T ử xuất gia được Vô Thượng Bồ Đề, xin trước 
đếh nơi thành Vircmg Xá đê thuyết pháp độ người 
và thọ sự  cúng dường của tôi : Lúc đó ta yên lặng 
nhân lời thỉnh của vua Tần Bà Ta La.

•

Này Thiện nam tử  ! Lúc ta mới đirợc Vô Thưtrng 
Bồ Đề, bèn đi về hưứng nước Kiệt Xàế Lúc đó nai 
sông Y Liên Thiền có nhà Bà La Môn họ Ca Diếp 
củng năm trăm đệ tứ  ở bên sông cầu đạo vô thirợng. 
Ta vì người này nên đến thuyết pháp. Ca Diếp nói : 
Thưa Cù Đàm ! Nay tôi đã già một trăm hai muxri 
tuổi, trong nưức Ma Già Đà, tất cả nhơn dân cùng 
vua Tần Bà Ta La, đều cho rằng tôi đã chứng quả 
A La Hán. Nê"u nay tôi & trước Cù Đàm mà nghe 
pháp thời tất cả mọi nguxH sẽ sanh lòng nghi ngô*. 
Trông mong Cù Đàm mau đi chỗ khác. Nêu mọi 
người biết rõ rằng công đức của Cù Đàm hơn tôi, 
thời chúng tôi sẽ mất sự  cúng dirờ-ng.

Lúc đó ta đáp rằng : Này ông Ca Diếp. Nếu ông 
chẳng tôn trọng ta, chẳng thích ta ở đây, xin cho ta 
nghỉ nhờ một đêm sáng sớm sẽ đi.

Ca Diếp nói : Thưa Cù Đàm, tôi không có lòng 
gì khác, thật ra tôi rầ't kính mên Cù Đàm. Ngặt VI 

chỗ ở* của tôi có một con rồng độc tánh nó hung dữ, 
sợ rằng nó làm hại Cù Đàm.
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Ta nói : Ỏng Ca Diêp ! Độc trong các th ứ  độc 
không gì hơn ba thứ  độc, nay ta đã dứt, tất cả thứ  
độc trong đời ta đều chẳng sợ.

Ca Diếp lại nói : Nếu Cù Đàm không sợ thời xin 
mời đên ở.

Lúc đó ta cô" ỷ vì Ca Diếp mà hiện mvrời tám 
môn thần biên. Ca Diếp cùng năm trăm đệ tử  thây 
thần thông nghe ta thuyết pháp đều chứng quả A 
La Hán.

Lúc đó Ca Diếp lại có hai ngirời em : Già Da Ca 
Diếp, Na Đề Ca Diếp. Hai người nầy có năm trăm 
đệ tử, nghe ta thuyết pháp cũng đều chứng quả A 
La Hán.

Lúc đó trong thành Virơ-ng Xá, hàng lục sư  ngoại 
đạo nghe việc này, liền sanh lòng rất ác đôi với Ta. 
Lúc đó ta nhận lấy lời thỉnh của vua Tần Bà Ta La 
đi đếh thành Vương Xá. Giữa đường gặp vua cùng 
trăm ngàn người đón rước. Ta vì đại chúng này 
thuyết pháp. Tám muôn sáu ngàn chư- Thiên cõi Dục 
phát tâm Vô Thưxrng Bồ Đề. MưtH hai muôn người 
đi theo vua Tần Bà Ta La được quả Tu Đà Hoàn. 
Vô lượng chúng sanh thành tựu nhẫn tâm.

Sau khi ta vào thành, độ ông Xá Lợi Phất và Đại 
Mục Kiền Liên cùng hai trăm năm mircri đệ tử  của 
hai người, đều khiến bỏ tâm ngoại đạo theo ta xuất 
gia. Ta liền ở ncri thành Vưtmg Xá nhận lây sự  cúng
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dirờng của vua Tần Bà Ta La. Hàng lục SIT ngoại đạo 
hợp nhau qua & nơi thành Xá Vệ.

<*> Trong thành Xá Vệ có một Trưởng giả tên Tu 
Đ ạt Đa nhơn việc hỏi vợ cho con nên đến thành 
Vutmg Xá, ngụ ở  nhà của Trưởng Giả San Đà Na. 
Giữa đêm Trưởng giả dạy bảo các quyên thuộc lo 
quét rửa trần thiết nhà cửa cùng sắm sứa những thức 
ăn uôìng.

Ông Tu Đạt Đa nghĩ rằng : Nhà này hoặc sắp 
sửa thỉnh vua, hay có lễ gả cư&ỉ hội hè gì cliăng ? 
Ông đem ý mình nghĩ mà hỏi Trương giả San Đà 
Na. Đirợc biết rằng sáng ngày sẽ thỉnh Phật cùng 
giáo hội chư Tăng đến phó trai.

Ông Tu Đạt Đa nghe đến danh hiệu Phật, cả mình 
rản  ôc, liền hỏi rằng thê' nào gọi là Phật ? Trưởng giả 
đáp : Ông chẳng biết ir ? Thành Ca Tỳ La có Thái Tử 
Thích Ca hiẹu là Tât Đạt Đa, ho Cù Đàm, Phu Vircmg 
là Bạch Tịnh. Lúc Thái Tír sanh ra, các nhà tướng sir 
bàn quyết định sẽ được làm Chuyển Luân Thánh 
Vưtmg. Lán lên Thái Tử bỏ sự  giàu sang mà xuất gia, 
không thầy được giác ngộ chứng Vô Thượng Bồ Đề, 
hết tham, sân, si, thường trụ không biên đoi, chẳng 
sanh chẳng diệt, chẳng còn lo sợ. Đôi với chúng sanh 
tâm Ngài bình đẳng thưxmg đồng như  cha mẹ thương 
con một. Dầu cao thirợng hơn tất cả mà Ngai không 
kiêu mạn. Với người kính mến cũng như  ngưừi ghét
(*) H án bộ quyển  th ứ  3 0
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hại, lòng Ngài không phân biệt. Trí huệ thông suô't đôi 
với tất cả pháp không chướng ngại, đầy đủ mười trí 
lirc, bốn vô sở úy, năm trí, đại từ> đại bi và tứ  niệm 
xứ, do đầy đủ những công đứt: trên đây nên hiệu là 
Phật. Vì sáng ngày đức Phật sẽ đếín nhà tôi thọ trai nên 
phải rộn ràng lo sắp đặt chẳng rỗi rảnh tiếp đãi nhau.

Tu Đ ạt Đa nói : Lành thay ! Thưa Trưởng giả ! 
Đức Phật thật là công đức vô thượng, hiện nay Phật 
ngự  tại đâu ?

Trưởng giả đáp : Hiện nay Phật đang & tại Trúc 
Lâm Tịnh Xá noi thành Vưtmg Xá này.

Lúc đó ông Tu Đạt Đa nhứt tâm nghĩ tưởng đến 
công đức của chư Phât. Bỗng nhiên có ánh sáng n h ư  
ban ngày chiêu đên. Ông liền theo ánh sáng đi đên 
cửa thành, do thần lực của Phật nên cửa thành tự  
mở'. Ra khỏi cửa thành bên đưtrng có miêu thờ  trời, 
ông Tu Đạt Đa vô miễu lễ cúng. Lúc đó trời tôi lại 
n h ư  cũ, ông sanh lòng sợ- sệt bèn muôn trở  về nhà 
ngủ. Trên cửa thành có Thiên thân bảo Tu Đ ạt Đa 
rang : Nêu ông đến chỗ đức N hư Lai thời sẽ được 
nhiều lợi ích lành tô"t.

Ổng Tu Đạt Đa thưa với Thiên thần thê nào là 
lợi ích lành tôt ?

Thiên thần đáp : Này Trirởng giả ! Giả sử  có 
người đem trăm xe châu báu vàng bạc cùng voi ngựa 
và mỹ nữ, nhà cửa chạm trổ tôt đẹp, mâm vàng đựng
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lúa bạc, mâm bạc đựng lúa vàng, mỗi th ứ  đều đủ 
sô' một trăm, đem tất cả những thứ  trên đây bô' th í 
cho một người, lần lượt bô" thí khắp tâlt cả người 
trong Diêm Phù Đề. Công đức bô" th í này chẳng bằng 
có ngưtH phát tâm bước một bưức đến chỗ N hư Lai.

Tu Đạt Đa hỏi : Ngài là ai ?
Đáp rằng : Này Trưởng giả ! Tôi là Thắng Tướng 

Bà La Môn, bạn cũ của ông. Lúc còn sôiig, tôi thây 
ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên sanh lòng 
hoan hỷ cung kính, do đó đưực sanh làm Thái Tử 
của Tỳ Sa Môn Thiên Vircrng, có bổn phận hộ trì 
thành Vưxrng Xá này. Chỉ do cung kính ngài Xá Lợi 
Phât và ngài Đại Mục Kiền Liên mà tôi còn được 
thân trời tôìt đẹp thê" này, hucmg là được thây đức 
N hư Lai để đảnh lễ cúng dường !

Trưởng giả Tu Đạt Đa liền thẳng đường đếín chỗ 
Phật, từ  xa thấy Phật đi kinh hành thân chiêu sáng 
màu vàng, ông liền đến đảnh lễ dưới chơn Phật. Lúc 
đó đức Phật vì ông mà thuyết pháp. Sau khi nghe 
pháp, Trưởng giả Tu Đạt Đa chứng đặng quả Tu Đà 
Hoàn. Ông lại thỉnh Phật đến thành Xá Vệ để giáo 
hóa mọi người.

Đức Phật hỏi : "Nưức Xá Vệ của ông có Tịnh Xá 
có thể dung nạp giáo hội của ta chăng ?" Tu Đạt Đ a 
thưa : "Nêu đức Phật xót thinm g hứa khả, tôi xin 
tận lực về nước lo xây dựng. Ông lại bạch cùng Phật



304 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

tứ  nào tới giờ tôi chưa hiểu cách thức kiên trúc Tịnh 
Xáề Mong đức Phật cử một vị đến Xá Vệ chỉ bày 
cách thức cho".

Đức Phật liền sai ngài Xá Lợi Phất theo Tnrỏ-ng 
giả Tu Đạt Đa qua thành Xá Vệ.

v ề  đếin Xá Vệ, Trirởng giả Tu Đạt Đa thỉnh ngài 
Xá Lại Phất chọn khu đất xứng đáng đê lập Tịnh 
Xá. Ngài Xá Lợi Phất chọn đượ-c khu virờ-n của Kỳ 
Đà Thái Tửẳ Trưửng giả Tu Đ ạt Đa liền vào cung 
thvra với Thái Tử xin nhường khu vircrn ấy để mình 
lập Tịnh Xá thỉnh Phật về ở.

Thái T ử đáp rằng : Tồi không bán vườn, hoặc 
giả có đem vàng lót khắp mặt đầít ta sẽ đổi cho.

Trưởng giả Tu Đạt Đa mừng rỡ thưa rằng : "Khu 
vưròi ây sẽ thuộc về tôi, Thái Tử sẽ lây vàng".

Thái Tử nói ta không bán vườn.
Trưởng giả Tu Đạt Đa thưa nê"u Thái T ử  không 

bằng lòng xin đến quan đoán sự  để giải quyết.
Quan đoán sự  phán rằng : Cứ theo lời của Thái 

Tử và Trưởng giả giao ước nhau thời vườn thuộc về 
Trưởng Giả, Thái Tử lây vàng.

Trưởng giả Tu Đạt Đa liền cho voi ngựa chở vàng 
đến lót, trong một ngày lót gần khắp cả vườn chỉ 
còn năm trăm birớc.
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Thái Tử nói : "Nêu Trưửng giả hôì hận thời tùy 
ý trả vircrn lại tôi".

Trưửng giả thưa : "Tôi chẳng hôl hận, tôi đuxmg 
suy nghĩ coi kho vàng nào lót đủ khoảnh đất còn 
lại".

Thái T ử nghĩ rằng : "Có lẽ đức Phật thiệt là đâng 
Pháp vircrng Vô thượng, nên khiên ông này không 
tiếc vàng n h ư  vậy. Thái tứ  liền bảo Trưởng giả Tu 
Đ ạt Đa thôi đứng đem vàng lót nữa, tôi xin dâng 
hết đất vườn và tự  xây dựng cửa ngõ lầu, để Như- 
Lai thường do nơi đó mà ra vào.

Sau đó Thái Tử Kỳ Đà xây dựng cửa ngõ lầu. 
Trưởng giả Tu Đạt Đa trong bảy ngày dựng xong ba 
trăm căn phòng lán, sáu miroi ba tòa thiền phòng 
tịch tịnh, cùng nhà mùa đông, nhà mùa hạ, nhà tru, 
nhà tắm, chỗ rửa chân, nhà đại tiểu tiện, tất cả cơ 
sở đều đầy đủ. Trxrởng giả tay bưng lư  huxmg quì 
hiróng về thành Vương Xá mà bạch rằng : Tịnh Xá 
xây dựng đã xong, ngưỡng mong đức N hư Lai xót 
thương vì chúng sanh mà nhận ở nơi Tịnh Xá này.

Lúc đó đức Phật ở  thành Vương Xá rõ biết tâm 
niệm của Trường giả Tu Đạt Đa, liền cùng đại chúng 
rời thành Virơng Xá đến nước Xá Vệ. Trưtrng giả 
đem tâ't cả giường nhà đã xây dựng phụng thi nơi 
Phật. Phật nhận lây rồi cùng chúng tăng ở lại Tịnh 
Xá Kỳ Hoàn.
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LÚC đó  h à n g  lụ c  s ư  n g o ạ i đ ạo  s a n h  lò n g  tậ t  đô ', 
họp nhau đên ra mắt vua Ba Tư Nặc mà tâu rằng : 
"Tâu Đại Vương, đất nước của Đại Vuxrng nhàn tịnh 
bằng thẳng, thiệt đáng chỗ cho người xuất gia tu, 
nên chúng tôi mới đếin cư ngụ. Đại vuxmg đem phép 
nirớc cai tri ngăn trừ  sự  tai hoạn cho nhơn dân. Nay 
có Sa Mồn Cù Đàm tuổi đã nhỏ, học lực lại kém, 
đạo thuật không có gì, nay đến ờ  nơi thành Xá Vệ 
này, dùng ảo thuật phỉnh gạt nhơn dân, nói răng các 
pháp đều là vô thường, là khổ, là khồng, là vô ngã, 
là không tác giả, không thọ giả. Trong kinh của đạo 
chúng tôi có đoạn nói răng qua khỏi ngàn năm có 
một ngưtri yêu thuật huyễn hóa ra đời : Lô-i trên đây 
chính là ứng chỉ Sa Môn Cù Đàm vậy. Cúi mong 
Đại Vuxrng cho phép chúng tôi cùng Sa Môn Cù 
Đam so sánh đạo lực. Nếu Cù Đàm hơn chúng tôi, 
chúng tôi sẽ qui thuộc về Cù Đàm. Nêu chúng tôi 
hem Cù Đàm, thời họ phải qui thuộc về chúng tôi".

Vua bảo : "Này các Đại Đức ! Các ông đều có 
phương pháp tu hành riêng, có chỗ ở riêng. Tôi biết 
chắc rằng đức Nhir Lai không làm trở ngại các ông".

Sáu nhà ngoại đạo tâu rằng : "Tâu Đại Vưrnig ! 
Sa Môn Cù Đàm đôì với chúng tôi có nhiều sự  trở 
ngại, họ dùng ảo thuật gạt gẫm dụ dỗ nhem dân, 
làm cho mọi ngircri qui phục theo họ đã hêt. Xin Đại 
Vương theo lẽ công binh cho phép chúng tôi cùng 
Sa Môn Cù Đàm so sánh đạo lực".
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Vua nói : "Này các Đại Đức ! Bởi các ông chưa 
biết đạo lực thần thông cao cả của đức N hư Lai nên 
mới nài so sánh. Sợ rằng các ông chẳng bằng được".

- Tâu Đại Vương ! Nay có lẽ Đại Vưtmg đã mắc 
ảo thuật của Sa Môn Cù Đàm. Ngưtrng mong Đại 
Viro-ng xét kỹ lại, chấp thuận lời yêu cầu của chúng 
tôi.

- Đưxrc lắm ! Được lắm ! Ta chấp thuận lời yêu 
cầu của các ông.

Sáu nhà ngoại đạo cùng đồ chúng vui mừng tạ 
ơn vua mà lui về.

Vua Ba Tư Nặc liền xa giá đến lễ Phật và bạch 
rằng : "Thế Tôn ! Vừa rồi sáu nhà ngoại đạo yêu 
cầu tôi cho phép so đạo lực với đức Nhir Lai, tôi 
mạn phép đã hứa với họ".

Phật nói : "Lành thay ! Lành thay ! Này Đại Vircmg ! 
Chỉ có điều là nên ở  trong nưức này tạo lập thêm Tịnh 
Xá. Vì nếu ta cùng họ so sánh đạo lirc thần thông, thời 
tro n g  c h ú n g  của  h ọ  tấ t  sẽ có n h iề u  n g irỏ i q u i p h ụ c  th eo  
ta, Tịnh Xá Kỳ Hoàn này không đủ chỗ để dung nạp".

Lúc đó, đức Phật vì muôn điều phục sáu phái 
ngoại đạo, nên trong nurcri lăm ngày hiện đại thần 
thông. Vô lirợng chúng sanh do đây mà phát tâm Vô 
Thirợng Bồ Đề, vô lượng chúng sanh qui tín ngồi 
Tam Bảo. Đồ chúng của sáu nhà ngoại đạo, vô lượng 
người bỏ tâm tà kiên, xuất gia theo chánh pháp. Vô
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lirợng chúng sanh được bất thôi đạo Vô Thượng Bồ 
Đề. Vô lượng chúng sanh được Đà La Ni cùng chánh 
đinh. Vô lirợ-ng chúng sanh chứng quả Tu Đà Hoàn 
đến quả A La Hánế

Lúc đó, sáu nhà ngoại đạo hô thẹn dắt nhau qua 
thành Bà Chỉ Đa để truyền giáo.

Lúc đó, đức Phật lên cung trời Đao Lợi an cư 
nơ-i cây Ba Lợi Châìt Đa, để vì mẹ và chư Thiên 
mà thuyết pháp.

Sáu nhà ngoại đạo hay tin m ừng lắm, chia nhau 
đi truyền rao rằng : Nay thật là hân hạnh, nhà ảo 
thuật Cù Đàm đã diệt mất. Họ khuyên dụ vô sô' 
ngưtri tin theo tà kiến.

Vua Tần Bà Ta La, Vua Ba Tư Nặc và bốín bộ 
chúng thưa ngài Đại Mục Kiền Liên rằng : Bạch Đại 
Đức ! Nay cõi Diêm Phù Đề này tà kiên thạnh hành, 
chúng sanh đi vào chỗ tôi tăm, thật đáng thương xót. 
Ngưỡng mong Đại Đức lên cung trời đảnh lễ Thê" 
Tôn, thay lời chúng tôi bạch cùng đức Phật : N hư 
con nghé mớ-i sanh, nêu không nhờ sữa trâu mẹ chắc 
sẽ phải chết, chúng tôi và mọi người cũng nhvr vậy. 
Ngirỡ-ng mong đức N hư Lai thirơ-ng xót chúng sanh 
mà trở về.

Đại Mục Kiền Liên yên lặng hứa khả, nhir trong 
khoảng co duỗi cánh tay của đại lực sĩ, ngài đã lên 
đếin cung trời Đao Lợi bạch Phật rằng : "Thê Tôn !
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T ứ chúng trong cõi Diêm Phù Đề khao khát được 
thây Phật và được nghe pháp của đức N hư Lai. Vua 
Tần Bà Ta La, Vua Ba Tir Nặc và đại chúng đồng 
đảnh lễ đức Như* Lai. Hiện nay chúng sanh trong cõi 
Diêm Phù Đề mê theo tà kiến, đi trong bóng tôi tăm 
thật đáng thưxmg xót, như  con nghé mới sanh, nêu 
rời sữa mẹ chắc sẽ phải chêt, chúng tôi cũng nhir 
vậy. Ngưỡng mong đức N hư Lai vì thưxrng xót chúng 
sanh mà trở  lại Diêm Phù Đề".

Phật bảo : "Ông mau trở về bảo các Quốc Vưtrng 
và bôn bộ chúng rằng : Sau bảy ngày đức Phật sẽ 
trở  xuông. Vì sáu nhà ngoại đạo, đức Phật sẽ đên 
nơi thành Bà Chỉ Đa".

Qua bảy ngày, đức Phật cùng Đê' Thích, Phạm 
Vuxmg, với vô lirợrig chư Thiên rời cung trời xuông 
đếín thành Bà Chỉ Đaễ Đức Phật tuyên rằng : Chỉ 
trong Phật pháp mới thiệt có Sa Môn và Bà La Môn. 
Tâìt cả các pháp là vô thường, vô ngã, Niết Bàn tịch 
tịnh rời những lỗi ác, nê"u nói giáo pháp khác cũng 
có Sa Môn và Bà La Môn, có thirờng có ngã Niết 
Bàn đó thời không bao giờ đúng.

Khi Phật tuyên những lời như  trên, vô lượng vô 
biên chúng sanh phát tâm Vô Thưtỵng Bồ Đề.

Sáu nhà ngoại đạo bảo nhau rằng : "Nêu trong 
giáo pháp của chúng ta thiệt không có Sa Môn va 
Bà La Môn, tại sao lại dược người đời cúng dường.
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Bây giờ sáu nhà ngoại đạo lại tựu hội đồ chúng 
đi đến thành Tỳ Xá Ly.

Một thời gian sau, đức Phật đến thành Tỳ Xá Ly 
ỏ* trong rừng cây Am La.

Hay tin đức Phật ỏ* trong rững này, nàng Am La 
muôn đến ra mắt đứt: Phật.

Lúc đó đức Phật bảo các Tỳ Kheo : "Các ông 
phải quán T ứ  niệm xứ, khéo tu trí huệ, phải tinh 
tân, chớ phóng dật.

T hế nào gọi rằng quán Tứ niệm xứ ? Nêu có 
Thầy Tỳ Kheo quan sát trong thân mình chẳng thây 
ngã chẳng thây ngã sở, quan sát ngoài thân và quan 
sát cả trong thân ngoài thân, đều chẳng thây có ngã 
và ngã sở. Quan sát thọ, tâm và pháp cũng n h ư  vậy. 
Đây gọi là quan sát niệm xứ.

T hế nào gọi là tu tập trí huệ ? Nêu có Thầy Tỳ 
Kheo chơtt thật thây tứ  đê' lý : Khổ, tập, diệt đạo, 
đây gọi thầy Tỳ Kheo tu tập trí huệ.

Thê' nào gọi là tâm chẳng phóng dật ? Nê'u có 
thầy Tỳ Kheo niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, 
niệm  giới, niệm xả, niệm thiện. Đây gọi là thầy Tỳ 
Kheo tâm chẳng phóng dật".

Bây giờ nàng Am La đếh đảnh lễ và đi nhiễu 
Phật ba vòng, rồi ngồi qua một bên.
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Đức Phật vì nàng Am La mà giảng nói chánh 
pháp. Nàng Am La sau khi nghe pháp liền phát tâm 
Vô Thượng Bồ Đề. Lúc đó, trong thành Tỳ Xá Ly, 
có năm trăm Lê Xa Tử, đồng đếh chỗ Phật đảnh lễ 
đi nhiễu, rồi ngồi qua một bên.

Đức Phật vì hàng Lê Xa Tử mà thuyết pháp 
rằng : Này các Thiện nam tứ  ! Luận về ngưtH phóng 
dật có năm kết quả không tô't : Một là chẳng được 
của cải tự  tại, hai là tiêng xấu truyền xa, ba là 
chẳng thích bô" th í cho người nghèo thiếu, bôn là 
chẳng thích thây bôìti bộ chúng, năm là chẳng đặng 
thân chư Thiên. Này các Thiện nam tử  ! Do nơi 
chẳng phóng dật có thê sanh ra pháp lành thê' gian 
và xuất thê gian. Nêu có người muôii đirợc Vô 
Thượng Bồ Đề nên phải siêng năng tu hạnh chẳng 
phóng dật.

Luận về người phóng dật lại còn có m ười ba 
quả báo : Một là thích vì đời mà làm lụng, hai 
là thích nói những lời vô ích, ba là thường thích 
nằm  lâu ngủ nhiều, bôii là thích nói việc đời, năm 
là thích gần gũi bạn ác, sáu là thích biêng lười, 
bảy là thirờ-ng bi người khác khỉnh dễ, tám là dầu 
có học hỏi liền quên mâìt, chín là thích ở  nơi biên 
địa, mười là chẳng thể điều phục các căn, mirỏi 
một là ăn chẳng biết đủ, mười hai là chẳng thích 
vắng vẻ, mười ba là chỗ thây biết chẳng chơn 
chánh.
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Này các Thiện nam tứ  ! Luận về ngirời phóng dật 
dầu đirợc gần Phật và Thánh chúng, nhưng vẫn ỉà 
cách xa.

Các Lê Xa T ử bạch rằng : "Chúng tôi tự  biết mình 
là người phóng dật. Vì nê"u chúng tôi chẳng phóng 
dật, đấng Như- Lai Pháp Vvrcmg sẽ ra đời trong cõi 
nirớc của chúng tôi".

Lúc đó trong đại hội có nhà Bà La Môn tên là 
Vô Thắng nói với các Lê Xa T ử rằng : "Phải lắm ! 
Đúng như- lời các ông nói. Vua Tần Bà Ta La được 
lợi ích lớn, vì đức N hư Lai Thê" Tôn xuất hiện trong 
cõi nước đó. N hư trong ao lớn mọc lên hoa sen đẹp, 
hoa sen dầu mọc trong nước, nhưng nước chẳng vấy 
lâm đirọ-c.

Đức Phật cũng như  vậy, dầu xuất hiện trong nước 
kia mà chẳng bi pháp thê" gian làm trở ngại.

Chư Phật không có xuất hiện, nhưng vì chúng 
sanh mà xuất hiện ra đời, chẳng bị pháp thê" gian 
làm trệ ngại.

Các ông hr mê tham đắm nơi ngũ dục,- chẳng 
biết gầh gũi đức Nhir Lai đê nghe pháp, do đó nên 
gọi là hạngngư tH  phóng dật. Chẳng phải đức Phật 
xuất .hiện nơi nưức Ma Già Đà mà gọi các ông là 
người phóng dật. Vì đức Như* Lai như  mặt trời, 
mặt trăng kia, chẳng phải vì một người hai người 
mà xuất hiện ra đời".
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Năm trăm Lê Xa Tử nghe ông Đức Vô Thắng Bà 
La Môn nói những lcri nhir trên, liền phát tâm Vô 
Thirợng Bồ Đề. Đồng tiêng tán thán rằng : "Lành 
thay ! Lành thay ! Vô Thắng đồng tử  nói những Ịò i 
rất lành, rấé hay n h ư  vậy". Các Lê Xa Tử mỗi người 
cởi y đạng đắp trên thân đem cúng thí cho Vô Thắng.

Vô Thắng nhận lây đem dâng lên P h ậ t bạch rằng : 
"Thê" Tôn ! Những y này tôi nhận lây của hàng Lê 
Xa Tử, xin dâng lên đirc Thê Tôn. Ngưỡng mong 
đức Thê Tôn vì thương xót chúng sanh mà nạp thọ".

Đức Phật mở lòng tử  bi liền lãnh lây những y
ây.

Các Lê Xa Tử đồng chấp tay bạch rằng : "Ngưỡng 
mong đức Như* Lai an cư- ncri nưức này một mủa, và 
nhận sự  cúng dường của chúng tôi. Đức Phật yên 
lặng nhận lời thỉnh cầu của Lê Xa Tử.

Lúc đó, sáu nhà ngoai đạo nghe đirợc viêc này, 
thầy trò kéo nhau đi qua thành Ba La Nại.

Đức Phật lại đi qua thành Ba La Nại ở  bên bờ" sông 
Ba Laế

Ncri thành Ba La Nại có vị Trưởng giả tên là Bửu 
Xưng, ông này say mê ngũ dục, chẳng biết lý vô 
thường. Do Phật đến ỏv Trưởng giả Bửu Xưng tự  
nhiên chứng đirợc bạch côi quán : T ự  thây nhà cửa, 
điện đường, vạ  con, quyên thuộc, tôi tớ, đều toàn là 
những bộ xương trắng. Lòng ông kinh sợ  n h ư  sợ
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dao, rắn độc, giặc cướp, lửa. Ông liền ra khỏi nhà, 
thẳng đến chỗ Phật, dọc đường, luôn miệng kêu 
rằng : Sa Môn Cù Đàm ! Nay tôi như  là bị giặc rirợt 
đuổi, lòng tôi quá kinh sợ, xin mau cứu tôi !

Phật bảo Trưởng giả : "Này Thiện nam tử  ! Phật 
Pháp và chúng Tăng vẫn an ổn, không sự  lo sợ".

Trưởng giả bạch rằng : "Nêu trong Tam Bảo không 
sự  kinh sợv nay tôi cũng sẽ đirợ-c không kinh sợ".

Đirc Phật liền cho Trưởng giả xuất gia tu hành.
Trưửng giả này lại có năm mươi người bạn thân, 

nghe tin trưởng giả Bửu Xưng nhàm chán dục lạc 
trong đời mà xuâít gia, liền cùng nhau đồng xuất gia.

Sáu nhà ngoại đạo nghe việc này, liền dắt đồ 
chúng đi qua thành Chiêm Bà.

Lúc đó tất cả nhân dân trong nước Chiêm Bà đều 
cùng nhau phụng sự  sáu nhà ngoại đạo, họ chưa 
từng nghe danh hiệu của Phật, Pháp, Tăng, phần 
đông gây tạo những nghiệp rất ác.

Đức Phật vì chúng sanh nên lại đi qua thành 
Chiêm Bà.

Trong thành này có vị đại Trirỏ-ng giả không con 
.nôi giòng, bèn phụng thờ sáu nhà ngoại đạo để cầu 
con. Thời gian sau vợ Trưtrng giả có thai. Trưởng 
giả vui mừng đến thưa với sáu nhà ngoại đạo : Vợ 
tôi có thai là nam hay n ữ  ?
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Sáu nhà ngoại đạo đáp rằng : "Chắc chắn sẽ sanh 
con gái".

Trưởng giả nghe lời này sanh lòng sầu não. Thân 
hữu hỏi trưởng giả : "Cớ sao ông quá sầu não nhir vậy ?".

Trưởng giả đáp vợ tôi có thai chưa biết là nam 
hay n ữ  nên tôi đến hỏi lục sư, các Ngài bảo chắc 
chắn là con gái. Tôi tự  nghĩ tuổi đã già, sự  nghiệp 
to lớn, tài sản vô lượng. Nê"u không phải con trai 
thô-i không ngưm  giao phó. Do đây nên tôi sầu não.

Thân hữu nói rằng : "Ông không có trí huệ, ngày 
tnrứ-c ông cũng đã nghe rằng anh em LTu Lâu Tần Loa 
Ca Diếp là đệ tử  của ai ? Đệ tử  của Phật hay đệ h r của 
lục sư  ? Nếu lục sư là bực nhứt thiết trí, sao ba anh 
em Ca Diếp bỏ họ mà làm đệ tử  của Phật ? Lại Xá Lợi 
Phâìt, Đại Mục Kiền Liên, các vị Quốc Vircmg như  Tần 
Bà Ta La, các vị phu nhơn như  bà Mạt Lợi, các vị đại 
Trưởng giả như  ông Tu Đạt Đa, những người ây chẳng 
phải là đệ tử  của Phật ư  ?

Khoáng Dã quỉ thần, vua A Xà Thê", voi say, Ưcmg 
Quật Ma La ác tâm muôn hại mẹ, những ngưtH này 
há chẳng phải nhờ  đức Phật điều phục ư  ?

Đức N hư Lai Thê" Tôn biết rõ tấit cả pháp không 
bi chướng ngại nên hiệu là Phật. Lời nói ra duy 
nhứt, không dời đôi, nên hiệu là N hư Lai. Dứt hết 
phiền não nên gọi là A La Hán. Đức Thê' Tôn phàm 
có nói ra trọn không sai. Lục sư  chẳng phải n h ư  vậy, 
đâu đáng tin được.
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Nay đức N hư Lai đang ở nước này gần nơi đây, 
nêu ông muôn biết sự  thiệt thời nên đên Phật".

Lúc đó Trưởng giả củng thân hữu đến chỗ Phật 
đảnh lễ đi nhiễu ba vòng, rồi quì châp tay bạch 
rằng : "Đức Thê" Tôn đôì với chúng sanh bình đẳng 
không oán không thân. Tôi còn bị tham ái r à n g  

buộc, nay muôn hỏi đức Thê" Tôn một việc, nhirng 
tự  m ình hô thẹn chưa dám nói ra.

Bạch Thê" Tôn ! Vợ- tôi có thai, lục sư  bảo rằng chắc 
chắn là con gái. Xin đức Phật phán việc ầíy thê" nào ?".

Phật nói : "Này Trưtxng giả, vợ ông có thai quyết 
định là trai, đứa trẻ này sau khi sanh ra thời phước 
đức không ai bằng".

Trưửng giả nghe lời Phật dạy vui m ứng làm lễ 
tạ đức Phật mà trở  về nhà.

Sáu nhà ngoại đạo nghe Phật huyền ký vợ ông 
Trưởng giả quyết định sẽ sanh con trai có phước đức 
lán , lòng họ ganh ghét, họ liền lây trái Am La tẩm 
thuôc độc, rồi mang đến nhà biêu Tnrở-ng giả mà nói 
rằng : Tô"t thay ! Ông Cù Đàm bàn điều ây râít hayề Gần 
ngày sanh vợ ông nên uốíng thuôc này sẽ bảo đảm cho 
mẹ cùng con lúc sanh sản không bịnh hoạn.

Trưởng giả mừng lắm nhận lẩy thuốc của lục sư  cho 
vợ uông. Uống xong vợ Trưởng giả trúng độc mà chết.

Lục sir vui mứng chia nhau đi khắp trong thành 
truyền rao rằng : Sa Môn Cù Đàm hr khoe là nhứ t
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thiết trí, nói vợ Trưởng giả sẽ sanh con trai phước 
không ai sánh bằng, nay con chưa sanh mà mẹ đã 
chết.

Trirởng giả lại đôi với Phật mất cả lòng tin. Ông 
liền theo nghi lễ thê gian tẩn liệm thây vợ, rồi đira 
ra ngoài thành chất củi để thiêu.

Do đạo nhãn thây rõ việc này, đức Phật bảo A 
Nan đem y đếh cho Phât đắp và bảo rằng : Ta muốn 
đếh chỗ hỏa táng để trừ  dứt tà kiếín cho chúng sanh.

Lúc đó Tỳ Sa Môn Thiên Vuxrng bảo Thiên tướng 
là Na Ni Bạt Đà rằng : Nay đức N hư Lai m uôn đến 
khu gò mả, khanh phải mau đến đó sửa sang quét 
tước trải tòa sư  tử, rải những hoa đẹp hinm g thơm, 
trần thiết trang nghiêm chỗ ây.

Lục sư  thây Phật đàng xa đi đến họ bảo nhau 
răng : Sa Môn Cù Đàm đên trong gò mả này hoặc 
giả muôíti ăn th ịt ir ?

Lúc bây giờ nơi ây có nhóm ư u  Bà Tắc chưa 
chứng đirợc pháp nhãn, nghe lời nói của lục sư  thời 
đều hổ thẹn cùng nhau đến Phật bạch rằng : Vợ của 
Trưởng giả đã chết, xin Thê' Tôn chó* đến đó.

A Nan liền nói với các vị Ưu Bà Tắc : "Các ông 
chờ giây lát, đức N hư Lai sẽ hiển bày cảnh giới của 
chư Phật".

Phật đếh gò mả lên ngồi tòa Sư- Tử.
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Trưởng giả đến trirớ-c Phật trách rằng : "Bực nhứt 
thiết trí lời nói ra đúng sự  thật không sai mới đáng 
gọi là Thê" Tônẻ Nay mẹ thời đã chết làm sao sanh 
được con trai phưức đức ?".

Phật bảo Trưởng giả : "Hôm trước ông chẳng hỏi 
tôi về sự  chết sông của bà mẹ. Chỉ hỏi có thai là 
trai hay gái.

Chư Phật N hư Lai phàm lời nói ra đúng thật 
không sai, do đây nên phải biết rằng ông quyết định 
sẽ đirợc con trai phước đức".

Lúc đó lửa thiêu tử  thi bụng nứt ra, có đứa trẻ 
trai tử  trong bụng lọt ra ngồi ngay thẳng trong lửa 
n h ư  chim Oan Ương đậu trên gương senỆ

Lục sir ngó thây lại to tiếng la lên rằng : "Sa Môn 
Cù Đàm là yêu quái khéo làm ảo thuật".

Trưởng giả vui mửng quở trách lục sư  : Nếu cho 
là ảo thuật tại sao các ông chẳng làm. Phật liền bảo 
Kỳ Bà : "Ông vào trong lửa bồng đứa trẻ lại đây".

Kỳ Bà đi đến gần đông lửa, lục sư lật đật đi đến 
kéo lại nói rằng : "Sa Môn Cù Đàm làm ảo thuật 
chưa ắt là luôn được hoàn toàn, nêu ông vào trong 
lửa e không khỏi bị hạiễ Sao ông lại quá tin lời của 
Cù Đàm".

Kỳ Bà đáp rằng : "Giả sử đức N hư Lai ra vào 
địa ngục A Tỳ, lứa dữ  trong địa ngục còn không đô't 
cháy được huôĩig là lửa trong thê gian".
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LÚC đó Kỳ Bà đi thẳng vào trong đông lửa nhir 
vào trong nước mát mẻ, bồng đứa trẻ trở ra đến chỗ 
Phật, hai tay trao đứa trẻ cho Phật.

Đứt: Phật tiếp lây đứa trẻ mà bảo Trirởng giả 
rằng : "Tâít cả chúng sanh thọ mạng chẳng quyêìt định 
n h ư  bóng nước nưức nổi trên mặt nuxrc. Nếu chúng 
sanh không có nghiệp quả sâu nặng thời lửa chẳng 
cháy được, độc chẳng hại được. Phước đức của trẻ 
này chẳng phải là ta làm ra".

Trưởng giả bạch rằng : "Lành thay ! Bạch Thê'Tôn ! 
Ngưỡng mong đức N hư Lai đặt tên cho nó". Đức Phật 
nói : "Này Trưởng giả ! Trẻ này sanh ở  trong đông lửa 
lớn, lửa gọi là Thọ Đề, nên đặt tên cho nó là Thọ Đề".

Lúc đó quần chúng hiện diện nghe và thây việc 
này vô lượng người phát tâm Vô Thirợng Bồ Đề.

Sau đó sáu nhà ngoại đạo kéo nhau đi khắp cả 
sáu nước lớn không chỗ nào ở  yên được, họ lại đến 
nơi thành Câu Thi Na, họ chia nhau đi truyền rao 
rằng : Mọi người nên biết rằng Sa Môn Cù Đàm là 
nhà đại ảo thuật, phỉnh gạt trong thiên hạ khắp hết 
sáu nirác lớn. Nhir nhà ảo thuật hóa làm bôn đại 
binh chiên xa, chiên mã, voi trận, bô binh. Lại biên 
hóa làm các thứ  châu báu, cung điện, thành trì, sông 
ngòi, cây côi. Sa Môn Cù Đàm cũng như  vậy, huyễn 
hóa làm ra thân vua đê thuyê't pháp, hoặc biên làm 
Sa Môn, Bà La Môn, biên làm thân nam người nữ,
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thân nhỏ, thân lớn, hoặc biến làm thân súc sanh, quỉ 
thần, hoặc nói vô thuxrng, hoặc nói thường trụ, có 
lúc nói là khổ, có lúc nói là vui, hoặc nói có ngã, 
hoặc nói không ngã, có tịnh, không tịnh, lúc thời 
nói có lúc lại nói không, đó là những lời hir vọng 
nên gọi ỉà ảo thuật.

Nhir nhơn hột giông mà có trái, Sa Môn Cù Đàm 
cũng như* vậy, do bà Ma Da sanh ra, mẹ đã là 
huyễn ảo thời con không thê chẳng phải là huyễn 
ảo. Sa Môn Cù Đàm không có tri kiên chcm thật. 
Các vị Bà La Môn trải qua nhiều năm tu tập khổ 
hạnh giữ gìn cấm giới còn tự- nói rằng chira có tri 
kiến chơn thật. Huôiig là Cù Đàm tuổi còn trẻ, học 
lực cạn cợt, chẳng tu khô hạnh, làm sao có được 
tri kiên chon thật, nê"u có thể khổ hạnh đủ bảy 
năm  còn chẳng phải là nhiều, huốíìg là Cù Đàm tu 
tập khô hạnh chẳng đầy sáu năm. Có ngưtxi ngu 
vô trí mới tin học theo giáo pháp của Cù Đàm. N hư 
nhà huyễn thuật phỉnh gạt ngirò-i ngu, Sa Môn Cù 
Đàm cũng như  vậy. Sáu nhà ngoại đạo ả  trong 
thành Câu Thi Na này làm cho chúng sanh thêm 
nhiều tà kiên.

Phật bảo Sir Tử Hôiig Bồ Tát : "Ta thây việc nhxr 
vặy sanh lòng xót thircmg, nên dùng thần lực triệu 
thỉnh các vị Bồ Tát ở mười phưtrng vân tập trong 
rừng này chật cả bôn mưxri do diên. Nay ở  noi đây 
ta hiện đại sư  tử  hông.
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ở  nơi chỗ trông trải vắng vẻ dầu có thuyết pháp 
nhiều cũng chẳng được gọi là sir tử  hông, ả  trong 
đại chúng toàn birc trí huệ như  đây mà thuyết pháp 
mới được gọi là chơn thật đại sư  tử  hông.

Sư tử  hôíng là thuyết minh tất cả pháp đều vô 
thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Chỉ nói N hư Lai là 
thường, lạc, ngã, tịnh".

Lục sư  lại nói răng : Nêu Cù Đàm có ngã ta cũng 
có ngã. Chỗ nói là ngã đó : Cái thây gọi là ngã.

Này Cù Đàm ! Ví nhir có người hướng trong đây 
thay đồ vật, ngã cũng nhir vậy. Hướng là dụ cho con 
mắt, người thây dụ cho ngã.

Phật bảo lục sư  : "Nêu nói cái thây gọi là ngã, thời 
khong đúng nghĩa. Vì điêu dụ của các ông vừa dẫn ra 
nhơn hướng mà thây, người ở một hưứng, sáu căn đều 
có tác dụng. Nếu quyêt định có ngã nhơn nơi con mắt 
mà thây, sao lại chẳng như  trong một nhãn căn kia đều 
nhận biết các trần cảnh ? Nêu trong một căn chẳng thể 
đông thời nghe cả sáu trần, phải biết rằng đó là không 
co nga. Đieu dụ hirớng thây vật, dầu trải qua trăm năm, 
người thấy nhơn nơi đó chỗ thấy vẫn không khác. 
Nhãn căn nếu nhir vậy, đến lúc tuổi già mắt kém lẽ ra 
không khác. Người cùng hưứng khác nhau, thây trong 
thay ngoai, nhan can nêu nhvr vây lẽ ra cũng trong 
ngoài đồng một thời đều thây. Nếu là chẳng thây, sao 
lại có ngã".
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Lục sư  lại nói rằng : "Này Cù Đàm ! Nếu không 
có ngã, thời ai có thể thây ? Phật nói có sắc, có ánh 
sáng, có tâm, có nhãn căn, bôn duyên này hòa hiệp 
nên gọi là có thây. Trong đây thiệt không có người 
thây người thọ. Vì điên đảo nên chúng sanh cho là 
có ngừtH thây có kẻ thọ. Do nghĩa này nên tất cả 
chúng sanh chỗ thây biết đều điên đảo, chô thây biết 
của chư Phật và Bồ Tát là chcm thật".

- Này Lục Sư fệ Nêu nói rằng sắc là ngã thời 
cũng chẳng phải. Vì sắc thiệt cũng chăng phải là 
ngãễ Sắc nêu là ngã lẽ ra chẳng nên có hình dạng 
xâu xa. Cớ sao lại có bôn tánh sai khác,, chẳng đồng 
một gtòng Bà La Môn ir ? Sao lại có kẻ nô lệ chẳng 
tự  do ? Có người tàn tật, lúc sanh ra căn thân chẳng 
đầy đủ ? Cớ sao chẳng làm thân chư Thiên, mà lại 
thợ thân địa ngục, súc sanh, ngạ quỉ ? Nêu chẳng 
có thể tùy ý để làm ra thân, nên biết rằng quyết 
đ ịnh là không có ngã. Do vì không ngã nên gọi là 
vô thường. Vì vô thirÒTig nên phải khô. Vì kho nen 
là rỗng không. Vì rỗng không nên điên đảo. Vì điên 
đảo nen tâ't cả chúng sanh liru chuyển trong dòng 
sanh tir.

N hư  sắc, thọ, tirởng, hành và thức cũng vậy.
Này Lục Sư, Đức N hư Lai T hế Tôn dứt hẳn sự  ràng 

buộc của sắc cũng như- dứt hẳn sự  ràng buộc của thức 
v.v... vì thê' nên Như* Lai gọi là thirờng, lạc, ngã, tịnh.
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Lại sắc chính là nhơn duyên. Nêu đã là nhơn 
duyên thời gọi là vô ngã. Nê'u là vô ngã thời gọi ỉà 
khổ không.

Thân của N hư Lai chẳng phải nhơn duyên. Vì 
chẳng phải nhem duyên nên gọi là có ngã. Nêu có 
ngã thời chính là thường, lạc, ngã, tịnh.

Lục sư- lại nói : "Này Cù Đàm ! sắc chẳng phải 
ngã nhẫn đến thức cũng chẳng phải ngã, thê' thì ngã 
khắp tất cả chỗ như  h ư  không".

Phật nói : "Nê"u khắp mọi chỗ đều có ngã, thời 
lẽ ra chẳng nên nói rằng : Tnrớc kia tôi chẳng thây. 
Nếu trước kia chẳng thây, thời biết rằng SIT thây này 
trưức không nay có, nên gọi là vô thường. Nêu gọi 
là vô thường sao lại nói là khắp đirợc.

Nêu ngã là khắp tất cả chỗ đều có, lẽ ra phải có 
đủ tất cả thân trong năm loài. Nê'u có đủ thân, thời 
lẽ ra đều thọ báo. Nê"u đã đều thọ báo, sao lại nói 
rằng trở  lại thọ thân ngưtH, thân trời... ?

Các ông nói ngã là khắp đó, thô-i ngã là một hay 
là nhiều ?

Ngã nê"u là một thời lẽ ra không có cha con, kẻ 
thù ngirời thân. Ngã nếu là nhiều, căn thân của tấít 
cả chúng sanh lẽ ra đều đồng nhir nhau, bao nhiêu 
những việc làm và trí huệ lẽ ra cũng đồng nhir vậy, 
nếu đồng như  nhau, sao lại nói rằng có ngưtM thân 
căn đầy đủ, có người thiêu kém tàn tật, nghiệp lành 
nghiệp ác, kẻ ngu người trí khác nhau ?'*,
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- Này Cù Đàm ! Ngã của chúng sanh không có 
ngằn mé, pháp cùng phi pháp thời có chừng ngằnẳ 
Chúng sanh thật hành đúng pháp thời đưtỵc thân tôìt 
đẹp. Nêu chúng sanh thật hành phi pháp thời mang 
thân xâ'u xa. Do nghĩa này nên nghiệp quả của chúng 
sanh chẳng đuxrc không sai khác.

- Này Lục Sư ! Nê"u pháp cùng phi pháp là n h ư  
vậy thời ngã chẳng cùng khắp. Nếu ngã, là cùng 
khắp thời lẽ ra đều đến tất cả. Nêu ngã đều đên tất 
cả thời người thật hành pháp lành lẽ ra cũng có ác, 
người thật hành điều ác lẽ ra cũng có lành. Nêu 
không như- vậy sao lại nói rằng ngã là cùng khắp.

- Này Cù Đàm ! N hư trong một nhà thắp trăm 
ngàn ngọn đèn, mỗi ngọn đèn hr chiêu sáng chẳng 
trở* ngại nhauẳ Ngã của chúng sanh cũng như- vậy, 
thật hành điều lành điều ác chẳng xen lộn nhauế

- Này Lục Sir ! Nếu các ông nói rằng ngã như- ngọn 
đèn thời không đúng nghĩa. Vì ánh sáng ngọn đèn 
kia theo duyên mà có, ngọn đèn thêm lớn thời ánh 
sáng cũng thêm nhiều. Ngã của chúng sanh chẳng phải 
như  vậy. Ánh sáng từ  ngọn đèn chiêu ra, chỗ của ánh 
sáng khác chỗ với ngọn đèn. Ngã của chúng sanh 
chẳng được từ  nơi thân mà ra ở  ncri chỗ khác. Anh 
sáng của ngọn đèn kia ở chung chỗ với bóng tôi, vì 
n h ư  trong căn nhà tôì, lúc thắp một ngọn đèn chiêu 
chẳng sáng tỏ, thắp nhiều ngọn đèn thời đưxrc tỏ sáng. 
Nếu ngọn đèn ban đầu phá hết bóng tối thời lẽ ra
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chăng cân đên ngọn đèn sau. Nêu cần phải nhò* ngọn 
đèn sau mới hết bóng tôi, thời nên biết rằng ánh sáng 
của ngọn đèn ban đầu cùng ở  chung chỗ với bóng tôi.

- Này Cù Đàm ! Nêu là không có ngã thời ai làm 
lành làm ác ?

- Nêu là ngã tạo tác thời sao lại gọi là thường ? 
Nêu ngã là thường, tại sao có lúc làm lành, có lúc 
lại làm ác ? Nêu cho rằng có lúc làm lành, có lúc

/ tâ.1 Sâ.0 lại nói rằng ngã không ngằn mé. Nê'u 
là ngã tạo tác, cớ chi lại tập làm điều ác. Nêu n h ư  
ngã là tác giả, là tri giả, cớ chi lại sanh nghi rằng 
chúng sanh không có ngã.

Do nghĩa trên đây nên biết rằng trong pháp của 
ngoại đạo quyết định không có ngã. Nếu nói là ngã, 
thời nên biết rằng chính là đức Nhir Lai, vì thân 
N hư Lai không ngằn mé, không ngô- vực, chẳjỊg làm 
chang thọ, nen gọi là thường tru. N hư Lai bâìt sanh 
bâ't diệt nên gọi là lạc, vì N hư Lai không có phiền 
nao nen gọi là tịnh, không có mười tướng nên gọi 
là không. Do đây nên Nhir Lai là thường, lạc, ngằ, 
tịnh, rông rang không có các tướng.

Các nhà ngoại đạo nói rằng : "Nêu nói N hư Lai 
la thường, lạc, ngã, tịnh, vì không có tirÓTig nên là 
không, phải biết rằng giáo pháp của Cù Đàm nói ra 
thời chăng phải là không vậy. Vì thê nên nay chúng 
ta phải cung kính thọ trì".
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LÚC đó  tro n g  h à n g  n g o ạ i đ ạo  có vô  lư tỵng  n g ư ờ i 
sanh lòng kính tin xuâít gia theo Phật pháp.

Phật bảo Sir T ử Hông Bồ Tát : "Này Thiện nam 
tử  ! Do nhơn duyên nên ta ở nơi rừng Ta La Song 
Thọ này hiển bày đại sư  h r hôrigế Sir tử  hông gọi 
là Đại Niết Bàn".

Này Thiện nam tử  ! Cặp cây bên hướng Đông 
tiêu biêu rằng phá vô thường mà được thường trụ. 
Cặp cây bên hưứng Nam tiêu biểu rằng phá khô mà 
đirậc lạc. Cặp cây bên hướng Tây tiêu biểu rằng phá 
vô ngã mà đircrc clicrn ngã. Cặp cây bên hướng Băc 
tiêu biểu rằng phá bâít tịnh mà đirợc chơn tịnh.

Này Thiện nam tử  ! Chúng sanh trong đây vì bôn 
cặp cây Song Thọ nên bảo hộ rừng Ta La, chăng cho 
người ngoài đên bẻ nhánh, hái lá, đôt chặt phá hoại. 
Ta cũng n h ư  vậy, vì bôn pháp thường, lạc, ngã, tịnh, 
nên khiếh hàng đệ tử  hộ trì Phật Pháp.

Bôn cặp Song Thọ này bôn Đại Vương quản trị 
săn sóc. Ta vì bon Đại Vircrng hộ trì chánh pháp của 
ta, nên ta ở trong đây mà nhập Niết Bàn.

Này Thiện nam tử  ! Bôn cặp cây Ta La này bông 
trái thường sum sê, thường có thê lợi ích cho vô 
lượng chúng sanh. Ta cũng như  vậy, thường có thể 
lợi ích cho vô lưựng Thanh Văn, Duyên Giác. Bông 
dụ cho ngã, trái dụ cho lạcẽ Do nghĩa này nên ta ở 
trong rừng cây Ta La Song Thọ nhập đại tịch diệt. 
Đại tịch diệt đây gọi là Đại Niết Bàn".
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Sư Tử Hông Bồ Tát bạch rằng : "Thế Tôn ! Cớ 
gì đức Như- Lai nhập Niết Bàn trong tháng hai ?".

- Này Thiện nam tử  ! Tháng hai gọi là mùa 
Xuân, tháng mùa Xuân muôn vật đều sanh tnrởrig, 
g ieo  trồ n g  cây  CÔI, b ô n g  tr á i  tuxri tắ n  x in h  đ ẹ p , s ô n g  
rạch đầy nước, trăm thú sanh sản, do đây nên chúng 
sanh phần nhiều có quan niệm là thường là vui.

Vì phá quan niệm cho là thirờng nhir vây, nên 
ta nói tât cả pháp đều là vô thường, chỉ nói đức 
N hư  Lai là thường trụ chẳng biên đổi.

Này Thiện nam tử  ! Ở  trong ba mùa sáu tiết, mạnh 
Đông cây côi khô héo, mọi ngưtH chẳng ira thíchệ Mạnh 
Xuân hòa âm mọi người tham ưa. Vì phá sir tham ira 
thê' gian của chúng sanh nên ta diễn nói thưửng, lạc, 
ngã, tịnh. Đức N hư Lai vì phá thê' ngã, thê' tịnh, nên 
nói N hư Lai là chcrn thiệt ngã tinh.

Nói tháng hai là dụ cho hai thứ  Pháp thân của 
N hư Lai.

Mùa Đông chẳng ưa thích, là người trí chẳng thích 
N hư Lai vô thirờng nhập Niết Bàn. Tháng hai mùa 
Xuân vui thích, là dụ cho nginH trí ira thích Nhir 
Lai : Thường, lạc, ngã, tinh. Gieo trồng dụ cho chúng 
sanh nghe pháp vui mừng phát tâm Vô Thưtỵng Bồ 
Đề, vun trồng các căn lành. Sông rạch là dụ cho các 
đại Bồ Tát ở  mười phưtmg đến chỗ ta nghe học kinh 
Đại Niết Bàn.
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Trăm thú sanh sản là dụ cho hàng đệ tử  của ta 
sanh các căn lành.

Bông ỉà dụ cho bảy giác chi. Trái là dụ cho bôn 
đạo quả.

Do những nghĩa này, nên ta nhập Niết Bàn trong 
tháng hai.

Sư- T ử  Hông Bồ Tát bạch rằng : "Thê" Tôn ! Đức 
Nhir Lai lúc sơ sanh, xuất gia, thành đạo chuyên 
pháp luân đều ở  vào ngày mùng tám, cớ chi riêng 
nhập Niết Bàn ỏ* đêm rằm ?".

Phật bảo : "Lành thay ! Lành thay ! Này Thiện 
nam tử  ! N hư m ặt trăng rằm tròn đầy không khuyết, 
chir Phật N hư Lai cũng nhir vậy, nhập Đại Niết Bàn 
không có kém khuyết. Vì thê" nên Nhir Lai nhập Đại 
Niết Bàn vào đêm rằm.

Này Thiện nam tử  ! N hư đêm rằm, lúc mặt trăng 
tròn có mười một điều : Một là phá tôi tăm; hai là 
khiên chúng sanh thây rõ đường sá, ba là khiên 
chúng sanh thấy đường ngay đường cong; bôn là trữ  
nóng nực được mát mẻ; năm là phá lòng cao ngạo 
của lửa đom đóm; sáu là dứt tất cả tưởng niệm trộm 
cướp; bảy là trử  lòng sợ ác thú của chúng sanh; tám 
là có thể làm cho hoa sen xanh nở; chín là làm cho 
hoa sen búp lại; mười là dẫn phát lòng tiếin lên của 
kẻ đi đường; miròi một là làm cho chúng sanh thích 
ngũ dục được nhiều khoái lạc.
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Nhir Lai cũng như  vậy : Một là phá hoại vô minh; 
hai là diễn thuyết chánh pháp, tà pháp; ba là chỉ 
bày sanh hr là tà hiểm, Niết Bàn là bằng thẳng; bốh 
là làm cho ngirời xa lìa phiền não tham, sân, si; năm 
là phá hoại ánh sáng của ngoại đạo; sáu là phá hoại 
giặc kiết sử; bảy là trừ  tâm lo sợ  ngũ cái; tám là 
làm nẩy nở  lòng vun trồng căn lành của chúng sanh; 
chín là che trùm  tâm ngũ dục của chúng sanh; mười 
là phát khởi hạnh tiên tu cồng hạnh Đại Niết Bàn 
cho chúng sanh; mirôi một là làm cho chúng sanh 
thích tu hạnh giải thoát.

Do đây nên ta nhập Đại Niết Bàn vào ngày rằm. 
Dầu vậy, nhưng thật ra ta chẳng có nhập Đại Niết 
Bàn. Trong hàng đệ tử  của ta, những kẻ ngu si, kẻ 
ác cho rằng N hư Lai quyết định nhập Niết Bàn.

N hư bà mẹ kia có đông con. Một hôm bà me bỏ 
đi đến nuơc khác, trong thời gian chưa trở  về, các 
con đều nói rằng mẹ đã chêít mâít, nhưng thật ra bà 
mẹ này không chết".

Sir Tử Hông Bồ Tát bạch rằng .ế "Thê" Tôn ! Hạng 
Tỳ Kheo này có thể trang nghiêm rừng Ta La Song 
Thọ này ?".

- Này Thiện nam tử  ! Nêu có Tỳ Kheo nào thọ trì 
đọc tụng mưừi hai bộ kinh, văn nghĩa đúng, thông đạt 
thâm nghĩa, giải thuyết cho mọi người, chỗ thuyết pháp 
trước sau giữa đều lành hay, vì muôn lợi ích cho vố



330 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

lượng chúng sanh mà diễn thuyết phạm hạnh. Tỳ Kheo 
này có thể trang nghiêm rừng Ta La Song Thọ.

- Bạch Thê" Tôn ! N hư chỗ tôi hiểu nghĩa của đức 
Phật vứa dạy, thời Tỳ Kheo A Nan chính là người 
trang nghiêm vậy. Vì A Nan thọ trì đọc tụng mười 
hai bộ kinh, vì đại chúng mà khai thị diễn thuyết, 
lời cùng nghĩa đều chơiì chánh.

N hir đem nước rót vào bình, A Nan cũng n h ư  
vậy, đúng n h ư  chỗ đã nghe ncri đức Phật đem diễn 
thuyết lại cho mọi người.

Này Thiện nam hr ! Nê"u có Tỳ Kheo đặng thiên 
n h ã n  th a n h  tịn h , th â y  Đ ạ i th iê n  th ê 'g iớ i ở  m ư ờ i p h irơ ttg  
như  thấy trái Am Ma Lặc trong bàn tay, Tỳ kheo này 
cũng có thê trang nghiêm rừng Ta La Song Thọ.

- Bạch Thê" Tôn ! Nêu như  vậy thời Tỳ Kheo A 
Nậu Lâu Đà chính là ngưừi trang nghiêm, vì A Nậu 
Lâu Đà có Thiên nhãn thây rõ Đại thiên thê" giới, 
tất cả những loài những vật cho đên thân trung âm 
đều thây rõ ràng không chướng ngại.

- Này Thiện nam hr ! Nê"u có Tỳ Kheo thiểu dục 
tri túc, tâm thích tịch tịnh, siêng tu tinh tân chảnh 
niệm, chánh định, chánh huệ, giải thoát, Tỳ Kheo 
này có thể trang nghiêm rửng Ta La Song Thọ.

- Bạch Thê" Tôn ! Nê'u như- vậy thời Tỳ Kheo Đại 
Ca Diếp chính là người trang nghiêm, vì Đại Ca Diếp 
khéo tu những công hạnh thiêu dục tri túc v.v...
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- Này Thiện nam tử  ! Nếu Tỳ Kheo vì lợi ích chúng 
sanh chẳng vì lạ i dưỡng mà tu tập thông đạt Vô tránh 
Tam muội, Thánh hạnh, Không hạnh, Tỳ Kheo này thời 
có thê trang nghiêm rừng Ta La Song Thọ.

- Bạch Thê" Tôn ! Nê"u như- vậy thời Tỳ Kheo Tu 
Bồ Đề chính là ngircri trang nghiêm. Vì Tu Bồ Đề 
khéo tu tập hạnh Vô tránh, Thánh hạnh, Không hạnhằ

- Này Thiện nam tử  ! Nê"u có Tỳ Kheo khéo tu 
tập thần thông, trong khoảng một niệm có thê hiện 
các t h ứ  th ầ n  th ô n g  b iế n  h ó a , m ộ t tâ m  m ộ t đ ịn h  có 
thể hiện làm hai thứ  là nước với lửa, Tỳ Kheo này 
thời có thê trang nghiêm rừng Ta La Song Thọ.

- Bạch Thê" Tôn ! Nê"u như  vậy thời Tỳ Kheo Đại 
Mục Kiền Liên chính là ngưxH trang nghiêm. Vì Đại 
Mục Kiền Liên khéo tu thần thông biên hóa vô lirợng.

- Này Thiện nam hr ! Nếii có Tỳ Kheo tu tập đại 
trí, lợi trí, tập trí, giải thoát trí, thậm thâm trí, quảng 
trí, vô biên trí, vô thắng trí, thật trí, thành tựu đầy 
đủ trí huệ như  vậy, tâm bình đẳng đôì với người 
thân kẻ thù nghe đức Phật N hư Lai nhập Niết Bàn 
chẳng lo buồn, nếu nghe N hư Lai thường trụ chẳng 
nhập Niết Bàn, cũng chẳng mừng rỡ, Tỳ Kheo này 
thời có thê trang nghiêm rừng Ta La Song Thọế

- Bạch Thê" Tôn ! Nê"u như  vậy thời Tỳ Kheo Xá 
Lại Phất chính là ngưừi trang nghiêm. Vì Xá Lợi 
Phâìt khéo thành tựu dầy đủ đại trí huệ như  vậy.
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- Này Thiện nam hr ! Nê"u có Tỳ Kheo có thể nói 
chúng sanh đều có Phật tánh, đirợ-c thân Kim Cang 
không có ngằn mé, thường, lạc, ngã, tịnh, thân tâm 
vô ngại đưtrc tám môn tự  tại, Tỳ Kheo này thời có 
thê trang nghiêm rừng Ta la Song Thọ.

- Bạch Thê Tôn ! Nê"u như* vậy thời chỉ có đức 
Như- Lai mới là người trang nghiêm. Vì thân N hư 
Lai là thân Kim Cang không ngằn mé, là thưtirng, 
lạc, ngã, tịnh, thân tâm vô ngại đủ tám môn tự  tại.

Bạch Thê" Tôn ! Chỉ có đức N hư Lai mới có thể 
trang nghiêm rửng Ta La Song Thọ, nêu không đức 
N hư Lai thời chẳng trang nghiêm. Ngưỡng mong 
đấng đại từ  đại bi vì trang nghiêm mà thường ở 
trong rừng Ta La này.

- Này Thiện nam tử ! Tấí cả các pháp tánh VÔI1 trụ 
ncri vô trụ, sao ông lại cầu mong đức Nhir Lai trụ.

Này Thiện nam hr ! Phàm nói rằng trụ đó thời 
gọi là sắc pháp từ  ncri nhơn duyên mà sanh, nên gọi 
là trụ. Nhem duyên không noi chỗ nên gọi là vô trụ.

Đức Nhir Lai đã dứt tất cả sự  ràng buộc của sắc, 
sao lại nói rằng N hư Lai trụ ? Như- sắc pháp, thọ, 
hrởng, hành, thức cũng vậy.

Này Thiện nam hr ! Trụ gọi là kiêu mạn, vì kiêu 
mạn nên chẳng được giải thoát, vì chẳng được giải 
th o á t  n ê n  g ọ i là  t r ụ ệ A i có k iê u  m ạ n  ? T ừ  chỗ  n à o  
mà đếín ? Do đây nên đưxrc gọi là trụ nơi vô trụ.
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Đức Nhir Lai đã dứt tâít cả kiêu mạn, sao lại nói 
rằng ngưỡng mong đức N hư Lai trụ ?

Trụ đó gọi là Pháp hữu vi, đức Như- Lai đã dứt 
pháp hữu vi, nên là chẳng trụ.

Trụ đó gọi là Pháp không. Đức N hư Lai đã dứt 
Pháp không n h ư  vậy nên được thường, lạc, ngã, tịnh. 
Tại sao lại nói rằn g  ngưỡng mong đức Nhir Lai trụ ?

Trụ đó gọi là hai mưxri lăm cõiế Đức N hư  Lai đã 
dứ t hai mirơi lăm cõi. Sao lại nói rằng ngưỡng mong 
đức N hư Lai trụ ?

Trụ đó chính là tất cả phàm phu. Các bực Thánh 
nhơn thời không khứ, khồng lai, không trụ. Đức 
N hư  Lai đã dứt những tướng khứ, lai, trụ. Sao lại 
nói rằng ngưỡng mong đức N hư Lai trụ ?

Luận về vô trụ gọi là vô biên thân. Vì thân vô 
biên nên chớ nói rằng ngưỡng mong đức N hư  Lai 
trụ nơi rừng Ta La. Nếu trụ nơi rừng này thời là 
hữu biên. Nếu là thân hữu biên thời là vô thường. 
Đức N hư Lai là thường, sao lạ.i nói rằng trụ ?

- Luận về vô trụ gọi là h ư  không, tánh của N hư 
Lai đồng với hir không, sao lại nói rằng trụ ?

Lại vô trụ gọi là Kim Cang Tam muội. Kim Cang 
Tam muội phá hoại tâìt cả trụ. Kim Cang tam muội 
chính là N hư Lai, sao lại nói rằng trụ ?

Lại vô trụ gọi là huyễn, N hư Lai đồng huyễn, sao 
lại nói rằng trụ ?
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Lại vô trụ gọi là vô chung vô thỉ, tánh N hư Lai 
không có thỉ chung, sao lại gọi rằn g  trụ ?

Lại vô trụ là pháp giới vô biên, pháp giới vô 
biên chính là N hư Lai, sao lại nói rằng trụ ?

Lại vô trụ gọi là Thủ Lăng Nghiêm tam muội. 
Tam muội này biết tất cả pháp mà không châ"p trước 
nên gọi là Thủ Lăng Nghiêm. Đức Nhir Lai đầy đủ 
chánh định Thủ Lăng Nghiêm, sao lại gọi rằng trụ ?

Lại vô trụ gọi là Xứ phi Xứ trí lực. Đức Như- Lai 
thành tựu trí lực này, sao lại gọi rằng trụ ?

Lại vô trụ gọi là Đàn Ba la mật. Nê"u Đàn Ba la mật 
mà có trụ thời chẳng đến đirợ-e Thi La Ba la mật, nhẫn 
đến Bát Nhã Ba la mật, do nghĩa này nên Đàn Ba la 
mật gọi là vô trụ. Đức Nhir Lai chẳng trụ Đàn Ba ỉa 
mật nhẫn đếíti chẳng trụ Bát Nhã Ba la mật, sao lại 
nguyện rằng đức Như- Lai thường trụ nơi rừng Ta La.

Lại vô trụ gọi là tu phápTứ niệm xứ. Nêu đức N hư 
Lai trụ nơi pháp tứ  niệm xứ, thời không thể được Vô 
Thượng Bồ Đề, đây gọi là trụ nơi chẳng trụễ

Lại vô trụ gọi là chúng sanh giới vô biên. Đức 
N hư Lai đã đến tột ngằn mé vô biên của tất cả chúng 
sanh giới mà không chỗ trụ.

Lại vô trụ gọi là không nhà cửa, không nhà cửa 
gọi là không chỗ có, không chỗ có gọi là vô sanh, 
vô sanh gọi là vô diệt, vô diệt gọi là vô tướng, vô 
tướng gọi là không hệ phưtrc, không hệ phuxrc gọi
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là không chấp trưức, không châ'p trước gọi là vô lậu, 
vô lậu chính là thiện, thiện chính là vô vi, vô vi 
chính là Đại Niết Bàn, Đại Niết Bàn chính là thường, 
thường chính là ngã, ngã chính là tịnh, tịnh chính 
là lạc. Thường, lạc, ngã, tịnh chính là N hư Lai.

Này Thiện nam tử  ! Nhir hư  không chẳng trụ 
m ười phuxmg, đức Như* Lai cũng như- vậy chăng trụ 
mười phuxrng.

Này Thiên nam tứ  ỉ Nêu có ai nói rằng thân, khâu, 
ý ác mà dược quả lành thời là không đúng. Thân, khâu, 
ý lành mà được quả ác cũng là không đúng.

Nêu nói phàm  phu đặng thây Phật tánh, còn Thập 
trụ Bồ Tát chẳng được thây, lời nói này không đúng.

Nêu nói hạng nhứt xiển đề phạm tôi ngũ nghịch 
hủy báng kinh Đại thừa phá bôn giới trọng mà được 
Vô Thượng Bồ Đề, lời nói này cũng không đúng.

Nêu nói lục trụ Bồ Tát do phiền não mà đọa ba 
ác đạo, lời nói này cũng không đúng.

Nêu nói đại Bồ Tát dùng thần ngxrời n ữ  thật mà 
được Vô Thượng Bồ Đề, lời nói này cũng không đúng.

Nêu nói nhứt xiển đề là thường còn, Tam Bảo 
là vô thưtỳng, lời nói này cũng không đúng.

Nêu nói đức N hư  Lai trụ nơi thành Câu Thi Na, 
lời nói này cũng không đúng.

Này Thiện nam tử  ! Nay đức N hư Lai ỏ* nơi thành 
Câu Thi Na này nhập đại tam muội, vào trong hang
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Thiền đinh thậm thâm. Vì chúng sanh chẳng thây 
N hư Lai nên gọi là đại Niết Bàn.

- Bạch Thê Tôn ! Đức Nhir Lai cớ chi vào nơi 
hang Thiền định ?

Này Thiện nam tử  ! Vì muốn độ thoát chúng 
sanh : NgưtH chưa gieo trồng căn lành làm cho đuxrc 
gieo trồng. Người đã gieo trồng căn lành nay được 
táng trưửng. NgưtH quả lành chưa thành thục làm 
cho đirợc thành thục. Đức N hư Lai vì ngưtH căn 
lành đã thành thục mà nói thu hướng Vô Thượng 
Bồ Đề. Làm cho ngiròi khinh tiện pháp lành sanh 
lòng tôn trọng. Làm cho những kẻ phóng dật rời 
bỏ sự  phóng dật. Vì cùng Văn Thù Sư Lợi các vị 
Đại Bồ Tát luận bàn diệu nghĩa. Vì muôn giáo hóa 
người thích đọc tụng làm cho ưa thích Thiền định. 
Vì đem Thánh hạnh, Phạm hạnh, Thiên hạnh giáo 
hóa chúng sanh. Vì quan sát Pháp tạng bất cộng 
thậm thâm. Vì muôii quở trách hàng đệ tử  phóng 
dật Đức Như- Lai thường tich tinh mà còn ira chuộng 
Thiền định, huông là các ông chira dứt hết phiền 
não mà sanh lòng phóng dật. Vì muôn quở trách 
các Tỳ Kheo ác nhận tám th ứ  vật bất tịnh, vì chẳng 
biết thiểu dục, chẳng biêìt tri túc. Vì khiến chúng 
sanh tôn trọng pháp Thiền định đã nghe. Do những 
nhơn duyên trên đây nên đức N hư Lai vào hang 
Thiền định.
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() Bạch Thê Tôn ! Chánh đinh vô tướng gọi là 
Đại Niết Bàn, nên Đại Niết Bàn gọi là vô tưtrng. Do 
nhơn duyên gì gọi là vô hrớng ?

- Này Thiện nam tử  ! Vì không có m ười tướng 
sắc, thinh, hương, vị, xúc, trụ, hoại, nam, nữ, đây gọi 
là mirời tircrng. Vì không mirời hrcrng như* vậy nên 
gọi là vô tưứng.

Này Thiện nam tử  ! Luận về người chấp tưróig 
th ơ i h a y  sa n h  ra SI, v ì s i  m à s s n h  á i, v ì  á i n ê n  ràng  
buộc, vì ràng buộc nên thọ sanh, vì sanh nên có tưv 
vì tử  nên là vô thường. Người chẳng chấp hrớng 
thời chẳng sanh si, vì không si nên không ái, VI 
không ái nên không ràng buộc, vì không ràng buộc 
nên chẳng thọ sanh, vì chẳng thọ sanh nên không 
có tử, vì không có tử  nên gọi là thường. Do nghĩa 
này nên Niết Bàn gọi là thường.

- Bạch Thê Tôn ! Tỳ Kheo nào có thê dứ t được 
mười tướng ?

Này Thiện nam tử  ! Nếu có Tỳ Kheo luôn luôn tu 
tập ba hrứng này thời dứt được mưm tướng : Luôn 
luôn tu tập hrứng tam muội chánh định, luôn luôn tu 
tập tướng trí huệ, luôn luôn tu tập hró-ng xả.

Bạch Thê Tôn ! Thế" nào gọi là tirỚTig chánh 
định, tướng trí huệ và tướng xả ?

Chánh định là tam muội, tât cả chúng sanh đều có 
tam muội, tại sao nay mới nói rằng tu tập tam muội ?
(*) H án bộ quyển th ứ  31
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Nêu tâm duyên ở một cảnh thời gọi là tam muội, 
nêu lại duyên cảnh khác thời chẳng gọi là tam muội. 
Nêu như- chẳng định thời chẳng phải là nhứ t thiết 
trí, chẳng phải là nhứ t thiết trí sao lại gọi là định ? 
Nêu do một hạnh mà được tam muội, những hạnh 
khác thời chẳng phải là tam muội, nêu chẳng phải 
là tam muôi, thời chẳng phải là nhứ t thiêt trí, nêu 
chẳng phải nhứt thiết trí sao lại gọi rằng tam muội ? 
Tirớng trí huệ và tưứng xả cũng như* vậy.

- Này Thiện nam tử  ! N hư lời ông nói duyên nơi 
một cảnh được gọi là tam muội, nêu duyên các cảnh 
khác chẳng gọi là tam muội, lời nói này không đúng 
nghĩa. Vì duyên những cảnh khác như  vậy cũng vân 
là một cảnh. Do một hạnh cùng những hạnh khác 
cũng n h ư  vậy.

Ông lại nói chúng sanh trirớc đã có tam muội 
chẳng cần tu tập, lời này cũng chẳng phải. Vì nói 
tam muôi đây, là nói thiện tam muội, thạt ra tat ca 
chúng sanh chưa có sao lại nói rằng chẳng cần tu 
tâp ? Do trụ trong thiện tam muôi nhir vậy mà quan 
sat tất cả pliáp thai gọi là tưứng Thiện trí huệẵ Chẳng 
thây tưtrng tam muội cùng tướng trí huệ sai khác 
nhau thời gọi là tướng xả.

Lại này Thiện nam tử  ! Nếu châp tướng sắc, không 
thể quan sát hnxng thường, hrớng vô thường của sắc 
thời gọi là tam muội. Nếu có thể quan sát tưtrng 
thường và tướng vô thường cua săc thơi gọi lâ tircrĩìg
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trí huệ. Tam muội cùng trí huệ đồng quan sát tấít cả 
pháp thời gọi là tuxýng xả.

Này Thiện nam tử  ! N hư người đánh xe bôn ngựa 
giỏi, điều khiển chậm mau phải lúc. Bồ Tát cung 
n h ư  vậy, nê'u tam muội nhiều thời tu tập trí huệ, 
nêu trí huệ nhiều thời tu tập tam muội. Tam muôi 
cùng trí huệ đồng nhau thời gọi là xả.

Này Thiện nam tứ  ! Thanh Văn và Duyên Giác 
sức tam muội nhiều sức trí huệ ít, do đây nên chẳng 
thây Phật tánh. Thập trụ Bồ Tát sức trí huệ nhiều 
sức tam muội ít, nên thấy Phật tánh chẳng rõ ràng. 
Chir Phật Thê' Tôn vì tam muội cùng trí huệ đồng, 
nên thây Phật tánh rõ ràng không chướng ngại n h ư  
xem trái Am M a Lặc trong bàn tay. Thây Phật tánh 
gọi đó là tướng xả.

Này Thiện nam tứ  ! Xa Ma Tha gọi là hay dứt trừ, 
vì hay dứt trử  tâ't cả phiền não. Lại Xa Ma Tha gọi là 
hay điều phục, vì hay điều phục những căn ác ciìẳng 
lanh. Lại Xa Ma Tha gọi là tich tinh, vì có thế ỉàm cho 
thần, khẩu, ý đều tịch tịnh. Lại Xa Ma Tha gọi là viễn 
ly, vì có thể làm cho chúng sanh xa lìa ngũ dục. Lại Xa 
Ma Tha gọi là hay lóng trong, vì hay lóng trong ba 
pháp nhơ đục tham dục, sân khuể, ngu siẵ Do những 
nghĩa này nên gọi là tướng chánh định.

Tỳ Bà Xá Na gọi là chánh kiên, cũng gọi là liễu 
kien, nang kien, biên kiên, thứ  đê kiên, biêt tuứng 
kiên, đây gọi là trí huệ.
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ƯU Tất Xoa g ọ i là  b ìn h  đ ẳn g , cũng g ọ i là  v ô  tránh, 
vô quán, vô hành, đây gọi là xả.

Này Thiện nam tử  ! Có hai thứ  Xa Ma Tha : Thê" 
gian và xuất thê" gian.

Lại có hai thứ  : Chẳng thành tựu và thành tựu. 
Chẳng thành tựu là nói Thanh Văn cùng Bích Chi 
Phật. Thành tựu là nói chư Phật và Bồ Tátẳ

Lại có ba thứ  : Hạ, trung, và thượng. Hạ là nói 
hàng phàm  phuộ Trung là nói Thanh Văn và Duyên 
Giác. Thirợng là nói chư Phật và Bồ Tát.

Lại có bôn thứ  : Một là thôi, hai là trụ, ba là tân, 
bôn là có thê lợi ích lớn.

Lại có năm thứ  chính là năm trí tam muội : Một 
là vô thực tam muội, hai là vô quá tam muội, ba là 
thân ý thanh tịnh, nhứt tâm tam muội, bôn là nhơn 
quả câu lạc tam muội, năm là thirờng niệm tam muội.

Lại có sáu thứ  : Một là quán côt tam muôi, hai 
là tử  tam muội, ba là quán thập nhị nhem duyên 
tam muội, bôn là xuâìt tức nhập tức tam muội, năm 
là chánh niệm giác quán tam muội, sáu là quán sanh, 
trụ, dị, diệt tam muộiễ

Lại có bảy thứ  chính là bảy giác chi : Một là 
niệm xứ giác chi, hai là trạch pháp giác chi, ba là 
tinh tân giác chi, bôn là hỉ giác chi, năm là trứ  giác 
chi, sáu là đinh giác chi, bảy là xả giác chi.
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Lại có bảy thứ  : Một là Tu Đà Hoàn tam muội, 
hai là Tir Đà Hàm tam muội, ba là A Na Hàm tam 
muội, bôn là A La Hán tam muội, năm là Bích Chi 
Phật tam muội, sáu là Bồ Tát tam muội, bảy là N hư 
Lai giác tri tam muội.

Lại có tám thứ  : Chính là tám môn giải thoát tam 
muội : Một là trong có sắc hrớ-ng, ngoài quán sắc 
giải thoát tam muội, hai là trong không sắc tướng, 
ngoài quán sắc giải thoát tam muội, ba là tịnh giai 
thoát thân chứng tam muội, bôn là không xứ giải 
thoát tam muội, năm là thức xứ giải thoát tam muội, 
sáu là vô sở  hữu xứ giải thoát tam muội, bảy là phi 
hữu tưởng phi vô hrởng xứ giải thoát tam muội, tám 
là diệt tận định xứ giải thoát tam muội.

Lại có chín thứ  chính là cửu thứ  đệ định : Tứ 
th iề n , tứ  k h ô n g  và d iệ t  tận  đ ịn h  tam  m u ộ i.

Lại có mưxH thứ  chính là mưtỳi nhứt thiê't xứ tam 
muội : Một là địa nhứt thiêt xứ tam muội, hai là 
thủy nhứt thiết xứ tam muội, ba là phong nhứ t thiết 
xir tam muội, bôn là thanh nhứt thiêt xứ tam muôi 
năm là huỳnh nhứt thiết xứ tam muội, sáu là xích 
nhứ t thiết xứ tam muội, bảy là bạch nhirt thiết xứ 
tam muội, tám là không nhứt thiêt xứ tam muội, chín 
là thức nhứt thiết xứ tam muội, mười là vô sả  hữtì 
nhứ t thiết xứ tam muội. Lại có vô sô' thứ  chính ỉả 
chir Phật và Bô Tát. Đây gọi là tuxrng tam muôi.
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Này Thiện nam tử  ! Huệ có hai thứ  : Thê gian 
và xuất th ế  gianề Lại có ba thứ  : Bát Nhã, Tỳ Bà Xá 
Na và Xà Na. Bát Nhã gọi là tất cả chúng sanh. Tỳ 
Bà Xá Na là tất cả Thánh nhơn. Xà Na là chư- Phật 
va Bồ Tát. Lại Bát Nhã gọi là biệt tướng, Tỳ Bà Xá 
Na gọi là tổng tướng, Xà Na gọi là phá tướng.

Lại có bôn thứ  Huệ, chính là quán tứ  chơn đê'.
Này Thiện nam tử  ! Vì ba việc mà tu Xa Ma Tha : 

Một là vì chẳng phóng dật, hai là vì trang nghiêm 
đai trí, ba là vì đirơ-c tự  tại.

Lại VI ba việc mà tu Tỳ Bà Xá Na : Một là vì 
quán quả báo ác của sanh tử", hai là vì muôn tang 
trưởng các căn lành, ba là vì phá tât ca. phien nao.

Sư Tử Hông Bồ Tát bạch rằng : "Thê' Tôn ! N hư 
trong kinh nói nếu Tỳ Bà Xá Na có thể phá phiền 
não cớ gì lại tu tập Xa Ma Tha ?"ế

Phật nói ề. Này Thiện nam tử  ! Ổng nói Tỳ Bà Xá 
Na phá phiền não, lời này không đúng. Vì lúc có trí 
huệ thời không phiền não, lúc có phiền não thài 
không trí huệẵ Sao lại nói rằng Tỳ Bà Xá Na có thê 
phá phi^ền não ?

Ví như  lúc sáng thời không tôi, lúc tôì thời không 
sáng. Nê"u nói rằng sáng có thê phá tôi, thời không đúng.

Này Thiện nam tử  ! Ai có trí huệ ? Ai có phiền 
não ? Sao lại nói rằng trí huệ có thê phá phiền não, 
Nêu phiền não là không thời không chô phá.
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Này Thiện nam tử  ! Nêu nói trí huệ có thể phá 
phiền não, là đên mà phá, hay chẳng đên mà phá ? 
Nêu chẳng đến mà phá lẽ ra phàm phu cũng phá 
được. Nê"u đến mà phá thời niệm ban đầu lẽ ra đã 
phá. Nêu niệm ban đầu chẳng phá thời niệm  sau 
cũng chẳng phá. Nê'u niệm ban đầu đến bèn đã phá 
đây thời ỉà chẳng đên. Sao lại nó ỉ rằng trí huệ hay 
phá phiền não ? Nêu nói rằng đếh cùng chẳng đên 
mà có thể phá đó thời không đúng nghĩa.

Lại Tỳ Bà Xá Na phá phiền não đó, là đơn độc 
có thê phá hay là có bạn mới phá ? Nếu đơn độc 
có thê phá cớ gì Bồ Tát tu Bát chánh đạo ? Nê"u có 
bạn mới phá thời nên biết rằng đơn độc chẳng phá 
đirợc. Nếu đơn độc chẳng phá được thời bạn cũng 
chẳng phá đirợcệ N hư một người mù chẳng thấy được 
màu sắc, dầu dắt cả lũ bạn mù cũng chẳng thây 
được. Tỳ Bà Xá Na cũng như  vậy.

Này Thiện nam tử  ! N hư địa đại thời tánh châìt 
là cứng, hỏa đại tánh chấit là nóng, thủy đại tánh 
châìt là ướt, phong đại tánh châlt là động. Tánh chất 
cứng của địa đại nhẫn đến tánh chất đông của phong 
đại, chẳng phải nhơn duyên làm ra, tánh của J1Ó h r 
n h ư  vậy. N hư  tánh châìt của tứ  đại, phiền não cũng 
vậy, tánh của nó là tự  phải dứt mâ't. Nếu là h r dứt 
mất sao lại nói rằng trí huệ hay dứt. Đo nghĩa này 
nên biết rằng Tỳ Bà Xá Na quyết định chẳng thể phá 
các phiền não.
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Này Thiện nam tử  ! N hư chất muôi là mặn làm 
cho vật khác mặn. Châìt mật là ngọt làm cho vật khác 
ngọt, chất nước là ướt làm cho vật khác ướt. Tánh 
của trí huệ là diệt làm cho các pháp diệt, nghĩa này 
chẳng đúngễ Vì nếu pháp không diệt thời trí huệ 
làm thê" nào diệt đircrc. Nê"u nói muôi mặn làm cho • • • 
vật khác mặn, tánh trí huệ là diệt cũng làm cho pháp 
khác diệt, là i này cũng chẳng đúng. Vì tánh của trí
1 A • A • A '!•'*>« T̂ T a'  • A • ạ 1 » A I (1 N • • Ahuệ niệm  niệm diệt. Nêu niệm niệm diệt thời đâu• • • • • • • 
có thể diệt pháp khác. Do nghĩa này nên biết rằng 
tánh trí huệ chẳng phá phiền não.

Này Thiện nam tử  ! Tất cả các pháp có hai thứ  
diệt : Một là tánh diệt, hai là rôlt ráo diệt. Nếu là 
tánh diệt sao lại nói rằng trí huệ có thể diệtề

Nếu nói trí huệ có thê diệt phiền não nhir lửa 
đôlt cháy đồ vật, nghĩa này chẳng đúng. Vì nhir lửa 
đôlt cháy đồ vật thời có tro tàn, trí huệ nê"u như  vậy 
thời lẽ ra cũng còn có tàn dư. Như- búa chặt cây, 
chỗ bi chặt có thể thây được, trí huệ nếu như* vậy 
thời có gì là có thê thây được ?

Trí huệ nêu có thê làm cho phiền não rời lìa đó, 
thời phiền não kia lẽ ra hiện ra chỗ khác. Như- các 
ngoại đạo rời sáu thành lớn mà hiện đêii ở  ncri thành 
Câu Thi Na. Nếu phiền não này chẳng hiện ra nơi 
khác, thời biết rằng trí huệ chẳng có thể làm cho 
phiền não rời lìa.
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Này Thiện nam tứ  ! Tất cả các pháp nếu tánh 
nó tự  không, thời ai có thê làm cho nó sanh ? Ai 
có thê làm cho nó diệt ? Sanh khác diệt khác, không 
ai tạo tác. Nếu người tu tập chánh đinh thời được 
biêt đưtrc thây chcrn chánh như  vậy. Do nghĩa này 
nên trong kinh ta nói : Nê"u có Tỳ Kheo tu tập 
chánh định, thời có thể thây tướng sanh diệt của 
ngũ ám.

Này Thiện nam tử  ! Nê"u chẳng tu tập chánh định, 
thời việc thê" gian còn không thê rõ biêl hucmg là ở  
nơ-i đạo xuất thê"ễ Nêu người không có chánh định, 
thời té ngã ncri đất bằng, tầm duyên pháp khác, 
miệng nói lời khác, tai nghe tiêng khác, ý hiểu nghĩa 
khác, muôn đọc chữ khác, tay biên văn khác, muốn 
đi đircrng khác thân birớc nẻo khác. Nếu ngưtH có 
tu tập tam muội chánh đinh thời đirợ-c lại ích ló-n 
nhẫn đến được Vô Thirợ-ng Bồ Đề.

Này Thiện nam tử  ! Đại Bồ Tát đầy đủ hai pháp 
thời có lợi ích lớn : Một là định, hai là tríề 

•  •  •  '

Này Thiện nam tử  ! N hư cắt cỏ ông nếu kéo 
mạnh quá thời đứt. Đại Bồ Tát tu tập hai pháp này 
cũng như  vậy.

Này Thiện nam tử  ! Nhir nhô cây cứng, trước 
dùng tay lay động, lúc sau nhô lên dễ. Bồ Tát cũng 
n h ư  vậy, trước dùng định để động, rồi sau dừng 
trí để nhô.
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Này Thiện nam tử  ! N hư giặt y dơ> trước dùng 
nirớc tro, sau dùng nước trong, thời y được sạch sẽ. 
Đ ịnh huệ của Bồ Tát cũng như  vậy.

Này Thiện nam tử  ! N hư truxrc đọc tụng rồi sau 
hiểu nghĩa. Đ ịnh huệ của Bồ Tát cũng như  vậy.

N hư người dũng kiện trưức dùng khôi giáp đao 
trượng để h r võ trang, rồi sau ra trận có thể phá tan 
quân địch. Đ ịnh huệ của đại Bồ Tát cũng n h ư  vậy.

Như* người thợ dùng kềm cùng khuôn để gắp và 
đựng vàng tự  tại theo ý muôn : khuây,trôn, đốt cháy. 
Đ ịnh huệ của Bồ Tát cũng như  vậy.

Ví n h ư  gưtmg sáng chói rõ mặt, mắt. Đ ịnh huệ 
của Bồ Tát cũng như  vậyễ

N hư trưức dọn đất rồi sau mới gieo giông, trước 
theo thầy học rồi sau mới sùy nghĩ nghĩa lý. Đ ịnh 
huệ của Bồ Tát cũng như  vậy.

Do những nghĩa trên đây, nên Đại Bồ Tát tu tập 
hai pháp này thò-i đirợc lợi ích Tài lớn.

Đại Bồ Tát tu tập hai pháp đinh huệ này, điều 
nhiếp năm căn, kham nhẫn các sự  khô : Đói, khát, 
lạnh, nóng, .íỊ&nh đập, mắng nhục, thú dữ  cắn, muỗi 
mòng chích, thường nhiếp tâm mình chẳng cho phóng 
dật, chẳng vì lợi dưỡng mà làm việc phi pháp, khách 
trần phiền não chẳng nhiễm  ô đưxrc, chẳng bị những 
thuyết tà ngoại đạo làm mê lầm, thường có thể xa 
lìa những ác giác quán, chẳng bao lâu sẽ thành tiru
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VÔ Thượng Bồ Đề, vì muôn thành hru lợi ích tất 
cả chúng sanhỆ

Đại Bồ Tát tu hai pháp định huệ này thời bôn 
luồng gió dữ  tứ  đảo chẳng thê thổi động, như- núi 
Tu Di. Các tà ma dị thuật chẳng thể phỉnh lầm. 
Thường h ư ử n g  thọ  SÍT v u i v i d iệ u  đệ nhứt. Có th ể  
hiểu nghĩa b í mật rất sâu của Như- Lai. Đượ-C vui 
chẳng mừng, gặp khổ chẳng buồn. Chư- Thiên và 
người đời cung kính tán thán. Thấy rõ sanh tử  và 
chẳng sanh tử. Có thê rõ biết Pháp giới, Pháp tánh 
Pháp thân, thường, lạc, ngã, tịnh, đây thời gọi là Đại 
Niết Bàn.

Này Thiện nam tử  ! Đ ịnh tưứng gọi là Không 
tam muội. Huệ tưứng gọi là Vô nguyện tam muội. 
Xả tướng gọi là Vô hrớng tam muội.

Này Thiện nam tử  ! Nê"u có đại Bồ Tát biết rành 
thời gian định, thời gian huệ, thời gian xả, và biết phi 
thời, đây gọi là Đại Bồ Tát thật hành đạo Bồ Đề.

Bạch Thê" Tồn ! T hế nào là Bồ Tát biết thời cùng 
phi thời ?

- Này Thiện nam hr ! Đại Bồ Tát vì hirởng thọ 
sự  vui mà sanh lòng kiêu mạn, hoặc vì thuyết pỉiáp 
mà sanh lòng kiêu mạn, hoặc vì tinh tấín mà sanh 
lòng kiêu mạn, hoặc vì hiểu nghĩa vân đáp giỏi mà 
sanh lòng kiêu mạn, hoặc vì gần bạn ác mà sanh 
lòng kiêu mạn, hoặc vì bô' thí nhiều mà sanh lòng
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kiêu mạn, hoặc vì có công đức lành thê" gian mà sanh 
lòng kiêu mạn, hoặc vì đirụ-c người giàu sang cung 
kính mà sanh lòng kiêu mạn, nên biết những lúc 
như  vậy chẳng nên tu tập trí huệ, mà phải tu tập 
chánh đinh, đây gọi là Bồ Tát biêt thời cùng phi 
thời.

Nê"u có Bồ Tát tinh tâii tu hành chưa được quả 
Niêt Bàn an lạc, vì chẳng đirợc mà sanh lòng hôi 
hận, vì độn căn nên chẳng điều phục đirợ-c ngũ căn, 
vì thê lực phiền não thạnh, vì tự  nghi giới luật có 
kém tổn, nên biết rằng lúc như  vậy chẳng nên tu 
chánh đinh, mà phải tu tập trí huệ, đây gọi là Bồ 
Tát biết thời và phi thời.

Nêu có Bồ Tát hai pháp Định Huệ chẳng bình 
đẳng, nên biết lúc như  vậy chẳng nên tu hạnh xả, 
lúc định huệ bình đẳng thời nên tu hạnh xả, đây 
gọi là Bồ Tát biết thò-i và phi thời.

Nêu có Bồ Tát lúc tu tập Đ ịnh Huệ nêu có phiền 
não khởi lên, nên biết lúc như  vậy chẳng nên tu 
hạnh xả, mà phải đọc tụng, biên chép, giải thuyết, 
mười hai bộ kinh, niệm P hật niệm Pháp, niệm Tăng, 
niệm giới, niệm thiện, niệm thí xả, đây gọi là tu xả.

Nếíi có Bồ Tát tu tập ba pháp tircrng như- vậy, do 
nhơn duyên này đặng Vô tướng Niết Bàn.

- Bạch Thê Tôn ! Vì không mười tướng gọi là 
Đại Niết Bàn là vô tưứng. Lại do nhcrn duyên gì gọi
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là vô sanh, vô xuất, vô tác, là nhà cửa, cồn bãi, chỗ 
về, là an ôn, diệt độ Niết Bàn, tịch tịnh, không các 
b ịnh khổ, là không chỗ có ?

- Này Thiện nam tử  ! Vì không nhem duyên nên 
gọi là vô sanh, vì vô sanh nên gọi là vô xuất. Vì 
không tạo nghiệp nên gọi là vồ tác. Vì chẳng vào 
năm thứ  tà kiến nên gọi là nhà cửa. Vì rời lìa bốíì 
dòng nước mạnh nên gọi là cồn bãi. Vì điều phục 
chúng sanh nên gọi là quy y. Vì phá hoại giặc phiên 
não nên gọi là an ôn. Vì lửa kiết sử  tắt nên gọi là 
diệt độ. Vì lìa giác quán nên gọi là Niết Bàn. Vì xa 
ồn náo nên gọi là tich tinh. Vì dứt hăn sanh tử  nên 
gọi là không bịnh tử ễ Vì tất cả không có nên gọi là 
không chỗ có. Nêu Đại Bồ Tát quan sát như  vậy thời 
đặng thây rõ Phật tánh.

- Bạch T hế Tôn ! Đại Bồ Tát thành tựu bao nhiêu 
pháp thây đưực vô tưứng Niết Bàn như  vậy nhẫn 
đên không chỗ có ?

- Này Thiện nam tử  ! Đại Bồ Tát thành tựu 
mười pháp thời thây rõ Niết Bàn vô tướng, nhân 
đến khồng chỗ có : Một là tín tâm đầy đủ, nghĩa 
là thâm tín Phật, Pháp và Tăng là thirờng trụ, thập 
phuxrng chư Phật phircmg tiện thị hiện. Tâìt cả chúng 
sanh và nhứ t xiên đề đều có Phật tánh. Chăng tin 
đức N hư Lai là sanh, lão, bịnh, tử  và tu khô hạnh. 
Chẳng tin Đề Bà Đạt Đa là thật phá Tăng làm thân 
Phật ra máu. Chẳng tin đức N hư Lai rô\ ráo nhập
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Niêìt Bàn, chánh pháp diệt hết. Đây gọi là Bồ Tát 
đầy đủ tín tâmề

Hai là đầy đủ tịnh giới : Nếu có Bồ Tát tự  nói 
rằng giới thanh tịnh, dầu chẳng cùng với người n ữ  
kia hòa hiệp, lúc thây người n ữ  hoặc cùng nhau nói 
chuyện cợt đùa cxròi giỡn Bồ Tát như- vậy thành dục 
pháp hủy phá tịnh giới ô nhục phạm hạnh khiên 
giái tạp uê' chẳng được gọi là đầy đủ tịnh giới. Lại 
có Bồ Tát tự  nói giới thanh tịnh, dầu c h ẳ n g  cùng 
ngiròi n ữ  hòa hiệp cợ-t đùa, giỡn cười, nhưng cách 
vách nghe những tiếng vòng vàng, chuỗi ngọc của 
ngircri n ữ  khua động, trong lòng sanh niệm ái trưức, 
Bồ Tát n h ư  vậy, làm thành dục phầp hủy phá giới 
thanh tịnh, ô nhục phạm hạnh, làm cho giới tạp u ế  
chẳng được gọi là đầy đủ tịnh giới. Lại có Bồ Tát 
h r nói giới thanh tinh, dầu chẳng cùng người n ữ  
hòa hiệp cợt đùa giỡn cười nghe tiêng khua động, 
nhưng lúc thây ngưtH nam đi theo ngirò-i nữ, hoặc 
lúc thây người n ữ  đi theo ngircri nam, bèn sanh niệm 
tham đắm, Bồ Tát như  vậy làm nên pháp dục, hủy 
phá tinh giới, ô nhục phạm hạnh khiến giới tạp uê", 
chẳng đưọ-c gọi là đầy đủ tịnh giới. Lại có Bồ Tát 
tự  nói giới thanh tinh, dầu chẳng cùng nguxH n ữ  
hòa hiệp cợt đùa nghe tiếng khua thấy nam n ữ  theo 
nhau, nhưng lại muôn sanh cõi trời thọ vui ngũ dụcể 
Bồ Tát như* vậy làm nên pháp dục, hủy phá tịnh 
giái ô nhục phạm hạnh khiến giới tạp uế, chẳng 
đirợc gọi là đầy đủ tịnh giới.
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Này Thiện nam tử  ! Nêu có Bồ Tát trì giới thanh 
tịnh mà chẳng vì giới, chẳng vì Thi La Ba ỉa mật, 
chẳng vì chúng sanh, chẳng vì lợi dirôrng, chẳng vì 
Niết Bàn, chẳng vì Bồ Đề, chẳng vì Thanh Văn và 
Bích Chi Phật, chỉ vì đệ nhứ t nghĩa tôì thượng mà
1 _Ạ I \  m s  •  AẠ___ • I > T"1 ^  IT1 <  ầ * ^  ’ í » _ 1_ • /  •hộ tri câm giới, đây gọi là Bô Tát đây đủ tịnh giới.

Ba là gần gũi Thiện tri thức : Nê"u có người có 
thể nói tín, giới, đa văn, bô" thí, trí huệ, làm cho mọi 
người thọ trì thật hành, đây gọi là Bồ Tát Thiện tri 
thirc vậy.

Bôn là ira thích nơi tịch tịnh, nghĩa là thân tâm 
tịch tịnh quan sát pháp tánh thậm thâm của các pháp.

Năm là tinh tấh : Nghĩa là nhiếp tâm quán bôn chcm 
đê  ̂ giả sử  lửa cháy trên đầu cũng chẳng buông bỏ.

Sáu là đầy đủ chánh niệm : Nghĩa là niệm  Phật, 
niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiện, niệm 
thí xả.

Bảy là nhuyên ngữ : Nghĩa là lời nói chon thật, 
lời nói hòa diệu, hỏi thăm trước, nói phải thời, nói 
chcrn chánhẳ

Tám là hộ pháp : Nghĩa là mến thích chánh 
pháp, thường ưa diễn thuyết, đọc tụng, biên chép, 
h r duy ý nghĩa, tuyên dircrng sâu rông làm cho 
chánh pháp được lưu bô", nê"u thây người khác biên 
chép, giải thuyết, đọc tụng, tán thán, tư  duy ý nghĩa, 
vì sanh sông mà cúng dirò-ng y phục, ẩm thực, đồ
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nằm thuôc men, vì hộ pháp nên chẳng tiếc thân 
mạng.

Chín là Đại Bồ Tát thây có bạn đồng học, đồng 
giới thiêu thồn đồ cần dùng, như  y phục, thuốc men, 
đồ uốĩng ăn, phòng nhà v.v... thời đi khất xin người 
khác để cung cấp các vị ấy.

Mười là đầy đủ trí huệ : Nghĩa là quan sát nơi 
đức N hư Lai thirò-ng, lạc-, ngã, tịnh, tâìt cả chúng sanh 
đều có Phật tánh, quan sát hai tuxrng không và bất 
không của các pháp, thircrng cùng vô thường, lạc 
cùng vô lạc, ngã cùng vô ngã, tịnh cùng bất tịnh, 
pháp khác có thê dứt, pháp khác chẳng thể dứt, pháp 
khác từ  duyên sanh, pháp khác từ  duyên thấy, pháp 
khác từ  duyên thành quả, pháp khác chẳng phải 
duyên thành quả, đây gọi là đầy đủ trí huệ.

Này Thiện nam tử  ! Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ 
mười pháp, có thê thây rõ Niết Bàn vô tướng.

- Bạch Thê" Tôn ! N hư trước kia đức Phật bảo 
Thuần Đà : Nay ông đã thây đirợ-c Phật tánh, đưtrc 
Đại Niết Bàn, thành Vồ Thượng Bồ Đề, lời đó nghĩa 
là thê" nào ?

Bạch Thê" Tôn ! N hư trong kinh nói : Nêu bô" 
thí cho súc sanh thôi đirợc phước báo trăm lần hơn, 
bô" thí cho nhứt xiên đề được phircrc báu ngàn lần 
hơ-n, bô" thí cho người trì giới được phirớc báu trăm 
ngàn lần hơn, bô" thí cho ngoại đạo dứt phiền não
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đirxrc phirớc báu vồ lirọ-ng, dung cúng cho bực Tứ 
htrcrng nhẫn đến bực Tứ quả cùng Bích Chi Phật 
thời được phước báu vô lượng, dưng cúng cho birc 
Bât thôi Bồ Tát, bực Đại Bồ Tát thân rốt sau, chư 
Phật Thê" Tôn, thời đặng phước báu vô lượng vô 
biên chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể tính đêm.

Bạch Thê Tôn ! Nêu ông Thuần Đà hưởng thọ 
vô lirợng như  vậy, phước báu này vô tận, thời chừng 
nào ông sẽ được Vô Thượng Bồ Đề ?

Bạch Thê Tôn ! Trong kinh lại có nói nêu có 
người do tâm ân trọng mà tạo nghiệp thiện, nghiêp 
ác, chắc ch ắn  đirợc quả b áo  : h iệ n  h iệ n  đ ờ i, hoặc  
đời kê hoặc đời sau. Nay ông Thuần Đà do tâm ân 
trọng mà tạo nghiệp thiện, quyết định đưực phưức 
báu. Nêu quyết định đirợc phước bâu thời thê' nào 
chứng đirợ-c Vô Thượng Bồ Đề ? Thê' nào lại đưxrc 
thây Phật tánhễ

Bạch Thê Tôn ! Trong kinh lại nói : Bô' thí cho 
ba hạng ngưtH thời đirụ-c phước báu vô tận : Một 
là ngưm  bịnh, hai là cha mẹ, ba là chư Phật N hư 
Lai.

Bạch Thê Tôn ! Và lại trong kinh đức Phật bảo 
A Nan : Tâ't cả chúng sanh nê'u không có nghiệp cõi 
dục thời được Vô Thượng Bồ Đề, không co nghiệp 
cõi sắc cõi vô sắc cũng như  vậy.

Bạch Thê Tôn ! N hư bài kệ trong kinh Pháp Cú :
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Chẳng phải hư- không, trong biển cả, 
Chẳng phải vào núi, trong kẹt đá,
Tất cả mọí ncri, tất cả chỗ,
Không chỗ nào thoát khỏi quả báo.

Lại thuở kia A Nậu Lâu Đà bạch Phật : Tôi nhớ  
đời trước n h à  bô' th í một bữa ăn mà trong muôn 
kiếp chẳng đọa ác đạo.

Bạch Thê" Tôn ! Bô" thí một bữa ăn còn được 
phước báo như  vậy, huống là Thuần Đà do tâm 
kính tin mà cúng dường Phật thành tựu đầy đủ 
đàn Ba la mật.

Bạch Thê' Tồn ! Nê'u phưức báo lành là vô tận, 
thời hủy báng Đại tlìứa phạm tội ngũ nghịch phá 
bôn giới trọng, tội nhứt xiên đề th ế  nào hết đirợ-c ? 
Nêu chẳng hết đựtỵc thời thê" nào có thê đưtrc thây 
Phật tánh, thành Vô Thượng Bồ Đề ?

Phật nói : "Lành thay ! Lành thay ! Này Thiện 
nam tử  ! Chỉ có hai hạng ngirời có thê được vô 
lượng vô biên công đức chẳng thể tính đếm chăng 
thể tinh nói, có thể cạn giòng sông sanh tử, hàng 
phục ma oán, xô ngã tràng ma, có thê Chuyên pháp 
luân Vò thượng : Một là người khéo hỏi, hai là 
ngirỏi khéo đáp.

Này Thiện nam tứ  ! Trong mưtri trí lực của Phật, 
nghiệp trí lực là rât sầu hơn cả.
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CÓ những chúng sanh ở trong nghiệp duyên lòng 
khỉnh dê chẳng tin, vì độ họ mà Phật nói n h ư  vầy : 
Tất cả nghiệp gây tạo ra, có nghiệp nhẹ có nghiệp 
nặng. Hai nghiệp lại đều có hai : Một là quyết định, 
hai là bâlt định.

Này Thiện nam tử  ! Hoặc có người cho rằng ác 
nghiệp không quả, nếu nói ác nghiệp quyêìt định có 
quả báo, tại sao Khí H ứ Chiên Đà La mà được sanh 
lên trời ?ƯcmgQuật Ma La đưxrc quả giải thoát ? Do 
đây nên biết tạo nghiệp có quyêlt định đưực quả báo 
và chẳng quyết định đirợc quả báo.

Ta vì trử  tà kiên này, nên trong kinh ta nói rằng tất 
cả nghiệp tạo ra không nghiệp nào chẳng có quả báo.

Này Thiện nam tử  ! Hoặc có nghiệp nhẹ có thể 
làm cho nặng. Chẳng phải tâlt cả ngưtH chỉ có ngu 
và trí. Do đây nên biết chẳng phải tất cả nghiệp đều 
quỵết định có quả, dầu chẳng quyết định có quả 
nhưng cũng chẳng phải là chẳng có.

Này Thiện nam tử  ! Tất cả chúng sanh có hai 
hạng : Người trí và kẻ ngu. Người trí nhờ  sứt: trí 
huệ có the làm cho nghiệp đia ngục rất nặng trở 
thành quả báo nhẹ hiện đời. Người ngu si thời hoặc 
lại làm cho nghiệp nhẹ hiện đời trở thành quả báo 
nặng nơi đia ngục.

- Bạch Thê" Tôn ! Nê"u như- vậy thời chẳng nên 
cầu phạm hạnh thanh tịnh cùng quả giải thoát.
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- Này Thiện nam hr ! Nê"u tâìt cả nghiệp quyết 
đinh có quả thời chẳng nên cầu phạm hạnh giải 
thoát. Vì nghiệp bất định nên phải tu phạm  hạnh 
và quả giải thoát.

Này Thiện nam tử  ! Nê"u xa lìa được tất cả 
nghiệp ác thời được quả lành. Nê"u xa lìa nghiệp 
lành thời mang quả báo ác. Nê"u tất cả nghiệp quyết 
định có quả, thời chẳng nên cần tu tập Thánh đạo, 
nêu chẳng nên tu tập Thánh đạo, nêu chẳng nên 
tu thánh  đạo thời không đirợc giải thoát. Tất cả 
Thánh nhcrn sở dĩ tu tập Thánh đạo vì để phá hoại 
đinh nghiệp thành quả báo nhẹ, và làm cho nghiệp 
bất định không có quả báo. Nê"u tất cả nghiệp quyết 
đinh có quả, thời chẳng nên cầu tu tập Thánh đạo. 
Nê"u ai xa lìa Thánh đạo thời không bao giờ được 
giải thoát. Chẳng được giải thoát thời không được 
Niết Bàn

Này Thiện nam tử  ! Nê"u tâít cả nghiệp quyết định 
có ngã, thời một đời tạo nghiệp thuần thiện lẽ ra 
phải mãi mãi thường hưxrng thọ quả an vui. Một đời 
gây tạo tộỉ ác rất nặng lẽ ra cũng mãi mãi chịu quả 
khô lớn. Nê"u nghiệp quả như  vậy thời không có sự  
tu Thánlí đạo cùng giải thoát và Niết Bàn, ngiròi làm 
ngirời thọ : Bà La Môn làm Bà La Môn thọ. Nêu 
n h ư  vậy thời lẽ ra chẳng có giòng hạ tiện ngirời hạ 
tiện. Ngirời lẽ ra luôn luôn là ngưm, Bà La Môn lẽ 
ra mãi mãi là Bà La Môn. Lúc nhỏ tạo nghiệp lẽ ra
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lúc nhỏ thọ báo chẳng nên đến lúc trung niên và 
lúc già mới thọằ Lúc già tạo nghiệp ác khi sanh vào 
trong địa ngục, thân đia ngục lúc trẻ lẽ ra chẳng phải 
chịu khô’ế Nê"u lúc già chẳng sát sanh chẳng nên thuở 
tráng niên đirợc sông còn, nê"u thuở tráng niên chẳng 
sôiig còn thời thê nào có tuổi già, vì nghiệp không 
mất, nếu nghiệp không mâ't thê' nào mà có tu hành 
Thánh đạo đếh quả Niết Bànẳ

Này Thiện nam tử  ! Có hai thứ  nghiệp : Đ inh và 
bất định. Đ ịnh nghiệp có hai : Báo định và thời 
định. Hoặc có báo đinh mà thài gian bất định, lúc 
duyên hiệp thời thọ báo, hoặc ba thời gian thọ báo 
nghĩa là đời hiện tại thọ, đời kê' thọ, đời sau thọ.

Này Thiện nam tử  ! Nêu đinh tâm làm những 
nghiệp lành, nghiệp ác, làm rồi sanh lòng rất tin vui 
mừng, nêu phát nguyện cúng dircrng Tam Bảo, đây 
gọi là đinh nghiệp.

Này Thiện nam tử  ! Người trí căn lành sâu chắc 
khó lay động nên có thê làm cho nghiệp nặng thành 
nhẹ. Người ngu si điều bâít thiện sâu dày nên có thê 
làm cho nghiệp nhẹ trở thành quả báo nặng. Do 
nghĩa này nên tât cả nghiệp chẳng gọi là quyết định.

Đại Bồ Tát không có nghiệp địa ngục, vì chúng 
sanh mà phát nguyện sanh trong địa ngục.

Này Thiện nam tử  ! Thuở xira lúc chúng sanh 
tuổi thọ trăm năm, có hằng sa chúng sanh bị quả
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báo địa ngục, lúc đó ta thây như  vậy liền phát nguyện 
thọ thân địa ngục. Nên biết rằng lúc đó Bồ Tát thiệt 
không có nghiệp địa ngục, vì chúng sanh mà thọ 
thân địa ngục. Ở  trong địa ngục cả vô lượng năm, 
và vì những ngưtxi tội mà phân biệt giảng nói mười 
hai bộ kinh. Những người tôi đirợc nghe kinh pháp 
thoát khỏi quả báo ác làm cho địa ngục trông không, 
trứ  hạng nhứt xiên đề.

Đây gọi là đại Bồ Tát chẳng phải nơi đời hiện 
tại, đời kế, đời sau thọ lây nghiệp ác.

Này Thiện nam tứ  ! Trong Hiền kiếp này có vô 
lượng chúng sanh đọa trong loài súc sanh chịu phải 
nghiệp báo ác. Ta thây như  vậy, vì muôn thuyết 
pháp độ chúng sanh, nên phát nguyện làm cheo, 
nai, gâu, khỉ, rồng, voi, kim sí điểu, bồ câu, cá, 
trạnh, thỏ, rắn, bò, ngựa.

Này Thiện nam tử  ! Đại Bồ Tát thiệt không có 
nghiệp súc sanh như  vậy, vì nguyện lực m uôn độ 
chúng sanh, nên hiện thọ thân súc sanh. Đây gọi là 
đại Bồ Tát chẳng phải hiện đời, đời kê', đời sau thọ 
nghiệp ác như  vậy.

Này Thiện nam tử  ! Trong Hiền kiếp này, lại có 
vô lượng vô biên chúng sanh đọa trong loài ngạ quỉ, 
hoăc ăn đờm dãi, mỡ, thit, máu mủ, phân dãi, thọ 
mạng vô lirợ-ng trăm ngàn muôn năm, không bao giô* 
nghe đến tên nước huống là con mắt ngó thấy mà
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đirợc uông. Giả sử  thây nước đẳng xa trong lòng 
muôn đên để uông, nhưng khi đến gần thời nước 
biếin thành lửa đỏ và máu mủ. Hoặc có lúc nước 
chẳng biên khác, nhung lại có nhiều ngưtH tay cầm 
binh khí ngăn cản không cho đến uôrig. Hoặc có lúc 
trời mưa, nuxrc mưa rớt đếh thân họ liền thành lứa. 
Đây gọi là nghiệp báo ác.

Này Thiện nam tứ  ! Đại Bồ Tát thiệt không những 
nghiệp quả ác như- vậy, vì hóa độ chúng sanh làm 
cho được giải thoát, nên phát nguyện thọ những thân 
nhir vậy. Đây gọi là đại Bồ Tát chẳng phải hiện đời, 
đời kế, đời sau thọ lây nghiệp quả ác n h ư  vậy.

Này Thiện nam tử  ! Trong Hiền kiếp này, ta từng 
sanh vào nhà hàng thịt, nuôi gà, nuôi heo, nuôi bò, 
dê, đi săn bắn, liró-i chim, bắt cá, sanh trong nhà 
Chiên Đà La, làm kẻ cướp kẻ trộm. Đại Bồ Tát thiệt 
không nghiệp ác như  vậy, vì muôn độ chúng sanh 
cho được giải thoát, nên dùng nguyện lực lớn thọ 
những thân như  vậy. Đây gọi là Đại Bồ Tát chẳng 
phải hiện đời, đời kế, đời sau thọ nghiệp báo ác 
nhir vậy.

Này Thiện nam tử  ! Trong Hiền kiếp này, ta lại 
sanh vào chôn biên đia, làm nhiều viêc tham duc, sân 
khuể, ngu si quen làm những điều phi pháp, chẳng tin 
Tam Bảo và quả báo đời sau, chẳng cung kính cha mẹ 
Tôn tnrởng. Thiệt ra lúc đó Bồ Tát không cò những ác 
nghiệp như  vậy. Vì muôn làm cho chúng sanh được
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giải thoát, nên dùng nguyện lực lớn mà thọ sanh. Đây 
gọi là đại Bồ Tát chẳng phải hiện đời, đời kế, đời sau 
thọ ác nghiệp như  vậy.

Này Thiện nam tử  ! Trong Hiền kiếp này ta lại 
thọ lây thân nữ, thân ác, thân tham, thân sân, thân 
si, thân tật đô  ̂ thân bỏn xẻn, thân ảo thuật, thân dôì 
trá, thân đần độn. Thiệt ra lúc đó Bồ Tát không có 
những nghiệp như- vậy chỉ vì mucm độ chúng sanh 
cho được giải thoát, nên dùng nguyện lực lớn mà 
đirợc thọ sanh. Đầy gọi là đại Bồ Tát chẳng phải 
hiện đò-i, đời kế, đò-i sau thọ lấy nghiệp ác nhir vậy.

Đại Bồ Tát hiện thọ những thân Huỳnh môn, 
không căn, hai căn và căn bất định cũng như  vậy.

Này Thiện nam tử  ! Trong Hiền kiếp này, ta lại 
học tập giáo pháp của ngoại đạo Ni Kiền Tử, tin thọ 
giáo pháp của họ : không bô" thí không thờ phụng, 
không báo bô' thí thờ phụng, không nghiệp thiện 
nghiệp ác, không quả báo thiện ác, không đời hiện 
tại, không ‘đời vị lai, không đây không kia, không 
Thánh nhơn, không thân biên hóa, không đạo Niêt 
Bàn. Thiệt ra Bồ Tát không có những ác nghiệp nhir 
vậy, V I  muôn độ chúng sanh cho được giải thoát, nên 
dùng nguyện lực lớn mà thọ học những tà pháp nhir 
vậy. Đây gọi là đại Bồ Tát chẳng phải hiện đời, đời 
kê' đời sau thọ những ác nghiệp nhir vậy.

Này Thiện nam tử  ! Ta nhớ thuở xưa cùng Đề 
Bà Đạt Đa đồng làm chủ đoàn con buôn, mỗi người
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đều CÓ năm trăm khách buôn, đem nhau đến trong 
biên lớn đê tìm châu báu. Vì nghiệp duyên ác nên 
dọc đuxrng gặp gió to ghe thuyền h ư  bể, khách 
buôn đều chết cả. Lúc đó ta cùng Đề Bà Đ ạt Đa 
nhờ nghiệp duyên bất sát đưực quả báo trường thọ, 
nên gió thôi tắp vào đất liền. Đề Bà Đạt Đa vì 
tham tiếc của cải châu báu, nên quá sầu khổ mà 
khóc lóc. Ta bảo Đề Bà Đạt Đa chẳng nên kêu 
khóc. Đề Bà Đạt Đa liền nói với ta rằng : Như* có 
người nghèo cùng khôìn khổ, đến trong gò mả tay 
nắm tử  thi mà nói rằng trông mong nguxri bô" th í 
sir chêt vui cho ta, ta sẽ bô thí đời sôiig nghèo 
cùng này cho ngưxriề Lúc đó tử  thi liền ngồi dậy 
bảo ngircri nghèo cùng rằng : Đời sông nghèo cùng 
ngưtri tự  thọ lây, nay ta rất thích sự  chêìt vui này 
thiệt chẳng ham đòi sôìng nghèo cùng của người.

Đề Bà Đạt Đa nói tiếp : Nhưng ngày nay tôi đã 
không được chêlt vui mà lại gồm cả sự  nghèo cùng, 
bảo tôi chẳng khóc sao được.

Lúc đó ta lại an ủi rằng : Ông chớ sầu khổ, hiện 
nay tôi còn được hai viên bảo châu giá tri vô ltrợ-ng, tôi 
sẽ chia cho ông. Ta liền chia một viên bảo châu cho Đề 
Bà Đạt Đa, rồi đến nằm ngủ dưứi một cội cây.

Vì quá tham lam nên Đề Bà Đạt Đa sanh ác 
tâm đâm đui hai mắt của ta đê cuxrp lây viên bảo 
châu còn lại rồi bỏ đi.
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LÚC đó vì quá đau đớn nên ta rên rỉ. Có một cô gái 
nghe tiếng rên đến gạn hỏi ta. Ta liền đem tất cả việc 
trước thuật lại. Cô gái nghe rồi lại hỏi ta : Ông danh 
hiệu là gì ? Ta đáp rằng : Tôi tên là Thật Ngữ. Cô gái 
lại nói : Làm thê" nào biết đirợc ông là Thật Ngữ. Ta 
liền phát thệ rằng : Nếu hiện nay tôi có lòng quây nói 
vu cho Đề Bà Đạt Đa, thời cặp mắt tôi phải mù lòa Vĩnh 
viễn, nêu tôi không hư  dôi thời xin đôi mắt sáng ỉại 
như  cũ. Ta phát thệ vừa xong thời đôi mắt ta bình phục 
n h ư  cũ.

Này Thiện nam tứ  ! Đây gọi là đại Bồ Tát nói 
về quả báo đời hiện tại.

Này Thiện nam tử  ! Ta nhớ- thuở xưa ta sanh 
trong nhà Ba La Môn nơi thành Phú Đơn Na ở  Nam 
Thiên Trúc. Thuở đó có Quôc Vưtrng tên Ca La Phú 
tánh tình hung dữ  tự  cao tự  mạn, tuổi trẻ say đắm 
sắc đẹp ngũ dục.

Vì muôn độ chúng sanh, nên ta ở ngoài thành 
ngồi yên lặng tham thiền. Lúc đó Quô"c Vvrcmg cùng 
với cung nhơn thê n ữ  ra ngoài thành dạo chai, dừng 
ở  dưới rửng cây. Các thê n ữ  nhơn đi chơi giỡn bỏ 
Quô"c Vuxmg mà đến chỗ ta ngồi thiền. Ta liền vì 
các thể n ữ  thuyết pháp cho họ bỏ lòng tham dục.

Quôc: Vương đi tìm các thê nữ, thây họ đang 
ngồi quì xung quanh ta. Quốc Vuxrng giận dữ  hỏi 
ta rằng : Nay nhà ngưưi đã chứng quả A La Hán
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chưa ? Ta nói chưa chứng. Quốc Vircrng lại hỏi nhà 
ngirơi đã được quả A Na Hàm chưa ? Ta đáp chira 
được. Quô"c Vircmg lại nói : "Nay nhà nguxri chưa 
được hai quả ây thời là người còn đầy đủ tham 
dục, tại sao nhà ngiTữi dám buông lung nhìn ngó 
các thể n ữ  của ta ?

Ta liền thưa rằng : "Đại Vưxmg nên biết cho, 
nay tôi dầu chưa dứt phiền não tham dục, nhưng 
trong tâm tôi thiệt không có niệm tham đắm".

Quốc Virtmg nói : "Người ngu si ! Trong đời có 
các Tiên nhơn khô hạnh thây sắc đẹp còn tham, 
huống là nhà ngircri tuổi còn trai trẻ, chưa dứ t tham 
dục, làm sao thấy sắc đẹp mà chẳng tham đắm ?

- Tâu Đại Vưtmg ! Người thây sắc đẹp chẳng 
tham đắm, thiệt chẳng phải do khô hạnh, mà do 
nhiếp tâm quán Vô thường bất tịnh.

Quô"c Vưtrng nói : "Nêu khinh khi ngưtH khác
mà phỉ báng, thời thê" nào đặng gọi là tu trì tịnh
_ •  /  •  Á  giới ?

- Tâu Đại Vuxrng ! Nê"u có tâm đô" ky thời có 
phỉ báng, tôi không tâm đô" kỵ thời đâu có phỉ 
báng.

Quốc Virơ-ng nói : "Này Đại Đirc ! Thê" nào gọi 
là giới ?

- Tậu Đại Vutmg ! Nhẫn nhục gọi là giới.
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Quôc: Vưtmg nói : Nếu nhẫn nhục là giới, ta sẽ 
cắt lỗ tai của nhà ngircri; nê"u nhà nguxri nhẫn chịu 
được thời biết là nhà ngươi trì giới.

Quô"c Vưtrng liền cắt hai tai. Ta dầu bị cắt tai, 
nhưng nhan sắc chẳng biên đôi. Các quan theo vua 
thấy việc như- vậy liền can gián rằng : Bực Đại sĩ 
như- vậy, Đại Vưxrng chẳng nên làm hại.

Quốc Vuxmg càng thêm giận bảo các quan : Tại 
sao các khanh biết là bực Đại sĩ ?

- Tâu Đại Vưtmg ! Vi lúc bị cắt hai tai, chúng 
tôi thây dung sắc chẳng biên đôi.

Quốc Vương nói : "Ta sẽ thí nghiệm coi dung sắc 
biến đôi hay chẳng biến đổi. Nói xong, Quô"c Vương 
liền thẻo mũi, chặt tay, chặt chưn của ta".

Vì Bồ Tát đã trải qua vô lượng vô biên đời tu tập 
từ  bi thircmg xót chúng sanh, nên không khô cũng 
không giận.

Lúc đó T ứ Thiên Vưxmg bất bình liền làm mưa 
cát mưa đá. Quôc Virxrng sợ hãi quì trước ta mà 
thưa rằng : Ngưỡng mong xót thưtrng cho tôi sám 
hôì.

Ta nói : "Đại Virơng ! Trong lòng của tôi không 
sân hận cũng như  không tham đắm".

Quốc Vuxmg nói : "Này Đại Đức ! Làm thê' nào 
biêìt đirợc rằng tâm Đại Đức không sân hận ?"
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Ta liền phát thệ : "Nê"u tôi thiệt không sân hận 
nguyện cho thân của tôi bình phục n h ư  cũ". Phát 
nguyện vừa xong thân thể của ta liền bình phục.

Đây gọi là đại Bồ Tát nói quả báo đời hiện tại.
Này Thiện nam hr ! Nghiệp lành có quả báo đời kê', 

quả báo đời sau, nghiệp chẳng lành cũng nhir vậy.
Đại Bồ Tát lúc đưực Vô Thượng Bồ Đề, tất cả 

các nghiệp đều đirợ-c quả l?áo hiện tại.
Nghiệp ác chẳng lành mắc lây quả báo hiện tại 

như  Quôc Virơ-ng làm ác bị trời mưa cát mưa đá. 
Cũng nhir có ngưtH chỉ chỗ ở  của gâu và nai bảo 
sắc, tay người chỉ liền rụng rớt. Đây gọi là nghiệp 
ác thọ lây quả báo trong hiện tại.

Đời kê' thọ quả báo, như  nhứt xiển đề phạm  bồn 
tội trọng và tội ngũ nghịch.

Quả báo đời sau, như  ngưtỳi trì giới phát nguyện 
lớn : Nguyện đời vị lai thường đưực giới thân thanh 
tịnh nhir vậy. N hư có chúng sanh lúc tuổi thọ trăm 
năm, tám chục năm, trong thời kỳ sẽ làm Chuyển 
luân Thánh vircrng giáo hóa chúng sanh.

Này Thiện nam tử  ! Nêu là nghiệp quyết định 
được quả báo trong hiện đời, thời khong thể được 
quả báo đời kê" cùng đời sau.

Đại Bồ Tát tu nghiệp nhơn ba rnưxri hai tiróng 
tôt, thời không thê đirợc quả báo trong đời hiện tại.
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Nếu là nghiệp chẳng thọ lấy ba thứ  quả báo n h ư  
vậy thời gọi là nghiệp băt đinh.

Này Thiện nam tử  ! Nếu cho rằng những nghiệp 
nhem quyết định có quả báo, thời chẳng được có sự  
tu tập phạm  hạnh, giải thoát Niêt Bàn. Nên biết rằng 
người nói lời này chẳng phải là đệ tử  của Phật mà 
chính là quyên thuộc của ma.

Nếu nói rằng các nghiệp có đinh nghiệp và bât 
định nghiệp. Đ ịnh nghiệp có quả báo hiện tại, quả 
báo đời kê, quả báo đời sau.B ât định nghiệp thời 
lúc nhơn duyên hội hiệp bèn thọ báo, chẳng hội hiệp 
thời chẳng thọ báo. Do đây nên có tu Phạm hạnh, 
giải thoát Niết Bàn. Nên biêít rằng người nói lời này 
thiêt là đê tử  Phât.

» • *

Này Thiện nam tử  ! Tâ't cả chúng sanh gây tạo 
nghiệp bất định thời nhiều, tạo định nghiệp thời ít. 
Vì thê' nên có tu tập đạc hạnh. Do tu tập đạo hạnh 
nên định nghiệp trọng có thể làm cho thọ báo nhẹ, 
nhũ?ng nghiệp bất định chẳng thọ quả báo đời kề.

Này Thiện nam tử  ! Có hai hạng ngưừi : Một là 
hạng ngirời với nghiệp bất đinh làm thành quả quyêt 
định, quả báo hiện đời làm thành quả báo đời kế, 
quả báo nhẹ làm thành quả báo nặng, đáng lẽ thọ 
báo trong loài người mà lại thọ báo ở địa ngục. Hai 
là hạng ngưtH vcri đinh nghiệp làm thành bât định 
nghiêp, đáng lẽ thọ báo đời kê làm cho thọ báo đời,
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hiện tại, báo nặng làm thành báo nhẹ, đáng thọ báo 
đia ngục làm cho thọ báo nhẹ trong loài ngirời. Hai 
hạng này : Một là kẻ ngu, một là người trí. Người 
trí làm thành nhẹ. Người ngu khiến cho nặng.

Này Thiện nam tứ  ! Ví như  hai người mắc tội 
với nhà vua, người có quyên thuộc đông đảo thời 
tội tất sẽ nhẹ, ngirò-i quyên thuộc ít tội nhẹ trở 
thành nặng. Người trí kẻ ngu si cũng như  vậy : 
NgưxH trí nhờ  nghiệp lành nhiều nên tội trọng mà 
thọ quả báo nhẹ. NgưtH ngu vì nghiệp lành ít nên 
tội nhẹ mà thọ quả báo nặng.

Này Thiện nam tử  ! Ví nhir hai người một thời 
mập mạnh, một thời gầy yếu, hai ngiròi này đều té 
xuôiig bùn sâu. Người mập mạnh lên đưtỵc, người 
gầy yê"u thời lún mâìt.

Này Thiện nam hr ! Ví như  hai ngirời đồng uốhg 
thuôc độc. Một người có thần chú và thuôc A dà đà. 
Một người không có. Ngircri có thần chú và thuôc 
thời độc chẳng làm hại đưọ-c. NgưtH không có bị 
chất đôc hai chết.

• •

Này Thiện nam tử  ! Ví như  hai người đồng uôiig 
nước trái cây ép : Một người nhiệt lựt: thạnh, một người 
suy yêu. NgưtM nhiệt lực nhiều thời tiêu hóa đưực. 
Người suy yêu thời bị nưức ây làm thành bịnh.

Này Thiện nam tử  ! Ví như- hai người bị nhà vua 
bắt trói : Một ngưtH có trí huệ, một ngưìrỉ thời ngu
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si. Ngưm có trí thời có thê đirợc thoát khỏi. Người 
ngu si thời không có thời kỳ thoát khỏiề

Này Thiện nam tử  ! Ví như  hai ngirời đồng đi 
trên đường hiểm trở. Một thời mắt sáng. Một thời 
mù lòa. Ngưtxi mắt sáng đi thẳng qua không hại gì. 
Ngiròi mù bị sụp té xuống hô" sâu.

Này Thiện nam hr ! Ví như- hai ngưtri đồng uông 
nrcru. Một thời ăn nhiều. Một thời ăn ít. Người ăn 
nhiều uôrig rưmi không bị hại. NgưtH ăn ít uông 
nrcru thời thành binh.

Này Thiện nam tử  ! Ví như  hai người đều đôi 
địch với giặc thùề Một người thời võ trang đầy đủ, 
một người thời tay không. Người có võ trang ắt phá 
được kẻ thù. Người tay không tâít chẳng khỏi bị hại.

Này Thiện nam tử  ! Ví như  hai người bị phẩn 
nhơ vây vào y phụcẽ Một người vứa biết liền giặt y 
phục. Một ngưxxi biết mà chẳng chịu giặt. Ngirời giặt 
liền đó thời y phục sạch sẽ. Người chẳng chịu giặt 
thời nhcr u ế  càng tăng thêm.

Này Thiện nam tử  ! Lại có hai ngưtxi đều ngồi 
xe. Một xe trục có căm, một xe thời không trục không 
căm. Người ngồi xe có trục có căm thời tùy ý mà đi. 
Người ngồi xe không trục không căm thời không đi 
đâu đirợ-cẵ

Lại có hai ngircri đều đi trên đuxrng hoang vắng. 
Một người có mang lircrng thực, một ngưtxi thời đi
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khôngẵ NgutH có mang lircrng thời qua khỏi đirợ-c 
con đuxrng hiểm. NgưtH đi không ắt chẳng qua đưtỵc.

Lại có hai ngircri bị kẻ cutrp giựt. Một người có 
kho báu kín, một người thời không. NgưtH có kho 
báu kín thời không lo rầu. Ngirời không có kho báu 
thời sầu khô.

Kẻ ngu người trí cũng như  vậy : Ngirời trí có 
kho báu lành nên nghiệp nặng mà thọ báo nhẹ. 
Người không có báu lành thời nghiệp nhẹ phải thọ 
báo nặng.

Sir Tử Hông Bồ Tát bạch rằng : "Thê" Tôn ! Nhir 
lời Phật nói chẳng phải là tâít cả nghiệp đều thành 
quả nhứt định cũng chẳng phải tâ't cả chúng sanh 
quyêt định thọ báoể Bạch Thê Tôn ! Chúng sanh làm 
thê' nào khiên quả báo nhẹ hiện tại phải thọ báo 
nặng ở địa ngục ? Làm thê nào khiên quả báo nặng 
địa ngục trỏ- thành báo nhẹ trong đời hiện tại ?".

Phật nói : "Có hai hạng chúng sanh : Một là trí ? 
hai là ngu. Nêu có thê tu tập thân, giới, tâm, huệ, 
nơi tâm thời gọi là người trí. Nêu chẳng thể tu tập 
thời gọi là kẻ ngu.

Nê'u chẳng thê điều nhiếp năm cấn thời gọi là 
chăng tu thân. Nêu chẳng thê thọ trì bảy th ứ  tinh 
giới thời gọi là chẳng tu giới. Vì chẳng điều tâm nên 
gọi là chẳng tu tâm. Chẳng tu tập Thánh hạnh thời 
gọi là chẳng tu huệ.
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Lại ngưtH chẳng tu thân thời không thê đầy đủ 
giới thê thanh tịnh. Ngirời chẳng tu giới thời nhận 
chứa tám thứ  vật bất tinh. Người chẳng tu tâm thời 
chẳng thể tu tập ba thứ  tướngỂ Người chẳng tu huệ 
thời chẳng tu tập phạm hạnh.

Lại người chẳng tu thân thời chẳng thê quán thân, 
quán sắc, và quán sắc tướng, chẳng quán thân tướng, 
chẳng biết thân sô", ch/ẳng biết thân này từ  đây đên 
kia, ở- trong chẳng phải thân mà tưởng là thân, ở  
trong chẳng phải sắc mà hrởng là sắc, do đây nên 
tham đắm thân và thân sô' đây gọi là chẳng tu thân.

Ngưừi chẳng tu giới nê'u thọ hạ giới thời chẳng 
gọi là tu giới, thọ trì biên giới, giới gì tự  lợi, giới 
gì tự  điều phục, chẳng thê làm cho khắp chúng sanh 
được an vuỉ, chẳng phải vì hộ trì chánh pháp vô 
thưtỵng, vì sanh lên cõi trời hưởng thọ ngũ dục, đây 
chẳng gọi là tu giới.

Người chẳng tu tâm thời tâm tán loạn không thê 
chuyên nhứt duyên nơi tự  cảnh. Tự cảnh chính là 
tứ  niệm  xứ. Cảnh khác là nói ngũ dục. Nêu không 
thể tu tập tử  niệm xứ thời gọi là chẳng tu tâm ế

Ở  trong nghiệp ác nê"u chẳng khéo giữ gìn tâm 
niệm  thời gọi là chẳng tu huệ.

Lại người chẳng tu thân thời không thể quan sát 
thâu đáo thân này là vô thường, là vô trụ, là mỏng 
manh, là niệm niệm diệt hoại, là cảnh giới của ma.
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Người chẳng thể tu giới thài không thể đầy đủ 
Thi la Ba la mật. Người chẳng tu tâm thời không 
thể đầy đủ Thiền na Ba la m ậtể Người chẳng tu huệ 
thời không thê đầy đủ Bát Nhã Ba la mật.

Lại người chẳng tu thân thời tham đắm thân ta 
và thân sở hữu của ta, cho rằng thân ta thường hằng 
không có biên đổi. NgưxH chẳng tu giới thời vì h r 
thân mà tạo mười nghiệp ác. NgưtH chẳng tu tâm 
thời ở  trong nghiệp ác không thể nhiếp tâm. NgưxH 
chẳng tu huệ do vì không nhiếp tâm nên không phân 
b iệt được những pháp thiện ác.

Lại ngưtH chẳng tu thân thời chẳng dứt ngã kiến. 
NgưtH chẳng tu giới thời không dứ t được giới thủ. 
Người chẳng tu tâm thời tạo nghiệp tham sân mà 
phải đọa địa ngục. Ngirời chẳng tu huệ thời không 
dứ t được tâm si.

Lại người chẳng tu thân thời không thể quán 
thân, dầu thân không lỗi lầm nhưng nó luôn là kẻ 
oán thù. Ví như  có người bị kẻ thù theo dõi, nêu 
ngirời này có trí thời cẩn thận giữ  gìn, nê"u không 
thận trọng ắt bị kẻ thù làm hại, thân của tất cả chúng 
sanh cũng nhir vậy, thirờng phải dùng đồ uống món 
ăn, đồ ỉạnh đồ âm để nuôi dưỡng, nếu chẳng khéo 
giữ  gìn nuôi dưững thời nó sẽ tan rã.

Nhir Bà La Môn kính thờ lửa, họ thường dưng 
hưtm g hoa tán thán lễ bái, hạn kỳ phải đủ trăm năm,
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nêu lúc chạm đến liền đốt cháy tay người. Dầu lửa 
này đirợc cung kính cúng dường nhir vậy, nhim g 
trọn không một niệm báo ân cho người phụng sự. 
Thân của tâ't cả chúng sanh cũng n h ư  vậy, dầu trong 
nhiều năm  dùng hưtmg hoa, châu ngọc, y phục, đồ 
uông ăn, đồ nằm, thuôc men tẩm bổ mà cung cấp đó, 
nếii gặp những duyên xấu hoặc trong hoặc ngoài thời 
liền hoại d iệ t nó trọn chẳng nhớ tưởng đến ơn cung 
cấp ngày tnrcrc.

Ví như  có Quô"c Vircmg nuôi bôii con rắn độc 
trong một cái rưxmg, giao phó cho một người bảo 
phải nuôi nâng săn sóc. Trong bôn con rắn này, nêu 
một con nôi giận thời có thê giêt hại chêt ngưòi. 
NgưtH có phận sự  săn sóc rắn luôn luôn lo sợ thường 
tìm món ăn thức uôiìg giữ gìn nuôi nấíng. Thân tứ  
đại của tất cả chúng sanh cũng như  vậy, nêu một 
đại nổi giân thời có thế làm cho thân phải hir hoạỉ.

N hư  ngirời mang bệnh lâu phải nên hết lòng tìm 
y sĩ chữa trị, nếu chẳng siêng lo điều trị ắt phải 
chết. Thân của tất cả chúng sanh cũng nhir vậy, 
thirờng phải nhứ t tâm chẳng nên buông lung, nêu 
buông lung thời hoại diệt.

Ví nhir bình đất chưa hầm thời không chịu được 
gió mưa, đập ném, dằn đè. Thân của tât cả chúng 
sanh cũng nhir vậy, chẳng chiu đưtỵc đói khát lạnh 
nóng, gió mưa đánh đập mắng nhiêc.
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N hư mụn nhọt chưa mồi phải thường giữ gìn chớ 
cho ngirời chạm đến, nêu đê đụng chạm thời đau đớn 
lắm. Thân của tất cả chúng sanh cũng như  vậy.

Ví nhir con la mang thai nghén thời tự  hại lây 
thân nó. Thân của tât cả chúng sanh cũng nhir vậy, 
nêu trong thân có phong lãnh thời thân phải bị hại.

Ví n h ư  cây chuôi trô buồng thời phải khô chết. 
Thân của tất cả chúng sanh cũng n h ư  vậy.

N hir cây chuôi không có lõi cứng. Thân của tất 
cả chúng sanh cũng như- vậy.

Nhir rắn, chuột, chó sói, mỗi con thường sanh lòng 
oán hại lẫn nhauẳ Tứ đại của chúng sanh cũng nhir vậy.

Ví như  con ngỗng chúa chẳng thích gò mả. Bồ Tát 
cũng nhir vậy đôi với thân thể cũng chẳng ưa thích.

N hir giòng Chiên Đà La bảy đời nôi nhau chẳng 
bỏ nghiệp hèn, do đây nên bị người khinh tiện. 
Chủng hr của thân này cũng như  vậy, tinh huyết hôi 
tanh hoàn toàn bầt tinh. Vì bất tinh nên chư Phật 
và Bồ Tát quở* khinh. Thân này chẳng phải như  núi 
Ma La Da mọc cây Chiên đàn, cũng chẳng thể sanh 
hoa Ưu bát la, hoa Phân đà lợi, hoa Chiêm bà, hoa 
Ma lợi ca, hoa Bà svr ca. Chín lỗ của nó thường chảy 
ra máu mủ bất tịnh, chỗ nó sanh hôi dơ xâu xa đáng 
gớm, nó thường cùng các loài trùng đồng ở  một chỗ.

Ví n h ư  trong đời dầu có vưừn rửng thanh tịnh 
xinh đẹp, nhxmg trong nhà chứa tử  thi thời là bấí:
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tịnh, mọi người đều lìa bỏ chẳng ưa thích. Cõi sắc 
cũng n h ư  vậy, dầu là thanh tịnh tốt đẹp, nhưng vì 
có thân nên bị chư Phật cùng Bồ Tát lìa bỏ đó.

Này Thiện nam tử  ! Nếu người chẳng thê quan 
sát n h ư  vậy thời chẳng gọi là tu thânể

Này Thiện nam tử  ! Nêu chẳng thể quan sát giới 
luật là thần thang của tất cả pháp lành, cũng là côi 
gôc của tất cả pháp lành, như- mặt đất là chỗ dựa 
nưtm g của tâít cả cây CÔI, là đạo thủ của các thiện 
căn, nhir thuxmg cliủ dẫn dắt đoàn ngirời buôn. Giới 
là thắng tràng của tâít cả pháp lành nhir thắng tràng 
của Thiên Đê" Thích dựngẾ Giới có thê dứt hẳn tất 
cả nghiệp ác và ba ác đạo, có thê tri lành những 
bịnh  dữ  n h ư  dưtrc thọ. Giới là tư  lircmg trên con 
đường hiểm  sanh tử. Giới là giáp trưựng đánh dẹp 
những giặc phiền não hung ác. Giới là thần chú hay 
diệt rắn độc kiết sử. Giới là cây cầu đi qua khỏi 
nghiệp ác. Nếu chẳng thê quan sát như  vậy thời gọi 
là chẳng tu giới.

Nêu không thể quan sát tâm niệm đông chuyển 
lăng xăng, khó nắm lây khó điều phục, lung chạy 
n h ư  voi dữ, niệm niệm mau chóng nhir chớp nhoáng, 
nhảy nhót chẳng dửng như  khỉ vượn, n h ư  huyễn, 
n h ư  dưtmg diệm, tâm niệm này là cội gôc của tâ't cả 
điều ác, ngũ dục khó vừa lòng như  lửa thêm  củi, 
n h ư  biển cả nuôìt hết các dòng sông, n h ư  núi Mạn 
Đà cỏ cây quá nhiều, chẳng thể thây biết sanh tử
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h ư  vọng, mê lầm say đắm đến nỗi thành bịnh, n h ư  
cá nuôt lirỡi câu. Thirờng đi trước dẫn theo những 
tội nghiệp n h ư  con bôi mẫu dắt đàn con. Tham đắm 
ngũ dục chẳng thích Niết Bàn, như  lạc đà ăn mật 
nhẫn đếh chết chẳng đoái cỏ non. Quá ỉham đắm sự  
vui hiện tại chăng nhìn đên lỗi lầm ngày sau, như  
bò tham ăn lúa mạ chẳng sợ roi gậy. Chạy khắp hai 
mưtri lăm cõi, như  gió mạnh thổi bông Nâu La. Chỗ 
chẳng đáng tìm cầu mà cầu đó không nhàm  đủ như  
người vồ trí câu lửa không nóng. Thường thích sanh 
tứ  chẳng ira giải thoát, như  trùn Nhiệm Bà thích 
cây Nhiệm Bà. Mê lầm tham đắm sanh tử  hôi nhơ, 
n h ư  kẻ ngục tù thích gái ngục tối, cũng nhir heo 
trong chuồng ưa chỗ bất tịnh. Nêu có người không 
thê quan sát như  vậy thời gọi là chẳng tu tâm.

Ngưừi chẳng tu huệ, chẳng quan sát trí huệ có th ế  
lực lớn, nhir Kim sí điêu có thể hoại nghiệp ác, nhir 
ánh sáng mặt trời phá tan tôi tăm, trí huệ có thể nhổ 
cây ngũ âm như  nirớc đẩy trôi đồ v ậ t đốt cháy tà kiên 
như  lửa hừng, trí huệ là cội gôc của tất cả pháp lành, 
la chung tư" cua Phật và Bô Tát. Nêu không thể quan 
sát nhir vậy thời gọi là chẳng tu trí huệ.

Này Thiện nam tử  ! Trong đệ nhứt nghĩa, nêu 
thây thân, thân tưứng, thân nhơn, thân quả, nhiều 
thân, thân một, thân hai, thân đây, thân kia, thân 
diệt, thân bình đẳng, thân tu, ngưxH tu, nêu có thây 
nhir vậy thời gọi là chẳng tu thân.
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Này Thiện nam tử- ! Nêu thây giới, giới tirớng, 
giới nhơn, giới quả, giới thượng, giới hạ, giới tụ, 
giới một, giới hai, giới đây, giới kia, giới diệt, giới 
bình đẳng, giới tu, ngưdi tu, giới Ba la mật, nê'u có 
thây n h ư  vậy thời gọi là chẳng tu giới.

Này Thiện nam tứ  ! Nêu thấy tâm, tâm hrớng, tâm 
nhơn, tâm quả, tâm tu, tâm vưxrng, tâm sỏv tâm m ộ t 
tâm hai, tâm đây, tâm kia, tâm diệt, tâm bình đẳng, tâm 
tu, người tu, tâm thượng trung hạ, tâm thiện, tâm ác, 
nêu có thây như  vậy thời gọi là chẳng tu tâmệ

Này Thiện nam tử  ! Nê"u thây huệ, huệ tướng, 
huệ nhơn, huệ quả, huệ tu, huệ một, huệ hai, huệ 
đây, huệ kia, huệ diệt, huệ bình đẳng, huệ thưrỵng 
trung hạ, huệ lợi, huệ độn, huệ tu, người tu, nêu có 
thấy nhir vậy thời gọi là chẳng tu huệ.

Này Thiện nam tử  ! Nếu chẳng tu thân giới tâm 
huệ, những người như  vậy ở nơi nghiệp ác nhỏ mà 
mắc phải quả báo lớn. Do vì khủng bô' nên thirờng 
nghĩ rằng : Tôi thuộc người địa ngục làm hạnh địa 
ngục. Dầu nghe người trí nói khổ, địa ngục, thường 
nghĩ rằng n h ư  sắt đập sắt, như  đá trở  lại đập đá, 
nhir gỗ tự- đập gỗ, nhir vi trùng lửa thích lửa, thân 
địa ngửc trở  lại giông địa ngục, nêu giông địa ngục 
thời có gì là khô.

Ví nhur con lằn xanh bi dính ncri nước miếng chẳng 
thể bay đirọrc, người này cũng vậy ở trong tội nhỏ không



XXIII - PHẨM Sư TỬ HỐNG B ỏ  TÁT 377

thể thoát khỏi, trọn không lòng ăn năn, chẳng thể tu 
pháp ỉành, che giấu tội lỗi, dầu có tầít cả nghiệp lành 
thuở quá khứ, nhưng đều bị tội này làm câu nhơ. Ngưừi 
này có quả báo nhẹ đáng lẽ hiện đời thọ lâ"y mà trở lại 
thành quả báo rất nặng nơi địa ngục.

N hư  trong chậu nưức nhỏ đê vào một thăng muôi, 
nước đó mặn chát khó uồiig được, tội nghiệp của 
người này cũng n h ư  vậy.

Ví như  có ngưtH mắc nợ  một tiền chẳng trả được 
nên thân bi trói buộc chịu nhiều sự  khổ, tội nghiệp 
của ngiròi này cũng như  vậy".

Sir T ử Hốhg Bồ Tát bạch rằng : "Thê" Tôn ! c&  gì 
người này làm cho quả báo nhẹ hiện thời trở thành 
quả địa ngục ?".

Phật nói : "Này Thiện nam tử  ! Tất cả chúng 
sanh nêu đủ năm việc thời làm cho quả báo nhẹ 
hiện đời trở* thành quả đia ngục : Một là vì ngu 
si, hai là vì căn ỉành kém ít, ba là vì ác nghiệp 
sâu nặng, bôn ỉà vì chẳng sám hôì, năm là vì chẳng 
tu nghiệp lành hiện đang tu tập.

Lại có năm việc : Một là vì tu tập nghiệp ác, hai là 
vì không giới đức, ba là vì xa lìa căn lành, bôn là vì 
chẳng tu thân giới tâm huệ, năm là vì gần gũi bạn ác.

Này Thiện nam tử  ! Do vì đủ những việc trên đây, 
nên chúng sanh làm cho quả báo nhẹ hiện đời thành 
quả địa ngục.
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- Bạch Thê" Tôn ! Những ngirời nào có thể chuyển 
báo địa ngục thành quả báo. nhẹ hiện đời ?

- Này Thiện nam tử  ! Nêu c'ó ngưxH tu tập thân 
giới tâm huệ như- đã nói ở trên, có thê thấy các pháp 
đồng với hư* không, chẳng thây trí huệ cũng n h ư  
chẳng thây ngưtxi trí, chẳng thấy ngu si cũng n h ư  
chẳng thây kẻ ngu, chẳng thây tu tập và ngiròi tu 
tập, đây gọi là người trí. NgưtM này có thể tu tập 
thân giới tâm huệ. Người này có thê’ làm cho quả 
báo địa ngục trở  thành quả nhẹ hiện đời : Giả sử  
người này gây tạo ác nghiệp rất nặn^, nhờ  tư  duy 
quan sát có thê làm cho nghiệp nặng thành nhẹ. 
Người này nghĩ rằng : Nghiệp của ta dầu nặng nhưng 
chẳng bằng nghiệp lành. Như* bông vải dầu nhiều 
nặng cả trăm cân, nhưng chẳng thể sánh bằng một 
lượng vàng ròng. Nhir đem một thăng muôi ném  vào 
trong sông Hằng, nước sông không vị mặn người 
uôĩig chẳng biết. N hư người giàu to dầu thiếu ngirời 
ngàn muôn vật báu cũng không ai bắt bớ  làm khô 
được. Như- đại Huxmg tirợng có thê bứ t dây xích sắt 
mà đi tự  tại. Người trí huệ cũng như  vậy, thường 
suy nghĩ rằng công đức lành của tôi nhiều, nghiệp 
ác kém  yếu, tôi có thê phát lồ sám hôì trứ  hết tội 
ác, tôi có thể tu tập trí huệ làm cho sức trí huệ nhiều, 
sức vô m inh ít.

Nghĩ n h ư  vậy rồi, gần gũi bạn lành tu tập chánh 
kiên, thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải thuyết mười
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hai bộ kỉnh. Sanh lòng cung kính đôi với những 
ngirời trì tụng, biên chép, giải thuyết mười hai bộ 
kinh, và đem những y phục, đồ uôiig ăn, phòng nhà, 
giường nệm, thuốc men, hoa hưxmg mà cúng dirờng, 
thường tôn trọng tán thán, đi đến đâu cũng đều khen 
ngợi hạnh lành của ngưxH đó, chẳng nói đến việc 
kém  dở của ngirời đó. Thirờ-ng cúng dường Tam Bảo 
kính tin pháp Đại thửa kinh Đại Niết Bàn, tin đức 
N hir Lai thường hằng không có biên đổi. Tin tất cả 
chúng sanh đều có Phật tánh. Người này có thể làm 
cho quả báo nặng địa ngục trở thành quả nhẹ hiện 
đời.

Này Thiện nam tứ  ! Do những nghĩa trên đây 
nên chẳng phải tâ't cả nghiệp đều quyết định có qua, 
cũng chẳng phải tất cả chúng sanh đều quyết định 
thọ báo.

Bạch Thê Tôn ! Nêu tât cả nghiệp chẳng quyết 
định có quả, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, lẽ 
ra phải tu tập tám Thánh đạo, cớ gì tất cả chúng 
sanh đêu chăng đuxỵc Đại Niêt Bàn này ?

Bạch Thê Tôn ! Nếu tất cả chúng sanh đều có 
Phật tánh thời sẽ quyêt đinh đưtrc Vô Thượng Bồ 
Đề, cần gì phải tu tập tám Thánh đạo ?

Bạch Thê Tôn ! N hư trong kinh này nói ngirời có 
bịnh nêu gặp đặng thuốc hay và ngiròi khám bịnh tùy 
theo bịnh mà cho ăn uông, hoặc chẳng được n h ư  vậy tâí
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cả cũng đều được lành mạnh. Tất cả chúng sanh cũng 
nhir vậy, nêu gặp Thanh Văn, Bích Chi Phật, chư Phật, 
Bồ Tát, những bực iện tri thức, nghe chánh pháp, tu 
tập Thánh đạo, hoặc chẳng được gặp được nghe, được 
tu tập, cũng đều sẽ đưực thành Vô Thượng Bồ Đề. Tại 
sao vậy ? Vì do Phật tấnh vậy.

Bạch Thê" Tôn ! Ví như  không ai có thể ngăn mặt 
trời, mặt trăng đi vòng khắp bcm châu thiên hạ, tât 
cả chúng sanh cũng n h ư  vậy, không ai có thể ngăn 
trở  làm cho có thể được đên Vô Thưựng Bồ Đề. Tại 
sao vậy ? Vì do Phật tánh vậy.

Bạch T hế Tôn ! Cứ theo nghĩa này thời tất cả 
chúng sanh chẳng cần tu hành, do năng lực của Phật 
tánh đều đáng đirợc Vô Thượng Bồ Đề.

Bạch Thê' Tôn ! Nê'u nhứt xiên đề phạm  bôn tội 
trọng,năm  tội nghịch chẳng được Vô Thượng Bồ Đe 
lẽ ra cần phải tu tập, vì do Phật tánh quyêt định sẽ 
được, chẳng phải do tu tập rồi sau mới được.

Bạch Thê' Tôn ! Ví như  đá nam châm dầu cách 
xa sắt, nhưng do sức của nó mà sắt bị hú t d ínhế Phật 
tánh của chúng sanh cũng nhir vậy, nên chăng cần 
siêng năng tu tập Thánh đạo.

Phật nói : "Lành thay ! Lành thay ! Này Thiện nam 
tử  ! N hư bên sông Hằng có bảy hạng ngưtxi hoặc vì 
tắm rửa, hoặc vì sợ giặc cướp, hoặc vì hái hoa mà vào 
trong sông :
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Người thứ  nhứt vào nước thời chim, vì yê"u đuôi 
lại chẳng biết lôi.

Người th ứ  hai dầu bị chìm lại nổi lên nổi rồi lại 
chìm, vì người này có sức mạnh nên có thể nổi lên, 
vì chẳng biết lôi nên lại chìm.

Ngirời thứ  ba chìm rồi liền nổi lên, nổi lên chẳng 
chìm nữa, vì ngiròi này thẳn nặng nên chìm, do sức 
mạnh nên nôi lên, vì biết lội nên không bi chìm nữa.

Người thứ  hr vào nước bèn chìm, chìm rồi lại 
nôi lên, nôi lên rồi bèn chẳng chìm nữa mà ngó 
khắp bôn phưxmg, vì người này thân nặng nên chìm, 
sức mạnh lại nôi lên, biết lôi nên không chìm nữa, 
chẳng biết lên phía nào nên ngó khắp bôn phirong.

Người th ứ  năm vào nước liền chìm, lại nôi lên 
rồi không chìm nữa, nhìn ngó phuxrng hướng mà lội 
đi, vì có lòng sợ sệtề

Người th ứ  sáu vào nirớc liền lội đi, đến chỗ cạn 
thời đứng lại,, vì đê xem giặc cướp gần hay xa.

Ngưừi thứ  bảy đã qua đến bờ  kia leo lên núi 
lớn không còn sợ  sệt, thoát khỏi giặc cirớ-p lòng Tầít 
vui suxrng .

Này Thiện nam hr ! Sông lớn sanh tử  cũng như  
vậy, có bảy hạng người vì sợ giặc phiền não mà 
muôn lội qua sông sanh tử, nên xuâ't gia cạo tóc thân 
mặc pháp phục. Đã xuất gia rồi gần gũi bạn ác nghe 
theo lời của họ mà lãnh thọ tà pháp. Họ bảo rằng
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thân chúng sanh tức ỉà năm ấm, năm âm gọi ỉà năm 
đại, chúng sanh nêu chết thời năm đại dirt hẳn, đã 
dirt hẳn cần gì tu tập những hạnh nghiệp lành dữ, 
do đây nên biết rằng không có lành d ữ  cũng n h ư  
không có quả báo lành dữ. Hạng người này gọi là 
nhứ t xiển đề, gọi là dứt căn lành, vì căn lành đã 
dứ t nên chìm trong sông sanh tử  không thê ra đưxrc, 
vì nghiệp ác của họ quá nặng, vì họ không có đức 
tin, n h ư  người thứ  nhâìt bên bờ sông Hằng.

Này Thiện nam tử  ! N hứt xiển đề có sáu, nhơn 
duyên phải chìm trong ba đường ác không thể thoát 
đuxrc : Một là vì tâm ác quá thạnh, hai là vì chẳng 
thây đời sau, ba là vì ưa huân tập phiền não, bôn 
là vì xa lìa căn lành, năm là vì nghiệp ác ngăn cách, 
sáu là vì gần gũi bạn ác. Lại có năm điều khiên họ 
chìm trong ba đuxrng ác : Một là làm việc phi pháp 
đôì với các Tỳ Kheo, hai là làm việc phi pháp đôi 
với các Tỳ Kheo Ni, ba là hr do dùng của vật của 
chúng Tăng, bôii là làm, việc phi pháp với mẹ, năm 
là sanh sự  thị phi đôi với năm bộ Tăng. Lại có năm 
điều làm cho họ chìm trong ba đường ác : Một là 
nói không quả báo thiện ác, hai là giết chúng sanh 
phá Bồ Đề tâm, ba là ira nói lỗi lầm của Pháp sư, 
bôn là chánh pháp nói là phi pháp, còn phi pháp 
nói là chánh pháp, năm là vì tìm lỗi của chánh pháp 
mà đến nghe học. Lại có ba điều làm cho họ chim 
trong ba đường ác : Một là nói đức Như* Lai vô
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thirờng nhập diệt vĩnh viễn, hai là nói chánh pháp 
vô thirờng dời đôi, ba là nói chúng Tăng thiệt có 
thể hoai diêt.• •

Người th ứ  hai muôn quã khỏi sông lớn sanh tử, 
vì dứ t mâ"t căn ỉành nên chìm không thoát được. Nói 
rằng thoát khỏi tức là gần gũi bạn lành thời đưxỵc 
tín tâm, chính là tin bô" thí và quả bcf thí, tin nghiệp 
lành và quả ỉành, tin nghiệp ác và quả ác, tin sanh 
tử  là khổ, là vô thường h ư  hoại. Do đirợc tín tâm 
nên tu tập tịnh giới, trì tụng, biên chép, giải thuyết 
m ười hai bộ kinh, thirò-ng thích bô' thí, khéo tu trí 
huệ. Vì độn căn nên lại gặp bạn ác, do đây nên 
không thể tu tập thân giới tâm huệ, trở  lại thọ lây 
tà pháp, hoặc gặp thời kỳ ác ờ nơi cõi nước ác, nên 
dứt m ất những căn lành mà phải chìm luôn trong 
sanh tir, n h ư  người thứ  hai bên sông Hằng.

NgưtM thứ  ba muôn qua khỏi sông sanh tử, vì 
dirt mâ't căn lành nên chìm đắm ở  trong sông. Người 
này gần gũi bạn lành nên được nổi lâu, tin đức N hư 
Lai là bực N hứt thiết trí thường hằng không biếín 
đôi, vì chúng sanh mà nói đạo vô thượng, tất cả 
chúng sanh đều có Phật tánh, Nhir Lai chẳng phải 
diệt độ, Pháp và Tăng cũng không hoại diệt. N hứt 
xiển đề nêu chẳng dứt ác pháp của họ thời trọn 
không thê đirợc Vô Thutrng Bồ Đề. Phải b iết rằng 
cân phải xa lìa rồi sau mới đặng. Do tín tâm nên tu 
tịnh giới, tu tịnh giới rồi thọ trì, đọc, biên chép, giải
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thuyết mười hai bộ kinh, vì chúng sanh mà rộng 
tuyên duxmg lưu bô", ưa bô" thí, tu tập trí huệ, do 
căn trí lanh lợi nên trụ vững nơi tín huệ không thôi 
chuyển, n h ư  ngircri thứ  ba bên sông Hằng.

Người th ứ  tir muôn qua khỏi sông sanh hr, vì 
dứ t căn lành nên chìm trong sông, vì gần gũi bạn 
ỉành nên được tín tâm đây gọi là nổi lên. Vì được 
tín tâm nên được thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải 
thuyết m ười hai bộ kinh, rồi vì chúng sanh mà rộng 
tuyên dưxmg lưu bố, ira bô" thí, tu tập trí huệ, do lợi 
căn nên đứng vững nơi tín huệ tâm không thôi 
chuyển, quan sát khắp bôii phưtrng, quan sát bôn 
phưxmg đây là nói bôn quả Sa Môn, n h ư  ngiròì thir 
h r bên sông Hằng.

Người thứ  năm muôn lội qua sông sanh tử, vì 
dứt mâìt căn lành nên phải chìm trong sông, nhờ  gần 
gũi bạn lành nên được tín tâm đây gọi là nôi lên, 
do tín tâm nên thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải 
thuyết mưtH hai bộ kinh, rồi vì chúng sanh mà rộng 
tuyên dircmg lưu bô, ưa bô thí, tu tập trí huệ vì lợi 
căn nên đứng vững nơi tín huệ không thôi chuyên, 
không thôi chuyển rồi bèn thẳng đên trước, thẳng 
đên trước, đây là nói quả Bích Chi Phật, dầu có thê 
tự  độ nhưng chẳng độ đến chúng sanh, đây gọi là 
đi, như  ngirời thứ  năm bên sông Hằng.

Ngirờ-i thứ  sáu muôn qua khỏi sông sanh tử, vì 
mất thiện căn nên chim trong sông, nhờ gần gũi bạn
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lành mà đừợc tín tâm, đây gọi là nổi lên, do tín tâm 
nên thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải thuyết mười 

rôi vì chúng sanh mà rông tuyên dưxmg 
lưu bô, ưa bô thí, tu tập trí huê, do lợi căn nên 
đứng vững nơi tín huệ không thoi chuyển, rồi bèn 
thẳng đến trirớc gặp chỗ cạn đứng lại chẳng đi nữa. 
Đ ứng lại chẳng đi là nói Bồ Tát vì muôn độ chúng 
sanh nên trụ lại quán sát phiền não, nhir người thư  
sáu bên sông HằngỂ

Người thứ  bảy muôn thoát khỏi sông sanh tứ, vì 
mất căn lành nên chìm trong sông, nhò* gần gũi bạn 
lành mà đirợc tín tâm đây gọi là nổi lên, do tín tâm 
nên thọ trì, đọc tụng,biên chép, giải thuyết mười hai 

rồi vì chúng sanh mà rộng tuyên dirơng lưu 
bô, ưa bô. thí, tu tập trí huệ, do lợi căn nên đứng 
vững nơi tín huệ tâm khồng thôi chuyển, liền thẳng 
đến bờ  kia, leo lên núi cao, lìa khỏi những sự  khủng 
bô', hưởng nhiều sự  an vui.

Này Thiện nam tử  ! Núi cao bên b à  kia dụ cho 
đức N hư Lai, hirởng sự  an vui dụ cho Phật thường 
trụ, núi cao lớn dụ cho Đại Niết Bàn.

Này Thiện nam tử  ! N hững ngưtH ở  bên sông 
Hằng kia đều có đủ tay chân mà không thể qua 
được. Tất cả chúng sanh cũng nhir vậy, thiệt có 
Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, đức Nhir Lai thường 
nói pháp yếu, có tám Thánh đạo, có Đại Niết Bàn 
mà chúng sanh đều chẳng thể được, đây chẳng phải
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lỗi của N hư Lai, cũng chẳng phải lỗi của Thánh 
đao và chúng sanh, nên biêt rằng đều là lôi ác của 
phiền não, do đây nên tât cả chúng sanh chăng 
đirợc Đại Niết Bàn.

Này Thiện nam tử  ! N hư lirơng y biết rõ b ịnh 
nói phưtm g thuốc, ngữời b ịnh chăng chịu uống, đây 
chẳng phải là lỗi của luxmg y.

Này Thiện nam tử  ! N hư có th í chủ đem tiền của 
bô" thí cho mọi người, có người chẳng chịu nhận lây, 
đây chẳng phải là lỗi của th í chủ.

Này Thiện nam tử  ! Nhir nước sông Hằng có thể 
giải trư  sự  khát nước, có ‘kẻ khát nưức chẳng chịu 
uốhg, đây chẳng phải là lỗi của nước.

Này Thiện nam tử  ! N hư mặt đất bình đẳng nuôi 
sông tất cả cây cỏ, có nông phu kia chẳng chịu gieo 
trồng, đây chẳng phải là lỗi của mặt đất.

Này Thiện nam tử  ! Đức N hư Lai khắp vì tấé cả 
chúng sanh mà rộng mở' bày phân biệt m ười hai bộ 
kinh, chúng sanh chẳng chịu tin thọ, đây chăng phải 
là lỗi của N hư Lai.

Này Thiện nam tử  ! Nếu ngưtH tu tập Thánh đạo 
thời được Vô Thirợng Bồ Đề.

Này Thiện nam tử  ! Vửa rồi ông nói tâìt cả chúng 
sanh đều có Phật tánh đáng đirợc Vô Thượng Bồ Đề, 
như  đá nam châm hút sắt.
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Lành thay ! Lành thay ! Do có năng lực nhơn 
duyên của Phật tánh nên chúng sanh đuxỵc Vô 
Thirợ-ng Bồ Đ ềẻ

Nhim g nêu nói rằng chẳng cần tu tập Thánh đạo 
thời không đúng.

Này Thiện nam tử  ! N hư có người đi trong đồng 
hoang vắng khát nước gặp giêng, giêng này sâu thẳm 
tôì đen, ngưxH này dầu chẳng thây nước nhưng biết 
rằng chắc có nước, người này tìm dây gầu múc lên 
thời thây nirớc. Phật tánh cũng vậy, tất cạ chúng 
sanh mặc dầu đều có, nhim g cần phải tu tập vô lậu 
Thánh đạo rồi sau mới đặng thây.

Này Thiện nam tử  ! N hư ngưtH có hột mè thời 
tất đưực thây dầu, nhưng rời bỏ phương tiện thời 
chăng thây được. Nơi mía thây đường cũng n h ư  vây.

Nẳy Thiện nam tứ  ! N hư cung trời Đao Lợi và 
Bắc Cu Lô Châu dầu là có, nhưng nếu không nghiệp 
lành, hoặc thần thông, hoặc đạo lực, thời chẳng thây 
đvrợcẳ

Như- rễ cỏ trong đẩt, như  mạch nước dưới đất, vì 
đâ't che nên chúng sanh chẳng thây. Phật tánh cũng vậy, 
vì chẳng tu tập Thánh đạo nên chẳng thây đvrợc.

Này Thiện nam tử  ! Như- vừa rồi ông nói trong 
đời có người bịnh nêu gặp đưtrc lưtrng y, thuôc hay, 
ngưtri khám  bịnh giỏi, ăn uốhg phải cách, hoặc chẳng 
gặp, đều được lành mạnh.
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Này Thiện nam tứ  ! Đó là ta vì bực Lục trụ Bồ 
Tát mà nói nghĩa ây.

Này Thiện nam tứ  ! N hư hư- không đôi với chúng 
sanh, nó chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, vì không 
phải trong ngoài nên cũng không trở  ngại. Phật tánh 
của chúng sanh cũng như  vậy.

Này Thiện nam tử  ! N hư có người để tài sản ỏ* 
xứ khác, dầu của cải không hiện có, nhưng người 
này vẫn đưxrc tùy ý thọ dụng. Có ngiròi hỏi đên 
tiền của, ngưdi này đáp rằng tôi hứa cho. Tại sao 
vậy ? Vì ngưtri này quyết đinh có của. Phật tánh 
của chúng sanh cũng nhir vậy, chẳng phải đây chẳng 
kia, vì quyết đinh đirợc nên ta nói tât cả chúng 
sanh đều có.

Này Thiện nam tử  ! N hư chúng sanh gây tạo các 
nghiệp, hoặc nghiệp lành, hoặc nghiệp ác, chẳng phải 
trong chẳng phải ngoài, nghiệp tánh này chẳng phải 
có chẳng phải khồng, lại cũng chẳng phải là trước 
không mà nay có, cũng chẳng phải không nhơn mà 
có ra, chẳng phải đây làm rồi đây thọ, chẳng phải 
đây làm mà kia thọ, chẳng phải kia làm mà kia thọ, 
nghiệp tánh này không tác giả không thọ giả, lúc 
thời tiết hòa hiệp thời có quả báoẳ Phật tánh của 
chúng sanh cũng n h ư  vậy, chẳng phải là trước không 
mà nay có, chẳng phải trong chẳng phải ngoài, chẳng 
phải có chẳng phải không, chẳng phải đây chẳng 
phải kia, chẳng phải chỗ khác đên, chẳng phải không
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nhơn duyên, cũng chẳng phải là tất cả chúng sanh 
chăng thây, có những Bồ Tát lúc thời tiết nhem duyên 
hòa hiệp mà đirợc thây. Thời tiết đây là nói bực 
Thập trụ Bô Tát tu tám Thánh đạo được tâm bình 
đẳng đôì với chúng sanh, lúc bây giờ đirxrc thây Phật 
tánh, chẳng gọi là tạo tác.

Này Thiện nam tử  ! Ông nói rằng nhir đá nam 
châm hút sắt, cứ nơi nghĩa thời chẳng đúngễ Tại sao 
vậy ? Vì đá ây chẳng hú t sắt, bởi đá ấy không tâm 
nghiệp. Này Thiện nam tử  ! Do pháp kia có nên 
pháp này sanh ra, do pháp kia không nên pháp này 
diệt hoại, không có tác giả cũng không có hoại giảễ

Này Thiện nam tử  ! Nhir ngọn lửa mạnh chẳng 
the đôt cháy củi, lửa ra củi hư* gọi đó là cháy củi

N hư  bông quì xoay theo mặt trời, dầu vậy nhưng 
bông quì này không có tâm cung kính, không thức 
cũng không nghiệp, v'Ế tánh châít riêng của nó mà tự  
xoay chuyên.

Như- cây chuôi nhơn tiêng sâìtii mà đưtỵc tăng 
trưởng, cây này không lỗ tai, không có tâm ý thúx, 
do vì có pháp kia nên pháp này tăng trưởng, vì 
không pháp kia nên pháp này hir hoại.

N hư  cây A Thúc Ca, người n ữ  rờ đụng đến thời 
cây này trổ bông, cây này không tâm ý, cũng không 
giác xúc, do VI có pháp kia nên pháp này sanh ra, 
vì không pháp kia nên pháp này h ư  hoại.
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N hư cây quít đirợc tử* thi thời trái thêm  nhiêu, 
cây quít này không tâm ý cũng không giác xúc, vì 
có pháp kia nên pháp này thêm nhiều, vì không 
pháp kia nên pháp này h ư  hoại.

Như* cây An thạch lựu do phân gạch xương thòi trái 
thêm nhiều, cây An thạch liru này cũng không tâm ý 
không giác xúc, vì có pháp khác nên pháp này thêm 
nhiều, vì pháp khác không nên pháp này h ư  hoại.

N hir đá nam châm hút sắt cũng như  vậy, do pháp 
này có nên pháp kia sanh, vì pháp này khống nên 
pháp kia hvr hoại.

Phật tánh của chúng sanh cũng như  vậy, chẳng 
thể đến được Vô Thượng Bồ Đề.

Này Thiện nam tử  ! Vô minh chẳng thể hú t lây 
hành nghiệp, hành cũng chăng thê hú t lây thức, 
dầu vậy nhim g cũng gọi là vô minh duyên hành, 
hành duyên thức.

Hoặc có Phật hay không Phật, pháp giới vẫn thường 
trụ. Nếu nói rằng Phật tánh ở  trong chúng sanh, nên 
biet rằng pháp thường hằng thời vô trụ, nêu có chỗ ở  
thời là vô thircrngề N hư mircri hai nhơn duyên không 
chỗ ở nhứt định, nêu có chỗ ở  thời mười hai nhơn 
duyên chẳng được gọi là thường. Pháp thân của Như* 
Lai cũng không chỗ ở. Pháp giới, pháp nhập, pháp âím, 
hir không đều không chỗ ở. Phật tánh cũng không chô 
ở như  vậy.
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Này Thiện nam tử  ! N hư tứ  đại dầu thê' lực đồng 
nhau, nhưng có cứng, có nóng, có ướt, có động, có 
nặng, có nhẹ, có đỏ, có trắng, có vàng, có đen, mà 
tứ  đại này cũng không có nghiệp, vì pháp giới khác 
nên đều chẳng giông nhau. Phật tánh cũng n h ư  vậy 
vì pháp giới khác đến thời kỳ thời hiện.

Này Thiện nam tử  ! Vì tất cả chúng sanh chẳng 
thôi mất Phật tánh nên gọi là có, vì bất thôi chuyển, 
vì sẽ có, vì quyết định đirợc, vì quyết định sẽ thây, 
nên gọi là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh.

Ví như  có Quốc Vương bảo một đại thần dắt một 
con voi đem chỉ cho người mù. Đại thần đirợc linh Quôc 
Vuxmg liền họp bọn người mù đến bên con voi. Lúc đó 
bọn người mù đều lây tay rờ voi. Đại thần trở về tâu 
với Quốc Vircmg đã đem voi chỉ cho bọn người mù rồi. 
Quốc Vircmg liền kêu bọn ngirời mù đến hỏi riêng từng 
người. Con voi hình dạng thê" nào ? Trong bọn nguxri 
mù kia, kẻ rờ ngà bèn nói voi hình như  củ cải; kẻ rờ tai 
nói rằng voi giôiig nhir cái ki; kẻ rờ đầu nói rằng voi 
giông n h ư  khôi đá, kẻ rờ vòi nói rằng voi giôìng như  cái 
chày; kẻ rờ  chân nói rằng voi giôìng như- cái CÔI gỗ, kẻ 
rờ lưng nói rằng voi như  cái giường; kẻ rò* bụng nói 
rằng voi như* cái lu; kẻ rờ đuôi nói voi như  sợi dâyẻ

Này Thiện nam tử  ! Bọn mù kia chẳng nói trúng 
thân hình của voi, nhưng cũng chẳng phải là chẳng 
nói, các hình tưứng đó đều chẳng phải hình voi, 
nhim g rời ngoài những hình này lại không có voi.
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Này Thiện nam tử  ! Quôc Vưtmg là dụ cho Nhir 
Lai đâng Chánh Biến Tri vậy. Đại thần dụ cho kinh 
Đại thứa Đại Niết Bàn. Voi du cho Phât tánh. Bon • • • • • 
mù dụ cho tâìt cả chúng sanh vô minh.

N hững chúng sanh này cho rằng Phật đã nói 
xong, .hoặc có kẻ nói sắc là Phật tánh, vì sắc này 
dầu diệt, nhưng tuần tự  nôì luôn do đây đircrc ba 
mươi hai tướng tôìt vô thượng của N hư  Lai, sắc 
hrớng Như* Lai là thường, vi sắc tướng N hư Lai 
thường hằng chẳng dứt, do đây nên nói sắc là Phật 
tánh, nhir vàng thật, châìt vàng dầu thay đổi nhưng 
màu sắc vẫn thường chẳng đôi khác, hoặc làm vòng, 
làm roi, làm mâm, màu vàng vẫn không đôi khác. 
Phật tánh của chúng sanh cũng như  vậy, tánh chất 
dầu vô thircrng mà sắc là thường, do đây nên nói 
sắc là Phật tánh.

Hoăc có kẻ nói tho là Phât tánh, vì do tho mà•  • • * • 
đutrc chcrn lạc của N hư Lai, thọ của N hư Lai là thọ 
rốt ráo, là thọ đệ nhứt nghĩa. Tánh thọ của chúng 
sanh dầu là vô thuxrng nhưng nó tuần tự  nôl nhau 
chẳng dứt, nên được lạc thọ chcrn thường của N hư 
Lai. N hư ngirò-i họ Kiều Thi Ca thân ngirờ-i dầu vô 
thường mà họ vẫn thường, trải qua ngàn muôn đời 
không đôi khác. Phật tánh chúng sanh cũng như- vậy. 
Do đây nên nói thọ ấm là Phật tánh.

Lại có kẻ nói tưởng ấm là Phật tánh, vì do tưởng 
mà đirợc chcrn thật tưởng cùa Như* Lai. Tưmig của
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N hir Lai gọi là tưởng mà không tưửng chẳng phải 
tưởng của chúng sanh, chẳng phải tưởng của nam 
của nữ, chẳng phải hrởng trong sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức, chẳng phải tâm tưởng dứt tưửng nhur tưởng 
của chúng sanh. Dầu tưởng này vô thưtỳng nhưng 
do tuần tự  nôì nhau chẳng dứt, nên được tưởng 
thường hằng của N hư Lai. N hư m ười hai nhơn duyên 
của chúng sanh, dầu chúng sanh diệt mất mà nhơn 
duyên vẫn thirỏ-ng. Phật tánh của chúng sanh cũng 
n h ư  vậy, do đây nên nói hrởng là Phật tánh.

Lại có kẻ nói hành ấm ỉà Phật tánh, vì hành gọi 
là thọ mạng. Thọ mạng làm nhơn duyên nên đưxrc 
thọ mạng thường trụ của N hư Lai. Thọ mạng của 
chúng sanh dầu là vô thưtxng, nhim g vì tuần tir nôi 
nhau chẳng dứt, nên được thọ mạng chơn thường 
của Nhir Lai. Nhir mười bộ kinh, ngirời nói ngưtH 
nghe dầu là vô thường, nhưng kinh điển này thirèrng 
còn chẳng biên đôi. Phật tánh của chúng sanh cũng 
nh ư  vậy. Do đây nên nói hành là Phật tánh.

Lại có kẻ nói thức ấín là Phật tánh. Do thức làm 
nhơn duyên mà đirợc tâm bình đẳng của N hư Lai.
Y thức của chúng sanh dầu là vô thường, nhưng thức 
tuần tự  nôi nhau chẳng dứt, nên đưxrc tâm chcrn 
thường của Như* Lai. N hư lửa tánh nóng, dầu ngọn 
lứa vô thường, nhưng tánh nóng chẳng phải vô 
thường. Phật tánh của chúng sanh cũng nhir vậy. Do 
đây nên nói thức là Phật tánh.
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Lại có kẻ nói rời năm âm có ngã, ngã này là Phật 
tánh/ vì ngã làm nhon duyên mà được ngã tự  tại 
của N hư Lai. Có các nhà ngoại đạo nói rằng : Đ ứng, 
đi, thây, nghe, buồn, vui, nói năng chính đó là ngã, 
ngã tướng ấy dầu vô thường nhưng ngã của N hư 
Lai chon thiệt thường trụ. N hư ấm ,nhập, giới dầu là 
vô thường nhưng vẫn gọi là thưừng. Phật tánh của 
chúng sanh cũng n h ư  vậy.

Này Thiện nam tử  ! N hư bọn mù kia mỗi người 
tự  nói hình tvrớng của voi, dầu chẳng được đúng, 
nhưng chẳng phải là chẳng nói tướng của voi.

N hững người nói Phật tánh cũng n h ư  vậy, Phật 
tánh chẳng phải tức sáu pháp, nhưng cũng chẳng ly 
sáu pháp. Vì thê" nên ta nói Phật tánh của chúng 
sanh chẳng phải sắc chẳng phải ly sắc, nhẫn đến 
chẳng phải ngã, chẳng phải ly ngã.

Có các nhà ngoại đạo dầu nói có ngã, nhưng 
thiệt ra không có ngã. Ngã của chúng sanh chính 
là ngũ âm, rời ngoài ngũ âm không có ngã riêng 
biệt.

Ví nhir cọng, cánh, tua, guxmg hiệp lại làm hoa 
sen, lìa ngoài những thứ  này thời không có hoa sen 
riêng biệt. Ngã của chúng sanh cũng n h ư  vậy.

Như* tircrng, vách, gỗ, tranh hòa hiệp gọi đó là 
nhà, lìa ngoài những thứ  này thời không có nhà

• Ạ _ _ 1 «  Ạ Iriêng biệt.
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N hư  cây Khir đà la, cây Ba la xa, cây Ni câu đà, 
cây Uâìt đàm bát hiệp lại thành rừng, rời ngoài những 
th ứ  này thời không có rừng riêng biệt.

N hư  chiên xa, voi, ngựa, bộ binh hiệp lại thành 
quân đội, rời ngoài những thứ  này thời không có 
quân đội riêng biệt.

N hư  những chỉ năm  màu hiệp lại dệt thành vải 
ngũ sắc, rời ngoài những chỉ này thời không có vải 
ngũ sắc riêng biệt.

N hir bôii họ hiệp lại gọi là đại chúng, rời ngoài 
những ngiròi này thời không có đại chúng riêng biệt.

Ngã của chúng sanh cũng nhir vậy, rời ngoài năm 
âm thời không có ngã riêng biệt.

Này Thiện nam tử  ! N hư Lai thường trụ thời gọi 
là ngã. Pháp thân của Nhir Lai là vô biên vô ngại, 
là chẳng sanh chẳng diệt/ được đủ tám tự  tại nên 
gọi là ngã.

Thiệt ra chúng sanh không có ngã n h ư  vậy, chỉ 
vì quyết định sẽ được rốt ráo đệ nhứ t nghĩa không, 
nên gọi là Phật tánh.

Này Thiện nam tử  ! Đại tứ  đại bi gọi là Phật 
tánh, vì đại từ  đại bi thirờng theo dõi Bô Tát như" 
bóng theo hình. Tất cả chúng sanh quyết định sẽ 
đuxrc đại tử  đại bi, do đây nên nói rằng tất cả chúng 
sanh đều có Phật tánh. Đại tử  đại bi gọi là Phật 
tánh, Phật tánh gọi là N hư Lai.
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Đại hỷ đại xả gọi là Phật tánh, vì đại Bồ Tát nếu 
chẳng xả được hai mircri lăm cõi, thời không thể 
được Vô Thưtỵng Bồ Đề. Bởi chúng sanh quyết đỉnh 
sẽ được, do đây nên nói tất cả chúng sanh đều có 
Phật tánh. Đại hỷ đại xả chính là Phật tánh, Phật 
tánh chính là N hư Lai.

Phật tánh gọi là đại tín tâm. Vì do tín tâm mà 
đại Bồ Tát đưực đầy đủ Đàn Ba la m ật nhẫn đến 
Bát Nhã Ba la mật. Tât cả chúng sanh quyết định sẽ 
đưtỵc đại tín tâm, do đây nên nói tẵít cả chúng sanh 
đều có Phật tánh. Đại tín tâm chính là Phật tánh, 
Phật tánh chính là N hư Laiẳ

Phật tánh gọi là nhứt tử  địa. Vì do nhứt tử  địa 
nên Bồ Tát được tâm bình đẳng đôi vái tâlt cả chúng 
sanh. Tất cả chúng sanh quyết định sẽ được nhứ t tìr 
địa, do đây nên nói tất cả chúng sanh đều có Phật 
tánh. N hứt tử  địa chính là Phật tánh, Phật tánh chính 
là Nhir Lai.

Phật tánh gọi là trí lực thứ  tirế v i  do trí lực thứ  
tưy nên Bô Tát có thê giáo hóa chúng sanh. Tât cả 
chúng sanh quyếe định sẽ được trí lực thứ  tir, do 
đây nên nói tấỉ cả chúng sanh đều có Phật tánh. 
Trí lự* thứ  tư  chính là Phật tánh, Phật tánii chính 
là Nhir Lai.

Phật tánh gọi là mưxri hai nhơn duyên. Vì do 
nhem duyên nên đức N hư Lai đutỵc thưừng ỉrụ. Tất
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cả chúng sanh quyết định có mười hai nhem duyên 
n h ư  vậy, do đây nên nói rằng tất cả chúng sanh đều 
có Phật tánhẾ Mười hai nhơn duyên chính là Phật 
tánh, Phật tánh chính là N hư Lai.

Phật tánh gọi là bôn trí vô ngại. Do bôn trí vô ngại 
nên giảng thuyết chữ nghĩa vô ngại. Do chữ nghĩa vô 
ngại nên có thê giáo hóa chúng sanh. Bôn trí vô ngại 
chính là Phât tánh, Phât tánh chính là N hư Lai.

Phật tánh gọi là Đảnh tam muội. Vì do tu Đảnh 
tam muội này liên có thể tổng nhiếp tất cả Phật pháp, 
do đây nên nói Đảnh tam muội gọi là Phật tánh. 
Thập trụ Bồ Tát tu tam muôi này chưa được đầy đủ, 
nên dầu thây Phật tánh mà chẳng rõ ràng. Vì tất cả 
chúng sanh quyết định đưtrc, nên nói rằng tất cả 
chúng sanh đều có Phật tánh.

Này Thiện nam tử  ! N hư các th ứ  pháp đã nói ở  
trên, vì tấít cả chúng sanh quyết định sẽ đirợc, nên 
nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh.

Này Thiện nam tử  ! Nê"u ta nói sắc là Phật tánh, 
chúng sanh nghe lời này tất sanh tà kiến điên đảo, 
do tà kiên điên đảo tảít sẽ phải đọa A Tỳ địa ngục. 
Đức Nhir Lai thuyết pháp đê dứt đia ngục nên chẳng 
nói sắc là Phật tánh, nhẫn đến chẳng nói thức là 
Phật tánh cũng như  vậy.

Này Thiện nam tử  ! Nê"u chúng sanh thây rõ Phật 
tánh thời chẳng cần tu tập Thánh đạoể Thập trụ Bồ
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Tát tu tám Thánh đạo còn thây Phật tánh một phần 
ít, huông là ngưtH chẳng tu mà được thây ir !

Này Thiện nam tứ  ! Các vị đại Bồ Tát n h ư  Văn 
Thù Sư Lợi tu tập Thánh đạo đã trải qua vô lirợng 
đời nên thây rõ Phật tánh. Hàng Thanh Văn, Duyên 
Giác làm thê' nào biết Phật tánh đirợc !

Nêu chúng sanh muôn biết rõ Phật tánh, thời phải 
nhứ t tâm thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải thuyết, 
cúng dường, cung kính, tôn trọng tán thán kỉnh Đại 
Niết Bàn này. Thây người nào trì tụng nhẫn đếh tán 
thán kinh Đại Niết Bàn này thời phải đem bôn thứ  
cúng dường thật tô"t mà cung cấp cho người ấy, cùng 
tán thán ỉễ bái hỏi thăm.

Này Thiện nam tử  ! Nêu ngưtri nào đã trải qua 
vô lượng vô biên đời gần gũi cúng dường vô hrợ-ng 
chư Phật trồng sâu các căn lành, rồi sau mới đặng 
nghe tên của kinh này.

Này Thiện nam tứ  ! Phật tánh chẳng thể nghĩ bàn. 
Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo cũng chẳng thể nghĩ bàn.

Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng chẳng 
biết được, dầu vậy mà cũng chẳng thể nghĩ bàn.

N hư  Lai thưrỳng, lạc, ngã, tịnh cũng chẳng thể 
nghĩ bàn.

Tất cả chúng sanh nêu ai tin đưtrc k inh đại Niết 
Bàn này, kẻ ấy cũng chẳng the nghĩ bàn.
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Sư T ứ Hông Bồ Tát bạch rằng : "Bạch T hế  Tôn ! 
Vhư lời đức Phật nói tất cả chúng sanh có thể tin 
dnh  Đại Niết Bàn chẳng thê’ nghĩ bàn n h ư  đây. Bạch 

Thê' Tôn ! Trong đại chúng này có tám m uôn năm 
Igàn ức người không có lòng tin đôi với kinh này, 
do đây nên ngirời nào tin kinh này thời gọi người 
đó chẳng thể nghĩ bàn.

Này Thiện nam tử  ! Sô" người trên đây đến đời 
vi lai cũng sẽ quyết định tin được kinh điển nậy/ 
được thây Phật tánh và được Vô Thưựng Bồ Đề.

- Bạch T h ế  Tôn ! T hế  nào bất thôi Bồ Tát tự  biết 
quyết đinh có tâm bất thôìễ

- Này Thiện nam tử  ! Đại Bồ Tát sẽ dừng khô 
hạnh đê th í nghiệm lây tâm của m ình : Mỗi ngày 
ăn một hột mè trọn bảy ngày; gạo trắng, đậu xanh, 
đậu trắng v.v... mỗi thứ  bảy ngày, mỗi ngày một 
hột cũng n h ư  vậy.

Lúc ăn một hột mè, Bồ Tát nghĩ rằng : Khổ hạnh 
n h ư  vây đều không lợi ích, việc không lợi ích còn 
làm được huông là viêc lợi ích mà lại không làm.

Đôi với việc không lợi ích, trong lòng có thể nhẫn 
được sự  khổ chẳng thôi chẳng chuyển, do đây nên 
quyết định đặng Vô Thượng Bồ Đề.

Trong những ngày tu khổ hạnh nhir vậy, da th ịt 
ôm khô lần lần, như  cắt trái bầu tiroi phơi trong 
nắng. Mắt của Bồ Tát thụt sâu vào như  đáy giêng.
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Hết th ịt lòi gân như  nhà tranh h ư  mục, xưtmg sông 
lộ lên nhir dây thừng. Chỗ Bồ Tát ngồi nhir dấu 
chân ngựa. Muôn ngồi thời mọp xuốhg, muôn đứng 
thời ngã nghiêngế Dầu chịu lây sự  khổ không lợi 
ích nhir vậy, nhưng chẳng thôi chuyển tâm Bồ Đề.

Này Thiện nam tử  ! Đại Bồ Tát vì phá các sự  
khổ, ban sự  an vui cho chúng sanh, nên có thể xả 
th í của, vật, ngoài thân trong thân đến ỉhân mạng 
của m ình n h ư  bỏ cỏ khôế

Nêu có thể chẳng tiếc thân mạng n h ư  vậy, Bồ Tát 
này tự  biết quyết định có tâm bất thôi, h r biết tôi 
quyết định sẽ đưực Vô Thượng Bồ Đề.

Đại Bồ Tát vì pháp mà khoét thân làm đèn lây 
Tô du đổ vào đặt tim để đôìt.

Lúc Bồ Tát thọ sự  khổ lớn nhir vậy tự  trách tâm 
m inh rang ; Sự khô này đôi với sir khổ ở  đia ngục 
trăm ngàn muôn phần chưa bằng một phần, ơ  trong 
vô lượng trăm ngàn kiếp, ta chịu nhiều sự  khổ não 
đều không đem lại mảy may lợi ích, nêu ta không 
chịu được sự  khổ nhẹ này, thời làm sao có thể ở  
nơi trong địa ngục để có thể cứu khổ chúng sanh.

Lúc Bồ Tát suy nghĩ như  vậy thời thân chẳng biết 
khổ, tâm chẳng thôi chuyển, do đây Bồ Tát h r biết 
chắc rằng tôi quyết định sẽ được Vô Thutỵng Bồ Đề.

Này Thiện nam tử  ! Lúc đó Bồ Tát còn đầy đủ 
phiền não, vì chánh pháp mà có thể đem đầu, mắt
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óc, tủy, tay chân, máu thịt bô' th í cho ngiỉtH, lây đinh 
đóng trên thân, nhảy tử  gộp đá cao xuồng, nhảy vào 
lửa. Dầu chịu lây vô lutỵng sự  khổ như  vậy, nhim g 
nêu trong lòng chẳng có niệm thôi chuyển, Bồ Tát 
này nên biết rằng nay tôi quyết định có tâm bất thôi, 
sẽ đưtyc Vô Thượng Bồ Đề.

Này Thiện nam tử  ! Đại Bồ Tát vì phá trừ  khổ 
não cho tất cả chúng sanh, nên nguyện làm thân súc 
sanh to lớn, đem máu th it bô thí cho chúng sanh.

Lúc chúng sanh đến lây máu ăn, Bồ Tát lại sanh 
lòng thương xót, lúc đó Bồ Tát nín hơi chẳng thở 
làm như- chết, để cho những kẻ đến lầy th ịt chẳng 
có quan niệm  giết hạiế

Dâu Bô Tát thọ thân súc sanh nhưng trọn chẳng 
tạo nghiệp súc sanh. Vì Bồ Tát đã được tâm bất thôi 
chuyển, thời trọn chẳng gây tạo ác nghiệp. Nêu đời 
vị lai Bồ Tát có nghiệp quả ác nhỏ nhặt bất định, 
do sức nguyện lớn vì độ chúng sanh nên đều thọ 
1% đó. Như- người bịnh bị quỉ dựa ở  ẩn trong thân, 
do oai lực của chú thuật, nên liền hiện tướng quỉ : 
hoặc nói hoặc cười, hoặc mừng hoặc giận, hoặc mắng 
hoạc khoe. Đại Bô Tát tho lây nghiêp quả đời vi lai 
cũng n h ư  vậyẽ

Lúc Bô Tát thọ lây thân gấu, thường vì chúng 
sanh mà diễn nói chánh pháp. Hoặc lúc thọ thân 
chim Ca Tân Xà La, lúc thọ thân Cù Đà, thẩn nai,
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thân thỏ, thân voi, thân dê núi, thân khỉ virợn, thân 
bồ câu trắng, thân Kim sí điểu, thân rồng, thân rắn, 
lúc thọ những thân súc sanh như  vậy, nhưng trọn 
chẳng gây tạo nghiệp ác súc sanh, mà thường vì 
những súc sanh khác diễn thuyêt chánh pháp, làm 
cho những súc sanh kia nhờ  nghe pháp mà đirợc 
mau khỏi thân súc sanh.

Lúc Bồ Tát thọ thân súc sanh mà chẳng gây tạo 
nghiệp ác nên biêt rằng quyêt đinh có tâm bât thôi.

Đại Bồ Tát ờ  đời đói khát, thây chúng sanh đói 
khát, nên nguyện làm thân cá lớn dài nhiều do diên, 
lại nguyện những chúng sanh nào lấy thịt của tôi, 
lây rồi liền sanh trở lại, ai ăn thịt của tôi thời được 
khỏi đói khỏi khát, tất cả đều phát tâm Vô Thượng 
Bồ Đề, do nơi tôi mà kẻ nào được khỏi đói khát, 
thời vi lai họ sẽ mau được xa lìa khổ hoạn đói khát 
trong hai mircri lăm cõi.

Lúc đại Bồ Tát chịu sự  khổ n h ư  vậy mà tâm 
chẳng thôi chuyển, thời nên biêt quyêt định sẽ được 
Vô Thượng Bồ Đề.

Nhằm đời tật dịch, Bồ Tát thây nhiều ngưtH phải 
b ịnh khổ, bèn suy nghĩ rằng như  cậy dưtTC thọ, nêu 
người b inh lây rễ lây cây, lấy nhánh lây lá, lây 
bông lấy trái, lây vỏ đều trị được lành bịnh. Nguyện 
thân của tôi đây cũng như  vậy, nếu người b ịnh 
nghe tiêng chạm đên thân ăn thit uông máu, nhan
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đếh xuxmg tủy đều trị lành bỉnh. Nguyện chúng 
sanh lúc ăn thịt tôi chẳng sanh lòng ác, đều có quan 
niệm  như  ăn thịt con. Tôi trị cho họ đưtrc lành 
bịnh rồi sẽ thường vì họ mà thuyết pháp. Nguyện 
họ nghe pháp kính tin lãnh thọ suy gẫm rồi đem 
dạy lại người khác.

Bồ Tát đầy đủ phiền não lúc chịu sự  khổ nơi 
thân như  vậy vẫn chẳng thôi chuyển tâm Bồ Đề, nên 
biêV quyết định đirợc tâm bất thôi, sẽ thành Vô 
Thirợng Bồ Đề.

Nêu có chúng sanh bị quỉ làm bịnh, Bồ Tát thây 
việc này liền phát nguyện làm thân quỉ to lớn mạnh 
mẽ quyên thuộc đông, khiên ngưtxi bịnh kia nghe 
thây liền hết bịnh quỉ.

Đại Bồ Tát vì độ chúng sanh nên siêng tu khổ 
hạnh, dầu có phiền não nhưng tâm chẳng nhiễm  ô.

Này Thiện nam tử  ! Đại Bồ Tát dầu tu hành lục 
Ba la mật, chẳng cũng cầu quả lục Ba la mật.

Lúc tu hành lục Ba la mật vô thượng, Bồ Tát 
nguyện rằng : Nay tôi đem lục Ba la mật này bô' th í 
cho tất cả chúng sanh, mỗi chúng sanh nhận lây sự  
bô" th í của tôi rồi thời đều sẽ được thành Vô Thượng 
Bồ Đề. Tôi cũng tự  vì lục Ba la mật mà siêng tu kho 
hạnh chịu những sự  khổ não. Lúc đưtmg chịu khổ 
nguyện tôi chẳng thôi tâm Bồ Đề.
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Này Thiện nam tử  ! Đại Bồ Tát lúc suy gẫm 
phát nguyện n h ư  vậy thời gọi là tưứng chẳng thôi 
chuyển tâm Bồ Đề.

Này Thiện nam tử  ! Đại Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn, 
vì biết rõ sanh tứ, có nhiều tội lỗi, quan sát Đại Niết 
Bàn có công đức lớn, vì chúng sanh mà ở nơi sanh tử  
chịu những sir khổ tâm chẳng thôi chuyển, do đây nên 
gọi là Bồ Tát chẳng thê nghĩ bàn.

Này Thiện nam tứ  ! Đại Bồ Tát không có nhơn 
duyên mà vẫn sanh lòng thirơ-ng xót tất cả chúng 
sanh, thiệt chẳng thọ ơn mà còn thi ơnể Dầu thi ơn 
mà chẳng cần đền trả, do đây nên lại gọi đại Bồ Tát 
là chẳng thê nghĩ bàn.

Này .Thiện nam tử  ! Hoặc có chúng sanh vì lợi 
ích cho m ình mà tu các khô hạnh. Đại Bồ Tát vì lợi 
ích cho ngirò-i, cho chúng sanh mà tu hành khô hạnh, 
d ầ u 'vậy nhưng vẫn gọi là lợi ích cho mình, do đây 
nên đại Bồ Tát lại gọi là chẳng thể nghĩ bàn.

Bồ Tát đầy đủ phiền não, vì phá hoại quan niệm 
kẻ oán ngiròi thân nên thọ những sự  khổ đê tu 
tâm bình đẳng, do đây nên Bồ Tát lại gọi là chẳng 
thê nghĩ bàn.

Bồ Tát nê"u thây những chúng sanh hung ác thò-i 
hoặc quở trách, hoặc nói dịu ngọt, hoặc đuôi, hoặc bỏ.

Với những kẻ tánh ác, Bồ Tát thi hiện nói lời dịu 
dằng.
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Với kẻ kiêu mạn, Bồ Tát thị hiện làm ngã mạn 
lớn, nhưng trong tâm của Bồ Tát thiệt không kieu 
mạn. Đây gọi là phương tiện của Bồ Tát chẳng thể 
nghĩ bàn.

Bồ Tát đầy đủ phiền não, lúc của cải ít mà người 
cầu xin nhiều, lòng Bồ Tát trọn chẳng hẹp nhỏ. Đây 
gọi là Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn.

ra đời, Bồ Tát biết công đức của 
Phật, nhưng vì chúng sanh mà thọ thân bien địa nơi 
chô không Phật, như" đui, nhir điếc, nhir què, như  
thọt. Đây gọi là Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn.

Bồ Tát biết rõ chúng sanh có những tội lỗi, vì 
muôn đô họ nên Bồ Tát thirò-ng cùng đi chung với 
họ, dâu làm theo ỷ của họ nhưng vẫn không nhiễm 
lây tội lôi. Do đây nên lại gọi Bồ Tát là chẳng thê 
nghĩ bàn.

Bo Tát thây biêt rõ ràng không tướng chúng 
sanh, không phiên não nhiêni ô, không người tu 
tập Thánh đạo xa lìa phiền não. Dầu vì Bồ Đề 
nhưng không hạnh Bồ Đề, cũng không có người 
thành tựu hạnh Bồ Đề, không ngirời thọ khô và 
người phá khô’ mà cũng có thể vì chúng sanh phá 
hoại sir kho thạt hành hanh Bô Đê. Do đây nên 
gọi Bô Tát là chẳng thể nghĩ bàn.

Bồ Tát thọ thân rô't sau ở cung trời Đ âu Suất, 
đây cũng gọi là chẳng thể nghĩ bàn. \rầ trời Đâu Suất
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ỉà hơn tât cả trong cõi Dục, cõi trời dưới thời tâm 
phóng dât, cõi trời trên thời căn tánh ám độn, do 
đây nên trời Đâu Suâlt gọi là hcm. Tu thí, tu giới 
thời đưtrc thân trời cõi trên và cõi dưới. Tu thí, tu 
giới và tu đinh thời đirợc thân trời Đâu Suât.

Tất cả Bồ Tát đã h r phá hoại tất cả cõi, trọn chẳng 
tạo nghiệp trời Đâu Suất để thọ thân nơi cõi trời 
đó. Vì Bồ Tát nếu & nơi các cõi khác, cũng đều có 
thể giáo hóa thành tựu chúng sanh, thiệt không có 
dục tâm mà lại sanh vào cõi Dục, do đây nên lại gọi 
là chẳng thể nghĩ bàn.

Đại Bồ Tát sanh ở trời Đâu Suất có ba việc thù 
thắng : Một là mạng, hai là sắc, ba là danh.

Đại Bồ Tát thiệt chẳng cầu mạng, sắc và danh, 
dầu không có tâm mong cầu mà chỗ được lại thù 
thắng. Đại Bồ Tát rất ưa thích Niết Bàn, nhưng có 
nhơn duyên nên mạng, sắc và danh cũng thù thăng. 
Do đây nên lại gọi là chẳng thê nghĩ bàn.

Đại Bồ Tát mạng, sắc là danh dầu hơiì chư Thiên, 
nhưng chư Thiên đôi với Bồ Tát chẳng có lòng giận, 
lòng ganh ghét, lòng kiêu mạn, thường có lòng hoan 
hỷ. Bồ Tát đôì với chư Thiên cũng chẳng kiêu mạn, 
nên lại gọi là chẳng thê nghĩ bàn.

Đại Bồ Tát chẳng tạo nghiệp nhơn thọ mạng, mà 
& nơi trời Đâu Suất kia, Bồ Tát được thọ mạng rốt 
ráo, đây gọi là mạng thù thắng.
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BỒ Tát không tạo nghiệp nhơn sắc đẹp, mà thân 
sắc của Bồ Tát xinh đẹp đầy đủ ánh sáng, đây gọi 
là sắc thủ thắng.

Bồ Tát ở  cung trời Đâu Suâ't chẳng ưa ngũ dục 
chỉ làm pháp sự, nên tiếng đồn khắp cả mưtH phưtmg, 
đây gọi là danh thù thắng. Do đây nên lại gọi Bồ 
Tát là chẳng thể nghĩ bàn.

Lúc đại Bồ Tát tứ  trời Đâu Suất giáng sanh,, cả 
đại địa sáu th ứ  chân động, nên lại gọi là chẳng thể 
nghĩ bàn. Vì lúc Bồ Tát giáng sanh, chir Thiên cõi 
Dục và cõi Sắc đều đến hầu hạ đưa đi, lớn tiêng 
tán thán Bồ Tát, do hơi gió nơi miệng chư Thiên 
làm cho đại địa chấh đông. Lại lúc Bồ Tát mới nhập 
thai, có các Long Vircrng ở dưới đại đia này hoặc 
khủng bô', hoặc hoan hỷ, nên đại địa chân động. Do 
đây nên lại gọi Bồ Tát là chẳng thê nghĩ bàn.

Đại Bồ Tát biết rõ lúc nhập thai, lúc trụ thai, lúc 
xuất thai, biêt cha, biêt mẹ, chẳng nhiễm  ô bất tịnh, 
n h ư  bảo châu màu xanh trên búi tóc của Đê' Thích, 
nên lại gọi là chẳng thể nghĩ bàn.

Này Thiện nam tứ  ! Kinh Đại Niết Bàn cũng 
chẳng thể nghĩ bàn như- vậy.

Này Thiện nam tử  ! N hư biển cả có tám điều 
chẳng thể nghĩ bàn : Một là lần lần càng sâu, hai là 
sâu khó đến đáy, ba là đồng một vị mặn, bôn là 
thủy triều chẳng quá hạn, năm là có nhiều thứ  kho
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báu, sáu ỉà những chúng sanh thân to lớn ở  trong 
đó, bảy ỉà chẳng chứa tứ  thi, tám ỉà tất cả muôn 
dòng đổ về củng mưa to XÔI xuông mà biển vẫn 
chẳng thêm  chẳng bớt.

Này Thiện nam tử  ! Biển lần lần càng sâu là vì 
có ba điều : Một là phước lực của chúng sanh, hai 
ỉà thuận theo gió mà chảy, ba là vì nước trong sông 
đổ ra. Nhẫn đên chẳng thêm chẳng bớt cũng đều 
có ba việc.

•

Kinh Đại Niết Bàn này cũng có tám điều chẳng 
thể nghĩ bàn n h ư  vậy : Một là lần lần càng sâu, 
nghĩa là từ  giới Ưu Bà Tắc, giới Sa Di, giới Tỳ Kheo, 
giới Bồ Tát, quả Tu Đà Hoàn, quả Tir Đà Hàm, quả 
A Na Hàm, quả A La Hán, quả Bích Chi P h ậ t quả 
Bồ Tát, quả Vô Thircrng Bồ Đề. Kinh Đại Niết Bàn 
này thuyết m inh những pháp như- vậy, đây gọi là 
lần lần càng sâu.

Hai là sâu khó đến đáy : Đức Nhir Lai T hế Tôn bất 
sanh bất diệt, chẳng được Vồ Thượng Bồ Đề, chẳng 
chuyển pháp luân, chẳng ăn chẳng thọ, chẳng thật hành 
bô' thí, do đây nên đặng thường, lạc, ngã, tịnh.

Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Phật tánh 
này chẳng phải sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chẳng 
rời sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là thường trụ có thể 
thấy; là liễu nhem chẳng phải tác nhem. Tu Đà Hoàn 
nhẫn đến Bích Chi Phật sẽ đưtỵc Vô Thirợng Bồ
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Đề, cũng không phiền não cũng không trụ xứ, dầu 
không phiền não nhung chẳng gọi là thường, do 
đây nên nói là sâu.

Trong kỉnh này hoặc có lúc nói ỉà ngã, hoặc có 
lúc nói vô ngã, hoặc có lúc nói là thường, hoặc có 
lúc nói là vô thường, hoặc có lúc nói là tinh, hoặc 
có lúc nói ỉà bất tinh, hoặc có lúc nói là lạc, hoặc 
có lúc nói là khổ, hoặc có lúc nói là không, hoặc có 
lúc nói là bất không, hoặc có lúc nói tất cả đều có, 
hoặc có lúc nói tất cả đều không, hoặc nói Nhị thứa 
hoặc nói N hứt thửa, hoặc nói ngũ âm hrc là Phật 
tánh, là Kim Cang tam muội, là trung đạo, Thủ Lăng 
Nghiêm tam muội, mưtH hai nhơn duyên, đệ nhứt 
nghĩa không, tữ  bi bình đẳng đôì với chúng sanh, 
đảnh trí, tín tâm, trí lirc biết các căn, trí không chướng 
ngại đôi với tất cả pháp, dầu có Phật tánh nhưng 
chẳng nói quyêí định. Do đây nên gọi là rất sâu.

Ba là đồng một vị : Tâít cả chúng sanh đồng cổ 
Phật tánh, đêu đồng N hứt thừa, đồng một giải thoáỉ 
một nhon một quả, đồng một cam lộ, tất cả đều sẽ 
được thường, lạc, ngã, tịnh, đây gọi là đồng một vịẽ

Bôn là thủy triều chẳng quá hạn : N hư trong kinh 
này chê các Tỳ Kheo chẳng được lẫn chứa tám vật 
bất tịnh. Nêu đệ tử  của ta có thể thọ trì, đọc tụng, 
biên chép, giải thuyết phân biệt kinh Đại Niết Bàn 
này, thà chết chớ trọn chẳng hủy phạm, đây gọi là 
thủy triều chẳng quá hạn.
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Năm là có nhiều thứ  kho báu : Kinh này tức là kho 
báu vô lưxrng, nghĩa là T ứ niệm xứ, T ứ  chánh cần, T ứ  
n h ư  ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thâì: giác chi, bát Thánh 
đạo, Anh Nhi Hạnh, Thánh Hạnh, Phạm Hạnh, Thiên 
Hạnh, những thiện phương tiện, Phật tánh của chúng 
sanh, công đirc của Bồ Tát, công đức của N hư Lai, công 
đức của Thanh Văn, công đức của Duyên Giác, lục Ba 
la mật, vô lirợng tam muội, vô lưựng trí huệ, đây gọi 
là những kho báu.

Sáu là chúng sanh thân to lớn ở trong đó : Vì 
chư Phật và Bồ Tát có trí huệ lớn nên gọi là chúng 
sanh lớn, vì thân lớn, vì tâm lớn, vì trang nghiêm 
lớn, vì điều phục lớn, vì phưtmg tiện lớn, vì thuyết 
pháp lớn, vì th ế  lực lớn, vì đồ chúng lớn, vì thần 
thông lớn, vì từ- bi lớn, vì thường chẳng biên đổi, 
vì tâít cả chúng sanh thân không chướng ngại, vì 
dung thọ tất cả chúng sanh. Đây gọi là chỗ ở  của 
những chúng sanh thân to lớn.

Bảy là chẳng chựa tir thi, tử  thi là nói nhứ t xiển 
đề phạm  bồn tội trọng, năm tội vô gián, phi báng 
Đại thửa, tà pháp nói là chánh pháp, chánh pháp 
nói là tà pháp, nhận chứa tám thứ  vật bất tịnh, tùy 
ý dùng vật của Phật, vật của Tăng, đôi với Tỳ Kheo, 
với Tỳ Kheo Ni làm việc phi pháp, đây gọi là tử  
thi. Kinh Đại Niết Bàn này lìa những việc n h ư  vậy 
nên gọi rằng chẳng chứa tử  thi.
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Tám là chẳng thêm chẳng bớt, vì không ngằn mé, 
vì không thỉ chung, vì chẳng phải sắc, vì chẳng phải 
tạo tác, vì là thường trụ, vì chẳng sanh diệt, vì đều 
bình đẳng với tất cả chúng sanh, vì tâlt cả đồng một 
tánh Phật tánh, đây gọi là không thêm không bớt. 
Do đây nên kinh Đại Niết Bàn này có tám điều chẳng 
thê nghĩ bàn nhir biển cả kia.

Svr T ử Hống Bồ Tát bạch rằng : "Thế Tôn : Nếu 
cho rằng N hư Lai bất sanh bất diệt là thậm thâm đó, 
thời tất cả chúng sanh có bô'n loài sanh : noãn, thai, 
thấp, hóa. Trong bôii loài sanh này thời loài người có 
đủ, như  Tỳ Kheo Thi Bà La, Tỳ Kheo Ưu Bà Thi Bà La, 
mẹ của Trưởng giả Di Ca La, mẹ của Trưởng giả Ni 
Câu Đà, mẹ củaTrưởng giả Bán Xà La, mỗi người đều 
sanh năm trăm con trai đồng là noãn sanhẵ Do đây nên 
biết rằng trong loài người cũng có noãn sanh.

Trong loài người mà thấp sanh, như- Phật từng 
nói rằng : Thuở trước lúc ta tu hạnh Bồ Tát làm 
Đ ảnh Sanh Vuxrng và Thủ Sanh Vưtmg, và như  nay 
cồ gái Am La, cô gái Ca Bâít Ba, nên biết rằng trong 
loài người cũng có thấp sanh.

Thuở kiếp scr tât cả chúng sanh đều là hóa sanh.
Đức Thê' Tôn đã đirợc tám thứ  tự  tại, do nhơn 

duyên gì mà chẳng hóa sanh ?".
Phật nói : "Này Thiện nam tử  ! Tất cả chúng sanh 

từ  nơi bón loài sanh mà sanh ra, khi đã đưtỵc Thánh
(*) H án bộ quyển  th ứ  33 .
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pháp thời chẳng được noãn sanh và thấp sanh n h ư  
trước.

Này Thiện nam tứ  ! Chúng sanh thuở kiếp sơ> thảy 
đều hóa sanh, trong thời kỳ đó, không có Phật ra đời.

Này Thiện nam tử  ! Nê"u có chúng sanh lúc mang 
bịnh  khổ thời cần thầy, cần thuốc, thuở* kiếp scr 
chúng sanh đều hóa sanh dầu có phiền não nhưng 
bịnh  phiền não chưa phát, do đây nên đức N hư Lai 
chẳng hiện ra đời. Lại chúng sanh thuở kiếp scr, thân 
tâm của họ chẳng phải pháp khí, nên đức N hư Lai 
chẳng hiện ra trong thời kỳ đó.

Này Thiện nam tử  ! Phàm tất cả sự  nghiệp của 
đức N hư Lai đều hơn chúng sanh, như  giòng họ, 
quyến thuộc, cha mẹ. Do hơn chúng sanh, nên chỗ 
thuyết pháp của Nhir Lai mọi người đều tin thọ. Do 
đây nên đức N hư Lai chẳng hóa sanh.

Này Thiện nam tử  ! Tất cả chúng sanh, hoặc là 
cha làm theo nghề nghiệp của con, hoặc là con làm 
theo nghề nghiệp của cha. Đức Như* Lai nêu hóa 
sanh thời không có cha mẹ, nê"u không có cha mẹ 
thời làm sao khiến tất cả chúng sanh thật hành những 
nghiệp lành. Do đây đức Nhir Lai chẳng hóa sanh.

Này Thiện nam tử  ! Trong chánh pháp của Phật 
có hai th ứ  hộ trì : Một là nôi, hai là ngoại. Nội hộ 
ỉà giới cấm. Ngoại hộ là thân tộc, quyên thuộc. Nêu 
đức N hư Lai hóa sanh thời không ngoại hô. Do đây 
nên đức Nhir Lai chẳng hóa sanhể
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Này Thiện nam tử- ! Có người ỷ giòng họ mà 
sanh kiêu mạn. Vì phá sir kiêu mạn n h ư  vậy, nên 
đức Như* Lai giáng sanh tronggiòng họ cao sang, mà 
chẳng hóa sanh.

Này Thiện nam tử  ! Đức N hư Lai có cha mẹ thật, 
cha là Vua Tinh Phạn, mẹ là Hoàng hậu Ma Da, mà 
còn có chúng sanh nói rằng Nhir Lai là người huyễn 
hóa, như* th ế  thời đâu nên hóa sanhễ

Này Thiện nam tử  ! Nê"u N hư Lai hóa sanh, thời làm 
thê' nào có thân thể nát ra thành Xá Lợi. Đức Nhir Lai 
vì muôín cho chúng sanh tăng tnrởng phước đức, nên 
nát rã thân thể mình thành Xá Lợi để cho chúng sanh 
cúng dường. Do đây nên đức N hư Lai chẳng hóa sanh.

Này Thiện nam tử  ! Tất cả chir Phật đều không 
hóa sanh, thời làm sao ta lại riêng m ình hóa sanh".

Sir T ử  Hôiig Bồ Tát liền quì chấp tay nói kệ tán 
thán Phât :

•

N hư Lai có vô lượng công đức 
Tôi chẳng thể trình bày đủ hết 
Nay vì chúng sanh nói một phần 
Xin Phật xót thương cho tôi nói :
Chúng sanh đi trong tôi vô minh 
Chịu đủ vô biên trăm th ứ  khổ 
Phật có thê khiến họ xa lìa 
Nên đời gọi Phật là đại bi.
Chúng sanh đi trên dây sanh tử
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Phóng dật mê hoang không an vui 
Phật có thể ban cho an vui 
Do đây dứt hẳn dây sanh tử.
Vì Phật cho chúng sanh an vui 
Nên chẳng tham đắm vui của mình 
Phật vì chúng sanh tu khổ hạnh 
Nên trong đời đều cúng dường Phật.
Thây người chịu khổ thân run rẩy 
Nên ở  địa ngục chẳng biết đau 
Phật vì chúng sanh chịu khổ nhiều 
Nên là vô lượng không ai hcm.
Phật vì chúng sanh tu khổ hạnh 
Đầy đủ sáu môn Ba ỉa mật 
Ở  trong gió tà tâm chẳng động 
Nên hơn đưtrc Đại sĩ trong đời.
Chúng sanh thường muôín đứợc an vui 
Mà chẳng biết tu nhơn an vui 
Phật có thể dạy bảo tu tập 
Dường nhir cha lành thircmg con một. 
Phật thây chúng sanh khô’ phiền não 
Lòng khổ n h ư  mẹ lo con bịnh 
Thướng nghĩ những phưtm g tiện lìa b ịnh 
Nên thân Phật hệ thuộc nơi người.
Tâìb cả chúng sanh làm điều khổ
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Lòng họ điên đảo cho là vui 
Phật diễn nói khô vui chơ-n thật 
Nên đời gọi Phật là đại bi.
Đời đều ở  trong vỏ vô minh 
Không có mỏ trí mổ lủng được 
Mỏ trí của Phật mổ lủng được 
Nên gọi Phật là mẹ lớn nhứt.
Chẳng bị nhiếp trì trong ba đời 
Không có danh tir và hiệu giả 
Hiểu biết nghĩa sâu của Niết Bàn 
Nên gọi Phật là birc Đại giác.
Ba cõi xoay chuyển nhận chúng sanh 
Vô m inh mù lòa chẳng biết ra 
Phật tự  độ m ình độ đircrc người 
Nên gọi Phật ỉà đại Thuyền sư-.
Biết rõ đirợc tất cả nhơn quả 
Cũng lại thông đạt đạo tịch diệt 
Thirờng ban pháp dutrc cho chúng sanh 
Nên đời gọi Phật ỉà Y vuxmg.
Ngoại đạo tà kiên nói khổ hạnh 
Nhơn hạnh này đưtỵc vui Vô thượng 
Đức Phât diễn nói hanh chơn lac

• • •

Làm cho chúng sanh hưởng an vui.
Nhir Lai Thê" Tôn phá đạo tà
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Chỉ dạy chúng sanh đường chcm chánh. 
Ai đi đường này được an vui 
Nên đời gọi Phật là Đạo sirẳ 
Chẳng phải mình và ngiròi ỉàm ra 
Chẳng phải chung làm vô nhon làm 
Đức Phật giảng nói những sự  khổ 
Đ úng thật không n h ư  các ngoại đạo 
Thành tựu đầy đủ giới định huệ 
Cũng đem pháp này dạy chúng sanh 
Đem pháp bô" th í không lẫn tiếc 
Phật hiệu là đẵng vô duyên từ.
Không tạo tác cũng không nhem duyên 
Chứng đặng báo không nhơn không quả 
Do đây tâìt cả birc trí giả 
Khen nói đức Phật chẳng cầu báo. 
Thưừng cùng thê" gian hành phóng dật 
Mà thân chẳng làm phóng dật hạnh 
Nên gọi Phật là bất tir nghi 
Tám pháp thê" gian chẳng nhiễm  ô.
N hư Lai Thê' Tôn không thân thù 
Nên tâm của Phật thường bình đẳng 
Tôi Sư T ử Hông, tán thán Phật 
Rốhg n h ư  vô lượng sư  tử  rông.


